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Lời nói đầu 
 

Truyền hình là một loại hình truyền thông đại chúng chuyển tải thông tin 

bằng hình ảnh và âm thanh về một vật thể hoặc một cảnh đi xa bằng sóng vô 

tuyến điện. 

Truyền hình xuất hiện vào đầu thế kỷ thứ XX và phát triển với tốc độ như 

vũ bão nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ, tạo ra một kênh 

thông tin quan trọng trong đời sống xã hội. Ngày nay, truyền hình là phương 

tiện thiết yếu cho mỗi gia đình, mỗi quốc gia, dân tộc. Truyền hình trở thành vũ 

khí, công cụ sắc bén trên mặt trận tư tưởng văn hóa cũng như lĩnh vực kinh tế 

xã hội. Ở thập kỷ 50 của thế kỷ XX, truyền hình chỉ được sử dụng như là công 

cụ giải trí, rồi thêm chức năng thông tin. Dần dần truyền hình đã trực tiếp tham 

gia vào quá trình quản lý và giám sát xã hội, tạo lập và định hương dư luận, 

giáo dục và phổ biến kiến thức, phát triển văn hóa, quảng cáo và các dịch vụ 

khác. 

Sự ra đời của truyền hình đã góp phần làm cho hệ thống truyền thông đại 

chúng càng thêm hùng mạnh, không chỉ tăng về số lượng mà còn tăng về chất 

lượng. Công chúng của truyền hình ngày càng đông đảo trên khắp hành tinh. 

Với những ưu thế về kỹ thuật và công nghệ, truyền hình đã làm cho cuộc sống 

như được cô đọng lại, làm giàu thêm ý nghĩa, sáng tỏ hơn về hình thức và 

phong phú hơn về nội dung. 

Ngày 7/9/1970 là ngày phát sóng đầu tiên của chương trình truyền hình 

Việt Nam. Thấm thoắt đã 35 năm. Ngày 7/9 trở thành ngày kỉ niệm truyền 

thống của truyền hình Việt Nam. Từ ngày ấy đến nay, truyền hình Việt Nam đã 

trưởng thành nhanh chóng và có những tiến bộ vượt bậc. Từ phát hình đen trắng 

chuyển sang phát hình màu, từ phát thử nghiệm chương trình 4 giờ/ ngày vào 

ban đêm, đến năm 1995 phát 10 giờ/ ngày; đến nay Đài Truyền hình Việt Nam 

phát với tổng số thời lượng là 200 giờ/ ngày trên 5 kênh VTV1, VTV2, VTV3, 
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VTV4, VTV5 cùng với 4 kênh truyền hình cáp hữu tuyến và 64 đài phát thanh - 

truyền hình địa phương. Ngành truyền hình Việt Nam đã có nhiều nỗ lực vượt 

bậc nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng các chương trình truyền hình, đáp ứng 

nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng. Truyền hình Việt Nam còn 

chú trọng đẩy mạnh việc đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên, cán bộ kỹ 

thuật, đặc biệt là đội ngũ phóng viên, biên tập nhằm nâng cao tính chuyên 

nghiệp và sự quy chuẩn của đội ngũ người làm truyền hình hiện đại.  

Như vậy, cùng với sự phát triển của các loại hình truyền hình, việc nâng 

cao chất lượng thông tin trên truyền hình ngày càng trở nên cấp thiết. Tuy 

nhiên, ở Việt Nam các tài liệu nghiên cứu về lý luận và thực hành truyền hình 

phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập ở các trường, khoa còn 

quá ít ỏi, chưa có hệ thống, chưa tương xứng với sự phát triển của truyền hình. 

Báo chí truyền hình là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo về lý 

luận và nghiệp vụ truyền hình tại Khoa Báo chí – Trường Đại học Khoa học xã 

hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhằm giúp cho người dạy và người 

học có thêm căn cứ khoa học để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, chúng tôi 

biên soạn bài giảng về lý luận và thực hành Báo chí truyền hình, trên cơ sở các 

bài giảng của giảng viên về môn học này từ các khóa K36 (khóa 1 của Khoa 

Báo chí, 1991) đến nay.  Tập bài giảng này tập trung trình bày các vấn đề của 

báo chí truyền hình như: vị trí, vai trò; lịch sử ra đời phát triển của truyền hình; 

khái niệm, đặc trưng; nguyên lý của truyền hình; chức năng xã hội của truyền 

hình; kịch bản và kịch bản truyền hình; quy trình sản xuất chương trình truyền 

hình; các thể loại báo chí truyền hình; các thuật ngữ truyền hình; phần phụ lục 

kèm theo các dạng kịch bản theo thể loại và chương trình truyền hình. 

Trong tập bài giảng này, chúng tôi sử dụng các nguồn tài liệu của nước 

ngoài về truyền hình như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Nga, Đức, Singapo, 

Australia, Trung Quốc,… và một số tài liệu của các đồng nghiệp, một số luận 

văn, khóa luận tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên 
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cao học Khoa Báo chí - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học 

Quốc gia Hà Nội; một số băng tư liệu về các thể loại, chương trình truyền hình 

đã được phát trên Đài THVN và các đài địa phương từ 1995 đến nay. 

Tuy nhiên, do những hạn chế về tư liệu và băng hình cũng như trình độ 

hiểu biết của tác giả bài giảng Báo chí truyền hình không tránh khỏi những 

khiếm khuyết nhất định, rất mong được sự đóng góp ý kiến quý báu và bổ ích 

của các đồng nghiệp và các bạn trong và ngoài trường. 
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NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TRUYỀN HÌNH 
 

1, Khái niệm 

Hệ thống các phương tiện truyền thông đại chúng (Mass 

Communication), hay  Mass Media gồm có báo in, báo phát thanh, báo truyền 

hình, báo điện tử phát trên mạng Internet, sản phẩm thông tin của chúng có tính 

định kỳ hết sức đa dạng và phong phú. Bên cạnh đó còn có những sản phẩm 

không định kỳ của truyền thông như các ấn phẩm của ngành xuất bản, các 

phương pháp truyền thông trực tiếp như: tuyên truyền miệng, quảng cáo,… Nội 

dung và tính chất thông tin đều mang tính phổ cập và có phạm vi tác động rộng 

lớn trên toàn xã hội. 

 Thuật ngữ truyền hình (Television) có nguồn gốc từ tiếng Latinh và 

tiếng Hy Lạp. Theo tiếng Hy Lạp, từ “Tele” có nghĩa là ''ở xa'' còn “videre” là 

''thấy được'', còn tiếng Latinh có nghĩa là xem được từ xa. Ghép hai từ đó lại 

“Televidere” có nghĩa là xem được ở xa. Tiếng Anh là “Television”, tiếng Pháp 

là “Television”, tiếng Nga gọi là “Tелевидение”. Như vậy, dù có phát triển 

bất cứ ở đâu, ở quốc gia nào thì tên gọi truyền hình cũng có chung một nghĩa. 

 Truyền hình xuất hiện vào đầu thế kỉ thứ XX và phát triển với tôc độ 

như vũ bão  nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ, tạo ra một kênh 

thông tin quan trọng trong đời sống xã hội. Ngày nay, truyền hình là phương 

tiện thiết yếu cho mỗi gia đình, mỗi quốc gia, dân tộc. Truyền hình trở thành 

công cụ sắc bén trên mặt trận tư tưởng văn hóa cũng như các lĩnh vực kinh tế - 

xã hội, an ninh, quốc phòng. 

 Ở thập kỉ 50 của thế kỉ XX, truyền hình chỉ được sử dụng như là công 

cụ giải trí, rồi thêm chức năng thông tin. Dần dần truyền hình đã trực tiếp tham 

gia vào quá trình quản lý và giám sát xã hội, tạo lập và định hướng dư luận, 
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giáo dục và phổ biến kiến thức, phát triển văn hóa, quảng cáo và các dịch vụ 

khác. 

 Sự ra đời của truyền hình đã góp phần làm cho hệ thống truyền thông 

đại chúng càng thêm hùng mạnh, không chỉ tăng về số lượng mà còn tăng về 

chất lượng. Công chúng của truyền hình ngày càng đông đảo trên khắp hành 

tinh. Với những ưu thế về kỹ thuật và công nghệ truyền hình đã làm cho cuộc 

sống như được cô đọng lại làm giàu thêm ý nghĩa, sáng tỏ hơn về hình thức và 

phong phú hơn về nội dung. 

 Xét theo góc độ kỹ thuật truyền tải có truyền hình sóng (wireless TV) 

và truyền hình cáp (CATV). Xét dưới góc độ thương mại có truyền hình công 

cộng (public TV) và truyền hình thương mại (commercial TV). Xét theo tiêu 

chí mục đích nội dung, người ta chia truyền hình thành truyền hình giáo dục, 

truyền hình giải trí,.. Xét theo góc độ kỹ thuật có truyền hình tương tự (Analog 

TV) và truyền hình số (Digital TV) 

 Truyền hình sóng: (vô tuyến truyền hình- Wireless TV) được thực 

hiện theo  nguyên tắc kỹ thuật như sau: hình ảnh và âm thanh được mã hóa dưới 

dạng các tín hiệu sóng và phát vào không trung. Các máy thu tiếp nhận các tín 

hiệu rồi giải mã nhằm tạo ra hình ảnh động và âm thanh trên máy thu hình (ti 

vi). Còn sóng truyền hình là sóng phát thẳng, vì thế ăngten thu bắt buộc phải 

''nhìn thấy'' được ăngten máy phát và phải nằm trong vùng phủ sóng thì mứoi 

nhận được tín hiệu tốt.  

 Từ những đặc điểm kỹ thuật trên, nên truyền hình sóng chỉ có khả năng 

đáp ứng nhu cầu của công chúng bằng các chương trình cho các đối tượng; 

không có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu hay dịch vụ cá nhân. 

 Truyền hình cáp: (hữu tuyến – CATV- viết tắt tiếng Anh là 

Community Antenna Television) đáp ứng nhu cầu phục vụ tốt hơn cho công 

chúng. Nguyên tắc thực hiện của truyền hình cáp là tín hiệu được truyền trực 

tiếp qua cáp nối từ đầu máy phát đến từng máy thu hình. Từ đó, truyền hình cáp 
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trong cùng một lúc có thể chuyển đi nhiều chương trình khác nhau đáp ứng theo 

nhu cầu của người sử dụng. Ngoài ra truyền hình cáp còn phục vụ nhiều dịch vụ 

khác mà truyền hình sóng không thể thực hiện được. 

 

2, Đặc trưng của truyền hình 

 Truyền hình mặc dù là một loại hình báo chí nhưng bên cạnh những đặc 

điểm chung của báo chí nó còn có những đặc điểm riêng biệt mang đặc trưng 

của truyền hình. 

 

2.1, Tính thời sự 

 Tính thời sự là đặc điểm chung của báo chí. Nhưng truyền hình với tư 

cách là một phương tiện truyền thông đại chúng hiện đại có khả năng thông tin 

nhanh chóng, kịp thời hơn so với các loại phương tiện khác. Với truyền hình, sự 

kiện được phản ánh ngay lập tức khi nó vừa mới diễn ra thậm chí khi nó đang 

diễn ra, người xem có thể quan sát một cách chi tiết, tường tận qua truyền hình 

trực tiếp và cầu truyền hình. Truyền hình có khả năng phát sóng liên tục 24/24h 

trong ngày, luôn mang đến cho người xem những thông tin nóng hổi nhất về 

các sự kiện diễn ra, cập nhật những tin tức mới nhất. Đây là ưu thế đặc biệt của 

truyền hình so với các loại hình báo chí khác.  

 Nhờ các thiết bị kỹ thuật hiện đại truyền hình có đặc trưng cơ bản là 

truyền trực tiếp cả  hình ảnh và âm thanh trong  cùng một thời gian về cùng một 

sự kiện, sự việc “khi sự kiện diễn ra phát thanh báo tin, truyền hình trình bày và 

báo in giảng giải nó”. 

 

2.2, Ngôn ngữ truyền hình là ngôn ngữ hình ảnh và âm thanh   

 Một ưu thế của truyền hình chính là đã truyền tải cả hình ảnh và âm 

thanh cùng một lúc. Khác với báo in, người đọc chỉ tiếp nhận bằng con đường 

thị giác, phát thanh bằng con đường thính giác, người xem truyền hình tiếp cận 
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sự kiện bằng cả thị giác và thính giác. Qua các cuộc nghiên cứu người ta thấy 

70% lượng thông tin con người thu được là qua thị giác và 20% qua thính giác. 

Do vậy truyền hình trở thành một phương tiện cung cấp thông tin rất lớn, có độ 

tin cậy cao, có khả năng làm thay đổi nhận thức của con người trước sự kiện. 

 

2.3, Tính phổ cập và quảng bá 

 Do những ưư thế về hình ảnh và âm thanh, truyền hình có khả năng thu 

hút hàng tỉ người xem cùng một lúc. Cùng với sự phát triển của khoa học và 

công nghệ truyền hình ngày càng mở rộng phạm vi phủ sóng phục vụ được 

nhiều đối tượng người xem ở vùng sâu, vùng xa. Tính quảng bá của truyền hình 

còn thể hiện ở chỗ một sự kiện xảy ra ở bất kì đâu được đưa lên vệ tinh sẽ 

truyền đi khắp cả thế giới, được hàng tỉ người biết đến. Ngày nay ngồi tại 

phòng nhưng người ta vẫn có thể nắm bắt được sự kiện diễn ra trên thế giới. 

 

2.4, Khả năng thuyết phục công chúng 

 Truyền hình đem đến cho khán giả cùng lúc hai tín hiệu cơ bản là hình 

ảnh và âm thanh đem lại độ tin cậy, thông tin cao cho công chúng, có khả năng 

tác động mạnh mẽ vào nhận thức của con người. Truyền hình có khả năng 

truyền tải một cách chân thực hình ảnh của sự kiện đi xa nên đáp ứng yêu cầu 

chứng kiến tận mắt của công chúng. “Trăm nghe không bằng mắt thấy”, chính 

truyền hình đã cung cấp những hình ảnh về sự kiện thỏa mãn nhu cầu “thấy” 

của người xem. Đây là lợi thế lớn của truyền hình so với các loại hình báo in và 

phát thanh. 

 

2.5, Khả năng tác động dư luận xã hội mạnh mẽ và trở thành diễn đàn của 

nhân dân 

 Các chương trình truyền hình mang tính thời sự, cập nhật, nóng hổi, hấp 

dẫn người xem bằng cả hình ảnh, âm thanh và lời bình, vừa cho người xem thấy 
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được thực tế của vấn đề vừa tác động vào nhận thức của công chúng. Vì vậy, 

truyền hình có khả năng tác động vào dư luận mạnh mẽ. Các chương trình của 

Đài truyền hình Việt Nam như các chuyên mục “Sự kiện và bình luận”, “Đối 

thoại trực tiếp”, “Chào buổi sáng” của ban Thời sự VTV1 không chỉ tác động 

dư luận mà còn định hướng dư luận, hướng dẫn dư luận phù hợp với sự phát 

triển của xã hội và các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

 Ngày nay, do sự phát triển của khoa học công nghệ, công chúng của 

truyền hình ngày càng đông đảo, nên sự tác động dư luận ngày càng rộng rãi. 

Chính vì thế,truyền hình có khả năng trở thành diễn đàn của nhân dân. Các 

chuyên mục “ý kiến bạn xem truyền hình”, “với khán giả VTV3”, “Hộp thư bạn 

xem truyền hình” ,… đã trở thành cầu nối giữa người xem và những người làm 

truyền hình. Qua đó người dân có thể nêu lên những ý kiến khen chê, ủng hộ, 

phản đối, góp ý phê bình về các chương trình truyền hình của đài truyền hình 

hoặc gửi đi những thắc mắc, bất cập, sai trái ở địa phương. Rất nhiều vụ tham  

nhũng, lạm dụng quyền hạn đã được người làm báo làm sáng tỏ qua sự phản 

ánh của nhân dân.      

 

3, Đặc điểm của báo chí truyền hình và sản phẩm của truyền hình. 

3.1, Về nội dung kỹ thuật 

 Trong các loại hình truyền thông đại chúng, truyền hình là phương tiện 

ra đời muộn, tuy nhiên nó là sản phẩm của nền văn minh khoa học công nghệ 

phát triển. Truyền hình đã thừa hưởng kinh nghiệm và phương pháp tạo hình, 

tiếng của điện ảnh và phát thanh. Ở truyền hình có sự khái quát triết lý của báo 

in, tính chuẩn xác cụ thể bằng hình ảnh, âm thanh của điện ảnh, phát thanh, tính 

hình tượng của hội họa, cảm xúc tư duy của âm nhạc. Sự phát triển của các 

phương tiện kỹ thuật công nghệ giúp truyền hình tạo ra phương pháp mới trong 

truyền đạt thông tin. Truyền hình là loại hình truyền thông có cac yếu tố kỹ 
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thuật hiện đại, là sự kết hợp giữa: kỹ thuật + mỹ thuật + nghệ thuật + kinh tế + 

báo chí. 

 

3.2, Về tư duy và sáng tạo tác phẩm 

 Mỗi loại hình truyền thông đại chúng đều có những đặc thù riêng. Nếu 

chỉ xét trên phương diện quá trình làm ra một sản phẩm, ở báo in mỗi tác phẩm, 

mỗi bài báo có thể là sản phẩm riêng, là sự sáng tạo riêng của mỗi cá nhân, mỗi 

nhà báo. Nhưng để sáng tạo một tác phẩm truyền hình còn công phu hơn nhiều, 

đó là đứa con tinh thần của cả một tập thể, đạo diễn, biên kịch và những người 

làm kỹ thuật. Sản phẩm đó thể hiện ý kiến thống nhất của từng thành viên trong 

đoàn làm phim, giữa người biên tập và người quay phim. Vì vậy đối với báo in, 

nhà báo có thể viết đề cương rồi viết luôn thành bài, còn ở truyền hình do tính 

chất đặc thù quy định, đề cương đó được thể hiện ở kịch bản. Kịch bản là sương 

sống cho một tác phẩm truyền hình, đồng thời tạo ra sự thống nhất giữa đạo 

diễn và quay phim trong quá trình làm phim, sự ăn ý giữa hình ảnh và lời bình 

 

4, Những yếu tố cơ bản trong truyền hình 

4.1, Lượng thông tin 

 Do trực quan cảm giác truyền hình rất hạn chế lượng thông tin lý luận 

và tư duy trừu tượng. Ký hiệu thông tin truyền hình thuộc ký hiệu đồng nhât (sự 

phù hợp hoàn toàn giữa nội dung ký hiệu và vật thể mà ký hiệu đại diện), thông 

tin trong truyền hình thường mang tính cụ thể, dễ hiểu bằng hình ảnh, âm thanh 

tự nhiên, có tính thuyêt phục cao.  

 

4.2, Hình ảnh trong truyền hình 

 Hình ảnh trong truyền hình vừa là phương tiện vừa là nội dung thể hiện 

ý đồ tư tưởng của tác phẩm. Hình ảnh trong truyền hình phản ánh không gian ba 

chiều lên mặt phảng hai chiều của truyền hình. Khác với hình ảnh tĩnh tại của 
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các nghệ thuật tạo hình như hội họa, nhiếp ảnh. Hình ảnh trong truyền hình là 

hình ảnh động có thực đã qua xử lý kỹ thuật  

 Năm 1828, nhà vật lý người Bỉ J.Plateau đã chứng minh nguyên lý lưu 

ảnh trên võng mạc của mắt người và chính ông là người đã xác định nguyên lý 

cơ bản của nghệ thuật thứ bảy. Nguyên lý đó là sự biến đổi những hình ảnh tĩnh 

của nhiếp ảnh thành những hình ảnh động của điện ảnh 24 hình/giây và sau này, 

truyền hình với việc truyền và tái tạo hình ảnh điện tử 25 hình / giây. Ở điện 

ảnh và truyền hình, hình ảnh được tái tạo sinh động, liên tục về quá trình phát 

triển của sự vật, hiện tượng, còn ở nhíêp ảnh, hình ảnh là sự tái hiện cuộc sống 

trong khoảng khắc. trong tác phẩm truyền hình, hình ảnh không chỉ mô tả sự 

họat động của con người mà còn giúp khán giả “tham gia” sự kiện. Chỉ cần ngồi 

tại chỗ với chiếc máy thu hình, người xem có thể biết được sự việc xảy ra xung 

quanh mình hoặc cách xa mình hàng vạn cây số, hàng năm ánh sáng. Truyền 

hình đã kế thừa kinh nghiệm của điện ảnh về cỡ cảnh, góc độ máy, động tác 

máy và nghệ thuật Montage. 

 Các cỡ cảnh chính trong truyền hình là: toàn cảnh, trung cảnh, cận 

cảnh, Với các cỡ cảnh này, truyền hình có thể thỏa mãn nhu cầu muốn biết cái 

gì đang xảy ra, nó xảy ra như thế nào của khán giả. Mặt khác qua các cỡ cảnh 

tác giả có thể bộc lộ được thái độ tâm lý của con người trong sự kiện đó. Qua 

các góc quay cao thấp, chính diện, ¾  góc độ chủ quan và khách quan, các tác 

phẩm truyền hình có thể giúp cho người xem “tham gia” sự kiện hay “đứng 

trên” nhìn vào sự kiện.  

 Tuy nhiên, hình ảnh trong truyền hình có nhiều điểm khác hình ảnh 

trong phim truyện. Mục đích của các cảnh trong các tác phẩm truyền hình là 

thông tin thời sự và xác thực. Tính thời sự, tính phổ biến không thể thiếu được 

trong các tác phẩm báo chí. Còn điện ảnh, với mục đích giải trí, với phương 

pháp tái tạo cuộc sống bằng hình tượng nghệ thuật, việc hư cấu là không thể 

xóa bỏ. Bởi vậy, khi làm phim truyện, người ta phải mất nhiều thời gian dàn 
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cảnh, bố trí đạo cụ, phục trang, hóa trang…. Trong khi đó, người phóng viên 

khi quay phim phóng sự hay tin truyền hình, ít khi có điều kiện dàn dựng hiện 

trường, ít có góc độ thời gian để chọn góc độ, ánh sáng. Thậm chí khi công 

chúng phát hiện ra sự dàn dựng giả tạo, tính thuyết phục của tác phẩm truyền 

hình sẽ giảm sút.  

 Truyền hình là phương tiện quan sát trực tiếp cuộc sống của mỗi gia 

đình, khả năng trực quan có ảnh hưởng rất lớn tới quá trình nhận thức của con 

người. Chỉ riêng một khuôn hình thôi cũng có thể truyền đạt trực tiếp hình ảnh 

của sự vật cụ thể. Trong các tác phẩm truyền hình , mỗi hình ảnh đều phải bao 

hàm một ý nghĩa, một nội dung nào đó hoặc là nguyên nhân, diễn biến hoặc là 

kết quả của quá trình phát triển sự kiện trong cuộc sống.  Các hình ảnh liên kết 

với nhau theo tuyến tính thời gian. Hiình ảnh trong tác phẩm truyền hình là 

phương tiện để tác giả biểu thị ý đồ, tư tưởng: “ bản thân sự thể hiện hình ảnh 

đã là nội dung, là hành động rồi và vì vậy, nó hàm chứa những nguyên nhân của 

chính cách xây dựng khuôn hình, hoặc thay thế khuôn hình này bằng một khuôn 

hình khác.” 

 Ý nghĩa của hình ảnh trong tác phẩm truyền hình thể hiện ở chỗ cảnh 

quay cho xem cái gì, góc quay và động tác máy có ý nghĩa như thế nào, tác giả 

muốn biểu lộ ý đồ qua góc quay này. Khả năng biểu hiện của hình ảnh trong tác 

phẩm truyền hình còn thể hiện ở mối liên hệ trong các hình ảnh. Qua phương 

pháp Montage, nội dung tự thân của mỗi hình ảnh phối hớp với nhau, tạo ra nội 

dung thông tin mới mang tính tổng thể. Sự sắp xếp hình ảnh trong quá trình 

truyền đạt thông tin giúp con người cảm nhận được tính đa chiều, lập thể trong 

mỗi sự kiện, vấn đề, số phận con người. Tư duy làm khán giả phát hiện được 

tính ẩn dụ của hình ảnh, của các hiện tượng lắp ráp và qua đó biểu hiện được 

mối quan hệ của sự kiện, sự vật. 
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 Cũng như các loại hình “nghệ thuật ống kính” khác (nhiếp ảnh, điện 

ảnh) truyền hình phải lựa chọn những hình ảnh truyền thông đắt nhất để phản 

ánh nét bản chất của vấn đề.  

Quá trình xử lý hình ảnh trong tác phẩm truyền hình phải phù hợp với 

điều kiện và môi trường giao tiếp thông tin (trong gia đình với khoảng cách gần 

và màn ảnh). Thông thường để hiểu được nội dung một cận cảnh, người ta cần 

từ 2-5 giây, để hiểu được nội dung trung cảnh, người ta cần 5-8 giây, còn toàn 

cảnh lượng thời gian còn nhiều hơn nữa. Hình ảnh trong các tác phẩm truyền 

hình phải  tuân thủ theo nguyên tắc cảm nhận như thói quen quan sát khuôn 

hình từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, quy luật hình khối, xa gần, cân đối 

đường nét, màu sắc, kích thước sự vật, đường vàng (đường chéo), đường mạch, 

điểm mạch, chiều vận động của đối tượng. 

 

4.3, Âm thanh 

 Âm thanh là những yếu tố tồn tại khách quan trong đời sống xã hội. Nó 

đóng vai trò quan trọng trong quá trình thông tin, truyền hình đã kế thừa kinh 

nghiệm xử lí, thể hiện âm thanh của phát thanh. Ba yếu tố của âm thanh (lời 

bình, tiếng động, âm nhạc) được sử dụng trong truyền hình nhằm thông tin phản 

ánh cuộc sống.  Nhờ sự trợ giúp của âm thanh tác phẩm truyền hình trở nên 

sống động chư bản thân cuộc sống. Âm nhạc trong bản thân tác phẩm truyền 

hình phải là âm thanh từ cuộc sống thực tế không được dàn dựng, giả tạo bởi 

mục đích của các tác phẩm truyền hình là những hình ảnh và âm thanh ghi lại 

hơi thở, động thái của cuộc sống. Tính xác thực trong âm thanh truyền hình là 

sức mạnh của thể loại này. 

 Lời bình trong tác phẩm truyền hình là sự bổ sung cho những gì người 

xem thấy trên màn hình chứ không phải những gì họ đã nhìn thấy. Lời bình 

được tiến hành song song với hình ảnh. Lời bình ( thuyết minh) bắt đầu hình 

thành trong giai đoạn xây dựng kịch bản. Lời thuyết minh phải nảy sinh không 
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trước thì cũng đồng thời với việc xây dựng kịch bản. Lời thuyết minh phải 

truyền đạt được nội dung tư tưởng của phim. Vậy lời thuyết minh phải đạt được 

những yêu cầu sau: phải giúp người xem tổng hợp, khái quát được ý nghĩa của 

sự việc, sự kiện phản ánh trong tác phẩm của truyền hình. 

 

4.4, Tiếng động hiện trường: 

 Tiếng động hiện trường bao gồm âm thanh của thiên nhiên ( mưa, gió, 

nước chảy…), âm thanh do sinh hoạt con người tạo nên( tiếng dụng cụ lao 

động, máy móc, tiếng reo hò…), tiếng động nhân tạo… Có người cho rằng: “ 

Phim tài liệu, phóng sự truyền hình không có tiếng động khác nào phim câm”. 

 Rõ ràng tiếng động  sẽ làm tăng sự gợi cảm, tính chân thực của tác 

phẩm truyền hình  nhằm tác động vào nhận thức, tình cảm của người xem 

truyền hình. Tuy nhiên, việc sử dụng tiếng động  phải đúng cường độ, đúng lúc. 

Sử dụng tiếng động hiện trường không tốt sẽ làm giảm hiệu quả của tiếng động  

truyền hình. Việc sử dụng tiếng động  quá to, át lời bình sẽ gây cảm giác khó 

chịu cho khán giả. Mặt khác, tiếng động  trong các tác phẩm truyền hình không 

nên là tiếng động  giả tạo như trong phim truyện. 

 Theo kinh nghiệm của những nhà làm phim Canada thì trong phim 

phóng sự tài liệu Canada trước đây: 90% là lời bình, 5% là phỏng vấn, 1% là 

tiếng động. Sau đó một thời gian tỉ lệ này đã thay đổi: 80% là lời bình, 15% 

phỏng vấn, 5% tiếng động. Hiện nay 40% lời bình, 40% phỏng vấn, 20% tiếng 

động. Điều này chứng tỏ tiếng động hiện trường rất quan trọng trong phim 

phóng sự truyền hình.Vấn đề là sử dụng tiếng động hiện trường như thế nào cho 

hiệu quả, tạo được sự hấp dẫn đối với người xem. 

 

4.5, Âm nhạc: 

 Âm nhạc là một trong ba yếu tố quan trọng của tác phẩm truyền hình. 

Âm nhạc trong tác phẩm truyền hình có tác dụng làm tôn thêm hình ảnh và sự 



BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH                                                                           www.svbaochi.net 

 18

kiện, không chỉ lúc nào cũng vang lên mà chỉ sử dụng lúc cần thiết. Mỗi bản 

nhạc khi sử dụng phải phù hợp với kết cấu, ý đồ cũng như chủ đề tư tưởng của 

tác phẩm truyền hình. Âm nhạc thường xen kẽ tiếng động hiện trường. Âm nhạc 

cũng phải có kịch tính gợi cảm chứ không chỉ minh hoạ cho phim. Không thể 

sử dụng âm nhạc một cách tuỳ tiện mà phải phụ thuộc vào nội dung, cách thể 

hiện hình ảnh trong phim. 
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NGUYÊN LÝ TRUYỀN HÌNH 
 

1, Nguyên lý truyền hình  

 Vô tuyến truyền hình là truyền hình ảnh của một vật thể hoặc cảnh đi xa 

bằng sóng vô tuyến điện. 

Nguyên lý cơ bản của kỹ thuật truyền hình có thể được giải thich một 

cách vắn tắt như sau: 

- Hình ảnh cần truyền được camera điện tử (video camera) biến đổi thành 

tín hiệu mang thông tin về độ sáng tối và màu sắc của vật. Tín hiệu này được 

gọi là tín hiệu hình hay tín hiệu Video. 

- Tín hiệu hình sau khi được khuếch đại, xử lý sẽ được truyền đi trên 

sóng truyền hình nhờ máy phát hình hoặc hệ thống cáp 

- Tại nơi nhận máy thu hình tách tín hiệu hình nhận được từ sóng truyền 

hình rồi đưa đến đèn hình để biến đổi ngược lại thành hình ảnh tái hiện trên 

màn hình. 

- Đương nhiên phần âm thanh đi kèm với hình ảnh cũng được biến đổi 

thành tín hiệu rồi cũng được truyền đi cùng tín hiệu hình. Tại nơi thu tín hiệu 

âm thanh được đưa ra loa để tạo ra âm thanh. 

Hệ thống truyền hình đen trắng chỉ có thể truyền đi và tái hiện được 

hình ảnh đen trắng, tức là độ sáng tối của hình ảnh. 

Hệ thống truyền hình màu ngoài việc truyền đi và tái hiện hình ảnh đen 

trắng còn phải truyền đi tái hiện màu sắc của vật. 

Để xây dựng hệ thống truyền hình màu, người ta dựa trên cơ sở nguyên 

lý ba màu cơ bản. Nội dung của nguyên lý này như sau: 

Mọi màu sắc đều có thể phân chia thành ba thành phần mà cơ bản là: 

màu đỏ (R), màu xanh (B) và màu xanh lá cây (G). 
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Hay nói cách khác, bất kỳ một màu sắc nào có trong tự nhiên cũng đều có 

thể tạo ra được bằng cách ba màu đỏ, xanh là xanh lá cây theo những tỷ lệ thích 

hợp. 

Trên cơ sở quá trình hoạt động của hệ thống truyền hình màu có thể mô 

tả vắn tắt gồm năm quá trình vật lý sau: 

1. Hình ảnh nhiều màu cần truyền tách ta thành ba ảnh một màu cơ bản: 

ảnh màu đỏ, ảnh màu xanh và ảnh màu xanh lá cây. 

2. Biến đổi ba ảnh màu cơ bản thành ba tín hiệu điện mang thông tin 

màu cơ bản tương ứng Er, Eb, Eg 

3. Truyền các tín hiệu màu tới nơi thu 

4. Tại nơi thu các tín hiệu này được biến đổi ngược lại thành ba ảnh màu 

cơ bản 

5. Tổng hợp (cộng) ba ảnh màu cơ bản thành một ảnh nhiều màu  

Trong việc truyền các tín hiệu màu đi, người ta không truyền từng tín 

hiệu màu trên các kênh truyền riêng rẽ mà từ ba tín hiệu màu Er, Eb, Eg người 

ta mã hóa chúng thành một tín hiệu video màu tổng hợp rồi mới truyền đi chỉ 

trên một kênh truyền. Căn cứ vào phương pháp mã hóa tín hiệu video màu mà 

xuất hiện các hệ truyền hình khác nhau. Trên thế giới hiện nay tồn tại ba hệ 

truyền hình màu cơ bản là hệ:NTSC, PAL, SECAM. 

Điều hiển nhiên là tín hiệu truyền hình màu phát đi được mã hóa theo hệ 

màu nào thì phải dùng máy thu có bộ giải mã màu có hệ tương ứng. 

Quét hình điện tử:  

Khác với kỹ thuật điện ảnh, trong kỹ thuật truyền hình, người ta không 

truyền nguyên vẹn cả một hình ảnh (khuôn hình) đi tức thời mà hình ảnh cần  

truyền được  phân thành những phân tử rất nhỏ gọi là điểm hình. Những điểm 

hình này được xếp theo từng dòng là 525 dòng (hệ FCC) và 625 (hệ CCIR hoặc 

OIRT). 
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Nhờ hệ thống quét hình điện tử camera các giá trị sáng tối của từng điểm 

hình được biến đổi thành tín hiệu video rồi truyền đi với tốc độ quét ra 1750 

dòng (hệ FCC) hoặc 15625 dòng (hệ CCIR hoặc OIRT) trong một giây. 

Để tạo cảm giác hình ảnh chuyển động liên tục người ta cũng truyền đi 

30 hình (hệ FCC) hoặc 25 hình (hệ CCIR và OIRT) trong một giây. 

Để tái hiện hình ảnh ở trên màn hình, trong máy thu hình (TV) cũng có 

một hệ thống quét hình làm việc với tốc độ quét như ở camera. Nếu việc quét ở 

máy thu hình không chính xác như ở camera (không đồng bộ) thì trên màn hình 

thu ta sẽ thấy hình bị đổ hoặc rung theo chiều ngang (thường nói là mất đồng bộ 

dòng) hoặc hình bị trôi xuống (mất đồng bộ mặt). 

 

2, Các thiết bị truyền hình  

 Hệ thống truyền hình gồm rất nhiều thiết bị điện tử thực hiện các chức 

năng khác nhau: tạo tín hiệu hình, gia công xử lý tín hiệu, tạo các dạng kỹ xảo 

truyền hình, phát sóng, ghi, thu tín hiệu hình. Ngoài ra còn có cả các thiết bị âm 

thanh, ánh sáng, trường quay,… 

 

2.1, Video cmera 

 Video camera hoặc camera truyền hình là loại thiết bị điện tử có chức 

năng biến đổi hình ảnh của vật quay thành tín hiệu video 

 Có nhiều loại camera: loại chuyên dùng trong các studio truyền hình, 

loại này có kích thước lớn, cấu tạo phức tạp nhưng lại cho chất lượng hình ảnh 

hoàn hảo như: độ nét cao, màu sắc trung thực.  

 Có loại camera vừa dùng được trong các sudio, vừa dễ dàng mang đi 

lưu động ngoài trời, loại này có kích thước gọn, trọng lượng nhỏ, thao tác 

không mấy khó khăn, thuận tiện cho phóng viên truyền hình đi lưu động. Loại 

camera lưu động (portable camera thường có kèm theo một máy ghi 



BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH                                                                           www.svbaochi.net 

 22

hình(portable video cassette recorder) để ghi tín hiệu video lấy từ camera lên 

băng từ video. Loại này được dùng cả với ácquy. 

 Để gọn nhẹ hơn nữa, hiện nay người ta còn sản xuất loại máy gọi là 

CAMCORDER gồm hai phần: camera và máy ghi âm (recorder) lắp ghép với 

nhau, khi cần có thể tháo rời thành hai máy dùng riêng biệt. 

 Để phục vụ cho những người không làm truyền hình chuyên nghiệp, 

người ta sản xuất loại máy quay video lưu động (video movie) với nhiều chủng 

loại và kích thước khác nhau. ở loại này cả hai phần camera và máy ghi hình 

đều được đặt trong một vỏ chung.  

Video Movie thường được thiết kế gọn nhẹ, nhiều chức năng điều khiển 

tự động, thuận tiện cho người sử dụng, không đòi hỏi người sử dụng phải có 

kiến thức sâu về kỹ thuật 

Trong một Video camera thường có các bộ phận chính: ống kính, thân 

camera, ống ngắm hình. 

 

2.1.1, Ống kính (Lens) 

 Ống kính của video camera làm nhiệm vụ hồi tụ hình ảnh lên màn cảm 

quang của bộ phận thu hình điện tử nằm bên trong thân camera. Cấu tạo của 

ông kính video camera cũng tương tự như ống kính của máy ảnh hoặc máy 

quay phim. Ta có thể đổi kích thước của khẩu độ đóng mở ống kính (IRIS 

DIAPHAM) để  ánh sáng vào màn cảm quang nhiều hay ít mà cho hình ảnh rõ 

hay mờ theo ý muốn. 

 Nhiều camera có bộ phận bù trừ ánh sáng giúp ta khắc phục vấn đề 

ngược sáng khi quay. 

 Tất cả các video camera đều sử dụng ống kính zoom (ống kính đa tiêu 

cự) Zoom có tiêu cự thay đổi liên tục, giúp ta dễ dáng thay đổi khuôn hình (toàn 

cảnh, trung cảnh hoặc cận cảnh) mà không cần thay đổi khoảng cách từ camera 
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đến cảnh vật cần quay. Bộ phận lấy nét (Focus) giúp điều chỉnh để hình ảnh cần 

quay hội tụ vào màn cảm quang cho hình ảnh được nét. 

 Các cơ chế điều chỉnh khẩu độ ống kính (Iris), Zoom và Focus có thể 

thực hiện bằng tay (Manual) hoặc tự động (Auto) bằng các phím điều khiển mô 

tơ tương ứng. 

 Nhiều Video camera lắp thêm một kính phóng đại cho phép quay được 

cảnh vật có chi tiết nhỏ (cơ chế MACRO). 

 

2.1.2, Thân Camera 

 Thân Camera chứa ống thu hình (pickup – tube) và các mạch điện tử. 

Ống thu hình làm nhiệm vụ biến đổi ánh sáng thành tín hiệu Video. Ngày nay 

trong nhiều camera ống thu hình được thay thế bằng bộ phận cảm quang ghép 

điện tích (CCD- Chip), có kích thước cực kỳ nhỏ. CCD – Chip có ưu điểm gọn 

nhẹ, tiêu thụ điện ít, chịu chấn động tốt, ít bị hư hỏng khi bị ánh sáng mạnh 

chiếu vào, không bị hiện tượng lưu hình (hình bị kéo vệt) khi ánh sáng yếu. 

 Đối với camera màu, trước ống kính thu hình có lắp hệ thống lăng kính 

để tách ánh sáng thành ba dải ánh sáng màu R, G, B. 

 Phía trước hệ thống lăng kính, nơi ống kính lắp với thân camera còn đặt 

các kính biến đổi nhiệt độ màu (filten) để bù lại sự thay đổi điều kiện chiếu 

sáng. 

 Các mạch điện tử bảo gồm các mạch tạo xung quét hình, mạch sửa 

méo, trong các camera màu có các mạch mã hóa màu. Ngoài ra còn có các 

mạch điện tử tạo tín hiệu chuẩn (sọc màu), các tín hiệu cảnh báo, tạo ký tự để 

chỉ thị trạng thái làm việc của máy,…  Mạch khuếch đại tín hiệu với chuyển 

mạch đặt bên ngoài camera có ký hiêu kà GAIN cùng các nấc chỉ 0dB, 6dB, 

9dB, 18dB,.. cho phép tăng mức tín hiệu video khi quay cảnh chiếu sáng. (Lưu 

ý, khi tăng tốc độ khuếch đại đồng thời với mức nhiễu trên hình cũng tăng 

theo). 
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 Trong các video camera không chuyên nghiệp đôi khi còn có thêm các 

mạch tạo, các dạng kỹ xảo đơn giản. 

 Điều cần chú ý, khi sử dụng ngoài việc chỉnh lấy nét (Focus), để có 

được màu chính xác khi quay cần chọn đặt các filten ở các vị trí thích hợp và 

nhất thiết phải chỉnh cân bằng trắng (While Balance) phù hợp với điều kiện 

ánh sáng. 

 

2.1.3, Kính ngắm hình (Viewfinder) 

Phần lớn các Video camera đều có một kính ngắm hình điện tử, hầu hết 

là đen trắng 

Thực chất nó gần giống như một chiếc tivi đen trắng thu nhỏ giúp cho 

người quay phim quan sát được  hình ảnh trên màn hình để bố cục khuôn hình, 

kiểm tra độ nét chất lượng hình quay. Trên kính ngắm hình thường có núm điều 

chỉnh độ sáng tối (Brightness) và độ tương phản (Contrast). 

Ngoài các bộ phận chính trên, ở các camera lưu động thường gắn thêm 

một micro để tiện ghi âm thanh đồng bộ với hình ảnh. 

Đi kèm với video camera còn có thể có các thiết bị hỗ trợ như bộ phối 

hợp nguồn (AC camera adaptor) hoặc bộ điều khiển camera (CCU – Camera 

Control Unit). 

 

2.1.4, Sử dụng camera 

 Video camera có rất nhiều loại khác nhau, do vậy việc sử dụng đúng và 

không để xảy ra các hư hỏng đáng tiếc, kéo dài tuổi thọ của chúng và khai thác 

có hiệu quả tính năng của camera; trước khi dùng cần đọc kỹ các tài liệu hướng 

dẫn sử dụng (đi kèm theo máy). Tốt nhất là nên nhờ những người có kinh 

nghiệm, có kỹ thuật kiểm tra và hướng dẫn trước. 

 Trong tài liệu hướng dẫn chỉ rõ: 
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- Các thông số kỹ thuật như: độ nhạy, độ chiếu sáng tối thiểu, chuẩn), độ 

phân giải, hệ màu, nguồn điện nuôi, công suất tiêu thụ, kích thước, trọng lượng, 

điều kiện làm việc cho phép,.. 

- Các phụ kiệ kèm theo máy hoặc cần mua thêm nếu muốn mở rộng khả 

năng hoạt động của máy. 

- Vị trí, chức năng các bộ phận, các chuyển mạch, phím bấm, vận hành 

máy. 

- Các ghép nối máy, các phương thức, quy trình khai thác máy. 

- Cách bảo quản và các hiện tượng trục trặc kỹ thuật thường gặp và cách 

xử lý,… 

 

2.2, Máy ghi hình (Video cassetle recorder) 

 Trong kỹ thuật truyền hình hiện nay để ghi tín hiệu video phần lớn đều 

dùng máy ghi hình từ tính (Video tape recorder hoặc video recorder) ghi lên 

băng từ (video tape). Nguyên lý ghi đọc trên băng từ của máy ghi hình về cơ 

bản giống như máy ghi âm. Song do đặc điểm của tín hiệu Video có giải tần số 

rất rộng so với dải tần số của tín hiệu âm thanh nên trong nguyên tắc làm việc 

và kết cấu máy có nhiều điểm khác biệt so với máy ghi âm như: 

- Trong các máy ghi hình đều có hệ thống mạch điện từ xử lý đặc biệt đối 

với tín hiệu Video (đen trắng và màu) trước khi ghi lên băng từ hoặc đọc băng 

từ ra. 

- Các đầu từ ghi đọc tín hiệu (video head) có kích thước rất nhỏ, mảnh, 

khe từ hẹp và gắn trên trống đầu từ quay với tốc độ 25 hoặc 30 vòng/giây. 

- Trên băng từ tín hiệu Video được ghi thành những vệt từ có bề rộng rất 

nhỏ và nằm trên một góc anpha từ 5 - 7 độ so với mép băng. 

- Tín hiệu âm thanh được ghi dọc theo một mép băng từ. Còn dọc theo 

mép băng thứ hai được ghi tín hiệu điều khiển (CLT) dùng để làm chuẩn điều 

chỉnh tốc độ kéo băng khi đọc. 
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- Có hệ thống tự động ổn định tốc độ kéo băng và tốc độ quay trống đầu 

từ (hệ thống servo) đảm bảo cho tín hiệu video được ghi chính xác ở những vị 

trí nhất định trên băng từ và  các đầu từ video đọc đúng vệt từ đã ghi. 

- Có hệ thống dàn băng để kéo băng từ hộp ra, ôm lấy trống đầu từ khi 

ghi, đọc băng và thu băng vào hộp băng khi dừng máy.  

- Có hệ thống điều chỉnh tự động nhờ một IC điều khiển các hoạt động 

của máy thực hiện chính xác, nhịp nhàng. Ngoài ra trong các máy ghi hình dân 

dụng để thuận tiện cho người sử dụng, người ta còn lắp thêm đông hồ điện tử, 

bộ phận hẹn giờ, bộ thu tín hiệu truyền hình… 

Trên thế giới hiện nay tồn tại rất nhiều máy ghi hình do nhiều hãng sản 

xuất và ngay trong cùng một hãng cũng sản xuất nhiều loại. Chúng có thể khác 

nhau về nhiều mặt: về cỡ băng (độ rộng băng) sử dụng, như hệ thống Umatic 

dùng ¾ inch (1 inch = 2,54cm), hệ VHS, Betamax dùng băng ½ inch (12,7mm), 

hệ video dùng băng 8mm; các hệ máy này còn khác nhau về kết cấu máy, các 

mạch điện tử xử lý tín hiệu, hệ màu, hệ thống dàn băng, kích thước đầu từ 

video,… 

Do vậy, một băng được ghi ở hệ máy, hệ tiêu chuẩn kỹ thuật nào thì chỉ 

có thể đọc được trên các máy có hệ tiêu chuẩn cùng loại. 

Vì có quá nhiều loại máy ghi hình, nên khi sử dụng cần tìm hiểu kỹ qua 

các tài liệu hướng dẫn sử dụng của máy hoặc nhờ những người có chuyên môn, 

kinh nghiệm hướng dẫn cụ thể. 

Trong việc sử dụng máy ghi hình càn lưu ý tránh để máy bị bẩn bụi. Đặc 

biệt là vấn đề bảo quản băng cần tránh để bị rách, ướt, ẩm; nếu bị ẩm, băng dễ 

bị dính, mốc, rã bột từ; khi bột từ bị rã, mốc có thể bịt kín khe làm việc của đầu 

từ vốn đã rất hẹp, khiến cho không thể ghi, đọc được. 

Băng để ở nơi nóng quá cũng dễ làm cho mép băng bị quăn, khiến việc 

ghi đọc tín hiệu điều khiển không được hoặc sai, dẫn tới tốc độ kéo băng sai, 

chất lượng hình bị xấu, thậm chí bị hỏng. 
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Đầu từ video cũng rất dễ gãy, nên cần lưu ý kỹ thuật lau đầu từ. 

 

2.3, Kỹ thuật dựng băng Video 

Dựng băng video (video editing) là một công đoạn trong quy trình sản 

xuất phim hoặc chương trình video. 

Mục đich của việc dựng băng video là loại bỏ những hình ảnh, cảnh quay 

không sử dụng như cảnh mất nét, khuôn hình xấu, chất lượng hình ảnh không 

chấp nhận được và sắp xếp lại hình ảnh đã ghi được theo một trình tự mong 

muốn trong phim. 

Trong kỹ thuật truyền hình, không thể dùng phương pháp cắt xén và cắt 

dán trực tiếp các khuôn hình như trong kỹ thuật dựng phim nhựa của điện ảnh, 

mà phải dùng các thiết bị video chuyên dùng. 

Trường hợp đơn giản nhất là dùng máy ghi hình để đọc băng đã ghi, một 

máy thứ hai để ghi những hình ảnh đã chọn trên một băng mới. Việc thao tác 

chọn các điểm đầu và điểm cuối của từng cảnh và ghép nối các hình ảnh lại với 

nhau bằng cách bấm trên bàn điều khiển, dựng băng hoặc trực tiếp trên các máy 

ghi hình. Nhờ các mạch điều khiển ở trong máy, các mạch chức năng sẽ tự động 

điều khiển hai máy ghi, đọc hoạt động nhịp nhàng, chính xác. Có hai chế độ 

dựng băng: 

 

2.3.1, Dựng nối tiếp (Assemble Editing) 

Đây là cách dựng đơn giản, chỉ là cách in lại các cảnh đã quay được chọn 

trên băng gốc sang các băng trắng khác và sắp xếp lại theo trình tự hợp lý đúng 

với kịch bản phim. 

Ở chế độ dựng này, cả ba tín hiệu: tín hiệu hình, tín hiệu âm thanh và tín 

hiệu điều khiển đều được ghi lại trên băng mới. 

 

2.3.2, Dựng xen kẽ (Insert Editing) 



BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH                                                                           www.svbaochi.net 

 28

 Chế độ này chỉ thực hiện trên các máy ghi hình có chức năng dựng xen 

kẽ. 

 Chức năng dựng xen kẽ (Insert Editing) cho phép ta thay thế một cảnh 

mới vào một cảnh đã ghi trước đó (vá hình),  trong khi tiếng cũ vẫn có thể giữ 

nguyên.  

 Hoặc ngược lại ta có thể thay thế một âm thanh cũ bằng một âm thanh 

mới trong khi vẫn giữ nguyên hình.  

 Ở chế độ này, việc xác định các điểm dựng vào và điểm dựng ra đòi hỏi 

phải chính xác, hai máy phải làm việc đồng bộ với nhau. 

 Trên băng muốn vá hình hoặc vá tiếng thì đường tín hiệu hình hoặc tín 

hiệu tiếng cũ có thể bị xóa để ghi mới, song đường tín hiệu điều khiển (CTL) 

vẫn được giữ nguyên. 

 Việc thao tác máy để dựng băng video không khó, song đòi hỏi phải 

chuẩn xác để tránh xóa nhầm vào những cảnh hoặc tiếng cần giữ. 

 Do vậy, phải có thời gian làm quen với từng loại máy cụ thể và thuần 

thục sử dụng máy. 

 

2.4, Âm thanh 

 Trong một phim video ngoài hình ảnh, âm thanh cũng là một yếu tố 

quan trọng. Âm thanh dù là lời thuyết minh, tiếng động hay đối thoại đều phải 

rõ ràng, dễ nghe, khớp với hình ảnh, âm nhạc nếu dùng phải hay và phù hợp với 

nội dung phim. 

Hầu hết các video camera lưu động đều có gắn một micro trên thân 

camera. Điều đó cho phép thu âm thanh đồng bộ với hình ảnh. Tuy nhiên, phần 

lớn các loại micro có sẵn trên máy chỉ thu tốt trong phạm vi vài ba mét. Càng 

xa nguồn âm, chất lượng âm thanh thu được càng kém, mặt khác chúng cũng dễ 

dàng thu các tạp âm, tiếng ồn xung quanh. 
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Để thu được âm thanh chất lượng tốt nên dùng một micro ngoài rồi cắm 

vào lỗ Exmic (micro ngoài) trên camera hoặc vào máy ghi hình. 

Có rất nhiều loại micro khác nhau, micro định hướng, micro không định 

hướng, micro điện động, micro tụ,.. 

Để đi ghi lưu động nên dùng loại micro điện động vì loại này bền hơn, 

không cần pin cấp điên cho micro, tránh được tình trạng tiếp xúc pin xấu hoặc 

khi pin yếu ảnh hưởng đến chất lượng thu thanh. 

Cũng nên chọn loại micro định hướng nếu muốn tránh tiếng ồn xung 

quanh. Trong các phim ghi hình lưuđộng nên cố gắng ghi được tiếng hiện 

trường đồng thời với hình ảnh. Trường hợp cần ghi tiếng thuyết minh, lời bình 

luận hoặc thêm nhạc thì có thể thực hiện trong phòng thu qua bàn pha âm 

(Audio Mixer) để trộn chúng với nhau và điều chỉnh các to nhỏ cho hợp lý. 

 

2.5, Quay phim 

 Người quay phim về truyền thông phải nắm bắt được nội dung chủ đề 

thể hiện bằng ngôn ngữ hình ảnh trong các thể loại. 

 

2.5.1, Đối với thể loại có cốt truyện 

 Để cho câu chuyện diễn ra thật tự nhiên và hợp lí, chúng ta phải thay 

đổi khoảng cách và góc độ: Có thể để camera ở  cùng một vị trỉ rồi dùng ống 

kính thay đổi tiêu cự lấy toàn cảnh rồi zoom vào trung cảnh, zoom vào cận 

cảnh, zoom vào đặc tả. Bốn cú máy này thực hiện cùng một vị trí của camera, ví 

dụ: khi chúng ta cách 200m in vào một chủ thể đang nói về vấn đề an toàn giao 

thông để nói và ý thức của người tham gia giao thông, với camera ở vị trí cố 

định thì chúng ta chỉ bó chặt khuôn hình quanh một chủ thể liên tục bành 

trướng, kích thước. Mọi vật thể trong bối cảnh vẫn giữ nguyên các vị trí tương 

đối của chúng. Kết quả là chúng ta nhìn thấy chủ thể mỗi lúc một lớn mà không 

có cảm giác rằng mình đang thật sự đến gần chủ thể.  
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2.5.2, Khi quay những cảnh phỏng vấn 

 Tránh để khuôn hình cắt ngang nhân vật ở những khớp nối tự nhiên. 

Nên chọn những điểm cắt ở giữa đường chân trời luôn nằm ngang khuôn hình, 

theo nguyên tắc phân ba, đólà hai đường thẳng ngang trong khuôn hình, và hai 

đường thẳng đứng. Nên đặt các nhân vật chính ở đường giao tuyến này.  

 Khi bố cục khuôn mặt để quay phỏng vấn nên bố trí sao cho đôi mắt 

nhân vật nằm ở 1/3 khuôn hình từ trên nhìn xuống, nhớ dành khoẻng không 

gian để thu hình chọn mái tóc. Khi quay gương mặt trông nghiêng này hãy bố 

trí nhân vật khuôn hình sao cho phía trước của nhân vật có nhiều khoảng trống 

hơn phía sau. 

 Chú ý hậu cảnh nhất là khi quay phỏng vấn không để gối đầu họ lên cột 

đèn, thân cây, nhánh cây. Chỉ cần dịch chuyển camera là dễ dàng tránh được 

những hậu cảnh này.  

 Góc độ thu hình là tầm nhìn của camera hướng tới chủ thể thêm vào đó 

để cảnh quay chuyển tiếp mượt mà dễ hiểu từ cú máy này sang cú máy khác. 

Chúng ta luôn luôn nhớ những gì trước đoạn phim bạn đang quay và những gì 

tiếp sau đó, dựa trên bốn góc độ camera cơ bản để sử dụng chúng: ngang tầm 

mắt, góc độ thấp, góc độ cao – qua vai, đây là kĩ thuật tiêu biểu chuẩn bị khi 

quay một cuộc đối thoại hai người. 

 Thông thường, camera hướng ống kính về phía người trả lời qua vai 

người phỏng vấn, chúng ta có thể cho người xem thấy dáng của người phóng 

viên, một phần gương mặt trông nghiêng của người phỏng vấn từ sau lưng tới. 

Có lúc bạn muốn trình bày phản ứng của người nghe trước những lời của người 

nói, trong trường hợp này bạn đổi cách quay bàng cách đảo vị trí đã nói trên và 

thu hình trọn gương mặt của người nghe.  

 Hoặc có thể di chuyển tới lui thu hình hết qua vai người này đến qua vai 

người kia. Để tránh sai trục hình ảnh bạn phải nhớ lại đúng vị trí mà bạn đã 
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đứng trước đây. Ví dụ: Nếu bạn khởi đầu bằng cú bấm máy quay từ phía bờ vai 

bên trái của cùng nhân vật thì cứ trở lại vị trí đó. Nếu bạn đổi qua vị trí bờ vai 

bên phải của cùng nhân vật đó thì khi xem lại sẽ thấy nhân vật của bạn bất ngờ 

đổi chỗ. Nếu bạn muốn thay đổi vị trí camera hay của các chủ thể thì hãy báo 

cho người xem biết bạn sắp làm điều đó. Cách tốt nhất để thực hiện sự thông 

báo này là di chuyển camera theo chiều ngang lưới qua của chủ thể trong khi 

quay, hoặc ta có thể đạo diễn cho các chủ thể, hoặc thay đổi vị trí trong cú bấm 

máy trong khi camera vẫn giữ nguyên ở một chỗ. 

  Trong bố cục nhiều nhân vật nên bố trí trong hoàn cảnh thoải mái để 

hợp vị trí của họ trong khuôn hình được tự nhiên. Nếu phù hợp với mục đích 

nội dung câu chuyện thì chúng ta nên sắp xếp cho đầu các nhân vật ở những độ 

cao khác nhau và khuôn mặt  nhìn theo những hướng khác nhau, tránh xếp 

nhiều nhân vật theo một hàng ngang, tất cả đều nhìn về phía camera. 

 Khi quay phong cảnh mà lia máy ngang, trong lúc đang thu hình động 

tác đưa camera phải trơn tru, nên để camera trên chân máy có ổ bi để đảm bảo 

cho chuyển động được êm và ổn định. Nếu giữ camera bằng tay thì đứng thật 

vững, nếu lia máy phải chuẩn bị trước tư thế đứng. Nếu tĩnh nên có điểm tì để 

giữ camera khỏi rung, cảnh lia cũng như cảnh tĩnh phải rõ ràng, dứt khoát điểm 

đầu và điểm cuối, cú lia quay trong cảnh nên có tiền cảnh để tạo chiều sâu. 

 Sắp xếp khuôn hình khi đổi cảnh dựng thì đổi cỡ cảnh (toàn, trung, cận, 

đặc tả) đổi góc độ camera từ cú máy này sang cúmáy khác. 

 Mức khác biệt giữa toàn cảnh và trung cảnh, cận cảnh phải rõ ràng, 

phân biệt chứ không mơ hồ, do dự. Việc thay đổi góc độ đột ngột quá khiến 

khán giả khó chịu. Đừng bao giờ đảo ngược tầm nhìn của bạn đối với chủ thể 

mà không cung cấp những thông tin hình ảnh báo trước cho người xem, là bạn 

đổi hướng nhìn; và đừng bao giờ dùng một thủ pháp cho hai cú máy riêng lẻ 

liên tiếp nhau. 
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 Sự liên tục của các hoạt động, các cảnh trước, song phải nhất quán 

nghĩa là hãy giữ cho hành động chuyển từ cú máy quay này  sang cú máy quay 

khác theo một phong thái hợp lí và rõ ràng trong một trình tự liên tục của hành 

động, các mấu nối động tác ở khuôn hình sau phải liên tục ở khuôn hình trước 

dù khuôn hình có thay đổi những phần chọn lọc của hành động. 

 Các mấu nối phải đồng trực, muốn phá trục hình ảnh phải có cảnh 

truyền. Màu sắc giữa hai khuôn hình không được tương phản lớn cũng như 

hành động ở cú quay trước, hành động của cú quay sau. Nếu hành động thay 

đổi đột ngột thì phải nhớ thay đổi một số thông tin hình ảnh, có thể là bằng một 

cú quay phụ để báo cho người xem biết trước. 

 

2.5.3, Hướng chuyển động 

 Đừng làm người xem bối rối vì chuyển động của nhân vật trong phim 

chuyển hướng bất thình lình. Khi một chủ thể đi ra phía trái khuôn hình thì hãy 

cho nhân vật đi từ phía phải trong các cú quay sau. Cần nhớ là khán giả chỉ thấy 

những gì trên màn ảnh chứ không thấy toàn bộ cảnh trí của bạn. Người quay 

phim, nếu chiều hướng của chuyển động thay đổi thì bạn phải giải thích bằng 

hình ảnh lí do đổi hướng. 

 

2.5.4, Tính nhất quán của nguồn sáng 

 Nguồn sáng không đồng nhất cũng có thể gây khó chịu như nhân vật 

đột nhiên thay đổi mà không thấy tiến trình thay đổi giữa cảnh đêm và ngày, 

nên có cảnh đệm. Nếu quay phim trong nhà thì ta dễ bố trí nguồn sáng cho nhất 

quán. Khi quay ngoài trời, cố gắng thu hình ở cùng giờ giấc trong ngày với 

những ánh sáng chiếu cùng một hướng ở mỗi cú quay.Tất nhiên không có thể 

điều khiển được thời tiết cho nên đôi lúc chúng ta phải tìm giải pháp thoả hiệp. 

 

2.6, Ánh sáng 
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 Video – Camera có khả năng tạo ra chất lượng hình ảnh tối ưu dưới 

nhiều tình huống ánh sáng biến đổi, các chế độ mở ống kính tự động, kích sáng 

… sẽ họat động để nâng cao hình ảnh tự động hay điều chỉnh bằng tay. Những 

cơ chế nói trên chỉ kiểm soát được lượng sáng chứ không quyết định được tính 

thẩm mỹ của ánh sáng. Độ sáng mục tiêu đầu tiên của chúng ta là cung cấp cho 

camera một lượng sáng thích hợp để tạo hình ảnh rõ, trong sáng, chú ý đừng để 

thừa sáng hoặc thiếu sáng, hoặc thiếu chiều sâu. Khi chiếu sáng phải phải tạo 

được khối, chi tiết bị tối và người xem không nhìn thấy được, và tạo ra được 

khối và chi tiết nâng tính thẩm mỹ của ánh sáng. 

 

2.6.1, Nguồn sáng pha trộn 

 Nên tránh những nguồn sáng pha trộn bởi vì nó làm cho màu sắc của 

hình ảnh không đúng, còn để tái tạo lại hình ảnh chúng ta có thể dùng kính lọc 

xanh kêt hợp với giấy tản sáng. 

 Ánh sáng bố trí thường cần bốn nguồn sáng cơ bản: đèn chủ quang, đèn 

phụ quay, đèn ven, đèn phông. 

 

2.6.2, Ánh sáng thiên nhiên 

 Nguồn sáng ngoài trời thông thường là mặt trời, tính chất của nguồn 

sáng này thường biến đổi rất lớn từ ánh nắng trực tiếp, tương phản sang ánh 

sáng hoàn toàn phân tán của bầu trời đầy mây. 

 

 2.6.3, Ngược sáng 

 Tránh dùng nguồn sáng ngược làm nguồn sáng duy nhất trừ khi bạn 

muốn ghi hình chủ thể thành bóng đen. Nhưng ánh sáng ngược có thể trở nên 

hấp dẫn khi ta dùng nguồn sáng phụ hay tấm phản quang. Mặt trời chếch sau 

chủ thể cho ánh sáng xem rất đẹp. Mặt trời lúc này là ánh sáng chính còn đằng 

trước chủ thể có thể dùng phản quang. 
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LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRUYỀN 

HÌNH 
 

Có thể nói, hiện nay truyền hình là phương tiện truyền thông phổ biến 

nhất thế giới. Hầu hết mọi người không có cơ hội trực tiếp gặp mặt các nguyên 

thủ quốc gia, du hành tới mặt trăng, chứng kiến một cuộc chiến hay xem một 

trận thi đấu thể thao…với truyền hình, họ có được cơ hội làm những việc đó. 

Không chỉ là một phương tiện truyền thông, phương tiện giải trí thuần tuý, ngày 

nay truyền hình còn được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống hiện 

đại. Bộ phận an ninh sử dụng truyền hình như một công cụ bảo vệ, giám sát. 

Ngành tàu điện ngầm dùng truyền hình để quản lý hệ thống đường tàu điện hay 

ngầm hay để điều khiển con tàu từ xa. Các bác sĩ khám nội tạng bệnh nhân 

bằng camera hiển vi thay vì mổ. Ngành giáo dục tiến hành đào tạo từ xa cũng 

thông qua truyền hình.  

Truyền hình là loại hình phương tiện thông tin đại chúng mới xuất hiện 

từ khoảng giữa thế kỷ XX, nhưng đã phát triển rất nhanh chóng, mạnh mẽ và 

được phổ biến hết sức rộng rãi trong vòng vài ba thập niên trở lại đây. Thế 

mạnh đặc trưng của truyền hình là cung cấp thông tin dưới dạng hình ảnh (Kết 

hợp âm thanh và ở mức độ nhất định cả với chữ viết) mang tính hẫp dẫn sinh 

động, trực tiếp và tổng hợp. Từ đó, loại hình phương tiện truyền thông độc đáo, 

đặc biệt này tạo nên được ở người tiếp nhận thông tin hiệu quả tổng hợp tức 

thời về nhận thức và thẩm mỹ, trước hết là ở trình độ trực quan, trực cảm. 

Bằng sự kết hợp các chức năng phản ánh- nhận thức thẩm mỹ- giải trí với 

nhau, truyền hình ngày càng thu hút được nhiều khán giả. Vai trò, vị trí, ảnh 

hưởng và tác động của truyền hình đối với công chúng nói chung, quá trình 

hình thành và định hướng dư luận xã hội nói riêng đã và đang tăng lên nhanh 

chóng. 
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1.Truyền hình thế giới. 

Truyền hình là hệ thống phát và thu hình ảnh và âm thành bằng những 

thiết bị truyền dẫn tín hiệu từ qua cáp, sợi quang và quan trọng nhất là sóng 

điện từ. 

Những hệ thống truyền hình thật sự đầu tiên bắt đầu đi vào hoạt động 

chính thức trong thập niên 40 của thế kỷ này, không lâu sau khi khái niệm 

"truyền hình" được sử dụng với nghĩa như chúng ta vẫn hiểu ngày nay. Ngành 

truyền hình thế giới đã phải trải qua một thời gian dài phát triển mới có được 

thành tựu đó. 

Năm 1873, nhà khoa học người Scotland James Cleck Maxwell tiên đoán 

sự tồn tại của sóng điện từ, phương tiện chuyền tải tín hiệu truyền hình. 

Cùng năm này, nhà khoa học người Anh Willoughby Smith và trợ lý 

Joseph May chứng minh rằng điện trở suất cảu nguyên tố Selen thay đổi khi 

được chiếu sáng. Phát minh này đã đưa ra khái niệm "suất quang dẫn", nguyên 

lý hoạt động của ống vidicon truyền ảnh. 15 năm sau, năm 1888, nhà vật lý 

người Đức Wihelm Hallwachs tìm ra khả năng phóng thích điện tử của một số 

vật liệu. Hiện tượng này được gọi là "phóng tia điện tử", nguyên lý của ống 

orthicon truyền ảnh. 

Mặc dù nhiều phương thức chuyển đổi ánh sáng thành dòng điện tử đã 

được phát minh và hoàn thiện nhưng hệ thống truyền hình đầu tiên vẫn chưa đủ 

điều kiện để ra đời. Vấn đề cốt yếu là dòng điện tạo ra còn yếu và chưa tìm 

sđược một phương pháp khuyếch đại hiệu quả. Mãi cho tới năm 1906, khi Lee 

De Forest, một kỹ sư người Mỹ đăng ký sáng chế ống triode chân không thì vấn 

đề mới được giải quyết. 

 

1.1, Đĩa Nipkow 
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Năm 1884, kỹ sư Paul Nipkow chế tạo thành công thiết bị thực nghiệm 

truyền hình đầu tiên, đĩa Nipkow. Ông đặt chiếc đĩa có đục lỗ theo hình xoáy ốc 

phía trước một bức tranh được chiếu sáng. Khi quay đĩa, lỗ thủng đầu tiên quét 

qua điểm cao nhất của bức tranh, lỗ thứ hai quét thấp hơn lỗ đầu tiên một chút, 

lỗ thứ 3 lại thấp hơn chút nữa,… và cứ như vậy cho tới tâm bức tranh. Để thu 

được hình ảnh, Nipkow quay chiếc đĩa, sau mỗi vòng quay, tất cả các điểm của 

bức tranh lần lượt hiện lên. Những chiếc đĩa tương tự quay ở điểm nhận. Khi 

tốc độ quay đạt 15 vòng/'giây, ánh sáng đi qua hệ thống đĩa tái tạo được hình 

ảnh tĩnh của bức tranh. 

Thiết bị của Nipkow được sử dụng mãi tới thập kỷ 20 của thế kỷ này. Sau 

đó kỹ thuật truyền ảnh tĩnh dựa trên hệ thống đĩa Nipkow được Jenkins và 

Baird tiếp tục hoàn thiện. Những hình ảnh thu được tuy còn thô nhưng đã có thể 

nhận ra. Thiết bị thu vẫn sử dụng đĩa Nipkow đặt phía trước một ngọn đèn được 

điểu khiển độ sáng bằng tin hiệu từ bộ phận cảm quang phía sau đĩa ở thiết bị 

phát. Năm 1926 Baird công bố một hệ thống truyền ảnh tĩnh sử dụng đĩa 

Nipkow 30 lỗ. 

Kỹ thuật này được gọi là phương pháp quét cơ học, hay phương pháp 

phân tích cơ học. 

 

1.2, Truyền hình điện tử. 

Đồng thời với sự phát triển của phương pháp phân tích cơ học, năm 1908 

nhà sáng chế người Anh Campbell Swinton đưa ra phương pháp phân hình điện 

tử. Ông sử dụng một màn ảnh để thu nhận một điện tích thay đổi tương ứng với 

hình ảnh, và một súng điện tử trung hoà điện tích này, tạo ra dòng biến tử biến 

thiên. Nguyên lý này được Zworykin áp dụng trong ống ghi hình iconoscope, 

bộ phận quan trọng nhất của camera. Về sau, chiếc đèn orthicon hiện đại hơn 

cũng sử dụng một thiết bị tương tự như vậy. 
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Năm 1878, nhà vật lý và hoá học người Anh, William Crookes phát minh 

ra tia âm cực. Tới năm 1908, Campbell Swinton và Boris Rosing, người Nga, 

độc lập nghiên cứu những kết qủa thu được của hai ông lại tương đồng. Theo 

đó, hình ảnh được tái tạo bằng cách dùng một ống phóng tia âm cực (cathode-

rays, tube-CRT) bắn phá màn hình phủ phóphor. Trong suốt những năm 30, 

công nghệ CRT được kỹ sư điện tử người Mỹ tên là Allen DuMont tập trung 

nghiên cứu. Phương pháp tái hiện hình ảnh của DuMont về cơ bản giống 

phương pháp chúng ta đang sử dụng ngày nay. 

Ngày 13/1/1928, nhà phát minh Emst Alexanderson cho ra đời chiếc máy 

thu hình áp dụng phương pháp phân hình điện tử đầu tiên trên thế giới tại 

Schenectady, New York, Mỹ. Hình ảnh trên màn hình 76 mm (3 inch) xấu và 

không ổn định nhưng máy thu hình vẫn phổ biến ở nhiều gia đình. Nhiều máy 

thu kiểu này đã được sản xuất và bán tại Schenectady. Cũng tại đây, ngày 10/5/ 

1928, đài WGY bắt đầu phát sóng đều đặn. 

 

1.3, Phát hình công cộng. 

Trong khi đó chương trình truyền hình công cộng đầu tiên lại xuất hiện ở 

London năm 1936. Những buổi phát hình này do  2 công ty cạnh tranh với nhau 

thực hiện. Marconi- EMI phát bằng hình ảnh 405 dòng quét ngang với 25 mành 

hình/ giây (25 frame/s) và hãng truyền hình Baird phát bằng hình ảnh 240 dòng 

quét ngang cũng với 25 frame/s. Đầu năm 1937, hệ Marconi với chất lượng 

hình ảnh tốt được chọn làm chuẩn. Năm 1941, Mỹ chấp nhận chuẩn 525 dòng 

quét với 30 frame/s cho bộ phận giải của mình. Thánh 11/1937, BBC thực hiện 

buổi phát hình ngoài trời đáng chú ý đầu tiên. Đó là buổi phát hình lễ đăng 

quang của vua George VI tại công viên Hyde, London. BBC đã sử dụng một 

máy phát xách tay đặt trên chiếc xe đặc biệt. Vài ngàn khán giả đã chứng kiến 

buổi phát hình này. 
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1.4, Truyền hình màu. 

Ngay từ năm 1904 người ta đã biết rằng có thể chế tạo thiết bị truyền 

hình màu bằng cách sử dụng 3 màu cơ bản là đỏ, lục và xanh. Năm 1928, Baird 

cho ra mắt truyền hình màu dùng 3 bộ đĩa Nipkow quét hình ảnh. 12 năm sau, 

Peter Goldmark  chế tạo được hệ thống truyển hình màu với khả năng lọc tốt 

hơn. Năm 1951 buổi phát hình màu đầu tiên đã sử dụng hệ thống của 

Goldmark. Tuy nhiên, hệ thống này không thích hợp với truyền hình đơn sắc 

nên cuối năm đó thí nghiệm bị hủy bỏ. Cuối cùng thì hệ thống truyển hình màu 

thích hợp với truyền hình đơn sắc cũng ra đời năm 1953. Một năm sau, phát 

hình màu công cộng lại xuất hiện. 

Những bước phát triển tiếp theo của nghành truyền hình thế giới chỉ là 

hoàn thiệt  chất lượng truyền hình bằng những màn hình lớn hơn, công nghệ 

phát và truyền dẫn tín hiệu truyền hình tốt hơn mà thôi. Những màn hình đầu 

tiên chỉ đạt 18 hoặc 25 cách mạng (7 hoặc 10 inch) kích thước đường chéo. 

Màn hình ngày nay có kích thước lớn hơn rất nhiều. Với sự ra đời của máy 

chiếu, mán ảnh truyền hình có thể phục vụ những mán hình có kích thước 

đường chéo lên tới 2m. Nhưng các nhà sản xuất cũng không quên phát triển 

máy thu hình để nhỏ gọn, chẳng hạn một máy thu hình cỡ 3 inch (7,6 cm)  

Ngày nay, ngành truyền hình thế giới đang từng bước chuyển dần từ công 

nghệ tương tự (hay tuần tự- analog) sang truyền hình kỹ thuật số (digital). Từ 

thập kỷ 80, hệ truyền hình độ nét cao (high-definition television - HDTV) sử 

dụng kỹ thuật số bắt đầu được nghiên cứu.   

 

1.5, Các giai đoạn phát triển của truyền hình thế giới  

 Truyền hình có mối liên hệ mất thiết với một số loại hình truyền thống 

hay nghệ thuật khác như phát thanh, điện ảnh…Tuy nhiên, chỉ sau một vài thập 

kỷ sơ khai, truyền hình đã tiến hành những bước dài và thực sự tách ra khỏi các 

loại hình khác, trở thành phương tiện truyền thông độc lập và có sức mạnh to 
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lớn trong việc tạo dựng và định hướng dư luận. Việc phát sóng truyền hình đầu 

tiên ở Mỹ được bắt đầu từ những năm 1930, và truyền hình chỉ thực sự phổ biến 

từ những năm 1950. Những đài phát thanh như NBC, CBS, ABC… sau khi phát 

triển thêm hệ thống truyền hình đã thực sự lớn mạnh và trở thành những tập 

đoàn phát thanh - truyền hình tầm cỡ thế giới. 

Trên thực tế, sự hình thành và phát triển của truyền hình gắn liền với các 

sự kiện khoa học - công nghệ cũng như các sự kiện chính trị - xã hội khác. 

Ngay từ đầu những năm 1920, người ta đã chú ý đến truyền hình do họ nhận 

thức được vai trò của truyền hình trong việc tuyên truyền, quảng bá trên các 

mặt kinh tế, chính trị, xã hội…có thể điểm qua một vài mốc quan trọng trong 

niên đại truyền hình như sau.

1887: Heinrich Hertz (người Đức) chứng minh những tính chất của sóng 

điện từ. 

1890-1895: Edouart Branly (người Pháp), Oliver Lodge (người Anh) và 

Alexandre Popov (người Nga) hoàn chỉnh điện báo vô tuyến. 

1895: Guglielmo Marconi (người Ý) ứng dụng những công trình nghiên 

cứu về vô tuyến điện. 

Tháng 3/1899: Liên lạc vô tuyến quốc tế đầu tiên ra đời ở Anh và Pháp, 

dài 46 Km 

1923: Vladimir Zworykin (người Nga) phát minh ra ống iconoscop, cho 

phép biến năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện. 

1929: Chương trình phát hình đâu tiên của BBC được thực hiện từ kết 

quả nghiên cứu của John Baird về quét cơ học. 

Tháng 4/1931: Chương trình phát hình đầu tiên được thực hiện ở Pháp 

dựa trên những nghiên cứu của René Barthélemy. 

1934: Vladimir Zworykin hoàn chỉnh nghiên cứu về iconoscop và bắt đầu 

ứng dụng vào việc xây dựng và phát sóng truyền hình. 

1935: Pháp đặt máy phát trên tháp Eiffel 
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1936: Thế vận hội Berlin được truyền hình tại một số thành phố lớn. 

1939: Truyền hình Liên Xô phát đều đặn hàng ngày 

1941: Mỹ chấp nhận 525 dòng quét với bộ phân giải của mình 

Trong  và sau chiến tranh thế giới thứ II: Các cường quốc chạy đua 

gay gắt để phát các chương trình truyền hình nhằm vận động nhân dân ủng hộ 

các chiến lược quân sự và kinh tế của mình. 

1948: Pháp chấp nhận chuẩn 819 dòng quét, kết quả nghiên cứu của 

Henri de France.  

1954: Đài RTF phát những buổi tryền hình đầu tiên bằng điều biến tần 

số. 

1956: Hãng Ampex giới thiệu máy ghi hình từ (thu hình ảnh trên băng từ) 

Tháng 10/1960 truyền hình trực tiếp cuộc tranh luận trên kênh truyền 

hình giữa 2 ứng cử viên tổng thống Mỹ: Richard Nixon và John Kennedey 

 1964: Vệ tinh đĩa tĩnh đầu tiên được phóng lên quỹ đạo mang tên Early 

Bird. 

1965: Diễn ra cuộc chiến về các chuẩn truyền hình màu SECAM (Pháp) 

và PAL (Đức) tại Châu Âu 

Tháng 10/1967: Khánh thành truyền hình màu ở Pháp và Liên Xô 

1969: Cuộc đổ bộ lên bề mặt trăng của tàu Apollo 11 được chuyền hình 

trực tiếp qua Mondovision. 

1970: Hiệp hội viễn thông quốc tế phân chia các sóng truyền hình 

centimet cho các nước và giới thiệu loại băng hình video dùng cho công chúng. 

1992: Truyền hình kỹ thuật số trở thành hiện thực 

Như vậy, có thể thấy, lịch sử phát triển của truyền hình luôn nằm trong 

và cùng song hành với lịch sử tiến bộ nhân loại. Truyền hình ngày một lớn 

mạnh lớn là do nhu cầu thông tin của công chúng ngày càng cao, khoa học kỹ 

thuật phát triển và xuất hiện nhu cầu được giao lưu quốc tế. Chính bản thân các 

vấn đề sự kiện chính trị, xã hội cũng góp phần thúc đẩy truyền hình phải tự phát 
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triển và phát huy hơn nữa những ưu thế của mình, từ đó dần tạo nên những đặc 

trưng riêng biệt mang tính loại hình trong hệ thống các phương tiện truyền 

thông đại chúng hiện nay. Được thiết kế với những màn ảnh rộng áp dụng kỹ 

thuật hình ảnh 1125 dòng quét ngang thay cho máy thu hình truyền thống chỉ 

525 hoặc 625 dòng quét. 

 

2, Truyền hình Việt Nam  

2.1, Sự ra đời của Truyền hình Việt Nam  

Ngày 7/9/1970, chương trình truyền hình thử nghiệm đầu tiên của nước 

Việt Nam dân chủ cộng hoà được phát sóng. Chương trình này do Đài tiếng nói 

Việt Nam thực hiện. 

Trước đó, ngày 4/1/1968, phó thủ tướng Lê Thanh Nghi ký quyết định số 

01/TTG-VP cho phép tổng cục thông tin (trực thuộc Chính Phủ) thành 

lập"Xưởng phim vô tuyến truyền hình Việt Nam ". Đây là một xưởng phim 

nhựa 16 ly, có nhiệm vụ làm phim thời sự tài liệu truyền hình gửi ra nước ngoài 

nhờ đài truyền hình các nước xã hội chủ nghĩa phát trên sóng của họ để tuyên 

truyền đối ngoại, đồng thời hướng dẫn và hợp tác với các đoàn làm phim vô 

tuyến truyền hình nước ngoài đến quay phim ở Việt Nam. Năm 1971,  

Chính Phủ đã quyết định chuyển xưởng phim vô tuyến truyền hình tử 

tổng cục thông tin sang Đài tiếng nói Việt Nam, tăng cường cho truyền hình 

một đội ngũ làm phim thời sự tài liệu có kinh nghiệm thực tế và có một số vốn 

tư liệu quý. 

Giữa năm 1966, Mỹ đưa truyền hình vào miền Nam. Khi nhận được 

thông tin này, bộ biên tập và đội ngũ cán bộ kỹ thuật Đài tiếng nói Việt Nam 

quyết tâm lao vào cuộc đua chuẩn bị cho được truyền hình để có thể tiếp quản 

và điều hành các Đài truyền hình miền Nam ngay sau khi giải phóng. Nhiều 

đoàn cán bộ, kỹ thuật viên được gửi ra nước ngoài học truyền hình. Sau một 

thời gian dài nỗ lực của cả một đội ngũ đông đảo cán bộ, kỹ thuật viên, ngày 
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7/9/1970 chương trình truyền hình đầu tiên được tổ chức trong phòng thu nhạc 

lớn, thường gọi là Studio M, của Đài tiếng nói Việt Nam tại trụ sở 58 Quán Sứ. 

Chương trình gồm 15 phút tin tức do phát thanh viên trực tiếp đọc trên micro và 

45 phút ca nhạc. 

Sau một thời gian làm thử, tối 30 tết Tân Hợi (27/1/1971), nhân dân Thủ 

đô Hà Nội được xem chương trình truyền hình đầu tiên. Chương trình ra mắt 

khán giả Thủ đô lần đầu tiên, lại là đêm 30 tết nên khá phong phú: 30 phút thời 

sự trong nước và quốc tế do các phát thanh viên nam nữ thay nhau đọc trước 

micro, thu vào camera điện tử chuyển thẳng lên sóng, chương trình ca nhạc 30 

phút dùng phương pháp playlack; chương trình phim truyện, phim tài liệu được 

chiếu lên tường, dùng camera điện tử thu lại và phát lên sóng qua máy phát. 

Như vậy, ngay từ những chương trình truyền hình thử nghiệm cũng như 

chương trình phát sóng phục vụ nhân dân đầu tiên, truyền hình Việt Nam đã 

dùng hình thức phát trực tiếp là do những hạn chế về mặt thiết bị kỹ thuật. Lúc 

đó chúng ta chưa có máy ghi hình dùng băng từ và cũng chưa có telecine (máy 

chiếu phim truyền hình). 

Sau khi thử nghiệm phát sóng thành công, chương trình thử nghiệm được 

phát hai tối mỗi tuần, mỗi tối 2h30' rồi tăng lên ba tối, bốn tối một tuần. Kéo dài 

đến tháng 4 năm 1972 khi Mỹ mở rộng chiến tranh bằng không gian đánh phá 

ác liệt vào Hà Nội . Trong  thời gian này các phóng viên, biên tập viên của Đài 

truyền hình vẫn tiếp tục làm việc nhằm ghi lại những hình ảnh chiến đấu dũng 

cảm của quân và dân Thủ đô. Những bộ phim tài liệu được thực hiện trong thời 

gian này như: Hà Nội - Điện Biên Phủ, Hà Nội 5 ngày đọ sức, Tiếng Trống 

Trường đã giành được nhiều giải thưởng Bông Sen Bạc quốc tế và trong nước. 

Sau khi hiệp định Pari được ký kết, các chương trình của đài THVN lại 

được tiếp tục phát sóng. Các chương trình của đài lần lượt được ra mắt công 

chúng như: Vì an ninh Tổ quốc (27.1.1973) (Buổi phát sóng đầu tiên của 

chương trình này là tối 16-8-1972),  Câu lạc bộ nghệ thuật (21.2.1976) văn hoá 
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xã hội (21.3.1976) Quân đội nhân dân (24-4-1976), thể dục thể thao 

(26.5.1976), Kinh tế (9.5.1976). Tới khi chuyển về trung tâm truyền hình Giảng 

Võ, từ 16/6/1976 mới phát chính thức hàng ngày.  

 

2.2, Thời kỳ phát sóng chính thức hàng ngày  

Ngày 16/6/1976 việc khai thác sóng chuyển từ 58 Quán Sứ về trung tâm 

Giảng Võ. Tại đây đã có một trung tâm hoàn chỉnh với 3 trường quay (S1, S2, 

S3), tổng khống chế (master control room), máy phát 1kW kênh 6 và cột ăngten 

cao 60m. 

Năm 1976, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đã thử nghiệm phát 

hình màu. Một năm sau, 1977, Đài truyền hình Trung ương cũng bắt đầu phát 

thử nghiệm truyền hình màu vào các sáng Chủ nhật. Từ giữa năm 1980, khi Đài 

Hoa sen đi vào hoạt động, chương trình phát sóng của Đài truyền hình Trung 

ương xen kẽ lúc có màu, lúc không do sử dụng nhiều chương trình màu thu từ 

Đài Hoa sen. 

Ngày 1/8/1986, Đài truyền hình Trung ương chuyển hẳn sang phát màu 

hệ SECAM 3b bằng các thiết bị chuyên dùng, từ bỏ hoàn toàn truyền hình đen 

trắng. Sở dĩ chúng ta chọn hệ màu SECAM 3b vì đây là hệ màu được Liên Xô 

và phần lớn các nước xã hội chủ nghĩa sử dụng. 

Bắt đầu từ ngày 1/1/1991, hệ truyền hình màu của Đài truyền hình Việt 

Nam chuyển từ hệ SECAM 3b sang phát bằng hệ PAL/D/K. Sự thay đổi này là 

đúng đắn và kịp thời, định hướng thống nhất cho sự phát triển mạnh mẽ của 

ngành trong những năm sau đó và thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác với các 

nước trong khu vực và trên thế giới. 

Ngày 30/1/1991, Chính phủ ra quyết định số 26/CP giao cho Tổng cục 

bưu điện thuê vệ tinh Intesputnik truyền dẫn tín hiệu phát thanh truyền hình 

năm 1991. Tết âm lịch Tân Mùi (đầu năm 1991) bắt đầu truyền chính thức bằng 
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cách phủ sóng qua vệ sinh chương trình truyền hình quốc gia cho các đài địa 

phương. 

Ngày 31/3/1998, Đài truyền hình Việt Nam chính thức tách kênh VTV1, 

VTV2, VTV3. Đây là một bước nhảy vọt của Đài truyền hình Việt Nam về cả 

nội dung chương trình lẫn thời lượng phát sóng. VTV1 lấy nội dung trọng tâm 

là chính trị - kinh tế - xã hội với thời lượng 11,5h/ngày trên kênh 9 và phủ sóng 

qua vệ tinh. VTV2 chú trọng phần khoa học - giáo dục, phát sóng 13h/ngày trên 

kênh 9 và phủ sóng qua vệ tinh. VTV3 là kênh giải trí - văn hoá thể thao, kinh 

tế, thời lượng 12h/ngày trên kênh 22 UHF và cũng được phủ sóng qua vệ sinh.  

Ngoài ra, đài truyền hình Việt Nam còn có chương trình MMDS (9 kênh) và 

chương trình VTV4 dành cho cộng đồng người Việt sinh sống ở nước ngoài, 

phát sóng qua vệ sinh, 4 giờ/ngày. Từ 10-12-2002 kênh VTV5 truyền hình tiếng 

dân tộc thiểu số của Trung ương đã phát chính thức qua vệ tinh 3 lần/tuần và 

phát các 3 lần/tuần với thời lượng 2 giờ để các đài địa phương thu lại và phát 

sóng phục vụ đồng bào vào thời lượng thích hợp. 

 

2.3, Sự hình thành các đài truyền hình địa phương 

Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đài truyền hình Sài 

Gòn được đổi tên thành Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đã có các đài 

phát lại chương trình truyền hình ở Cần Thơ, Nha Trang, Quy Nhơn và Huế. 

Từ đầu nhưng năm 1990, nhiều địa phương như Đà Nẵng, Hải Phòng, 

Quảng Ninh, Nghệ An… lần lượt dùng ngân sách địa phương mua máy phát 

truyền hình công suất 1kW hoặc 100 W, 200W. Đặc biệt là từ khi Đài truyền 

hình Việt Nam sử dụng vệ tinh để phủ sóng toàn quốc thì các đài truyền hình 

các tỉnh, thành phố đã có một bước tăng trưởng về số lượng. 

Đến nay, hệ thống truyền hình Việt Nam đã có 1 Đài truyền hình quốc 

gia, 5 đài truyền hình khu vực (Huế, Đà Nẵng, Cần thơ, Phú Yên, Sơn La) và 

64 đài phát thanh - truyền hình đại phương; 4 kênh truyền hình cáp hữu tuyến 
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CATV; tổng thời lượng 200 giờ/ngày được phủ sóng 80% toàn quốc. Ngoài 

việc nâng cao cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại về máy móc…. 

Truyền hình Việt Nam chú trọng việc đẩy mạnh đào tạo đội ngũ cán bộ, công 

nhân viên, cán bộ kỹ thuật, đặc biệt là đội ngũ phóng viên, biên tập, tiêu chuẩn 

hoá đội ngũ cán bộ phục vụ cho ngành truyền hình hiện đại phù hợp với xu thế 

toàn cầu hoá trong truyền thông đại chúng thế giới. 
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CHỨC NĂNG CỦA BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH 
 

1, Khái niệm về chức năng: 

Chức năng (tiếng Latinh: Functio – mục đích, công dụng, tác dụng) được 

hiểu là tổng hợp những vai trò và tác dụng của một hoạt động nào đó trong tự 

nhiên và xã hội. 

Ngày nay, hệ thống báo chí bao gồm nhiều loại hình: báo in, báo phát 

thanh, báo truyền hình, báo internet. Truyền hình là một loại hình báo chí có 

lịch sử phát triển ngắn hơn so với các loại hình truyền thông khác. Ra đời đầu 

thế kỷ XX, vô tuyến truyền hình gắn bó chặt chẽ với khoa học kỹ thuật, mở ra 

một thời kỳ  mới trong lịch sử phát triển của các phương tiện truyền thông. Xét 

vai trò của truyền hình như một tiểu hệ thống trong hệ thống báo chí nói riêng 

và hệ thống xã hội liên tục vận động và phát triển nói chung, truyền hình có 

những chức năng cơ bản như sau: chức năng thông tin, chức năng tư tưởng, 

chức tổ chức quản lý xã hội, chức năng phát triển khai sáng và giải trí, chức 

năng chỉ đạo giám sát xã hội. 

 

2. Các chức năng của báo chí truyền hình  

2.1, Chức năng thông tin 

 Nhiệm vụ hàng đầu và cũng là lý do ra đời của báo chí là thông tin. Có 

thể nói, thông tin là chức năng khởi nguồn, chức năng cơ bản nhất của báo chí 

nói chung và của truyền hình nói riêng. Thông tin là nhu cầu sống của con 

người và xã hội. Xã hội càng phát triển thì nhu cầu thông tin càng cao và do đó, 

báo chí nói chung và truyền hình nói riêng càng phải nỗ lực hơn nữa trong việc 

đáp ứng nhu cầu thông tin cho xã hội. Truyền hình có những lợi thế nhất định 

so với các loại hình báo chí khác trong việc phản ánh thông tin. 
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 Trước hết, truyền hình cũng như báo chí nói chung đều phải thông tin 

một cách nhanh chóng, kịp thời, đúng lúc nhất, đảm bảo tính cập nhật, tính thời 

sự của thông tin. Trong thời đại bùng nổ thông tin như ngày nay, cuộc cạnh 

tranh trong việc đưa tin của các loại hình báo chí ngày càng trở nên quyết 

liệt.Trên thực tế, cơ quan báo chí nào đưa tinh nhanh nhất về một sự kiến mới 

nhất, thu hút được sự quan tâm của công chúng, thì cơ quan báo chí đó giành 

được thắng lợi trong cuộc cạnh tranh độc giả và bán báo. Truyền hình cũng 

tương tự, sự thành công và phát triển của truyền hình phụ thuộc vào số lượng 

người xem và số tiền mà họ bỏ ra để mua các kênh truyền hình. Truyền hình 

Việt Nam là một cơ quan truyền thông đại chúng, phục vụ đắc lực cho công tác 

tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, nhưng chức năng trên hết là thông tin, và 

yêu cầu của công chúng đòi hỏi thông tin phải nhanh chóng, chính xác, đảm bảo 

tính thời sự. Nhanh chóng và hợp thời là hai yếu tố làm nên giá trị thông tin báo 

chí. Nếu thông tinh nhanh và đảm bảo tính hợp thời sẽ đem lại khả năng tạo ra 

hiệu quả tác động của thông tin từ đó mà tăng hiệu quả của công tác tuyên 

truyền. Truyền hình có những lợi thế đặc biệt trong việc đưa tin nhanh chóng và 

hợp thời. Không giống như báo in, thông tin được phóng viên thu thập về cho 

dù có “nóng hổi” đến đâu đi chăng nữa thì có thể sẽ vẫn phải dành cho số báo 

ngày hôm sau, phải qua khâu in ấn rồi mới phát hành. Chính vì vậy mà cho dù 

trên báo in có chạy hàng tít “hot news” thì nó đã không còn “nóng”. Truyền 

hình hoàn toàn ngược lại, ngay lập tức nó có thể đưa đến cho công chúng những 

hình ảnh mới nhất, nóng nhất vừa quay từ hiện trường về và phát ngay lên sóng 

truyền hình nếu như đó là thông tin được toàn thể công chúng quan tâm. Những 

hình ảnh mới, chưa qua bàn dựng cắt gọt sẽ đưa đến cho công chúng những 

thông tin trung thực, sống động mà không loại hình báo chí nào theo kịp. Nếu 

báo in sử dụng từ ngữ, ảnh là phương tiện chính để truyền tải thông tin, với phát 

thanh là âm thanh thì truyền hình có khả năng truyền tải thông bằng cả âm 

thanh và hình ảnh ngay tại hiện trường. Yếu tố tác động chủ yếu đến công 
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chúng là yếu tố nghe nhìn. Do vậy truyền hình tác động đến công chúng thông 

qua  ngôn ngữ ở cấp độ xem. Điều này có thể nói lên độ trung thực rất cao của 

thông tin trên truyền hình. Lấy một ví dụ rất đơn giản đưa tin về một đám cháy 

ở một trung tâm thương mại lớn, những lời miêu tả cùng ảnh tĩnh trên báo in 

hay qua giọng đọc của phát thanh viên trên đài phát thanh sẽ không sống động 

bằng những hình ảnh lửa cháy cùng tiếng la hét của nhân dân ngay tại hiện 

trường trên màn ảnh nhỏ. Đó là một lợi thế và cũng chính là một đặc trưng bổi 

bật của truyền hình. Tuy vậy, thông tin trên truyền hình không thể xem lại và 

cho công chúng có thời gian suy  nghĩ như báo in để họ hiểu sâu thông tin nên 

những hình ảnh trên truyền hình phải đặc biệt gây ấn tượng sâu sắc cho công 

chúng. Điều này đòi hỏi người phóng viên phải hết sức nhanh nhạy, nắm bắt 

thông tin và chọn được những góc quay hợp lý nhất sao cho những âm thanh và 

hình ảnh trên truyền hình sẽ ngay lập tức thu hút được sự quan tâm của công 

chúng. 

Cuộc sống của con người hết sức phong phú và đa dạng nên việc đáp ứng 

nhu cầu thông tin trên sóng truyền hình cũng phải rất đa dạng và phong phú. 

Đời sống tinh thần của con người ngày càng phát triển, do đó không chấp nhận 

cách đưa tin đơn điệu, nghèo nàn. Điều này yêu cầu thông tin trên báo chí phải 

cực kỳ phong phú, phản ánh mọi mặt, mọi khía cạnh trong đời sống xã hội, đáp 

ứng một cách tối đa nhu cầu thông tin của công chúng. Trên thực tế, tờ báo 

cũng như kênh phát thanh truyền hình nào cung cấp được lượng thông tin lớn 

thì nó sẽ trở thành sự lựa chọn của số đông công chúng. 

Không những thông tin nhanh nhạy, phong phú đa dạng  mà thông tin 

trên truyền hình phải đảm bảo tính trung thực, độ chính xác cao. Một trong 

những nguyên tắc của hoạt động báo chí và truyền thông đại chúng là bảo đảm 

tính khách quan và chân thật. Hoạt động của truyền hình cũng không nằm ngoài 

nguyên tắc đó. Do vậy, thông tin trên truyền hình phải trung thực. Không những 

thế thông tin đưa ra phải nhằm những mục đích nhất định. Điều này cũng đáp 
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ứng một trong những yêu cầu của thông tin báo chí như Hồ Chủ tịch đã từng đề 

ra trong những nguyên tắc làm báo, đó là: viết cái gì, viết cho ai, viết để làm gì, 

viết như thế nào… 

Một yêu cầu khác mà thông tin trên báo chí phải hết sức lưu ý đó là thông 

tin phải phù hợp với hệ thống giá trị văn hoá và đạo lý của dân tộc, thông tin 

phù hợp với sự phát triển và phục vụ sự phát triển. Thông tin trên truyền hình 

cũng phải nhằm vào việc định hướng dư luận xã hội, định hướng thái độ, nhận 

thức và hành vi cho công chúng. Đây là yêu cầu xuyên suốt, bao trùm mọi hoạt 

động thông tin của truyền thông đại chúng nói chung và của truyền hình nói 

riêng. Do đó thông tin truyền hình phải đặc biệt chú ý đến những yêu cầu này 

để đáp ứng công tác tuyên truyền của Đảng và Nhà nước.  

 

2.2, Chức năng tư tưởng: 

Công tác tư tưởng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với các chính đảng, 

các hệ thống xã hội cũng như các giai cấp nắm quyền lãnh đạo xã hội. Mục đích 

của công tác tư tưởng là nhằm tác động vào ý thức xã hội, hình thành một hệ 

thống tư tưởng thống trị với những định hướng nhất định. Đây chính là một 

phương thức để phát huy những quyền lực trong các lĩnh vực kinh tế xã hội, tập 

hợp lực lượng quần chúng, phát huy được những tiềm năng to lớn của nhân dân 

nhằm xây dựng xã hội theo con đường đã định. Với khả năng tác động một cách 

rộng lớn, nhanh chóng và mạnh mẽ vào xã hội, hoạt động báo chí nói chung 

cũng như của truyền hình nói riêng có vai trò và ý nghĩa rất lớn trong công tác 

tư tưởng. Các phương tiện truyền thông đại chúng tác động vào quần chúng, lôi 

kéo, tập hợp thuyết phục họ và tổ chức họ thành lực lượng cách mạng để thực 

hiện những mục tiêu cụ thể trong từng thời kỳ. Truyền hình với những lợi thế 

đặc biệt về âm thanh và hình ảnh có khả năng thể hiện một lượng thông tin lớn 

sinh động và cụ thể sẽ xây dựng một thế giới quan sinh động cho khán thính giả 
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của truyền hình và có tác dụng rất lớn trong việc giáo dục tư tưởng cho người 

xem. 

Thông tin trên truyền hình có tác động rất lớn đến nhận thức của người 

xem, từ đó quyết định hành vi của họ. Vì thế, thông tin phải hết sức khách quan, 

trung thực, thẳng thắn để đem đến cho khán giả nhận thức đúng đắn, phù hợp 

với đường lối của Đảng và Nhà nước. Báo chí nước ta hoạt động dưới sự lãnh 

đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, nên mọi thông tin đều phải đảm bảo 

đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng, cũng như nhu cầu tuyên truyền. 

Truyền hình luôn bám sát đời sống thực tiễn, tập trung phản ánh những điển 

hình trong xã hội, đồng thời phê phán những cái tiêu cực trong xã hội. 

Báo chí nói chung cũng như truyền hình nói riêng có vai trò rất lớn trong 

việc tạo ra dư luận xã hội. Dư luận xã hội là phản ứng, thái độ của xã hội đối 

với một sự kiện, hiện tượng vấn đề hoặc một nhân vật nào đó. Tính chất của dư 

luận xã hội phụ thuộc vào nội dung thông tin được phản ánh. Điều đó chứng tỏ 

nếu thông tin bị bóp méo hay xuyên tạc thì hậu quả sẽ rất lớn vì nó tạo ra dư 

luận xã hội không tốt mà không dễ gì dập tắt được. Có thể lấy một ví dụ rất đơn 

giản về việc dư luận được tạo ra từ những thông tin sai lệch do báo chí tung ra. 

Người dân nước Mỹ cũng như các nước đồng minh của Mỹ đã được xem rất 

nhiều hình ảnh những người lính Nam Tư ngược đãi người Coxovo, cảnh 

những người dân Coxovo sống sau hàng rào thép gai, hay những hố chôn người 

tập thể… Tất cả những hình ảnh dã man đó đã gây nên sự phẫn nộ của người 

dân, tạo nên làn sóng dư luận phản đối Nam Tư, tạo điều kiện cho Mỹ lấy cớ 

bảo vệ nhân quyền để  tiến hành một cuộc chiến tranh khiến hàng ngàn người 

dân vô tội  thiệt mạng vì bom đạn Mỹ. Sư thật là tất cả những hình ảnh  đã được 

phát trên toàn nước Mỹ và thế giới đó đã được dàn dựng và nó đã gây nên cuộc 

chiến đẫm máu vô lý ở Nam Tư. Ví dụ này đã cho ta thấy tác động to lớn của 

báo chí, đặc biệt là truyền hình, trong việc tạo dư luận và định hướng dư luận.  
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2.3, Chức năng tổ chức – quản lý xã hội 

Báo chí nói chung và truyền hình nói riêng đang hàng ngày hàng giờ 

tham gia vào công tác tổ chức, quản lý xã hội. Truyền hình góp phần tuyên 

truyền những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến cho  nhân dân, 

đòng thời cũng là diễn đàn để phản ánh những tâm tư nguyện vọng của người 

dân. Truyền hình là kênh thông tin hai chiều để mọi chính sách mà Đảng và 

Nhà nước đề ra đều phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Báo chí được coi 

là “quyền lực thứ tư trong xã hội” vì nó tạo sức mạnh dư luận thông qua thông 

tin. Trên truyền hình Việt Nam hiện nay có những chương trình đặc biệt thu hút 

được sự quan tâm của đông đảo khán giả xem truyền hình  như: Sự kiện và dư 

luận, Diễn đàn… Đó là những chương trình mà tính công khai dân chủ được thể 

hiện rất rõ ràng.  

Cũng như các kênh truyền thông đại chúng khác báo truyền hình có vai 

trò quan trọng trong tiến trình tham gia tổ chức xã hội. Vì khái niệm tổ chức có 

thể được hiểu là khơi dậy năng lực, liên kết các yếu tố, bộ phận trong mối quan 

hệ nhất định nhằm tạo ra sức mạnh và hướng vào mục đích được xác định để 

tăng cường tính ưu việt và  hiệu quả của tiến trình hoạt động. 

Ở góc độ khác, vai trò tổ chức của báo chí truyền hình còn được thể hiện 

ở các khía cạnh khác như biểu dương nhân tố, hình mẫu tích cực tiên tiến và 

nhân rộng ra thành phong trào, làm cho cái đơn lẻ tích cực thành cái phổ biến, 

uốn nắn nhận thức và hoạt động của con người và các tổ chức, trong sự phù hợp 

với định hướng phát triển.  

Trong khi thực hiện vai trò tổ chức xã hội, báo chí truyền hình đồng thời 

thể hiện vai trò quản lý xã hội. Quản lý có thể được hiểu là quá trình tác động, 

chi phối của chủ thể đối với khách thể, đảm bảo cho sự vận hành, hoạt động của 

các tiểu hệ thống và toàn bộ hệ thống xã hội cùng nhằm vào mục tiêu và đạt 

hiệu quả. Vì thế, để quá trình quản lý xã hội đạt hiệu quả, cần phải đạt các yếu 

tố như: hoạch định chính sách, chủ trương phù hợp với tình hình và điều kiện cụ 
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thể; truyền thông vận động xã hội, đảm bảo cho các chính sách, chủ trương, các 

quyết định quản lý được nhận thức đúng đắn và đầy đủ trong dân cư, tổ chức 

thực hiện, hướng dẫn tư tưởng và hoạt động. Muốn thế, giữa khách thể và chủ 

thể thường xuyên phải có mối quan hệ tác động hai chiều. Báo chí truyền hình 

đảm nhận vai trò vừa là yếu tố liên kết thông tin, cầu nối, vừa là động lực khơi 

dậy tiềm năng của chủ thể và khách thể. Như vây báo chí truyền hình là công cụ 

lợi hại, còn khách thể là diễn đàn. 

Báo chí truyền hình không chỉ thông tin, tuyên truyền để giáo dục nâng 

cao nhận thức, hiểu biết của công chúng về chủ trương, chính sách, thông tin 

phản hồi từ cuộc sống, từ bước đi, nhịp thở, tâm tư, nguyện vọng và những vấn 

đề bức xúc của cuộc sống. Truyền hình còn tham gia trực tiếp vào quá trình tổ 

chức và quản lý xã hội. Trên thực tế, báo chí truyền hình của nước ta đã thực 

hiện chức năng tổ chức và quản lý xã hội một cách có hiệu quả, phục vụ sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa. 

Xã hội càng phát triển vai trò tổ chức quản lý xã hội của báo chí truyền 

hình càng được chú trọng. Vai trò đó được thể hiện ở cả hai phương diện tổ 

chức và quản lý, đó là quản lý bằng pháp luật và bằng dư luận xã hội. Mối quan 

hệ này có liên quan và gắn bó chặt chẽ để tạo hiệu quả cao trong sự phát triển 

của xã hội. 

 

2.4, Chức năng phát triển văn hoá và giải trí của truyền hình. 

Ngày nay, xem chương trình thời sự vào lúc 19 giờ sau mỗi bữa cơm là 

một thói quen của rất nhiều gia đình. Điều này cho thấy, truyền hình đã đi vào 

cuộc sống của từng gia đình, từng cá nhân và đã trở thành một nhu cầu giải trí 

không thể thiếu đối với họ. Đây là một trong những chức năng quan trọng 

không kém những chức năng của truyền hình đã đề cập ở trên. Ưu thế số một 

của truyền hình hiện nay đó là đáp ứng được một cách cao nhất nhu cầu thông 

tin giải trí cho khán giả xem truyền hình. Cuộc sống càng hiện đại, con người 
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phải làm việc căng thằng thì nhu cầu giải trí càng cao. Truyền hình đã và đang 

là sự lựa chọn hàng đầu hiện nay. Nhờ vào khoa học kĩ thuật – công nghệ ngày 

càng hiện đại, người dân có thể ngồi tại nhà và chọn lựa tất cả những  kênh 

truyền hình mà họ yêu thích. Nếu như phát thanh mới chỉ dáp ứng được yêu cầu 

về mặt âm thanh thì truyền hình là cả âm thanh và hình ảnh. Ca nhạc, phim 

ảnh… tất cả những loại hình nghệ thuật đáp ứng nhu cầu giải trí và nâng cao 

kiến thức của con người đều có thể đáp ứng trên truyền hình. Đây là một ưu 

điểm đặc biệt mà không phải loại hình báo chí nào cũng có được. Chính vì vậy 

mà mặc dù xuất hiện sau các loại hình báo chí khác nhưng truyền hình đã nhanh 

chóng khẳng định được vị trí và có được một lượng khán giả đông đảo. 

Thông qua truyền hình, sự giao lưu văn hoá với các nước trong khu vực 

và trên thế giới đã trở nên dễ dàng hơn. Người xem có điều kiện mở rộng tầm 

mắt, cho dù ngồi ở nhà, họ vẫn được xem những hình ảnh mới nhất, sống động 

động nhất về nhiều nơi trên thế giới. Đây là một yếu tố quan trọng đối với việc 

phát triển văn hoá qua truyền hình. 

Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của thế giới truyền thông hiện nay, 

truyền hình đang đáp ứng những dịch vụ tốt nhất nhằm kéo khán giả đến với 

truyền hình nhiều hơn nữa. Ở Việt Nam hiện nay, không chỉ có duy nhất Đài 

THVN mà còn nhiều đài địa phương cũng đang nỗ lực nâng cao chất lượng để 

có được thế mạnh cạnh tranh. Có thể thấy nhiều đài truyền hình địa phương có 

số người xem khá lớn, vượt ra ngoài phạm vi địa phương đó, như: Đài Phát 

thanh và Truyền hình Hà Nội, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Đài 

Phát thanh vàTruyền hình Bình Dương… Báo chí nói chung cũng như truyền 

hình nói riêng hoạt động dưới sự bảo trợ của nhà nước xong không thể vì thế 

mà ỷ lại, không tự thân vận động phát triển. Truyền hình cũng như các loại hình 

báo chí khác cần phải tập trung nhiều hơn nữa để nâng cao chất lượng thông tin, 

âm thanh hình ảnh, đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin của công chúng. Một 

điều quan trọng nữa đó là xuất phát từ yêu cầu khách quan của thời đại, trong 
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điều kiện toàn cầu hoá truyền thông đại chúng như ngày nay, nếu truyền hình 

không tự cải tiến thì sẽ lạc hậu so với thế giới, dẫn đến mất đi khán giả. 

Ở nước ta hiện nay đang có khá nhiều loại hình truyền hình cạnh tranh 

với nhau như truyền hình kĩ thuật số, truyền hình vệ tinh… Các công ty về công 

nghệ truyền hình đang nỗ lực tìm mọi cách để giảm giá dịch vụ đồng thời nâng 

cao chất lượng dịch vụ để tạo thế cạnh tranh. Đó là một lợi thế, một môi trường 

tốt để truyền hình ngày càng phát triển hơn nữa. Và trong cuộc cạnh tranh đó 

thì quyền lợi thuộc về công chúng. Họ có nhiều sự lựa chọn hơn với gía dịch vụ 

rẻ hơn. Như vậy, bên cạnh sóng của đài THVN được phát miễn phí cho người 

dân, họ còn có thể lựa chọn thêm nhiều kênh truyền hình khác phù hợp với nhu 

cầu giải trí. 

Có thể nói, chức năng phát triển văn hoá, giải trí là một trong những chức 

năng quan trọng của truyền hình, là yếu tố có tính quyết định đến sự phát triển 

của truyền hình. Thông qua các chương trình truyền hình, khán giả vừa có điều 

kiện giải trí, vừa có điều kiện nâng cao kiến thức của mình về mọi lĩnh vực 

trong đời sống xã hội. 

Có thể lấy ví dụ rất đơn giản về những chương trình trò chơi truyền hình 

vừa giúp khán giả giải trí, vừa cho họ có cơ hội học tập thêm như chương trình: 

“Ai là triệu phú” của Đài Truyền hình Việt Nam, “Vượt qua thử thách” của Đài 

Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, “Rồng vàng” của Đài Truyền hình thành 

phố Hồ Chí Minh… đó là những chương trình trò chơi kiến thức đang thu hút 

được sự theo dõi của đông dảo khán giả xem truyền hình. Khán giả xem truyền 

hình không những có được cảm giác hồi hộp, căng thằng cùng với người chơi 

mà họ còn được cung cấp thêm rất nhiều kiến thức về các lĩnh vực trong đời 

sống văn hoá xã hội như: lịch sử, địa lí, khoa học, văn học, nghệ thuật… 

Bên cạnh đó còn rất nhiều những chương trình ca nhạc, phim truyện đặc 

sắc đáp ứng tối đa nhu cầu giải trí của công chúng. Truyền hình cũng là một 

trường học từ xa với rất nhiều những chương trình khoa học thường thức cung 
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cấp kiến thức cho người xem trong mọi lĩnh vực. Hiện nay, Đài Truyền hình 

Việt Nam đã có những kênh chuyên biệt để tạo sự thuận lợi cho người xem. 

Kênh VTV 1 là chương trình thời sự, VTV 2 là kênh khoa học, giáo dục và 

kênh VTV 3 là kênh thể thao giải trí, thông tin kinh tế. Khán giả xem truyền 

hình có thể lựa chọn bất kì kênh truyền hình nào họ thích. Ngoài ra, với thời 

lượng phát sóng lớn, 12h/ngày, không kể các kênh truyền hình dịch vụ phát 

24/24, khán giả đang ngày càng có nhiều sự lựa chọn hơn đối với truyền hình. 

 

2.5, Chức năng chỉ đạo, giám sát xã hội. 

Báo chí tiền thân ra đời và phát triển từ khi xã hội chưa phân chia giai 

cấp. Từ khi xã hội phân chia thành giai cấp, Nhà nước ra đời và báo chí luôn 

luôn thuộc về một giai cấp, một lực lượng chính trị nhất định. Một công cụ lợi 

hại như báo chí, các giai cáp và lực lượng chính trị tìm mọi cách để chiếm giữ, 

thậm chí lũng đoạn. Này nay, báo chí còn là công cụ quan trọng của các tập 

đoàn kinh tế trong cuộc đấu tranh, cạnh tranh giành giật ảnh hưởng, chiếm lĩnh 

thị trường. Bởi vì, trong quá trình đấu tranh giành và giữ, cùng cố địa vị xã hội, 

các lực lượng chính trị sử dụng báo chí như một công cụ lợi hại, không chỉ để 

truyền bá tư tưởng, tuyên truyền ảnh hưởng mà quan trọng là chỉ đạo cuộc đấu 

tranh trong việc giành và giữ quyền lực chính trị của mình. 

Chức năng chỉ đạo của báo chí, chủ yếu xuất phát từ nhu cầu của chủ thể 

quản lý, lãnh đạo nhằm thúc đẩy công việc theo mục tiêu đã đề ra, uốn nắn 

những lệnh lạc hay cổ vũ mọi người tập trung thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 

trọng tâm trong từng thời gian. 

Trong hoạt động lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước ta, sau khi 

đã đề ra chủ trương, chính sách thì vấn đề quan trọng là chỉ đạo thực hiện, để 

biến các chủ trương chính sách ấy thành hiện thực sinh động. 

Nhiệm vụ của báo chí là giải thích và giải đáp những vấn đề của cuộc 

sống, góp phần tháo gỡ và thúc đẩy tình hình phát triển. Trong cuộc sống hàng 



BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH                                                                           www.svbaochi.net 

 56

ngày có vô vàn những sự kiện xảy ra. Nhưng trong tình hình cụ thể, báo chí 

chọn sự kiện nào để thông tin, chọn vấn đề nào để phân tích là thể hiện hiện 

chức năng chỉ đạo của báo chí. Chọn sự kiện và vấn đề thời sự để thông tin và 

phân tích, nhưng nhìn nhận nó từ bình diện nào, với hệ thống chi tiết, ngôn từ 

giọng điệu như thế nào cũng thể hiện chức năng chỉ đạo. Chọn sự kiện đơn lẻ, 

tiêu biểu cho cái lạ và thổi phồng nó lên thành sự quan tâm của dư luận xã hội, 

đăng tải tràn lan những vụ án giật gân, săn đón các câu chuyện đời tư câu 

khách… đều là những biểu hiện làm giảm tính chỉ đạo của báo chí. Bảo đảm 

tính chỉ đạo của báo chí, đòi hỏi nhà báo có tầm nhìn xa và trên nền tảng tri 

thức, văn hoá rộng, vững chắc, phong phú, có tính nhân văn và trách nhiệm xã 

hội cao cả trước công chúng và lịch sử. 

Biểu hiện chức năng chỉ đạo của báo chí không giống sự chỉ đạo của các 

tổ chức Đảng hay các cơ quan quyền lực khác. Báo chí không có quyền lực như 

chính quyền, không được ra lệnh mà chỉ tác động vào dư luận xã hội, tác động 

vào nhận thức của nhân dân. Cho nên, báo chí chỉ đạo thông qua việc đăng tải 

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, qua việc thông tin, thông qua 

thuyết phục là chủ yếu. Vai trò tư vấn thuyết phục, định hướng nhận thức thay 

đổi thái độ và hành vi, do đó hướng dẫn hoạt động thực tiễn được coi là vai trò 

chỉ đạo của báo chí. 

Giám sát là một trong các chức năng cơ bản của báo chí. Chức năng giám 

sát đựơc báo chí phương Tây tuyệt đối hoá thành quyền lực thứ tư, (ở Thuỵ 

Điển là quyền lực thứ ba) sau quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, nhưng lại 

giám sát cả ba quyền này. Do đó, trong xã hội tư bản, báo chí trở thành siêu 

quyền lực. Đảng ta quan niệm rằng, báo chí là vũ khí sắc bén của Đảng và Nhà 

nước, là công cụ lợi hại trong cuộc đấu tranh phò chính trừ tà, là tiếng nói của 

Đảng, Nhà nước và là diễn đàn của nhân dân. 

Trong Nghị quyết Trung ương 6 (khoá VIII) lần 2, Đảng ta xác định báo 

chí là một trong 4 hệ thống giám sát xã hội quan trọng. 
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Đặc thù giám sát của báo chí là giám sát bằng dư luận xã hội, bằng tai 

mắt của nhân dân. đó là sự giám sát mọi nơi, mọi lúc. 

Do đó để báo chí làm tốt chức năng giám sát xã hội của mình, cần thiết 

chú ý một số vấn đề: 

- Tuyên truyền rộng khắp trong nhân dân về đường lối chủ trương chính 

sách, luật pháp của Đảng và Nhà nước. 

- Nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân để họ thực sự có thể là người 

có năng lực làm chủ, tham gia tích cực các hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội; 

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và mở rộng tiến trình dân chủ hoá 

đời sống xã hội, bảo đảm để mọi người và mọi tổ chức kinh tế – xã hội đều hoạt 

động theo pháp luật, giữ nghiêm kỷ cương phép nước; xây dựng Nhà nước pháp 

quyền XHCN. 

- Nâng cao năng lực, đạo đức, phẩm chất chính trị, phẩm chất nghề 

nghiệp của người làm báo. 

Trong quá trình thực hiện chức năng giám sát xã hội, một số người chủ 

yếu nhấn mạnh vai trò đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, phanh phui các vụ 

việc không lành mạnh ra công luận. Điều đó thể hiện sự bức xúc của dư luận xã 

hội trong tình hình hiện nay. Tuy  nhiên, chức năng giám sát được hiểu bằng cả 

việc kịp thời biểu dương các hiện tượng tích cực, phát hiện cổ vũ nhân tố mới… 

Các chức  năng xã hội của báo chí truyền hình quan hệ chặt chẽ, biện 

chứng với nhau, khó có thể tách bóc từng chức năng trong hoạt động thực tiễn. 

Mỗi chức năng có vai trò của nó. Thông tin là chức năng tiền đề, vì các chức 

năng khác chỉ có thể được bảo đảm trên cơ sở làm tốt chức năng mang tính mục 

đích của hoạt động báo chí là xác lập hệ tư tưởng xã hội xã hội chủ nghĩa thống 

nhất trong toàn thể nhân dân. Chức năng chỉ đạo và giám sát bảo đảm cho báo 

chí hoạt động có hiệu quả trong từng thời gian, nhằm vào những mục tiêu cụ thể 

và kịp thời phát hiện, uốn nắn những lệch lạc, khiếm khuyết, tạo ra sự vận hành 



BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH                                                                           www.svbaochi.net 

 58

nhịp nhàng, cân đối và hiệu quả của các tiểu hệ thống và cả hệ thống xã hội nói 

chung. 

 Nhận thức về chức năng xã hội của báo chí truyền hình cũng có nghĩa là 

đồng thời nhận thức về vai trò xã hội của nhà báo truyền hình để không ngừng 

phấn đấu học tập và rèn luyện nhằm góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả 

tác động của báo chí. Muốn có một nền báo chí quốc gia mạnh, hoạt động có 

hiệu lực và mang lại hiệu quả xã hội cao nhất thiết phải có đội ngũ nhà báo 

mạnh. Tuy nhiên, có đội ngũ nhà báo giỏi, chưa hẳn đã có được nền báo chí 

mạnh. Điều đó còn phụ thuộc vào năng lực quản lý, phụ thuộc vào kỷ cương 

phép nước và môi trường pháp lý. 
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KỊCH BẢN VÀ KỊCH BẢN TRUYỀN HÌNH 
 

 

1. Khái niệm về kịch bản 

Kịch bản bắt nguồn từ tiếng La tinh csenario, có nghĩa là văn bản kịch 

hoặc văn bản viết có tính kịch dùng để chỉ một bộ phận cấu thành rất quan trọng 

của tác phẩm văn học, điện ảnh hay truyền hình. Theo từ điển tiếng Việt do 

Giáo sư Hoàng Phê chủ biên, Nxb Khoa học xã hội định nghĩa: “Kịch bản- đó 

là vở kịch ở dạng văn bản”. 

Tuy nhiên, nếu đưa ra khái niệm này vào các dạng kịch bản văn học, kịch 

bản điện ảnh và kịch bản truyền hình, thì việc giải nghĩa trên đây là chưa thật 

đầy đủ, đặc biệt đối với kịch bản truyền hình.  

Thuật ngữ kịch bản tồn tại đã lâu. Từ  dùng để chỉ một chương trình đã 

được phác thảo hoặc bản tóm tắt của một tác phẩm kịch. Nó được hiểu như một 

bản miêu tả sơ lược trật tự các lớp của của vở diễn. Bản thân từ “Senari” xuất 

hiện thuật ngữ sân khấu “Senarius”, chỉ người đứng sau sân khấu chỉ đạo cho 

các diễn viên bao giờ đến lượt họ ra biểu diễn, đồng thời theo dõi để những 

hành động diễn ra kịp thời, đúng lúc. 

Để tồn tại với một diện mạo phong phú và cách thức ứng dụng linh hoạt 

như hiện nay, kịch bản đã có một lịch sử về nguồn gốc của nó. Kịch bản xuất 

hiện cùng với sự ra đời của loại hình sân khấu kịch, cũng có thể coi nguồn gốc 

của nó là kịch bản văn học. Người viết kịch bản phải biết xuất phát từ những sự 

đối lập đang âm ỉ hay đã vùng trỗi dậy trong hiện thực đời sống để sáng tạo 

những tình huống xung đột vừa khái quát, vừa cụ thể. Trải qua nhiều bước kế 

thừa và phát triển, kịch bản dần dần đã có sự biến hoá linh hoạt để thích ứng với 

từng loại hình sáng tác. Lịch sử loài người là lịch sử của những kế thừa. Điện 

ảnh ra đời là sự kế thừa của nhiếp ảnh, sân khấu, văn học, điêu khắc, hội hoạ, 
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âm nhạc; còn truyền hình là sự kế thừa từ điện ảnh và báo chí. Như vậy, sự ra 

đời của các dạng kịch bản đều là một sự phát triển có tính kế thừa, tính chọn lọc 

trên cơ sở đặc thù riêng của mỗi loại hình.     

Mỗi loại hình văn học nghệ thuật, điện ảnh hay truyền hình (có thể coi 

truyền hình cũng là một loại hình mang tính chất nghệ thuật, bởi truyền hình là 

sự kết hợp của điện ảnh và báo chí) đều có những đặc thù riêng, đặc trưng và 

tính chất riêng. Vì thế, khái niệm kịch bản đi vào từng loại hình được “biến 

hoá” sao cho phù hợp với những tính chất đặc trưng riêng của nó. Do đó, nó có 

nhiều hình thức biểu hiện đa dạng chứ không phải chỉ là vở kịch ở dạng vản 

bản, vấn đề này chúng tôi xin đề cập phân tích ở những phần sau.  

Các loại kịch bản khác nhau như vậy liệu có thể gọi chung từ gốc “kịch 

bản” trong kịch bản văn học, sân khấu, điện ảnh truyền hình được hay không. 

Tại sao gọi chung là kịch bản nếu giữa chúng không có nét gì chung. Điểm 

chung, nét chung nhất của các loại kịch bản này là gì? Đó là tác dụng, vai trò, 

chức năng của kịch bản. 

So với các loại hình nghệ thuật như hội hoạ, điêu khắc, thơ văn, âm nhạc, 

một đặc trưng là từ khâu ý đồ sáng tác đến hoàn thành tác phẩm có thể hoàn 

toàn do công lao của người nghệ sỹ, cá nhân người nghệ sỹ. Đó là những sáng 

tạo “âm thầm” của mỗi cá nhân nghệ sỹ với biến động cuộc đời. Trong khi đó, 

sân khấu (kịch nói, kịch truyền thống), điện ảnh, lại là một nghệ thuật tập thể có 

sự đóng góp của diễn viên, tác giả kịch bản, hoạ sỹ trang trí, nhạc sỹ, người làm 

công tác hậu trường...dưới sự điều khiển của đạo diễn. Tác phẩm truyền hình 

cũng là kết quả góp sức của tập thể đạo diễn, biên tập, cộng tác viên, kỹ thuật 

viên, quay phim... Người tham gia làm ra sản phẩm đều phải tập trung góp phần 

tạo ra sản phẩm hay nhất, tốt nhất. Đối với tính chất làm việc tập thể này, sự có 

mặt của một kịch bản hết sức có ý nghĩa. Kịch bản trước hết vạch ra “đề cương” 

tác phẩm, thứ hai, kịch bản đóng vai trò như một yếu tố liên hệ giữa những cá 

nhân có liên quan đến công việc, liên hệ giữa yếu tố kỹ- nghệ thuật, thống nhất 
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nhất hành động, các phương tiện biểu hiện ăn khớp bổ trợ cho nhau tạo nên một 

chỉnh thể, một tác phẩm hoàn hảo. 

Kịch bản là một vở kịch, một bộ phim, một chương trình được phác thảo, 

mô hình hoá, trên văn bản với tư cách là một đề cương, hay chi tiết đến từng 

chi tiết nhỏ (tuỳ theo yêu cầu của mỗi loại hình), là cơ sở chính cho “tập thể tác 

giả” làm nên, hoàn thiện tác phẩm của mình. 

 

2, Nguồn gốc kịch bản 

Theo định nghĩa trên đây kịch bản là “một vở kịch dạng văn bản”, kịch 

bản ra đời cùng với sự xuất hiện của loại hình kịch (hay phương thức kịch).  

“Kịch thường được hiểu vừa theo nghĩa là một loại hình nghệ thuật sân 

khấu, vừa có nghĩa là một kịch bản văn học”. 

 Như vậy nguồn gốc của kịch bản là kịch bản văn học. Nghiên cứu kịch 

bản văn học qua phương thức kịch. Là một thể loại văn học nằm trong thể loại 

kịch, tác phẩm kịch nói chỉ thực sự khai thác trọn vẹn khi được trình diễn trên 

sân khấu. Kịch cũng là một loại hình sân khấu. Sau lao động của nhà văn 

(người sang tác kịch bản văn học) là chặng đường sáng tạo thứ hai của đội ngũ 

nghệ sỹ sân khấu gồm đạo diễn, diễn viên, nhạc sỹ, hoạ sỹ. Bằng những ưu thế 

riêng của dàn dựng, diễn xuất, âm nhạc, trang trí...họ đã tái hiện sinh động, trực 

tiếp nội dung của kịch bản văn học trên sân diễn. 

 Không phải bất cứ một kịch bản văn học nào cũng có điều kiện được 

dàn dựng trên sân khấu. Kịch bản văn học có đầy đủ những đặc trưng riêng 

trong cấu trúc hình tượng, trong phương thức biểu hiện, trong ngôn ngữ nghệ 

thuật nên người ta vẫn có thể thưởng thức tác phẩm kịch bằng cách đọc kịch 

bản văn học. Khác với kịch múa, kịch hát, kịch sân khấu truyền thống (như 

chèo, tuồng, cải lương)... là những loại hình chỉ có thể thưởng thức được nếu 

chúng được trình diễn trên sân khấu, bởi lẽ, phương tiện biểu hiện chủ yếu của 

những loại hình này mang tính đặc thù cao: những động tác múa nếu đó là kịch 
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múa, là làn điệu đó là kịch hát. Tuy nhiên, kịch bản không thể thay thế và bộc lộ 

được đầy đủ vẻ đẹp của một tác phẩm kịch như được trình diễn trên sân khấu. 

Các nhà viết kịch nổi tiếng thế giới như Molie, Secxpia hay những nhà văn 

chuyển thể từ tác phẩm văn học sang kịch bản văn học như Gôgôn, Ôxtơrôpxki, 

Sêkhốp, Gorki... đều thừa nhận mối liên hệ mật thiết giữa kịch bản văn học với 

bộ môn nghệ thuật sân khấu, trong đó kịch bản văn học là linh hồn, là cái gốc 

của sự thành công. Vì thế việc tìm hiểu đặc trưng của thể kịch bản văn học theo 

hướng tiếp cận từ phía sân khấu là hợp lý. 

 Cũng như các loại hình sân khấu khác, đặc trưng của kịch không thể 

thoát li khỏi những điều kiện sân khấu và giới hạn về mặt không gian, thời gian, 

khối lượng sự kiện, số lượng nhân vật. Tác phẩm kịch không chứa một dung 

lượng hiện thực lớn, bề bộn như tiểu thuyết, cũng không lắng lại trong những 

mạch chìm của cảm xúc như thơ trữ tình. Gạt bỏ đi tất cả những rườm rà, tản 

mạn, không phù hợp với điều kiện sân khấu, kịch lựa chọn những xung đột 

trong đời sống làm đối tượng mô tả. 

  

3, Những đặc trưng và yếu tố của kịch  

3.1, Xung đột kịch       

 Cũng là việc miêu tả những bức tranh sinh hoạt của đời sống xã hội, 

nhưng không giống với thơ ca, tiểu thuyết, không gian và thời gian của một tác 

phẩm kịch bị giới hạn, không có thì giờ rông dài để mạn đàm, giải thích, luận 

bàn. Trong kịch hiện thực bị dồn nén. Cốt truyện phải có tính kịch. 

 Nhà phê bình văn học nổi tiếng Bêlinxki đã nhận xét: 

“Tính kịch được bộc lộ bằng sự va chạm, xô đẩy giữa những tư tưởng có 

khuynh hướng chống đối và thù địch nhau”. 
 “Nếu hai người tranh cãi nhau về một vấn đề gì đó thì ở đây không có 

kịch và cũng không có yếu tố kịch, nhưng khi người ta cãi nhau mà người này 

muốn trội hơn người kia cố sức đánh vào mặt nào đó của tính cách, đánh vào 
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những điểm yếu rồi thông qua đó mà biểu lộ các tính cách trong cuộc cãi nhau 

làm cho có quan hệ mới đối với nhau, thế thì đây đã là kịch rồi”.Tính kịch bộc 

lộ qua những xung đột, mang sắc thái thẩm mỹ khác với những xung đột thơ và 

tiểu thuyết. Đó là tính tập trung cao độ của xung đột kịch, sự chi phối trực tiếp 

đến cấu trúc tác phẩm, đến nhịp độ vận động khác thường của cốt truyện, xung 

đột là động lực thúc đẩy phát triển của hành động kịch, nhằm xác lập nên những 

mối quan hệ mới giữa các nhân vật vốn được coi là kết thúc tất yếu của tác 

phẩm kịch. 

Thiếu xung đột, tác phẩm sẽ mất đi đặc trưng cơ bản của thể loại và 

không thể là một kịch bản văn học. 

Để khám phá được vấn đề thuộc về bản chất của đời sống xã hội, người 

viết kịch phải tạo được những xung đột mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. 

Hiện thực là sự vận động đa chiều của các phạm trù thẩm mỹ (cái đẹp-cái 

xấu; cái cao cả- cái thấp hèn; cái thiện – cái ác; cái tiến bộ – cái lạc hậu). Xung 

đột kịch thường nằm ở thời điểm cao trào của sự vận động ấy. Từ những mâu 

thuẫn tồn tại trong lòng hiện thực, người viết kịch bản phải tiến hành quá trình 

chọn lọc, tổng hợp, sáng tạo nên những xung đột vừa mang tính chất khái quát, 

vừa mang tính điển hình hoá. 

 Xung đột kịch có thể được biểu thị bằng mối xung đột giữa tính cách và 

hoàn cảnh, giữa tính cách với tính cách hay trong bản thân một tính cách.  

Tất cả đều phải đạt đến tính chân thực và điển hình. Thiếu ý nghĩa điển 

hình, kịch bản văn học chỉ là sự mô phỏng những mâu thuẫn vụn vặt, tầm 

thường của cuộc sống, thiếu ý nghĩa chân thực, kịch bản văn học chỉ là sự giả 

tạo, là những dòng lý thuyết suông. 

 

3.2,  Hành động kịch 

Trong đời sống hàng ngày, hành động là phương tiện bộc lộ rõ rệt bản 

chất của từng người. Trong văn học, kịch là thể loại mang lại sự nhận thức thực 
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tại thông qua hành động. Tuy nhiên hành động ở đây không chỉ là động tác, cử 

chỉ của nhân vật mà là hành động trong mối tương quan với các yếu tố cấu 

thành nên tác phẩm như xung đột cốt truyện và nhân vật, được thể hiện trong 

kịch bản văn học.  

Trong kịch, nếu xung đột là điều kiện cần thiết làm nảy sinh tác phầm thì 

hành động lại là yếu tố duy trì sự vận hành của tác phẩm đó. 

Xung đột là một quy tụ, chọn lọc và tổ chức hành động kịch, hành động 

kịch là sự thể hiện trực tiếp nội dung của xung đột kịch, nhưng hành động là 

yếu tố giải toả nội dung của xung đột ấy và nó là yếu tố đặc trưng không thể 

thiếu đối với bất kỳ một kịch bản văn học nào. Hành động kịch thường phát 

triển theo hướng thuận chiều của xung đột kịch. Xung đột càng căng thẳng thì 

thiên hường hành động càng trở nên quyết liệt, làm tăng thêm sự hấp dẫn của 

tác phẩm. 

Hành động kịch là một chuỗi hành động liên tục xoay quanh trục xung 

đột “các hành động vấp phải phản hành động thì phản hành động lại thúc đẩy 

hành động” (Xtanilapxki). Cứ như thế, nội dung câu chuyện kịch vận động 

nhanh tới kết thúc.  

Do sự chi phối của sân khấu, cột truyện kịch thường rất chặt chẽ, tập 

trung. Nó không dung nạp những chi tiết vụn vặt, những đoạn bình luận trữ tình 

ngoại đề (khác với loại ca kịch truyền thống: thường xuất hiện đoạn trữ tình 

ngoại đề qua các lời ca, tiếng hát) ngoài cốt truyện như trong mạch tự sự. 

Cốt truyện bằng hành động xoáy vào trọng tâm xung đột bằng sự liên kết 

theo một quy luật riêng: quy luật nhân quả (hành động này là kết quả của hành 

động trước và lại là nguyên nhân của hành động sau). Theo hướng vận động đó 

các cảnh, các màn, các hồi, các lớp liên kết chặt chẽ với nhau, loại bỏ những gì 

thừa thãi, vượt đến đỉnh điểm của xung đột và hướng nhanh tới kết thúc. 

Mối quan hệ giữa hành động và nhân vật kịch là trục chính để xác định 

tính cách của nhân vật. Nhân vật kịch luôn tự khẳng định bản chất của mình 
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bằng hành động. Bản chất đố được thể hiện qua nhừng đằng xé dữ dội từ bên 

trong và những hành động quyết liệt bên ngoài. 

Do đặc trưng của thể loại, nhận vật kịch không được khắc hoạ tỉ mỉ nhiều 

góc độ như nhân vật trong tác phẩm tự sự dài. Kịch là chộp những khoảng thời 

gian trong cuộc sống có sự xuất hiện những xung đột gay gắt, nóng bỏng nhất  

để phản ảnh cuộc sống trong tác phẩm. Vì thế nhân vật kịch hiện hình trong tác 

phẩm vào đúng thời điểm “bước ngoặt số phận”. Sau khi xuất hiện, nhân vật 

nhập ngay vào tuyến xung đột và bị cuốn nhanh vào guồng hành động của tác 

phẩm. Mọi tình huống trong tác phẩm đều góp phần đắc lực để cho nhân vật 

hành động. Tình huống kịch phải được khai thác tập trung, tiêu biểu của tính 

cách kịch. Nhân vật kịch không có tính cách đa dạng nhưng lại có được những 

đường nét nổi bật hơn và xác định hơn về mặt bản chất. 

 

3.3, Ngôn ngữ kịch 

Đối với một tác phẩm kịch tất cả mọi vấn đề xoay quanh hình tượng đều 

nằm trong ngôn ngữ nhân vật. Đó chính là hình thái tồn tại duy nhất của ngôn 

ngữ kịch. Các nhân vật kịch hình thành là do những lời lẽ của họ. Tác giả kịch 

bản không chỉ đứng trong tác phẩm với tư cách là nhân vật trung gian, có thể 

mách bảo, giải thích, thậm chí giật dây độc giả như trong tiểu thuyết. Tác giả 

xây dựng nhân vật của mình chủ yếu bằng ngôn ngữ hội thoại, chứ không phải 

bằng ngôn ngữ miêu tả. Qua ngôn ngữ hội thoại mà cốt truyện được thể hiện và 

phát triển. 

Khi tiếp xúc với kịch bản văn học, chúng ta thấy có những lời chú thích ít 

ỏi của tác giả. Đó thường chỉ là những gợi ý cho phương pháp dàn cảnh, cách 

bài trí sân khấu và diễn xuất của diễn viên. Nó sẽ được thay thế hoàn toàn bằng 

nghệ thuật sân khấu khi kịch bản được trình diễn lúc ấy, nhân vật kịch sống 

trước chúng ta bằng những lời lẽ đối thoại, kèm theo một ít độc thoại. Tuy 

nhiên chỉ đối thoại hay độc thoại, trước hết đó là ngôn ngữ khắc hoạ tính cách. 
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Mỗi nhân vật với một nguồn gốc xuất thân bản chất xã hội và một đặc điểm cá 

tính riêng phải có một tiếng nói riêng thật phù hợp. 

Ngôn ngữ kịch là một hệ thống ngôn ngữ mang tính hành động. Hệ thống 

ngôn ngữ ấy có nhiệm vụ mô tả chân dung nhân vật kịch bằng một loạt các thao 

tác, hành động. tính hành động của nhân vật kịch không chỉ bộc lộ trong hình 

tượng sân khấu mà nó đã được hình thành ngay từ trong cấu tạo kịch bản văn 

học. Ngôn ngữ trong tác phẩm kịch phải đảm bảo cho sự phát triển đầy kịch 

tính của cốt truyện và phân tích hành động theo kiểu dây chuyền của các nhân 

vật kịch. Tính hành động là đặc điểm nổi bật của ngôn ngữ kịch là cơ sở giúp 

cho đạo diễn, diễn viên xử lý thích hợp cho hành động của nhân vật trên sân 

khấu. 

Một yếu tố cuối cùng cũng không thể thiếu đối với một kịch bản văn học 

của một tác phẩm kịch đó là một hình thái ngôn ngữ hội thoại gần giũ với đời 

sống, súc tích dễ hiểu và ít nhiều mang tính khẩu ngữ. Khác với hình thái ngôn 

ngữ mang tính ước lệ; cách điệu trong ngôn ngữ truyền thống như tuồng, chèo 

hoặc cải lương, ngôn ngữ kịch nói không sử dụng thứ ngôn ngữ xa lạ với đời 

sống, ngôn ngữ hội thoại giản dị, tự nhiên, gần với cuộc sống thường ngày. Tuy 

nhiên, sự giản dị tự nhiên ấy không mâu thuẫn với cách nói năng giàu ẩn ý và 

mang tính hình tượng mà có ý nghiã triết lý sâu xa thường có và phải có trong 

tác phẩm kịch. Là một hình thái ngôn ngữ nghệ thuật, ngôn ngữ tác phẩm kịch 

phải đạt đến trình độ nghệ thuật điêu luyện. Mặc dù rất gần giũ với ngôn ngữ 

nói hàngngày song tác phẩm kịch loại bỏ những lời lẽ thô thiển cũng như những 

cách nói năng tự nhiên chủ nghĩa. Tài năng của một người biên kịch bộc lộ 

ngay trong khả năng vận dụng tối đa sức mạnh đặc biệt của ngôn ngữ hội thoại 

để cấu trúc tác phẩm và khắc hoạ hình tượng. 

 

4, Kịch bản điện ảnh 

4.1, Sự ra đời của điện ảnh 
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Thế kỷ XIX chẳng những mở rộng rất nhiều ranh giới của thế giới mà 

còn đem lại cho loài người những phương tiện đầy hiệu lực để nhận thức thực 

tiễn quanh họ một cách đầy khoa học. Tuy nhiên, việc nắm bắt thế giới trên cơ 

sở khoa học đã không xác định được một cách chính xác trước sự phát triển 

nhanh chóng của nghệ thuật cũng như nhận thức về nghệ thuật. Người nghệ sỹ 

luôn nhận thấy những thiếu sót của các phương tiện mà họ sử dụng và cố gắng 

tìm cách khắc phục những hạn chế do kỹ thuật dành cho loại hình nghệ thuật đó 

gây nên. Chính việc khắc phục những trở ngại ấy đã làm nảy sinh những tác 

phẩm nghệ thuật chân chính. Thế kỷ thứ XIX đã mở ra cho con người những 

triển vọng phát triển mới và những chân trời mới thể hiện sự mong muốn từ lâu 

của con người nhằm tạo ra những nghệ thuật có thể truyền đạt sự phong phú và 

tính đa dạng của thế giới một cách đầy đủ và rõ ràng hơn bất cứ lúc nào trước 

đây. 

Ý muốn nhằm tiến tới sự hoàn thiện quá trình sáng tạo, tới việc khắc 

phục sự thiếu sót của các phương tiện biểu hiện tất sẽ dẫn đến sự xuất hiện ước 

mơ về một thứ siêu nghệ thuật nào đó có khả năng sử dụng mọi phương thức 

tác động đến con người cả về thị giác lẫn thính giác, đủ bao hàm trong bản thân 

nó tất cả các tác phẩm hội hoạ, âm nhạc, văn học cùng một lúc. 

Ở thế kỷ thứ XIX, người ta chỉ thấy việc thực hiện lý tưởng đó ở nhà hát 

mà thôi. Gớt đã miêu tả sự phong phú về tinh thần và tính đa diện về tình cảm 

của môn sân khấu: “Bạn ngồi đó với đầy đủ tiện nghi y như một ông hoàng và 

các vở kịch diễn ra ngay trước mắt bạn, tạo ra cho tình cảm của bạn và trí tuệ 

của bạn tất cả những gì mà bạn mong muốn, ở đó vừa có thi ca, vừa có hội hoạ, 

vừa có âm nhạc, vừa có nghệ thuật sân khấu rồi đủ tất cả, cái gì cũng có. Thế 

rồi khi tất cả những nghệ thuật ấy với ước vọng của tuổi trẻ và vẻ đẹp cùng tác 

động trong cùng một lúc và nhất là với một đội ngũ diễn viên hoàn hảo nhất thì 

đó quả là mộy ngày hội chẳng có gì so sánh”, Belinxki cũng nhìn thấy ở nhà hát 

một thứ nghệ thuật hoàn thiện nhất, gần gũi nhất đối với con tim chúng ta, bởi 
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vì nó truyền đạt những ước mơ và việc làm của con người một cách chính xác 

và toàn diện hơn cả. Xcriabia lại mơ ước về một nền “nghệ thuật vạn năng, kết 

hợp được cả âm nhạc, hội hoạ, thi ca và múa”. Trong tất cả các quan điểm rất 

khác nhau ấy của các nghệ sĩ, vẫn thấy có một quan điểm giống nhau đó là mơ 

ước. Khái niệm về một nền nghệ thuật tổng hợp, nhất quán, có khả năng phối 

hợp rộng rãi những phương tiện biểu hiện nhằm miêu tả thực tiễn một cách toàn 

diện hơn, đầy đủ hơn. 

Nghệ thuật điện ảnh chính là sự biểu hiện mơ ước ấy của các nhà thơ, 

học sĩ, nhà phê bình  của tất cả những ai luôn cảm thấy âm thanh của nhạc khí, 

ngôn từ trên giấy và màu sắc trên vải sơn còn quá nghèo nàn, quá đơn điệu để 

truyền đạt sự phong phú bề ngoài và bên trong thế giới con người. 

Tuy nhiên, sự phát minh ra điện ảnh hoàn toàn không liên quan gì đến 

nghệ thuật. Điện ảnh là do các nhà bác học chuyên nghiên cứu bản chất củạ sự 

vận động phát minh ra và không hề có ý miệm tạo ra một màn biểu diễn mới 

hay một phương tiện biểu hiện nghệ thuật nào hết. Nghệ thuật cũng không nằm 

trong tầm quan tâm, chú ý của những người làm công tác kỹ thuật nhiếp ảnh có 

ý muốn hoàn thiện nhiếp ảnh. 

Đầu tiên chỉ là phát minh ra loại đồ chơi cơ khí prakximoxcop hay 

zootrôp gây ra được ảo giác của sự chuyển động. Tiếp theo là việc chế tạo các 

cỗ máy nhằm ghi lại hình ảnh chuyển động của các vật, con người và con vật. 

Máy chiếu tạo nên những hình ảnh chuyển động trên mộy nền vải trắng là sự bổ 

sung cho chiếc máy quay. Tuy nhiên các loại phát minh này đều không sống lâu 

bởi sự thiếu hoàn thiện về mặt kỹ thuật, chất lượng chiếu hình thấp, phim luôn 

bị rách, cấu tạo máy thiếu hoàn chỉnh. Công lao của hai anh em nhà Luymie là 

họ đã làm cho các công trình dở dang của các bậc tiền bối trở thành hiện thực 

và hoàn thiện hơn cùng với sự giúp đỡ của kỹ sư Cắcpăngchie, máy chiếu ảnh 

của họ ra đời trong phim của Lumiere đã xuất hiện những cảnh sinh hoat, 

những cảnh tượng ngộ nghĩnh, cảnh phố phường (tàu vào ga, khách bộ hành 
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trên đường phố Paris) chứ không phải chỉ là những hình ảnh lặp lại những động 

tác giống nhau của những hình thù nhỏ bé như những tiều phu đốn củi. Cô vũ 

nữ leo dây…trong chương trình biểu diễn của những thước hình trong máy 

Kinetoxcop (1894) trước đó. Các thước phim của Luymie thể hiện “cuộc sống 

như chính nó có trên thực tế”. Người xem cảm thấy được tính tự nhiên của hình 

tượng trên màn ảnh. Sự trung thành tuyệt đối của người làm phim đối với các 

sự kiện, tính chân thực của việc miêu tả cuộc sống trên màn bạc. Bộ phim ngắn 

“Tàu vào ga” chứa đựng cả những khả năng nghệ thuật khác. Cảnh tàu vào ga, 

hành khách xuống tàu đi lại gần máy quay, người xem cảm thấy họ ở các cỡ 

cảnh khác nhau, từ toàn cảnh đến cận cảnh. Khác hẳn với cảnh sân khấu, nhà 

hát, không gian của màn ảnh thay đổi liên tục. Trước mặt người xem, lúc thì 

xuất hiện một phần nào đó của vật thể, lúc thì lại toàn bộ vật thể đó. Đó là điểm 

mới mẻ, là điểm xác định vẻ độc đáo của môn điện ảnh và nghệ thuật đặc trưng 

của nó. Tờ “Bec-li-ne lo-ca-li an-vai- ghe (1986) viết: “đó là cuộc sống dầy đặc 

được cảm nhận trong từng chi tiết đang diễn ra trước mặt chúng ta. Bất kể một 

loại ảnh nào cũng đều là hình ảnh nổi hình của thiên nhiên, hình ảnh chân thực 

đến từng chi tiết vụn vặt, khiến ta cảm tưởng như trước mặt ta là một thế giới 

thực sự”. Tuy nhiên đó mới chỉ là sự trình làng của điện ảnh. Còn để đi đến một 

nghệ thuật điện ảnh đích thực phải trải qua những chặng đường dài: từ điện ảnh 

chợ phiên đến điện ảnh nghệ thuật. 

 

4.2, Đặc trưng của điện ảnh 

Điện ảnh có sự khác biệt với các loại hình nghệ thuật khác như: Hội hoạ, 

âm nhạc, điêu khắc. Bức tranh cổ “Cá chép ngắm trăng” với đường nét uyển 

chuyển, bóng trăng lung linh; những pho tượng La Hán với sức sống nội tâm 

dồi dào trong ánh sáng mờ ảo của chùa Tây Phương; hình ảnh một thiếu nữ vẻ 

mặt thanh tú, trong sáng, duyên dáng ngồi bên cành hoa huệ (Tô Ngọc Vân)...đã 

thực sự chộp được cuộc sống ngưng đọng trong băng vĩnh cửu... Nghe bản nhạc 



BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH                                                                           www.svbaochi.net 

 70

Du kích Sông Thao, ta hình dung qua âm thanh một dòng nước khi trôi lững lờ, 

lúc cuồn cuộn chảy, dạt dào, đầy vơi như phong trào du kích hai bên triền sông. 

Song những hình ảnh đó không hiện lên sống động như màn bạc và việc cảm 

thụ những tác phẩm âm nhạc, hội hoạ hay điêu khắc ấy còn tuỳ thuộc vào khả 

năng cảm thụ của mỗi người. 

Văn học, với một từ vựng phong phú, giàu hình tượng, có khả năng phản 

ánh những cái lắt léo, thầm kín nhất của đời sống xã hội. Những hình ảnh tưởng 

tượng trên những trang viết lần lượt hiện lên trong đầu ta, rõ nét hay mờ nhạt 

còn tuỳ thuộc vào trí tưởng tượng, vào trình độ kiến thức và sự từng trải của 

mỗi người. Sân khấu, một loại hình nghệ thuật gần với cuộc sống hơn một chút, 

nhờ ở cảnh vật cụ thể và diễn xuất của những con người bằng xương bằng thịt. 

Nhưng nó không thể bê núi, sông, máy bay và hàng sư đoàn quân lên một 

không gian nhỏ hẹp. Sân khấu phải cần đạt tới những giả định, ước lệ. Cung 

điện nguy nga, núi cao rừng rậm chỉ là những hình vẽ trên phông vải. Một viên 

tướng đang hò hét, múa trước roi ngựa, dịch từng bước, khi khoan, khi mau 

vòng quanh sân khấu, theo sau có dăm ba tên phất cờ, vác giáo. Theo ước lệ, 

người ta có thể hiểu là ông ta đang cưỡi trên lưng ngựa chiến, dẫn đại đội binh 

mã, tiến ra biên ải... sức thu hút của tuồng, chèo chủ yếu là làn điệu, ở vũ đạo 

và đặc biệt ở những điệu bộ mang tính ước lệ khái quát cao.  

Điện ảnh gần gũi với cuộc sống hơn cả. Tính chất này đã đòi hỏi phim từ 

diễn xuất tới bối cảnh, đạo cụ, từ lời thoại đến tiếng động, màu sắc, phục trang, 

hoá trang đều phải thực. Khán giả khó chấp nhận một bối cảnh giả, ước lệ như 

trong sân khấu. Tuy nhiên, điện ảnh gần gũi với cuộc sống không ccó nghĩa là 

luôn luôn y hệt như cuộc sống, không sao chép cuộc sống. Cũng giống như văn 

học, những mảnh đời, những tính cách, những hoàn cảnh được người biện tập 

kịch tập hợp lại chọn lọc tạo nên những tính cách điển hình, hoàn cảnh điển 

hình mang tầm khái quát cao. Nội dung của một kịch bản điện ảnh được thể 

hiện qua lời bình và tiếng, đó chính là ưu thế của điện ảnh. Điện ảnh là một 
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nghệ thuật (nghệ thuật thứ bẩy) nên ít nhiều mang tính ước lệ: Cảnh chị Dậu 

chạy khỏi nhà “Quan Cụ trong một đêm giông tố sấm sét... là cảnh được nâng 

lên ở mức tượng trưng bao hàm ý sâu và gây súc động mạnh. 

Điện ảnh là nghệ thuật tổng hợp, nó tiếp tục các phương pháp thể hiện 

của các bộ môn nghệ thuật khác, nó tổng hợp những kinh nghiệm sáng tạo của 

tất cả các nghệ thuật ra đời trước nó như sân khấu, văn xuôi, thơ ca, hội hoạ, âm 

nhạc, kiến trúc... nó sử dụng khả năng biểu cảm trực tiếp của các nghệ thuật ra 

đời trước nó. 

Về mặt này, điện ảnh gắn với sân khấu. Sân khấu có sự tổng hợp những 

phương tiện biểu đạt của văn chương, vũ đạo, hội hoạ, âm nhạc và hoà tan 

chúng vào diễn xuất của diễn viên. Nhưng cũng có thứ không hoà tan, đó là 

không gian ước lệ như các bộ môn sân khấu khác. Tính tổng hợp của điện ảnh 

cao hơn hẳn. Điện ảnh tồn tại trong cả không gian và thời gian, sự tổng hợp của 

không gian và thời gian là thực chất của điện ảnh. Ngoài ra việc sử dụng âm 

nhạc trên phim, trừ một số trường hợp hãn hữu, cũng chỉ là những mẩu ngắn 

không thành bài, tạo không khí cho một đoạn phim hay miêu tả nội tâm của 

nhân vật. Hay bức hoạ “Một con chiên đau khổ cần chúa” khi vào “Sông Đông 

êm đềm” cũng được chuyển động qua những dạng khác nhau. Đó là cảnh 

Natalia bị Grigôri ruồng bỏ, quỳ ngoài trời trong đêm mưa tuyết. Chị giang đôi 

tay quằn quại, thất vọng lên không trung mịt mùng, cầu van đấng tối cao hãy 

trừng phạt người chồng bội bạc. Yếu tố vũ, từng đi vào sân khấu cổ truyền của 

ta rất rõ, qua điệu bộ của tuồng (cách dịch bước, vuốt râu, rót rượu… hay qua 

lối múa biểu hiện, múa trang trí của chèo (quẩy hàng, xoè quạt…) được điện 

ảnh sử dụng nhưng ngọt ngào và kín đáo hơn, bé Nga (phim Chim Vành 

Khuyên) nhảy dây 3 lần, mỗi lần được coi là một động tác vũ, biểu hiện một 

trạng thái tâm tư nhất định: nhịp nhàng, thanh thoát khi vào đầu phim, lúc cô bé 

còn đầy đủ tính hồn nhiên, tươi mát; lúng túng, vấp váp khi tên Pháp buộc nhân 
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vật phải nhảy trước mặt ông bố bị trói. Rồi bỗng đường dây lại tung bay thoăn 

thoắt khi cô bé nảy ra ý định chạy trốn để báo động cho đoàn cán bộ. 

Điện ảnh học ở thơ phương pháp trữ tình. Điệng ảnh và thơ ca có cùng 

chung một cố gắng bắt các vật thể sống động nói lên tính cách tự nhiên. Sự rung 

động của thế giới sinh tồn được tái tạo, tăng lên và biến đổi, đó là sự dung hoà 

lẫn nhau của hình ảnh và tư tưởng. 

Bằng phương tiện kỹ thuật và những thủ pháp điện ảnh chúng ta có thể 

diễn tả một cách đầy đủ và chân thật mọi sự vật, mọi thời gian, mọi thời đại, 

mọi phức tạp của tâm tư, mọi tư tưởng và hiện tượng phức tạp nhất của thực tế 

xã hội. 

Như vậy, điện ảnh là một loại hình nghệ thuật tổng hợp và kế thừa những 

tinh hoa của nền nghệ thuật trước đó, kỹ thuật và kỹ xảo điện ảnh là phương 

tiện để thể hiện một tác phẩm điện ảnh. Điện ảnh là sự kết hợp giữa hai yếu tố 

nghệ thuật và kỹ thuật với ý nghĩa đích thực của nó (phương tiện, máy quay 

phim…), là sự kết hợp của cả hình và tiếng. 

 

4.3, Đội ngũ những người làm điện ảnh 

Cũng như sân khấu, một tác phẩm điện ảnh ra đời là sản phẩm sáng tạo 

của cả một tập thể đạo diễn, diễn viên, biên kịch, người hoá trang, phụ trách ánh 

sáng, người quay phim (trong sân khấu khong có người quay phim). 

Vai trò của mỗi thành viên trong tập thể này đều quan trọng nhất là người 

biên kịch - tác giả kịch bản – cơ sở chính của tác phẩm điện ảnh và người đạo 

diễn - người khai phá và sáng tạo lại một lần nữa kịch bản, thể hiện kịch bản 

băng những thước phim, những hình ảnh sáng, đầy ý nghĩa.    

Đạo diễn là tác giả chính của bộ phim. Người đạo diện chỉ huy, hướng 

dẫn thống nhất mọi hoạt động của diễn viên, quay phim, hoạ sỹ, làm nhạc sao 

cho thực hiện đúng với kịch bản. 
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Đạo diễn phải có tư chất của người viết, biết xử lý kịch bản. Công việc 

đầu tiên của người đạo diễn là nhận thức, phân tích kịch bản văn học để xử lý 

kịch bản văn học. 

Kịch bản văn học là nền tảng của phim. Người đạo diễn phải biết xử lý, 

biến nó thành của mình, làm sao cho mình “ngấm” kịch bản. 

Để nhận thức, phân tích, xử lý kịch bản, người đạo diễn cần có 3 yếu tố 

quyết định: 

1. Khả năng cảm nhận (thuộc về thiên bẩm) 

2. Tri thức, kinh nghiệm, vốn sống. 

3. Nghề nghiệp (đào tạo, học tập) 

Chính vì 3 yếu tố này mà cùng một kịch bản, giao cho các đạo diễn khác 

nhau, phim sẽ khác nhau. Ý đồ hình thành trên cơ sở khả năng cảm nhận và tri 

thức của mỗi người. 

 

4.4, Các loại hình phim điện ảnh 

 - Phim truyện: Dùng cốt truyện hư cấu, dùng diễn viên đóng và tạo bối 

cảnh giả (hoặc bớt cảnh thật có cải tạo theo yêu cầu của nghệ thuật), tạo ảo giác 

giống cuộc đời thực. 

 - Phim khoa học: Mục đích của phim Khoa học là nhằm nâng cao nhận 

thức khoa học. Do đó hạt nhân của phim là một vấn đề khoa học chủ đề của 

phim là một vấn đề khoa học chủ đề của phim thường là những công trình khoa 

học đứng đắn nhất. 

 - Phim hoạt hình: Không dùng người thật làm diễn viên, thay vào đó là 

hình vẽ hoặc vật thể hoàn toàn bất động, áp dụng phương pháp quay phim từng 

hình và chiếu lên màn ảnh liên tục (24, 25 hình/giây), tạo ra ảo giác chuyển 

động. Chúng được các nhà làm phim “thổi hồn” vào và trở thành những nhân 

vật mang tính cách, suy nghĩ... như con gnười. 
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 - Phim tài liệu: Xông thẳng vào những vấn đề thiết thân nhất của cuộc 

sống, tìm ra chủ đề và hình tượng ở đó. Qua việc ghi lại hình ảnh người thực 

việc thực, tác giả nâng lên tầm khái quát hoá bằng hình tượng, phát hiện bản 

chất có ý nghĩa triết học của hiện tượng. Sự kiện nhấn mạnh ý nghĩa xã hội của 

hiện tượng. 

 

4.5. Kịch bản điện ảnh và vai trò của kịch bản trong điện ảnh 

 Những thước phim đầu tiên của Luymie (trừ phim “người tưới vườn” 

nổi tiếng) đều không có yếu tố trình bày, diễn xuất kiểu sân khấu, chưa hề có 

diễn viên, kịch bản cảnh trí là những thành phần tất yếu của phim truyện hiện 

đại. Phải đến Meliex nhà hoạt động sân khấu - đạo diễn - diễn viên chủ rạp- 

người sáng lập ra môn điện ảnh trình diễn, mới đưa diễn xuất của diễn viên lên 

sân khấu màn ảnh. Lúc đó tiết mục điện ảnh mới được trình diễn, dàn dựng và 

nghiền ngẫm, thay thế cho nguyên tắc phóng sự kiểu Lumiere “cuộc sống như 

nó vốn có” và kịch bản ra đời. 

 Ngày nay  trong điện ảnh hiện đại, một bộ phim không thể không có 

kịch bản điện ảnh. Kịch là cái gốc, là bản thiết kế của bộ phim và phim là công 

trình hình ảnh. 

 

5, Kịch bản điện ảnh 

5.1, Kịch bản phim truyện 

 Một kịch bản phải hội tụ đầy đủ những yêu cầu sau: 

 -Thứ nhất, phải có ý tưởng. 

 -Thứ hai, phải có cốt truyện là lịch sử các mối quan hệ mâu thuẫn được 

thể hiện qua hành động, có các nhân vật xung đột, va chạm với nhau để bật ra 

các tình huống khác nhau và thái độ của tác giả trước tình huống đó. 

 -Thứ ba, phải tạo ra được trạng thái tình cảm. 
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 Kịch bản phải có tính kịch. Đó là động lực để đẩy cốt truyện lên, tính 

kịch nằm ở ngay trong mâu thuẫn mà mâu thuẫn thì đầy tính kịch. 

 Kịch bản phim truyện chi tiết đến từng cảnh quay 

  

5.2,  Kịch bản phim hoạt hình: 

Cũng giống như kịch bản của phim truyện, những nhân vật không phải là 

con người thực. Những hình vẽ, con rối, búp bê được nhà làm phim “thổi hồn” 

và trở thành nhân vật mang tính cách, suy nghĩ như con người. Phim hoạt hình 

có khả năng dẫn dắt người xem đi đến những thế giới kỳ lạ của những câu 

chuyện dí dỏm, ngộ nghĩnh, ít thấy ở mảng đời dung tục. 

 

5.3, Kịch bản phim khoa học 

Mục đích của phim khoa học là nhằm nâng cao nhận thức khoa học cho 

người dân. Kịch bản phim khoa học đơn giản không có hư cấu, không có mâu 

thuẫn như trong phim, nhằm thể hiện những công trình khoa học một cách đúng 

đắn nhất. Trong kịch bản, nhất thiết phải nêu rõ người chủ trì và phát minh ra 

công trình khoa học ấy. 

 

5.4, Kịch bản phim tài liệu 

Phim tài liệu phản ánh người thực việc thực. Phim tài liệu đem đến cho 

người xem những nhận thức và tư duy xuất phát từ hình ảnh có thực; nó nâng 

sự kiện lên tầm khái quát bằng hình tượng, phát hiện bản chất có ý nghĩa triết 

học của hình tượng, sự  kiện, nhấn mạnh ý nghĩa xã hội của hiện tượng. Đối 

tượng của phim tài liệu là con người, sự kiện, sự việc có thật trong đời sống. 

Do những đặc điểm trên nên kịch bản phim tài liệu không giống như 

phim truyện, không có hư cấu và không có gợi ý diễn xuất dàn dựng. Kịch bản 

phim tài liệu bao gồm kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh. 
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Kịch bản văn học được viết ra theo ý tưởng, cảm xúc, lập luận của người 

biên kịch, nhưng chất liệu phải lấy từ cuộc sống hiện thực; các nhân vật, sự 

kiện, sự việc được ghép nối theo đường dây liên tưởng, cảm xúc lập luận lôgic 

của tác giả. Khác với phim truyện, phim tài liệu lựa chọn hình mẫu. Phim 

truyện khắc hoạ tính cách nhân vật ở những giây phút cá biệt, còn phim tài liệu 

nêu bật phẩm chất con người ở những giây phút tiêu biểu nhất, còn phim tài liệu 

nêu bật phẩm chất con người ở những giây phút tiêu biểu nhất. 

Kịch bản phim tài liệu mang tính giả định, dự kiến mọi sự kiện, nhưng 

các dự kiến này đều có cơ sở để thực hiện. Vì vậy kịch bản phim tài liệu có thể 

chi tiết đến từng cảnh quay. 

Như vậy, kịch bản điện ảnh là một loại hình mới của văn học. Bởi vì, một 

tác phẩm điện ảnh không phải là kết quả của một phút cảm hứng ngẫu nhiên 

của một nghệ sỹ thiên tài nào. Nó là sản phẩm của một sự đầu tư lớn, cả về 

nghệ thuật, khoa học kỹ thuật và kinh tế. Là kết quả của sự đóng góp của tập 

thể các nghệ sỹ thuộc rất nhiều bộ môn nghệ thuật khác nhau: tác giả kịch bản 

văn học, đạo diễn, hoạ sỹ, nhạc sỹ, diễn viên, quay phim, dựng phim, thu 

thanh... Để có một bộ phim cần huy động cả một đội ngũ những nhà kinh tế 

(chủ nhiệm phim), kỹ sư hoá, công nhân in tráng, thợ máy chiếu, thợ mộc, thợ 

may... người ta đã tính đến những người tham gia quá trình sản xuất và phổ 

biến phim tới người xem là 72 dạng nghề khác nhau. Bảy mươi hai dạng nghề 

khác nhau xây dựng nên ngành điện ảnh. Nhưng “nghề” nào trong 72 nghề đó 

góp phần quyết định trong nghệ thuật đưa thứ trò kỹ thuật giải trí chợ phiên 

(thời kỳ đầu của điện ảnh) thành một nghệ thuật quan trọng? Đó là “nghề” sáng 

tác kịch bản văn học của điện ảnh nghệ thuật- nghề thực hiện khâu đầu tiên của 

một quá trình sáng tạo tập thể.  

Nhà nghiên cứu, sáng tác và nhà sư phạm lão thành Xô Viết 

I.Mannhêvích viết trong cuốn “Điện ảnh và văn học”. 
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“Nhu cầu về chất liệu văn học đã xuất hiện đồng thời với sự ra đời của 

điện ảnh với tư cách một nghệ thuật trình diễn công cộng” Ngay những bộ 

phim đầu tiên đã được quay theo một dự kiến có sẵn từ trước và đã có một cốt 

truyện xác định. Mầm mống của kịch bản điện ảnh đã tồn tại ngay từ những 

ngày đầu mới phát minh ra điện ảnh. Muốn truyền đạt được nội dung phức tạp 

hơn món “kỹ thuật thần kỳ”- điện ảnh lúc ấy hướng trông vào văn học và đã trở 

thành một nghệ thuật. Nó đòi hỏi ngày càng cao ở những người viết chuyên 

môn cho màn ảnh. 

Sự tham gia của những nhà văn chuyên nghiệp và những nhà biên kịch có 

tài năng văn học thật sự đã nâng cao chất lượng của phim, đã buộc bản thân nền 

điện ảnh phải tự nâng cao tầm mức khả năng thể hiện, phải hoàn thiện ngôn ngữ 

của mình để có thể tiếp nhận những kịch bản có chất lượng.  

Sự xuất hiện của văn học điện ảnh chân chính đã thúc đẩy sự chuyển biến 

nhanh chóng của nền điện ảnh từ một trò giải trí kỹ thuật thành một nền nghệ 

thuật thật sự. Và trong quá trình tự tiến lên của chính mình điện ảnh lại đòi hỏi 

văn học cũng tự hoàn thiện thêm nữa, “điện ảnh” thêm nữa để trở thành một 

loại hình hoàn toàn mới trong văn học, loại hình văn học điện ảnh.  

Kịch bản văn học điện ảnh không giống một loại hình văn học nào sẵn có 

bởi vì, nó mang hai yếu tố văn học và điện ảnh.  

Kịch bản điện ảnh nhằm gửi đến người thưởng thức một (hay nhiều) 

thông điệp nghệ thuật. Trong kịch bản có phần tác giả miêu tả người, việc, thiên 

nhiên, có đối thoại giữa các nhân vật và có khi cả lời nói sau màn ảnh... Trong 

kịch bản điện ảnh có mâu thuẫn, xung đột... Các yếu tố tự sự, trữ tình và kịch 

đều được vận dụng trong kịch bản điện ảnh. Có thể đọc nó như một tác phẩm 

văn học. 

Nhưng nó được viết ra chủ yếu làm phim, cho nên nhất thiết phải có chất 

điện ảnh: phải miêu tả những gì trông thấy được (để quay phim), có thể nghe  

thấy được (để thu thanh), phải dung dị, trong sáng dễ hiểu (để đáp ứng nhu cầu 



BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH                                                                           www.svbaochi.net 

 78

của số đông người xem), phải tính toán kiềm chế mức sử dụng bối cảnh phức 

tạp, cầu kỳ (để phù hợp với điều kiện kinh tế kỹ thuật), phải khống chế dung 

lượng vừa đủ để làm phim với số giờ, phút kéo dài nhất định. 

Định nghĩa về kịch bản điện ảnh, nhà lý luận V.Jđam nguyên hiệu trưởng 

trường Đại học Điên ảnh Liên xô (cũ) nói: 

“Kịch bản điện ảnh là điện ảnh ở dạng văn học hoặc là văn học trên 

đường đi lên màn ảnh, cũng giống như kịch bản sân khấu là sân khấu ở dạng 

văn học hoặc là văn học trên đường đi lên sân khấu” 

 Tóm lại, kịch bản điện ảnh là một loại hình mới của văn học bao gồm 

hai yếu tố văn học và điện ảnh, chất liệu sáng tác của kịch bản xuất phát từ đời 

sống xã hội- con người, cách thể hiện của nó dựa trên cơ sở hư cấu (đối với 

phim truyện và phim hoạt hình) và sáng tạo của người nghệ sỹ. 

 

6, Kich bản truyền hình 

6.1, Sự ra đời và ưu thế của truyền hình 

Mặc dù những chương trình truyền hình đầu tiên của những năm 30 của 

thế kỷ này là các tác phẩm điện ảnh, nhưng nguồn gốc của truyền hình lại độc 

lập với điện ảnh. Điện ảnh bắt đầu khai sinh với các bộ phim của anh em 

Luymiêre (Pháp 1859), trong khi đó mầm mống của truyền hình lại lại là con 

lắc truyền ảnh (1843). Mcụ đích của những thử nghiệm đầu tiên là những hình 

ảnh tĩnh, có nghĩa là nó có mối liên hệ với nhiếp ảnh trong giai đoạn tiền thân 

này. Có lẽ vì thế mà người ta cho rằng sự ra đời của vô tuyến truyền hình là một 

bước tiếp nối từ nhiếp ảnh “kỹ thuật vô tuyến truyền hình thường được xem là 

gắn liền với kỹ thuật nhiếp ảnh, nhờ vào sự thay đổi có tính chất cách mạng, 

việc ghi nhận các hình ảnh bằng điện, điện tử hay từ tính, cho phép làm được 

những “bức ảnh đóng hộp” dưới những hình thức khác nhau trên các băng nhựa 

hay trong hộp (catset). Thế nhưng truyền hình hiện đại  (truyền hình sử dụng 

cable hay sóng vô tuyến) “màn ảnh nhỏ” đã kế thừa từ điện ảnh những hình ảnh 
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chuyển động và thành quả phim có tiếng. Hơn thế nữa, truyền hình còn được 

thừa hưởng những điểm mạnh của nền nghệ thuật thứ 7 như Montage, cỡ cảnh, 

góc độ máy mà điện ảnh sơ khai đã phải mất hàng chục năm thử nghiệm mới 

gặt hái được. Và ngôn ngữ truyền hình gần như đồng nhất và kế thừa ngôn ngữ 

tạo hình điện ảnh. Lịch sử loài người là lịch sử của kế thừa. Điện ảnh ra đời là 

sự kế thừa của nhiếp ảnh, sân khấu, văn học, điêu khắc, hội hoạ, âm nhạc, còn 

truyền hình là sự kế thừa từ điện ảnh và báo chí. Như vậy truyền hình, một tờ 

báo hình, dùng phương tiện ngôn ngữ hình ảnh và âm thanh để chuyển tải thông 

tin. 

Mỗi một phương tiện truyền thông đều có một thế mạnh nhất định, nó bổ 

sung hỗ trợ cho nhau trong sự nghiệp chung. Tuy nhiên trong ba loại báo noi, 

báo viết, báo hình thì loại báo hình có thể hơn hẳn so với hai loại kia. Bởi ngoài 

việc bình luận, giải thích các hiện tượng, sự việc, hoặc một vấn đề nào đó 

truyền hình còn có hình ảnh sống động giúp người xem chứng kiến các sự kiện 

đang diễn ra. Ví dụ như đoạn phim cảnh tai nạn giao thông, xác người mặt nát 

bên vũng máu với chiếc xe máy bẹp dúm dưới gầm một chiếc xe ôtô, nhà làm 

phim truyền hình đã quay ngay thực tế đang diễn ra tạo ra được những hình ảnh 

đặc biệt nhất, tiêu biểu nhất nhằm làm rõ chủ đề của phim để người xem hiểu 

được ý nghĩa của người định truyền đạt tới họ. Hay những cảnh đi lại mất trật tự 

trên đường, vỉa hè trở thành vị trí thuận lợi để buôn bán, kinh doanh, họp chợ 

làm ách tắc giao thông nghiêm trọng. Những hình ảnh sống động đó, phần nào 

khiến cho người xem ý thức được tình trạng mất trật tự giao thông ở nước ta 

hiên như thế nào. Đây cũng chính là ưu điểm của truyền hình mà các loại hình 

báo chí khác không có được. 

Hình ảnh phát sóng của truyền hình còn có khả năng vươn tới những 

vùng xa xôi khác nhau trong mọi miền của cả nước một cách nhanh chóng. Nhờ 

đó, mọi người dân dù ở đâu cũng có thể nhanh chóng biết được được những sự 

việc ở rất xa một cách tường tận. Đây là thế mạnh nữa của loại hình báo hình so 
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với các thể loại khác.Ưu thế về âm thanh, hình ảnh, phản ánh cuộc sống một 

cách chân thật nhất đó cũng cho ta thấy quá trình làm ra một sản phẩm truyền 

hình khá phức tạp và kỳ công. 

 

6.2. Vai trò và đặc điểm của kịch bản truyền hình 

Một phóng viên báo viết đi đến cơ sở, thu thập tin tức, viết tin bài. Hoạt 

động sáng tác của nhà báo mang tính chất cá nhân. Họ viết những gì mình thu 

nhận được ra giấy bằng phương tiện ngôn ngữ chữ viết đơn thuần. Và bài báo 

hoàn thành, dẫu sao công việc cũng đơn giản. 

Làm một chương trình truyền hình, cho dù là một bản tin ngắn cũng đều 

phải qua các khâu: xác định đề tài, chủ đề, phác thảo nội dung, lựa chọn cách để 

quay sao cho thich hợp với nội dung đó,... khâu cuối cùng là sắp xếp ghép nối 

các cảnh thành những câu bình, nối tiếp nhau lôgic. Dựa trên ý nghĩa đề tài của 

các cảnh, để viết lời bình.  

Bất kỳ một tác phẩm truyền hình nào cũng là sản phẩm mang tính tập thể 

cao, là kết quả đóng góp củ các thành viên: quay phim, biên tập, đạo diễn, dựng 

phim. 

Vậy làm thế nào để có sự thống nhất giữa các khâu và tập thể tác giả đó? 

Về mặt này, truyền hình đã học tập điện ảnh: kịch bản truyền hình. 

Một kịch bản có thể xem như xương sống của một sản phẩm truyền hình. 

Mỗi thể loại của truyền hình lại có những kịch bản mang đặc trưng tính chất 

riêng, phù hợp với thể loại đó. Chúng tôi xin bàn kỹ hơn về vấn đề này trong 

chương sau. 

Kịch bản báo chí truyền hình mang tính dự kiến, dự báo, chứ không phải 

ở dạng ổn định. Bởi vì phần lớn các chi tiết trong kịch bản đều là những dự kiến 

của phóng viên về những cái sắp xảy ra trong một tương lai gần. Mặt khác nó 

không được phép hư cấu, vì vậy nó luôn dựa trên cơ sở người thật việc thật. 
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Kịch bản truyền hình bao giờ cũng dự kiến được những nét chung nhất 

của vấn đề mà nó đề cập. Các sự kiện, vấn đề, đặc biệt là những chi tiết của các 

sự kiện,vấn đề mà truyền hình đề cập thường hay thay đổi. Thông thường cho 

đến lúc dựng được một chương trình hay tác phẩm truyền hình thì bản thân 

chương trình và tác phẩm đó có khác nhiều so với kịch bản lúc ban đầu. Vì thế 

mà có nhiều kịch bản chỉ hoàn chỉnh sau khi đưa vào giai đoạn hậu kỳ. 

 Kịch bản báo chí truyền hình được xây dựng trên cơ sở các sự kiện có 

thật và nghệ thuật “ráp nối” các sự kiện bằng tư duy logic của tác giả. Nó 

thường được thể hiện dưới dạng: vừa là kịch bản văn học vừa là kịch bản đạo 

diễn, trong kịch bản toát lên toàn bộ nội dung của tác phẩm và biện pháp thể 

hiện tác phẩm. Kịch bản truyền hình được sử dụng tất cả các thủ pháp nghệ 

thuật điện ảnh để thể hiện tác phẩm, nhưng chất liệu của nó là những sự kiện, 

con người...có thật không được hư cấu. Hơn nữa, nó được viết ra ở dạng đề 

cương và sử dụng trong phạm vi hẹp nên nó không được dùng để thưởng thức 

như một tác phẩm kịch bản điện ảnh hay văn học nói chung.  

 Kịch bản, ngoài những tác dụng là “kim chỉ nam” cho hoạt động của 

phóng viên và quay phim, là “linh hồn” cho tập thể làm phim, giúp cho tác 

phẩm có chủ đề tư tưởng, đối tượng phục vụ, cách thể hiện tác phẩm rõ ràng 

rành mạch,...kịch bản còn là căn cứ để phóng viên thu thập tài liệu, sử dụng có 

hiệu quả tiếng động hiện trường, chọn âm nhạc phù hợp với nội dung tư tưởng, 

tác phẩm...bởi vì xem kịch bản người phóng viên biết mình cần thu thập tài liệu 

gì, phỏng vấn ai, câu hỏi như thế nào?... Hơn nữa, kịch bản còn chỉ cho ta thấy 

cảnh nào, chi tiết nào của sự kiện là chính và hình ảnh nào, chi tiết nào là phụ 

để từ đó xác định số cảnh cần quay và sắp xếp các sự kiện theo logic nhất định 

(nếu là kịch bản chi tiết), qua kịch bản người quay phim còn có thể biết quay 

cảnh nào, góc độ nào có hiệu quả cao... Nhờ có kịch bản mà toàn bộ tư liệu và 

hình ảnh quay về, phóng viên đều có thể sử dụng vào các tác phẩm và đủ thể 

hiện toàn bộ nội dung mà tác phẩm muốn trình bày.  
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 Xây dựng kịch bản là công việc đầu tiên sau khi xác định đề tài, chủ đề. 

Việc xây dựng kịch bản chính là sự xác định và thống nhất hành động đối với 

những việc cần làm của thành viên nói trên thông qua các bước quay, dựng và 

viết lời bình. Đấy là kịch bản của một tác phẩm truyền hình. 

 Đối với cả một buổi truyền hình thì sao? Việc sắp xếp các chương trình 

truyền hình, chương trình nọ lại tiếp nối chương trình kia một cách logic, và sử 

dụng hình hiệu của các chương trình như thế nào, cần có một kịch bản không. 

Theo chúng tôi, chắc chắn phải có kịch bản. Nhưng chức năng kịch bản này 

không phải là sự thống nhất giữa các khâu và tập thể làm phim mà là sự thống 

nhất giữa các chương trình truyền hình nhỏ (bông hoa nhỏ, thời sự, chuyên đề, 

quảng cáo thời tiết) để tạo nên một tổng thể chương trình lớn của một tờ báo 

hình với đúng nghĩa của nó.  

Như vậy thể hiện bằng ngôn ngữ âm thanh, hình ảnh, truyền hình thực sự 

mở rộng phạm vi của mình: không chỉ thông tin thời sự, chính trị, truyền hình 

đã sang cả khu vực sân khấu và điện ảnh, những vở kịch, sân khấu cổ truyền 

hay bộ phim. Giờ đây muốn xem, người ta không cần phải ra rạp xinê hay nhà 

hát để thưởng thức. Màn ảnh nhỏ đã đáp ứng được nhu cầu này, nó thực sự là 

người bạn thân thiết trong gia đình và đó là sự kỳ diệu và uyển chuyển của 

truyền hình. 

    Một chương trình truyền hình là tổng hợp của nhiều thể loại báo chí và 

loại hình nghệ thuật khác nhau (sân khấu, điện ảnh) nên kịch bản các thể loại 

này cũng hết sức đa dạng. Tuy nhiên, truyền hình trước hết là một loại báo hình, 

nó mang các đặc tính của báo chí. Do đó vấn đề kịch bản truyền hình, chúng tôi 

sẽ giới thiệu chi tiết trên phương diện kịch bản của các thể loại báo chí như tin 

truyền hình, phóng sự, bình luận, phỏng vấn...trong chương II. 

 Đối với báo viết và phát thanh công việc chuẩn bị kịch bản đã là quan 

trọng, nhưng trong truyền hình thì kịch bản là cần thiết không thể thiếu được. 

Bởi vì, ngôn ngữ của báo viết là dùng chữ viết để thể hiện (đôi khi còn dùng 
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ảnh để minh hoạ), phát thanh thì dùng ngôn ngữ âm thanh để tác động vào thính 

giác người nghe, nên khi đi thực tế phóng viên báo viết và phát thanh chủ động 

hơn trong việc thu thập tài liệu và tiếp xúc đối tượng mà tác phẩm đề cập, hơn 

nữa phương tiện kỹ thuật dùng trong quá trình làm tác phẩm gọn nhẹ và đơn 

giản hơn. Còn trong truyền hình, do đặc trưng của ngôn ngữ truyền hình là 

nghe- nhìn, nó không những chỉ thể hiện bằng lời bình, âm nhạc, tiếng động 

hiện trường mà còn có cả hình ảnh. Đối với truyền hình, hình ảnh là yếu tố tác 

động mạnh nhất tới người xem (60% nhìn và 30% nghe). Vì vậy khi đi thực tế 

ngoài việc thu thập, khai thác tài liệu như báo viết, phát thanh, người phóng 

viên truyền hình còn phải ghi được những hình ảnh về các sự kiện, vấn đề diễn 

ra trong thực tế. Nếu không có sự chuẩn bị kịch bản thì làm sao phóng viên có 

thể chủ động htực hiện được tác phẩm trong lúc hàng trăm chi tiết của cuộc 

sống liên tục tác động vào nhãn quan, giác quan của phóng viên; không có kịch 

bản làm sao người quay phim có thể hiểu được ý đồ phóng viên và nội dung tác 

phẩm cần thể hiện để mà chọn lọc ghi lại những hình ảnh có giá trị, mang đầy 

nội dung và ý nghĩa. Hơn nữa, một tác phẩm truyền hình không phải là sản 

phẩm riêng biệt của người phóng viên như trên báo viết và phát thanh mà nó chỉ 

là sản phẩm của cả một tập thể gồm: phóng viên, quay phim, ánh sáng, kỹ thuật, 

lái xe... Vì vậy kịch bản ngoài tác dụng cho phóng viên quay phim còn là 

“phương tiện” giúp cho nhóm làm phim hiểu được nội dung, hình thức tác 

phẩm và nhìn vào kịch bản tự mỗi thành viên còn có thể biết công việc của bản 

thân mình. Nhờ có kịch bản tập thể làm phim thực hiện công việc nhịp nhàng 

ăn ý, và góp phần làm giảm bớt sự tốn kém vật chất cho đoàn làm phim. 

 Khác với kịch bản sân khấu, kịch bản truyền hình thường chỉ sử dụng 

một lần giống như kịch bản phim. Bởi vì kịch bản trong truyền hình và kịch bản 

điện ảnh sau khi dàn dựng thành một tác phẩm hoàn chỉnh có thể phát sóng 

hoặc chiếu phim được coi như kịch bản đã hoàn thành “nhiệm vụ”. Muốn xem 

lại tác phẩm người ta chỉ việc đem phát sóng hoặc chiếu lại tác phẩm đã được 
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dàn dựng và sử dụng lần trước chứ hiếm khi mang kịch bản đó được dàn dựng 

lại. Nói một cách khác, sau khi kịch bản truyền hình hoặc phim truyện được sử 

dụng, người ta đã có một “thành phẩm” hoàn chỉnh và muốn xem lại  người ta 

đem “thành phẩm” đó ra phát sóng và chiếu lại. Còn một kịch bản sân khấu thì 

được nhiều đoàn sân khấu dàn dựng và biểu diễn, đồng thời sau buổi biểu diễn 

thì “thành quả” chỉ còn lại ở tâm trí những người xem vở diễn, muốn trình diễn 

cho những khán giả xem thì lại dùng kịch bản đó dàn dựng từ đầu. Nói cách 

khác mỗi lần biểu diễn là một lần các nghệ sỹ sân khấu lại sử dụng kịch bản 

một lần và một kịch bản sân khấu có thể được lưu truyền từ thời đại này qua 

thời đại khác. Ví dụ như các vở bi, hài kịch của Sừchxpia. 

 

6.3, Phóng viên biên tập tác phẩm truyền hình 

 Phóng viên biên tập là người chịu trách nhiệm chính, đảm nhận những 

công việc quan trọng, nặng nề trong quá trình sáng tạo tác phẩm báo chí truyền 

hình. Trong hàng loạt công việc người biên tập phải làm, việc quan trọng đầu 

tiên là viết kịch bản hay làm đề cương cho tác phẩm. Dù là kịch bản hay đề 

cương thì cũng phải xác định rõ đề tài tư tưởng, chủ đề cho tác phẩm.  

 John Hohenberg, một tác giả người Mỹ đã viết: 

 “Người nào viết cho truyền hình cũng phải biết kết hợp sự khéo léo và 

trí sáng suốt của nhà soạn kịch, của người viết truyện cho điện ảnh và của ký 

giả thực nghiệm”  
 

6.4, Một số khác biệt giữa truyền hình và điện ảnh 

 Tuy truyền hình được thừa hưởng nhiều điểm mạnh của nền nghệ thuật 

thứ bẩy đặc biệt là về kỹ thuật Montage, cỡ cảnh, góc độ máy... nhưng truyền 

hình cũng có những nét riêng phân biệt để có bản sắc đặc thù của mình về mục 

đích và kỹ thuật quay dựng hình ảnh. 
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 Về mặt hình thức, truyền hình và điện ảnh có cùng một phương thức 

truyền thông: Ngôn ngữ hình ảnh và âm thanh nhưng về bản chất, truyền hình 

điện ảnh là hai lĩnh vực khác nhau, do đó nội dung, mục đích đối tượng tác 

động, vai trò của hình ảnh và âm thanh giữa chúng cũng có những điểm khác 

biệt. 

 Cũng như bất kỳ một loại hình báo chí nào khác, truyền hình có chức 

năng chủ yếu là thông tin thời sự và xác thực về mọi sự kiện diễn biến xảy ra 

hàng ngày trong cuộc sống tới đông đảo quần chúng. Tính phổ cập là điều 

không thể thiếu được trong thông tin báo chí. Đối tượng phản ánh của truyền 

hình là bản thân sự phát triển của cuộc sống, là cuộc sống như chính nó có trên 

thực tế thông qua việc thể hiện những sự kiện hiện tượng, con người có thực, 

những vấn đề hết sức lớn lao, quan trọng được mọi người quan tâm. 

 Trong khi đó, điện ảnh lại là một loại hình nghệ thuật thường phản ánh 

cuộc sống thông qua những hình tượng nghệ thuật qua sự đề xuất và cảm xúc 

thẩm mỹ với khả năng hư cấu không hạn định. Nhiều thủ pháp điện ảnh ra đời 

nhằm phục vụ cho yêu cầu tái tạo một cách thẩm mỹ cuộc sống ở mọi khía 

cạnh, mọi ngóc ngách, ở dạng thái biểu hiện của hiện thực cuộc sống. 

Ở điện ảnh, người xem thưởng thức tác phẩm nghệ thuật nắm được thông 

tin, ý đồ của đạo diễn thông qua câu chuyện kể trên màn ảnh người xem nhiều 

khi có cảm giác đứng cạnh sự kiện đang xảy ra khi người quay phim sử dụng 

góc độ chủ quan, nhưng giữa họ với nhân vật vẫn có một khoảng cách. Nhân 

vật trong phim không bao giờ nhìn vào khán giả (có thể nhìn vào ống kính quay 

phim, nhưng là vào đối tượng được chiếu lên những cảnh sau đó…) với mục 

đích tái tạo cuộc sống ở mức độ cao nhất có thể được để khán giả không có cảm 

tưởng đó là phim, mà là cuộc sống. Khi xem một bộ phim, khán giả có thể bị 

say mê, cuốn hút vào cốt truyện, vào những tình tiết và những mối quan hệ, 

những mâu thuẫn phức tạp. Họ dường như sống một cuộc sống khác, cuộc sống 

của những nhân vật trong phim, họ có thể yêu nhân vật này, ghét nhân vật kia… 
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Điện ảnh thuyết phục con người bằng tình cảm. Qua con đường tình cảm, điện 

ảnh thể hiện chức năng thẩm mỹ, chức năng giáo dục và chức năng giải trí của 

mình. 

Truyền hình thì sao? Một tác phẩm truyền hình đến với công chúng là sự 

kể lại, tường thuật bằng hình ảnh và âm thanh những gì tác giả đã chứng kiến, 

cho nên phải có đối tượng để kể, đó là người xem. Cái mà người xem quan tâm 

không phải là cốt truyện hư cấu cùng với sự diễn xuất của người diễn viên trong 

điện ảnh, mà là những sự kiện, hiện tượng có thật trong đời thường có liên 

quan, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân: những chỉ thị của Đảng, 

Chính phủ, tình trạng thiếu nước ở Hà Nội, vấn đề môi trường và ô nhiễm môi 

trường, vấn đề đê điều, vụ án Nguyễn Tùng Dương, chân dung cuộc đời người 

nữ anh hùng Nguyễn Thị Định… và việc đưa những thong tin này với những lỹ 

lẽ mang tính thuyết phục một cách nhanh chóng nhất, trực tiếp, kịp thời nhất. 

Sự kế thừa ngôn ngữ điện ảnh của truyền hình là một tất yếu đã giúp cho 

truyền hình có một tầm ảnh hưởng vượt trội so với anh em của nó- báo in, báo 

phát thanh. Nhưng đó không phải là sự sao chép y nguyên bản gốc kể cả khi 

truyền hình có mối liên hệ mật thiết với điện ảnh chính luận (phim thời sự, tài 

liệu) về phương pháp và nội dung phản ánh (các bộ phim đầu tiên do anh em 

Luymiere thực hiện “Tàu vào ga”, “Bữa ăn sáng của em bé” mà trừ một và 

trường hợp ngoại lệ (chẳng hạn như phim “Người làm vườn nổi tiếng”), hầu hết 

các phim của Luymiere đều là phóng sự, tài liệu. 

Việc chỉ ra sự khác biệt giữa hình ảnh truyền hình và chính luận không 

có một mục đích nào ngoài việc tăng hiệu quả tác động thông tin, truyền cảm 

đối với khán giả truyền hình, bởi vì áp dụng tiến bộ  thủ pháp điện ảnh nhiều 

khi không làm cho hình ảnh truyền hình thêm phần nghệ thuật mà ngược lại là 

khác. Hơn nữa sự khác biệt ấy một phần nào chỉ ra đặc trưng của kịch bản phân 

cảnh điện ảnh và kịch bản phân cảnh truyền hình. 
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Về đặc tính kỹ thuật của hình ảnh: Hình ảnh điện ảnh trên phim nhựa 

(sau khi quá trình xử lý kỹ thuật hoá chất) là những hình ảnh mang tính quang 

học thuần tuý và sự truyền đạt chất lượng cao độ trung thực và sắc nét gần 

giống như cuộc sống. 

Hình ảnh truyền hình chỉ là những hình ảnh được xử lý, tái tạo thông qua 

các tài liệu điện tử mà khả năng truyền đạt về độ sắc nét, trung thực về màu sắc 

còn kém so với điện ảnh. 

Chính vì lý do đó nên hình ảnh truyền hình kém rõ ràng trong những 

cảnh quay xa, những vật nhỏ khó nhận ra hoặc không tìm thấy được, nhất là 

những hình ảnh truyền hình lại được xem trong phạm vi “màn ảnh nhỏ gia 

đình”. Ngoài ra độ đậm nhạt, tương phản của truyền hình cũng còn kém xa so 

với điện ảnh. Muốn khắc phục điểm yếu đó truyền hình không còn cách khác 

phải sử dụng phương pháp phóng to lên như là một nghệ thuật quan trọng 

hướng người xem tới những điểm chủ yếu, hiểu được sự việc đang diễn ra. Bởi 

vậy, người ta quan niệm truyền hình là nghệ thuật cận cảnh. Khái niệm cận 

cảnh trong truyền hình nên được hiểu một cách linh hoạt theo kiểu “những hình 

ảnh phóng to” chứ không nhất quán là cận cảnh điện ảnh, những hình ảnh ở 

dưới vai người trở lên. 

Sự khác nhau về mục đích và yêu cầu: Một tác phẩm điện ảnh là một 

bộ phim kể bằng hình ảnh. Các cảnh, các trường đoạn không những phải được 

kết hợp logic, bám sát kịch bản phân cảnh mà còn phải thể hiện được tính nghệ 

thuật tới mức cao nhất bằng việc sử dụng các cách quay chủ quan, khách quan 

kết hợp với các xảo thuật trong điện ảnh. 

Trong phim “khi đàn sếu bay qua” (Đạo diễn M.Kola tazop) “Nhà quay 

phim tài năng Urusepxki đưa ra khuôn mặt của Xamolova lên màn ảnh với kích 

thước lớn nhất mà ống kính cho phép. Ông ghi lại được tất cả những thay đổi 

tinh tế nét mặt người nghệ sỹ. Có thể nói, từ khuôn mặt Xamolova, nhà quay 

phim đã sáng tác ra một bài thơ về sức diễn cảm” (1). Sức mạnh của nghệ thuật 
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điện ảnh chính là ở chỗ thể hiện sự vật một cách tinh tế nhất, biểu cảm nhất, 

chân thực nhất bằng hình ảnh. 

Đối với báo hình, tính thông tin, tính thời sự của hình ảnh được đặt ra rất 

cao so với yêu cầu thẩm mỹ của hình ảnh. Nừu như ở phim truyện, để có một 

bộ phim thì phải mất nhiều thời giờ dàn cảnh, bố trí đạo cụ, phục trang, hoá 

trang... Một cảnh quay được thực hiện nhiều lần để cho ra một thước phim nghệ 

thuật, tính thẩm mỹ cao trong từng khuôn hình, bố cục ảnh, ánh sáng, lý tưởng 

thì trong truyền hình, cụ thể là những thể loại báo chí phóng sự tin, giá trị thông 

tin, tầm quan trọng của sự kiện, vấn đề được ghi lại trong những thước phim 

thời sự đặt lên hàng đầu, sau đó mới đến tính thẩm mỹ. Hơn nữa thông tin báo 

chí là thông tin sự kiện hiện tượng nóng hổi xảy ra, nếu chỉ chăm làm sao đạt 

được tính thẩm mỹ, nghệ thuật thì sự kiện đó vụt trôi qua mất rồi. Nhiều khi 

những hình ảnh “nhấp nhổm” không nuột mà lại tăng tính thuyết phục của 

phóng sự lên, nhất là những thước phim chiến sự. Để thu hình kịp mà không bỏ 

lỡ diễn biến sự kiện, người quay phim ít có điều kiện bố cục, khuôn hình chuẩn, 

góc độ lý tưởng, ánh sáng hoàn hảo để tạo hình mà cố gắng ghi cho được không 

sót một chi tiết nhỏ nhặt nhưng quan trọng của sự vật đang diễn ra. Nhờ ghi lại 

được những hình ảnh có giá trị tư liệu như vậy nên có thể cung cấp chất liệu 

cho các bài bình luận hàng tuần, cho các phim tài liệu. 

Âm thanh: Nhờ có sự trợ giúp của âm thanh, hình ảnh trong chương 

trình truyền hình trở nên sống động như cuộc sống chứ không phải là những 

hình ảnh ghi chép khô khan không hiện thực. Âm thanh làm cho tính chân thực 

của truyền hình rõ nét hơn rất nhiều. Giới hạn phản ánh của báo hình chỉ dừng 

lại ở hiện thực cuộc sống chứ không nhào nặn, hư cấu chất liệu cuộc sống như 

trong phim truyện. Do vậy mục đích của truyền hình là ghi lại không chỉ hình 

ảnh mà còn hơi thở, động thái của cuộc sống trong thế giới hình ảnh và âm 

thanh biến động không ngừng của cuộc sống. 
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SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 
 

 

 Hiện nay thật khó để xác định được trên thế giới có bao nhiêu máy thu 

hình. Hàng ngày, hàng tỉ người trên hành tinh tiếp nhận ở truyền hình các thông 

tin thời sự, các chương trình giáo dục và khoa học, các chương trình văn nghệ, 

điện ảnh,… công việc tiếp nhận thật đơn giản: nhấn một chiếc nút nhỏ và thế 

giới xung quanh bắt đầu xuất hiện. Nhưng để có được một tác phẩm trong đó 

thôi cũng phải trải qua khá nhiều công đoạn để sản xuất. Dựa vào khả năng kỹ 

thuật và công nghệ, có thể phân chia các loại chương trình truyền hình như sau:  

- Chương trình bằng băng từ 

- Chương trình phim nhựa 

- Chương trình phát trực tiếp 

Việc thực hiện các chương trình này có thể được thực hiện nơi bối cảnh 

xảy ra, cũng có thể được thực hiện ở trường quay, giống như thực hiện một tác 

phẩm điện ảnh. Đối với loại chương trình sản xuất bằng phim nhựa giá thành rất 

cao nên hầu như không được sử dụng trong truyền hình. Vì vậy, trong sản xuất 

chương trình truyền hình thường có hai loại: băng từ và trực tiếp. 

 

1, Chương trình truyền hình trực tiếp 

1.1, Khi nào thì tiến hành truyền hình trực tiếp 

 Truyền hình cung cấp cho công chúng rất nhiều sự kiện ở ngay thời 

điểm mà nó xảy ra, ở bất kỳ nơi nào trên hành tinh. Khả năng đó có được là nhờ 

sự phát triển rất nhanh của khoa học và công nghệ, điều mà chỉ vài ba thập kỉ 

trước đây còn là điều mơ ước của các nhà sản xuất chương trình  truyền hình. 

Nhưng không phải bất cứ sự kiện nào cũng được truyền đi trực tiếp, vì những lý 

do sau: 



BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH                                                                           www.svbaochi.net 

 90

- Không phải bất kỳ sự kiện nào xảy ra mà các nhà báo truyền hình cũng 

có mặt ngay tại đó. 

- Khả năng kỹ thuật không phải lúc nào cũng cho phép thực hiện các 

chương trình truyền thẳng. 

- Giá thành các chương trình này rất cao, việc thực hiện chúng rất tốn 

kém và đòi hỏi tay nghề vững. 

Chính vì những lý do như vậy mà các chương trình truyền hình được lựa 

chọn hết sức kỹ càng. Chúng được thực hiện khi có những sự kiện nổi bật, mà 

âm hưởng của nó rất rộng rãi chi phối nhiều họat động khác nhau trong đời 

sống xã hội. Sự kiện đó có thể là sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao,… hoặc 

một số chương trình văn nghệ đặc sắc. 

Trên thế giới có nhiều chương trình phát thẳng (live): 

- Các sự kiện chính trị như: bầu cử, khủng bố, chiến tranh, các đại hội 

của các tổ chức đảng,nhà nước, các cuộc đón tiếp các nguyên thủ quốc gia,…. 

- Các sự kiện văn hóa, thể thao: bóng đá, thế vận hội, thi hoa hậu, lễ hội, 

chào mừng năm mới,…. 

- Các sự kiện kinh tế như: khánh thành một nhà máy, thủy điện, mở một 

con đường,… 

- Các sự kiện tự nhiên: bão, luc lụt, thời tiết, sóng thần, động đất, núi 

lửa,…. 

- Các sự cố: cháy rừng, nổ nhà mày hóa chất,…. 

Đây là những sự kiện thu hút sự chú ý của công chúng không phải chỉ ở 

một nước mà còn ở nhiều nước khác nhau, có khi còn mang tính toàn cầu 

 

 

1.2, Thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp 
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 Việc sản xuất một chương trình truyền hình được truyền hình trực tiếp 

có ý nghĩa là truyền đi một sự kiện tới công chúng ở thời điểm mà nó đang diễn 

ra là một công việc phức tạp. Nó được diễn ra như sau: 

 

1.2.1, Về kỹ thuật 

Thiết bị đầu tiên trong hệ thống trang thiết bi truyền hình trực tiếp là xe  

truyền hình lưu động (outside broadcasting van – OB van) một trung tâm sản 

xuất chương trình mi ni ngoài trường quay. Mỗi một xe lưu động có thể có từ 5 

đế 7 máy quay phim. Các máy quay phim sẽ được mang đánh số thứ tự và được 

hình ảnh của mỗi máy sẽ xuất hiện trên các Monitor ở phòng điều khiển. Tín 

hiệu thu từ camera sẽ được chuyển về xe truyền hình lưu động bằng đường cáp 

hoặc viba. Tại đây, đạo diễn hình xử lý tín hiệu nguồn trên bàn mix. Sau đó tín 

hiệu hoàn chỉnh được chuyển về trung tâm qua vệ tinh viễn thông (TV satellite) 

và ăng ten thu vệ tinh (TV receiver only – TVRO). Tín hiệu truyền đi qua tổng 

khống chế (master control room). Những người thực hiện chương trình truyền 

hình sẽ sử dụng một trong những hình ảnh này. Đạo diễn chương trình ngồi 

trong phòng điều khiển sẽ lựa chọn hình nào để phát, thông qua một Monitor, 

đó chính là hình ảnh được truyền đi đến máy thu hình. 

 Có thể sơ đồ khối hóa hệ thống thiết bị đó như sau: 
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1.2.2, Về nội dung 

 Thực hiện các truyền hình truyền hình trực tiếp là một công việc hết sức 

phức tạp vì ảnh hưởng của nó đối với xã hội. Vì vậy nhà báo phải chuẩn bị hết 

sức kỹ càng về kịch bản, quan sát hiện trường, dự kiến các tình huống có thể 

xảy ra ngoài kịch bản. Nhà báo phải quyết định cần đến bao nhiêu người giúp 

việc, cách tạo hình ảnh tốt nhất và lượng ánh sáng cần thiết; phải trù liệu trước 

được những điều không chủ động được. Truyền hình trực tiếp khiến cho các 

nhà báo luôn năng động, phát huy được tính chủ động và làm chủ được các tình 

huống có thể xảy ra. 

 

2, Loại chương trình sản xuất qua băng từ 

2.1, Quy trình sản xuất 

Đây là loại chương trình sản xuất thường xuyên nhất, nó là công việc 

chính mà các nhà báo truyền hình phải thực hiện. Việc sản xuất các tác phẩm 

thuộc loại này mất nhiều thời gian, sau khi sảy ra sự kiện mới đến được công 

chúng. Thực hiện các tác phẩm loại này, cần thiết phải tuân theo một quy trình 

sản xuất, có thể chia làm hai dạng sau: 

- Đối với tác phẩm do phóng viên phát hiện, đề tài có thể thực hiện 

theo quy trình: phóng viên phát hiện đề tài, viết kịch bản, xuống hiện trường, tổ 

chức ghi hình, biên tập, dựng phim, chọn nhạc, lồng tiếng viết lời bình là những 

phần việc cuối cùng để duyệt và phát sóng. 

- Đối với các chương trình do ban biên tập phân công: ban biên tập 

phân công phóng viên nghiên cứu đề tài chuẩn bị kịch bản, báo ban biên tập 

chuẩn bị hiện trường - tổ chức ghi hình - dựng phim - chọn nhạc - đọc tiếng - 

lông nhạc – thông qua ban biên tập và phát sóng. 

 

2.2,  Các bước tiến hành 

2.2.1, Nghiên cứu thực tế 
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Để tiến hành sáng tạo bất kỳ một tác phẩm nào, ở các loại hình báo chí 

nói chung, nhà báo cần phải tiến hành các bước như: xác định đề tài, chủ đề; lập 

đề cương (kịch bản); đi thực tế; viết bài; biên tập và in, phát.  

Đối với báo truyền hình trước khi tiến hành thực hiện đề tài, nhà báo phải 

tiến hành chuyến đi thực tế để nghiên cứu tình hình nhằm định hương cho các 

hoạt động báo chí của mình. Nhanh chóng quyết định sử dụng thể loại nào 

trong tình huống cụ thể. 

 

2.2.2, Xác định đề tài 

Đây là khâu quan trọng đầu tiên mang tính chất khoanh vùng đối tượng. 

Đây là lúc phóng viên quyết định dùng thể loại nào để phản ánh sự kiện, phản 

ánh theo hướng nào và lựa chọn những chi tiết nào để phản ánh. Khi lựa chọn 

đề tài, cần chú ý đến những yếu tố sau:  

- Đề tài có tính thời sự, được công chúng quan tâm 

- Đề tài nằm trong kế hoạch tuyên truyền của cơ quan báo chí  

- Khả năng vật chất máy móc phương tiện, xe cộ,…. ghi hình 

Khi lựa chọn cần tránh lặp lại những đề tài cũ, biết phát hiện những vấn 

đề, tìm ra những chủ đề mới cho đề tài 

 

2.2.3, Xác định chủ đề và tư tưởng chủ đề 

Công việc này được tiến hành song song với việc xác định đề tài. 

- Chủ đề là những đề tài cụ thể được xác định, ví dụ: đề tài về môi trường 

nhưng chủ đề là về vấn đề nước sạch,….  

- Tư tưởng chủ đề, đó là thái độ, chính kiến, ý kiến của phóng viên đánh 

giá về sự kiện trên cơ sở tư tưởng của mình. Chủ đề là nội dung xuyên suốt của 

tác phẩm còn tư tưởng chủ đề là mục đích của việc đưa các thông tin đến cho 

công chúng. Việc xác đinh tư tưởng chủ đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng khi 

khai thác và xử lý tài liệu, bởi vì khi tiếp xúc với thực tế phóng viên có thể có 
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nhiều nguồn thông tin khác nhau, nếu không xác định được tư tưởng chủ đề, họ 

sẽ không biết tìm ra được những chi tiết nào cần thíêt cho tác phẩm của mình.. 

 

2.2.4, Viết kịch bản 

Khi đã xác đinh được chủ đề tư tưởng cho tác phẩm, bước tiếp là phóng 

viên phải viết kịch bản. Việc làm kịch bản phóng viên phải biết phác thảo kịch 

bản đề cương, kịch bản dự kiến, kịch bản chi tiết.  

Bước phác thảo cần chú ý đến khả năng thực hiện như: sản xuất những 

tác phẩm nhỏ chỉ cần một máy ghi hình, còn sản xuất những tác phẩm lớn cần 

dùng nhiều máy ghi hình, phóng viên phải có những dự kiến trước. Phác thảo 

làm tăng tốc độ và hịêu quả sản xuất băng bằng sự hình dung ra sản phẩm. Nó 

giúp phóng viên hình dung ra tác phẩm của mình, giải thích ý tưởng này với 

nhóm làm phim. 

Về kịch bản: bất cứ một tác phẩm truyền hình hay một chương trình 

truyền hình dù lớn bé đều phải có kịch bản (Script), có khi chỉ là một kịch bản 

phân cảnh hoặc có khi một kịch bản chi tiết.  

Nếu như phác thảo là ý đồ truyền đạt thông tin cụ thể về một chủ đề nào 

đó hay bày tỏ thái độ, tình cảm về một con gnười, sự kiện nào đó thì kịch bản 

phải làm thế nào để diễn tả những ý đố, thái độ, tình cảm của người làm phim 

đối với công chúng truyền hình. 

Phần tiếp đến là quay phim, dựng phim, kỹ thuật Montage, lồng tiếng, 

viết lời bình, chọn cách thể hiện lời bình,… phóng viên cũng cần phải chú ý. 
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CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 
 

1, Khái niệm 

Chương trình truyền hình là sự liên kết, sắp xếp bố trí hợp lý các tin bài, 

bảng tư liệu, hình ảnh, âm thanh trong một thời gian nhất định được mở đầu 

bằng lời giới thiệu, nhạc hiệu, kết thúc bằng lời chào tạm biệt, đáp ứng yêu cầu 

tuyên truyền của cơ  quan báo chí truyền hình nhằm mang lại hiệu quả cao nhất 

cho khán giả.  

Thuật ngữ chương trình “program” trong chương trình truyền hình được 

hiểu gồm các chương trình như: chương trình “Thời sự”, “Vì an ninh Tổ quốc”, 

chương trình “Kinh tế”, “Văn hóa”, “Quân đội”, “Phụ nữ”, “Thiếu nhi”, “Trò 

chơi (show games)”,… được phân bổ theo các kênh chương trình và được thể 

hiện bằng những nội dung cụ thể qua tin, bài, tác phẩm truyền hình.  

Đối với một Đài truyền hình qúa trình sản xuất bắt đầu bằng việc sáng 

tạo các tác phẩm truyền hình. Một đài truyền hình thường bao gồm có các bộ 

phận: lãnh đạo quản lý, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên. Trong đó 

phóng viên là người trực tiếp sáng tạo tác phẩm báo chí truyền hình. Các tác 

phẩm báo chí truyền hình này thể hiện bản lĩnh chính trị, năng lực và trách 

nhiệm xã hội của nhà báo truyền hình. Uy tín, ảnh hưởng của một đài truyền 

hình trước hết được quy định bởi khả năng nắm bắt thực tiễn, phát hiện những 

vấn đề nổi cộm, có ý nghĩa và phản ánh chúng một cách kịp thời tới công chúng 

khán giả, góp phần nâng cao nhận thức, mở rộng hiểu biết và định hướng tư 

tưởng cho công chúng. 

Các tác phẩm tin, bài được phát qua các chương trình truyền hình đều có 

sự lựa chọn, xắp xếp bố trí hợp lý để giúp khán giả tiếp nhận chương trình một 

cách đầy đủ, hệ thống, có chiều sâu.  
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Chương trình truyền hình đề cập tới các vấn đề của đời sống xã hội 

không phải một cách ngẫu nhiên như tự thân nó có, mà nó thường chuyển tải 

các loại thông tin từ chương trình này đến chương trình khác, từ ngày này qua 

ngày khác nhằm phục vụ đối tượng công chúng xác định. Nội dung của nó làm 

sâu sắc thêm một cách trực tiếp những tư tưởng, chủ đề dần dần tạo thói quen 

trong ý thức công chúng.  

Chương trình theo cách hiểu của truyền thông như là một thế giới phong 

phú, vô tận những biểu hiện trong bản chất vốn có của nó.  

Các loại hình truyền thông đại chúng như báo in, phát thanh, truyền hình, 

báo Internet có sự khác biệt trong phương thức phản ánh và tái tạo hiện thực. 

Bởi mỗi loại hình báo chí ngoài những nét chung đều có những đặc thù riêng. 

Đặc thù đó tạo ra những nét riêng từ việc sản xuất, tiếp nhận và tiêu dùng sản 

phẩm. Có thể nói chương trình truyền hình là kêt quả cuối cùng của quá trình 

giao tiếp với công chúng truyền hình. 

Từ vấn đề trên có thể có các cách tiếp cận:  

Thứ nhất, từ phương diện kỹ thuật truyền tải thông tin nhiệm vụ của 

chương trình là làm sao để đưa ra được lời đáp, lời hướng dẫn cho thực tế khi 

xây dựng chương trình truyền hình, quy đinh được nguyên tắc phối hợp tin, bài. 

Đây hoàn toàn là khuynh hướng nghề nghiệp, được nghiên cứu một mặt của 

việc phản ánh từ sự tiếp xúc xã hội rộng lớn, đến mối quan hệ nhân quả.  

Thứ hai, khuynh hướng quan tâm đến ưu thế và biểu hiện ở hiệu quả tác 

động của hoạt động giao tiếp đại chúng tới hiệu lực của nó. Tuy chưa được 

nghiên cứu một cách đầy đủ và toàn diện nhưng cách tiếp cận này cung đưa ra 

khái niệm chỉ về phần giao tiếp cũng như đặt ra nhưng vấn đề, sự kiện mà nó 

ảnh hưởng tới cơ cấu, khuynh hướng của chương trình.  

Thứ ba, chương trình là hình thức thể hiện thực tế, hình thức vật chất 

hóa sự tồn tại của truyền hình trong xã hội để truyền tải thông tin đến công 

chúng truyền hình. Có thể nói nếu không có chương trình thì không còn truyền 
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hình. Nhưng mặt khác, chương trình truyền hình là kết quả hoạt động, là sản 

phẩm của tập thể cơ quan đài: bộ phận lãnh đạo, bộ phận kỹ thuật, bộ phận  nội 

dung chương trình, bộ phận hậu cần,… tạo nên thuật ngữ chương trình truyền 

hình cả về mặt sáng tạo và sản xuất chương trình. Cũng như việc sản xuất các 

sản phẩm khác, có người sản xuất, có người tiêu dùng. Người tiêu dùng sản 

phẩm báo chí cũng có tác động chi phối tới người làm ra sản phẩm, trong báo 

chí mối quan hệ đó được thể hiện: nhà báo – tác phẩm - công chúng. Chương 

trình truyền hình tạo thành chu kỳ khép kín các mắt xích trong chuỗi mắt xích 

giao tiếp truyền hình.  

Tóm lại, chương trình truyền hình là kết quả truyền hình. Trong đó bao 

gồm các quá trình sáng tạo ra nó từ nhiều công đoạn và tồn tại ở nhiều mức độ 

khác nhau. Quá trình tạo dựng kế hoạch và xắp xếp chương trình được gọi là 

chương trình truyền hình. 

Quy trình này có thể được hiểu như sau:  
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Tác phẩm 
văn học, 
kịch bản 
văn học 

Kịch bản  
truyền 
hình 

Trình 
diễn thu 

băng hình 

Duyệt 

Phát sóng Thu hình  
Tiêu dùng 
sản phẩm 

truyền hình 

2, Kế hoạch và các yếu tố xây dựng chương trình 

Chương trình truyền hình là chương trình tổng hợp của nhiều loại chương 

trình đề cập đến các vấn đề chính trị- kinh tế - văn hóa – xã hội. Bởi vậy việc 
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xây dựng chương trình phải có khoa học, có kế hoạch mới đảm bảo sự thống 

nhất trong quá trình truyền thông truyền hình.  

Nếu xét về mức độ cơ cấu thì nội dung chương trình truyền hình trước 

tiên phải hướng tới tư tưởng, chủ đề. Có thể nói tư tưởng là điểm xuất phát để 

xác định cách thức và khuynh hướng của chương trình. Làm sao để chương 

trình hay và có tác dụng thiết thực, hiệu quả là vấn đề cần được chú ý. Sự tác 

động về mặt tư tưởng được biêu hiện trong toàn bộ những yếu tố cơ cấu của 

chương trình từ thông tin, lựa chọn, bố cục sự kiện, thông qua sự phân tích đánh 

giá về mặt tư tưởng đến tất cả các thể loại, từ thông báo tin tức đến phân tích, 

tổng hợp, đánh giá,… 

Mục tiêu tư tưởng của chương trình là hình thành được thế giới quan 

khoa học, tập hợp và thống nhất các thành viên của xã hội, được thể hiện một 

cách trực tiếp mang tính hệ thống trong các chương trình truyền hình.  

Yếu tố chính trị tồn tại năng động, dựa trên tư tưởng, thể hiện một cách 

trực tiếp, trong ý thức và trong sự cụ thể của những mục tiêu và nhiệm vụ xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc trong từng giai đoạn cụ thể. Khi xây dựng chương trình 

truyền hình phải bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển đất 

nước và chức năng, nhiệm vụ của truyền hình phải làm sao hoàn thành những 

công việc đó. 

Để xây dựng một chương trình truyền hình cần qua các bước: 

- Lập kế hoạch tuyên truyền cho từng kênh, từng chương trình từ tổng thể 

đến cụ thể. 

- Bố cục chương trình là sự phân bố và sắp xếp tin bài vào các vị trí xác 

định, trình bày sao để công chúng theo dõi một cách thuận lợi, nhanh  nhất và 

rõ nét trong việc tiếp cận thông tin. 

- Những chương trình truyền hình dựa vào thời gian phát sóng phân ra 

các chương trình riêng biệt thường có thời lượng được xác định; vào lich cố 
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định và có tín hiệu, nhác hiệu riêng. Việc phân bố chương trình trở thành 

phương pháp thu hút sự chú ý của công chúng truyền hình. 

- Kế hoạch của cơ quan đài truyền hình là sự tạo lập kế hoạch tác phẩm 

báo chí dựa theo các thể loại để sáng tạo tác phẩm mà truyền hình cần chuyển 

tới công chúng. Nhưng nếu kế hoạch quý hay tháng còn là giai đoạn tổ chức 

trong nội bộ đài, thì chương trình truyền hình tuần luôn là hệ thống mở. Chương 

trình tuần - hình thức và nội dung của truyền hình là vật chất hóa nội dung theo 

chức năng của nó trong xã hội. Kế hoạch tuần đó là hình thức mà kết quả hoạt 

động phải đạt tới. Giai đọan quan trọng trong chương trình là phân bố chương 

trình.  

- Mối quan hệ qua lại giữa màn ảnh nhỏ và công chúng là cơ sở để xây 

dựng các chương trình truyền hình. Mối quan hệ này được thể hiện là công 

chúng với các chương trình truyền hình thông qua các chuyên mục, thể loại 

cùng với hoàn cảnh thực tế của người xem, tạo nên việc phân bố chương trình 

một cách hợp lý. Phương pháp phân bố chương trình là xuất phát từ mục tiêu 

đảm bảo cho sự tác động của  chương trình vào công chúng một cách mạnh mẽ 

nhất. 

- Cách phân bố chương trình phải hướng tới đông đảo công chúng, được 

bắt đầu từ việc lựa chọn thông tin theo cấp độ ý nghĩa chính trị xã hội của các 

thông tin đó (phân bố theo nội dung, các giai đoạn chính của nội dung được 

phát sóng). 

- Tính liên tục của các chương trình được tính bằng đặc điểm tâm lý tiếp 

nhận của công chúng, tức là vấn đề thời gian tối ưu để xem chương trình  và 

qua nó giáo dục thói quen cho công chúng. 

 Phân bố theo nội dung: là sự phân bổ chương trình theo các địa chỉ cụ 

thể vào thời điểm đã dự tính trong ngày. Khi chương trình phát sóng còn hạn 

chế, vấn đề đó không đặt ra, nhưng khi truyền hình đã phát sóng liên tục với 
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thời lượng phát sóng lớn thì phải tính đến, ví dụ như chương trình “Chào buổi 

sáng, Thời sự, Thể thao, Văn nghệ,…” 

Nội dung phân bố theo cụm (khối ) nhiều chương trình tạo thành kênh 

truyền hình có thể phát sóng đồng thời. Mỗi kênh với thời gian vừa phải giúp 

cho việc định hướng nhằm phục vụ một đối tượng chuyên biệt nào đó hoặc toàn 

bộ công chúng. 

Truyền hình không có khả năng chuyên sâu vào các lĩnh vực, không có 

khả năng lựa chọn thông tin như ở báo in. Từ đó xuất hiện nhiều kênh truyền 

hình cùng một lúc đồng thời là để công chúng lựa chọn. Việc xuất hiện nhiều 

kênh truyền hình dẫn đến vấn đề mới là giao thoa trong phân bố thông tin để 

xây dựng nội dung phát sóng của các kênh truyền hình.  

Nhiều kênh cùng phát sóng một lúc đó là khuynh hướng phát triển chung 

của truyền hình hiện đại. Đặc điểm cơ bản của truyền hình ngày nay là làm thay 

đổi nhiệm vụ của chương trình. Đó là khối lượng phát sóng lớn, thời lượng phát 

sóng ngày càng tăng chiếm nhiều giờ trong một ngày của  các chương trình 

truyền hình từ đài truyền hình trung ương, địa phương, khu vực, các đài thế 

giới. 

Để thu hút sự chú ý của công chúng vào những chương trình có cùng chủ 

đề, trong điều kiện nhiều kênh phát sóng cùng lúc, khi phân bổ chương trình 

phải vận dụng nguyên tắc loại trừ, đó là đặc điểm chủ đề của chương trình đồng 

thời phát sóng trên nhiều kênh khác nhau hay còn gọi là nguyên tắc tác động 

ngoại trừ. 

Sự loại trừ về mặt chủ đề cần dựa trên việc phân chia thành các chương 

trình, làm sao để một trong các chương trình đó phục vụ đông đảo công chúng 

(như chương trình “Phim truyện”, các chương trình trò chơi, sân khấu, văn 

nghệ,…), còn các chương trình khác thì phục vụ các nhóm công chúng chuyên 

biệt, ví dụ như kênh này phát thể thao thì kênh khác là các chương trình văn 

nghệ, trò chơi hoặc chương trình quân đội, chương trình phụ nữ,… 
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Sự giao thoa giũa các kênh và việc xây dựng chương trình là hai mặt của 

quá trình truyền tải thông tin trên truyền hình. Nếu như một chương trình sắp 

xếp theo chiều dọc các yếu tố của hệ thống chương trình, thì sự phối hợp của 

các chương trình là chiều ngang của những yếu tố đó. Trong một chương trình 

bao giờ cũng phải toát lên chủ đề tư tưởng và khuynh hướng chung của chương 

trình, đó là chủ đề và thể loại. 

 Mỗi chương trình trong các kênh truyền hình cần phải trả lời các câu hỏi 

sau:  

- Cái  gì? (Nội dung đề cập)   

- Như thế nào? (Thể loại, hình thức,…) 

- Cho ai? (Cho toàn thể công chúng hay cho một đối tượng riêng biệt).  

- Khi nào? (Vào thời gian phù hợp nhất và vào lúc bắt buộc) 

- Tại sao? (Theo nhu cầu xã hội)  

Tất nhiên, trên thực tế không có sự thống nhất hoàn toàn các chương 

trình phát sóng trong điều kiện nhiều kênh cùng phát sóng, cũng như không có 

và không bao giờ có sự nhất trí hoàn toàn về sở thích của con người, thậm chí 

ngay trong cùng một gia đình. Do vậy, các chương trình phải có sự tác động lẫn 

nhau. Từ đó khi xây dựng chương trình phải trù tính đến sở thích và điêu kiện 

của từng nhóm trong cơ cấu công chúng để tạo ra sự lựa chọn chung mà sự lựa 

chọn này có thể thỏa đáng  ở các kênh khác nhau cũng như  phải tính đến mâu 

thuẫn trong sơ thích của các nhóm công chúng khác nhau.  

Mức độ phân bố ( lựa chọn bố cục) thông tin được hoàn thiện ở quá trình 

chia làm nhiều cấp độ của chương trình. Nhưng về tổng thể những thông tin 

được phát đi trong ngày phải nằm trong nội dung và hình thức thống nhất, 

thông tin đó là những bức tranh toàn cảnh về cuộc sống đang diễn ra sôi động 

trong nước và thế giới.  

 Mục tiêu của cơ cấu chương trình truyền hình: Cơ cấu chương trình 

truyền hình cần phải trở thành nội dung và hình thức của sự phản ánh hài hòa về 
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đời sống vật chất và tinh thần của toàn xã hội. Mục tiêu của các chương trình 

truyền hình  phải trở thành hình thức hoàn thiện để phản ánh cơ cấu dân chủ của 

xã hội.  

Xã hội càng phát triển, nhu cầu thưởng thức văn hóa truyền hình ngày 

càng cao, do vậy các chương trình truyền hình phải đảm bảo cung cấp thông tin 

nhanh chóng, chính xác, kịp thời đến mọi người dân về đường lối, chính sách 

của Đảng và Nhà nước, về sự phát triển của đất nước, góp phần nâng cao nhận 

thức chính trị, tư tưởng, thẩm mỹ của công chúng, đấu tranh chống các âm mưu 

hoạt động của các thế lực thù đich. Nội dung các chương trình cần phong phú, 

đa dạng, có sự cân đối hài hòa giữa thông tin, giáo dục và giải trí. Đó cũng là 

nhiệm vụ mà các chương trình truyền hình Việt Nam cần vươn tới. 
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Mô hình tổ chức công việc: kết hợp theo hai chiều định hướng hoạt động  
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Sơ đồ 2: 

Các chức năng và trách nhiệm trong hoạt động của Đài truyền hình tổ 
chức theo mô hình kết hợp, định hướng hoạt động         
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Tư liệu 
-Phát 
hành 
-Mua 

-Pháp chế  
-Điều 
hành 
chung 
-Nghiên 
cứu 
-Xã hội  

Kế hoạch công ty 
- Kế hoạch chương 
trình 
- Ké hoạch sản xuất 
- Nhân sự 
- Tài chính 
 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
TỔNG BIÊN TẬP 

Hội đồng 
chương 

trình 
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Sơ đồ 3: 
Mô hình điều hành chương trình  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÃNH ĐẠO BIÊN TẬP 
 Tài liệu  Thời sự  Mua chương trình  
 Lưu trữ  Khoa giáo Trao đổi chương trình  
    Văn thể 
    Chuyên đề 

PHÓ GIẢM ĐỐC 
CHƯƠNG TRÌNH 

Pháp chế 
Thông tin đại 
chúng 
Quảng cáo 

Lập chương 
trình 
Hoạch toán 
chương trình 

Tổng biên 
tập

Phụ trách 
chương trình 
phát
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Sơ đồ 4 
Mô hình điều hành sản xuất 

 
 
 
 
 
 
 
 
    - Lãnh đạo biên tập 
    - Lãnh đạo âm thanh 

  - Đạo diễn 
    - Lãnh đạo trường quay 
 
 
 
 
 
    Máy quay- Kỹ thuật hình 
  Hiện trường  Quay hình- Kỹ thuật âm thanh In trang 
    Trang bị    - Kỹ thuật ánh sáng Lưu trữ 
 
 

Phó giám đốc 
phụ trách sản 
xuất kỹ thuật 

- Thiết kế trong  
kỹ -thuật 
- Nâng cấp kỹ 
thuật 
- Kỹ thuật hình, 
âm 
- Thiết kế hình, 

- Kế hoạch sản 
xuất 
- Hoạch toán 
sản xuất 
- Bố trí sắp xếp 
- Quay phim 
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Sơ đồ 5 
MÔ HÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT - TRUYỀN HÌNH CHI TIẾT 

 
 

 Error! 
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Kịch bản truyền hình-Đạo dién phân cảnh 

Tác phẩm và kịch bản văn học, đi thực tế, chọn 

QUYẾT ĐỊNH NỘI DUNG 

Lập khai toán chi phí sản 
xuất

Duyệt kịch bản 
 

 
 
 
 

CÁC QUYẾT ĐỊNH VÀO GIAI ĐOẠN SẢN XUẤT 

 
 
 
 
 
 

Chọn 
cảnh 
ngoại 
cảnh 

Lập P/A 
âm 

thanh 

Lập sơ đồ 
quay ghi 

hình 
 

Chọn 
diễn 
viên 

Thành 
lập đoàn 

làm 
phim

 
 
 
 
 
 
 

LẬP KẾ HOẠCH TUẦN TRÌNH VÀ TỔNG DỰ  TOÁN 

Dụng cụ tạo bối 
cảnh

Mua,thuê đạo cụ 
trang phục

Sáng tác,chọn, ráp nhạc 
trích tư liệu thu thanh

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TỔNG DUYỆT QUYẾT ĐỊNH GHI HÌNH 

HÌNH ẢNH 
- quay nội cảnh 
- quay ngoại 
cảnh 

ÂM THANH 
- Thu đồng bộ. 

 
 
 
 

- thu tiếng động 
- Lồng tiếng

QUAY PHỐI 
HỢP 
Thực hiện 
kỹ xảo 

-Dựng điện tử 
- Hoà âm 
- Lồng chữ, làm tiêu đề, kĩ xảo 

Giai 
đoạn 
sản 
xuất 

Xuất 
xưởng 

Biên 
tập 

chương 
trình 

SẢN PHẨM HOÀN CHỈNH (băng từ hoặc phát sóng) 



BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH                                                                           www.svbaochi.net 

 108



BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH                                                                           www.svbaochi.net 

 109

CẦU TRUYỀN HÌNH 

 

 Giai đoạn nửa sau thế kỷ XX, bước sang thế kỷ  XXI, nhân loại đã tiến 

những bước rất dài trong quá trình phát triển của mình. Các cuộc các mạng 

khoa học và  công nghệ thông tin tạo nên tiền đề vững chắc cho sự phát triển 

ấy. 

Có thể nói rằng, các thuật ngữ  “kỷ nguyên thông tin”, “bùng nổ thông 

tin”. “toàn cầu hoá thông tin”,... đã trở thành hiện thực. Thế giới ngày nay  có 

hàng chục triệu từ  tin tức, hàng trăm ngàn tấm ảnh được truyền đi trong một 

ngày. Hệ thống các phương tiện truyền thông đại chúng lớn mạnh cả về số 

lượng và chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của công  

chúng. Tin tức, trước đây chỉ được loan báo trong một vùng nhất định, thì nay, 

tin  tức là của tất cả mọi người, mọi tầng lớp trên hành tinh này. Một trận bóng 

chày ở Mỹ, một cuộc bầu cử ở Pháp, một vụ bắt cóc con tin ở Philippin đều có 

thể xuất hiện cùng lúc, cùng thời trên các phương tiện truyền thông đại chúng  ở 

mọi quốc gia.  

Rất nhiều yếu tố đã thúc đẩy sự  phát triển mạnh mẽ của báo chí, làm các 

hoạt động báo chí ngày càng thể  hiện rõ bản chất  đích thực của nó. Có thể thấy 

đặc điểm này rõ nét nhất trên truyền hình – một loại hình truyền thông đại 

chúng  -  đặc biệt là truyền hình trực tiếp. 

Truyền hình trực tiếp manh nha xuất hiện từ những năm 1928 -  1935, 

với đặc trưng thời sự, nhanh nhậy và kỹ năng chuyên nghiệp hoá truyền  hình. 

Lẽ dĩ nhiên, phương thức truyền hình trực tiếp có nhiều lý do để chiếm lĩnh và 

phát triển  địa hạt truyền hình: 

Thứ  nhất, truyền hình trực tiếp (live broadcasting) đảm bảo được tính 

thời sự của  sự kiện một cách tốt  nhất  - điều chủ yếu của hoạt động báo chí. 
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Thứ hai, truyền hình trực tiếp làm thay đổi tư duy của người thực hiện 

nhiệm vụ thông tin báo chí, những người mà tư duy của họ vốn  bị chi phối bởi 

phương thức phát  lại (play back) đã lâu. 

Thứ ba, truyền hình trực tiếp tận dụng được một cách tối đa những thành 

tựu của khoa học công nghệ như  vệ tinh, cáp, kỹ thuật số, máy móc... để nâng 

cao vị trí và thế mạnh của mình, tạo ra những hiệu quả xã  hội rõ rệt.  

Và còn nhiều lý do khác nữa. 

Truyền hình trực tiếp cũng chứng minh được tính báo chí của nó bằng sự 

nhanh chóng và thuyết phục. Những thông tin sự kiện đến được tận dụng; dùng 

phương thức truyền hình trực tiếp để mang nguyên vẹn giá trị thông tin của nó 

đến với công chúng.  

Từ những năm 80 của thế kỷ XX, chúng ta bắt đầu sử dụng phương thức 

truyền hình trực tiếp để tường thuật Đại hội Đảng, các kỳ họp Quốc hội, các sự 

kiện văn hóa, thể thao, lễ tết,...  rất cuốn  hút người xem. Trong những năm gần 

đây, các chương trình truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam đã 

ngày càng phong phú và đa dạng. VTV1, VTV2, VTV3 phục vụ ngày càng tốt 

hơn nhu cầu thông tin  của người dân trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn 

hoá, xã hội, thể  thao, giải trí,... Các chương trình truyền hình trực tiếp  được 

chuẩn bị hay đột xuất đều được thực hiện bài bản và có hiệu quả  thông tin cao.   

 

1, Vai trò  của các  chương trình truyền hình trực tiếp 

Truyền hình trực tiếp ngày càng trở nên không thể thiếu trong các 

chương trình truyền hình, tăng tính hấp dẫn của truyền hình, vì khán giả cảm 

thấy có hiệu ứng “cùng chứng kiến sự kiện”. Việc chuyển tải thông tin chân 

thực và nhanh nhạy của phương thức truyền hình trực tiếp khiến người xem 

cảm giác mình thực sự đang tham gia vào sự kiện và đạt được hiệu quả cao. Từ 

đó, truyền hình đang thực sự dần dần phát huy thế mạnh của báo chí, tác động, 

hình thành và định hướng một cách tích cực dư luận xã hội.  
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Có nhiều chương trình truyền hình trực tiếp, căn cứ vào sự khác nhau về 

hình thức, nội dung, mục đích như: Tường thuật trực tiếp, thời sự trực tiếp, cầu 

truyền hình,... 

Chúng ta đã xem xét về phương thức truyền hình trực tiếp thông qua cầu 

truyền hình. Đây là một chương trình, không phải là một thể loại, là sự tổng hợp 

của rất nhiều nội dung và hình thức, vấn đề tổ chức, quản lý và  công việc của 

phóng viên. 

Cầu truyền hình là một chương trình phát thẳng, trực tiếp có  nhiều cầu 

nối để người xem chương trình cùng lúc có thể chứng kiến nhiều sự kiện, sự 

việc tại nhiều địa điểm ở những vùng địa lý khác nhau nhưng theo một chủ đề 

xuyên suốt. Trong thuật ngữ hiện đại tiếng Anh gọi là “live” nghĩa là truyền 

hình trực tiếp sự kiện mà không qua khâu dàn dựng hậu kỳ thông thường. Các 

chương trình trực tiếp tuy chỉ đưa ra được những hình ảnh có tính giới hạn nhất 

định vì bị eo hẹp về không gian và thời gian nhưng là những lát cắt hoàn chỉnh, 

độc lập và  chính lát cắt ấy được nối ghép với nhau, tạo dựng một thông điệp 

mang tính trọn vẹn, phong phú gây sự cuốn  hút dặc biệt  đối với khán giả.   

Cầu truyền hình: Không còn quá mới mẻ đối với khán giả cũng như đối 

với những người làm chương trình. Đó là sự vận dụng đáng biểu dương  của 

những người thực hiện đã học tập từ những chương trình truyền hình trực tiếp 

của nước ngoài. Trong khi các thiết bị của chúng ta còn quá nghèo nàn,  lạc 

hậu, chắp vá, hơn nữa hệ thống lý thuyết báo chí truyền hình còn chưa theo kịp 

với thực tế cho nên tìm hiểu những đặc điểm của một chương trình như chương 

trình cầu truyền hình sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi trên thế giới  các 

hãng truyền hình sử dụng vệ tinh để truyền đi hình ảnh trực tiếp thì ở Việt Nam 

chúng ta vẫn phải truyền trực tiếp bằng cáp quang. Điều này đã gây trở ngại rất 

nhiều khi làm chương trình vì không phải ở địa điểm nào chúng ta cũng có đầu 

nối cáp quang  hoặc vì lý do dây cáp mà chúng ta không thể kéo máy đi đến tận 

nơi đang xảy ra sự kiện, sự việc. Nếu truyền hình ảnh bằng vi ba qua vệ tinh thì 
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bất kể chỗ nào chúng ta cũng có thể truyền được hình ảnh đi mà không cần sự 

can thiệp của yếu tố không gian. Tuy nhiên, bằng nỗ lực của mình, các chương 

trình cầu truyền hình của Đài THVN do Ban Thời sự thực hiện đã thực sự trở 

thành món ăn tinh thần đối với đông đảo công chúng trong những dịp thiêng 

liêng nhất đối  với một đời người như Tết Nguyên đán hay những dịp  kỷ  niệm 

lớn như 110 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu. 

Sở dĩ cầu truyền hình có sức hấp dẫn như vậy bởi nó có những đặc điểm 

hết  sức riêng  biệt mà không một thể loại báo chí nào có được. 

 

2, Nguyên lý  cầu truyền hình 

Cầu truyền hình phản ánh diễn biến của sự kiện theo không gian thực 

(không nén). Cầu truyền hình có cấu tạo giống tường thuật truyền hình nhưng 

có quy mô lớn hơn và phức tạp hơn, có nhiều đầu cầu nối với nhau từ nhiều địa 

điểm khác nhau, trong đó có một đầu cầu chủ, ví dụ như cầu truyền hình giao 

thừa năm ất Dậu 2004 có 15 đầu cầu tham gia trong cả nước. 

Cầu truyền hình hai chiều có hai đầu cầu nối với nhau, chẳng hạn Hà Nội 

– Maxcơva, Hà Nội – Viêng Chăn,… trong đó có một đầu cầu chủ A. Nguyên 

lý hoạt động: sự kiện diễn ra ở đầu cầu A được các camera ghi hình đưa tín hiệu 

Video và Audio về xe lưu động A, xe này có cấu tạo như một trung tâm truyền 

hình thu nhỏ, nó có thể tiếp nhận và xử lý thông tin tại chỗ, đồng thời truyền tín 

hiệu về trung tâm truyền hình A bằng an-ten viba, vệ tinh viễn thông hoặc cáp 

quang. Tại đầu cầu B, sự kiện diễn ra cũng được các camera ghi hình đưa tín 

hiệu về xe lưu động B để truyền tín hiệu về trung tâm truyền hình B và đưa tiếp 

về đầu cầu chủ A có trung tâm truyền hình A (cũng bằng an-ten viba, vệ tinh 

viễn thông hoặc cáp quang) 

 Các tín hiệu hình ảnh (Video) và âm thanh (Audio) tại hai điểm A và B 

được Tổng đạo diễn ở Trung tâm truyền hình ở đầu cầu A xử lý khống chế và 
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truyền phát ngay để khán giả kịp thời theo dõi diễn biến sự kiện đang diễn ra tại 

hai điểm A-B. 

Cầu truyền hình nhiều chiều phải có nhiều đầu cầu, ví dụ Hà Nội – 

Quảng Trị – Huế - Đà Nẵng – Buôn Ma Thuột – Thành phố Hồ Chí Minh – Cần 

Thơ,… Nguyên lý hoạt động tương tự như cầu truyền hình hai chiều trong đó 

có đầu cầu chủ A. Các tín hiệu hình ảnh (Video) và các âm thanh (Audio) tại 

các địa điểm A,B,C,D,E,F,… được Tổng đạo diễn ở Trung tâm truyền hình đầu 

cầu A xử lý, khống chế và truyền phát theo các kênh VHF, UHF, MMDS, 

CATV,…để khán giả kịp thời theo dõi diễn biến đang diễn ra tại các địa điểm 

A, B, C, D, E, F,… Các Trung tâm truyền hình ở các đầu cầu A, B, C, D, E, 

F,… phải phối hợp nhịp nhàng, ăn ý theo đúng kịch bản chương trình đề ra.  

Kết quả biên tập tại chỗ ở đầu cầu chủ A như là cuộc giao lưu trực tiếp 

giữa những nhân vật tham gia sự kiện ở các địa điểm khác nhau với chính khán 

giả truyền hình tại một điểm, đó là hiệu quả thông tin hai chiều của báo chí 

truyền hình. Trên thế giới các hãng truyền hình lớn thướng sử dụng vệ tinh hoặc 

cáp quang để truyền tín hiệu trực tiếp. 

Mô hình nguyên lý cầu truyền hình: 
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3, Đặc điểm của chương trình Cầu truyền hình 

Cầu truyền hình là phường pháp phản ánh trực tiếp nhiều sự việc tại 

nhiều địa điểm không gian khác nhau, ở các đầu cầu khác nhau trong cùng một 

thời điểm. Cầu truyền hình thường sử dụng để giao lưu các vùng miền khác 

nhau trong các dịp lễ Tết long trọng, giao lưu mạn đàm,… rất có hiệu quả về 

giao lưu trực tiếp giữa các đầu cầu với nhau thể hiện tính trội của báo chí: trực 

tiếp, tức thời, khách quan, trung thực về thông tin và quảng bá rộng rãi.  

Chương trình cầu truyền hình là một chương trình phát thẳng không xử lý 

hậu kỳ, tổng hợp nhiều thể loại báo chí, kết nối trực tiếp nhiều địa điểm để 

người xem chứng kiến nhiều sự kiện ở những vùng địa lý khác nhau theo một 

chủ đề xuyên suốt. Chương trình cầu truyền hình là sự ghép nối nhiều lát cắt, 

tạo thành một thông điệp trọn ven, phong phú, đa dạng, đem lại cho công chúng 

cảm giác chân thực, sống động, cập nhật dường như đang được tham gia trực 

tiếp vào sự kiện. 

Để thực hiện chương trình cầu truyền hình thì công đoạn chuẩn bị kịch 

bản, khảo sát địa hình, bố trí điểm cầu, lắp đặt thiết bị,.. phải tiến hành từ trước. 

Việc móc nối các đầu cầu tại các điểm đã định sẵn trong kịch bản cũng như đã 

định sẵn trong quá trình lựa chọn các đầu cầu ở khâu khảo sát. Vì vậy, việc 

phân công từng người làm từng phần việc cụ thể, cũng như việc lựa chọn ê kíp 

làm việc ăn ý, nhịp nhàng trong quá trình thực hiện chương trình cầu truyền 

hình rất quan trọng. Quan hệ giữa đầu cầu chủ và các đầu cầu phải kết nối đồng 

bộ, nhịp nhàng như những mắt xích tạo thành chuỗi hình ảnh liên tục để tạo nên 

chương trình hoàn chỉnh. Toàn bộ chương trình cầu truyền hình do Tổng đạo 

diễn chỉ đạo, mỗi đầu cầu có một ê kíp do đạo diễn phụ trách. Đạo diễn hình 

ảnh nhanh chóng lựa chọn hình ảnh theo cỡ cảnh gì, góc độ nào, tiếng động ra 

sao, thời lượng từng cảnh bao lâu,… cho phù hợp với điều kiện quan sát của 

khán giả ở màn hình gia đình. Nếu có một đầu cầu bị sự cố, trục trặc phải nhanh 

chóng thay thế. 
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Quan hệ giữa Tổng đạo diễn và người dẫn chương trình phải có sự phối 

hợp đồng bộ, nhịp nhàng đảm bảo sự lựa chọn hình ảnh của Tổng đạo diễn có 

chất lượng cao. Tổng đạo diễn tại đầu cầu chủ là linh hồn của cả chương trình, 

do vậy phải có năng lực tổng hợp bao quát, có phản xạ nhanh nhạy, nắm bắt sự 

kiện, có bản lĩnh chính trị vững vàng. 

Quan hệ giữa Tổng đạo diễn và các bình luận viên là mối quan hệ hai 

chiều cùng chịu sự chi phối của nhau, cùng hỗ trợ nhau làm nên hiệu quả của 

chương trình.  

Bình luận viên phải am hiểu đầu cầu mình phụ trách, phải gắn bó với địa 

phương, đến tận nơi cởi mở “ba cùng” vơi bà con địa phương. Khi thực hiện 

chương trình, nếu xảy ra tình huống bất cập thì người dân ở đây có thể tháo gỡ 

khó khăn. Khi bình luận chỉ nên giải thích những gì hình ảnh chưa thể hiện 

hoặc đánh giá tức thời về chương trình,… gây hứng thú thêm cho người xem. 

Yếu tố con người là quyết định thành công của chương trình cầu truyền 

hình. Cần có sự kết hợp hoàn hảo của đội ngũ truyền hình như Tổng đạo diễn, 

người dẫn chương trình tại các đầu cầu, biết ứng phó với nhiều tình huống xảy 

ra. Người dẫn chương trình phải tự nhiên hòa mình vào cuộc sống đời thường, 

sử dụng ngôn ngữ thành thục, uyển chuyển nhịp nhàng. 

Cầu truyền hình có khả năng đem đến những hình ảnh và âm thanh trực 

tiếp cùng lúc tồn tại ở nhiều địa điểm: tính trực tiếp là thế mạnh nổi trội của 

truyền  hình, nó cũng chỉ thực hiện với những điều kiện nhất định về khoa học 

kỹ thuật và có nhiều yếu tố khách quan khác. Thông tin là một trong chức năng 

cơ bản của các loại hình báo chí. Giờ đây người ta không chỉ cạnh tranh về độ 

mới lạ, độ nóng của thông tin mà sự nhanh chóng trong việc chuyển tin là yếu  

tố  hàng đầu quyết định ai sẽ là người chiến thắng. Và ở điểm này, phát thanh 

và truyền hình có ưu thế  hơn cả vì khả năng truyền tải  thông tin trực tiếp chỉ 

tồn tại ở hai loại hình báo chí này. Hiện nay, ở nước ta, vì khả năng kỹ thuật 

còn hạn chế, nhất là ở các đài truyền hình địa phương phát thanh có  ưu thế hơn 
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truyền hình vì các thiết bị truyền thanh khá đơn giản và người phóng viên có 

khả năng hoạt động độc lập nhưng nó cũng hạn chế bởi phương tiện biểu đạt 

duy nhất chỉ bằng âm thanh. Trong khi đó, truyền hình có một khối lượng khán 

giả khổng lồ, những ký hiệu thông tin của truyền  hình mang lại có tính thuyết  

phục cao, tác động nhanh, mạnh và  ấn tượng. Điều này có thể thấy qua chương 

trình trực  tiếp. Những chương trình trực tiếp không chỉ mang thông tin đến cho 

người xem mà còn tạo dựng được mối quan hệ mật thiết với họ, từ đó, nó có 

khả năng gỡ bỏ hàng rào ngăn cách về không gian và thời gian, giúp người xem 

sống cùng sự kiện, kích  thích tâm lý tiếp nhận thông tin như người trong cuộc 

của người xem. Tính trực tiếp dễ tạo nên những yếu tố bất ngờ cho khán giả và 

những người làm chương trình mặc dù mọi chi tiết đã được hoạch định khá kỹ 

càng trong kịch bản.  

Cầu truyền hình là phương pháp tốt nhất trong giai đoạn hiện nay, mang 

lại hình ảnh trực tiếp cùng lúc, đồng thời đến khán giả. Qua cầu truyền hình, 

khán giả có thể cùng lúc chứng kiến những sự kiện, sự việc, con người đang 

diễn ra ở rất nhiều nơi, có thể là rất xa nơi họ đang ngồi và điều đặc biệt là 

chứng kiến sự việc, sự kiện đang xảy ra. Trong các chương trình cầu truyền 

hình tết, khán giả màn ảnh nhỏ có thể nhìn thấy được không khí tết ở rất nhiều 

nơi trên đất nước Việt Nam, kể cả vùng hải đảo xa xôi như Trường Sa, Hoàng 

Sa,…. 

Trong chương trình cầu truyền hình chào đón năm chuyển giao thiên niên 

kỷ, khán giả còn được tận mắt chứng kiến những hình ảnh của lễ đón năm mới 

diễn ra nhiều nơi trên thế giới và chính yếu tố đó đã càng chứng minh cho sự 

tiếp nối không giới hạn về không gian và thời gian của cầu truyền hình. 

Cầu truyền hình là chương trình kết hợp nhiều phương pháp sáng tạo các 

thể loại báo chí truyền hình và là sự kết hợp lao động của nhiều ngành, lĩnh vực 

khác nhau. Cầu truyền hình sử dụng nhiều thể loại báo chí. Ngay như ở Mỹ, 

người ta phân chia truyền  hình thành 2 nhóm: Hiện trường và trường quay thì 
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cầu truyền hình cũng là sự tổng hợp của  hai nhóm trên. Cầu truyền hình hay 

những chương trình trực tiếp, nhiều đầu nối là sự kết hợp tự nhiên các đặc tính 

của nhóm hội thoại và nhóm tạo hình. Trong các chương trình trực tiếp còn sử 

dụng phóng sự, phỏng vấn, bình luận... được thực hiện trước hoặc cũng làm 

trực tiếp nhằm mở rộng hoặc cung cấp thêm thông tin cho chủ đề. Đó có thể là 

hình ảnh tư liệu quá khứ, những thông tin tổng hợp từ nhiều địa điểm, không có 

khả năng trực tiếp, song lại phục vụ đắc lực cho chủ đề. Ví dụ chương trình cầu 

truyền hình xuân Quý Mùi. Các phỏng vấn ngắn liên tục được thực hiện sẽ giúp 

công chúng tránh khỏi sự  nhàm chán khi phải liên tục nghe những lời dẫn của 

người dẫn chương trình. Người dẫn có tài giỏi đến đâu cũng không thể lôi cuốn 

khán giả trong suốt thời gian làm cầu bởi tâm lý người xem luôn muốn thay đổi 

không gian và muốn được chứng kiến không khí ở nhiều nơi, được nghe nhiều 

giọng nói hơn  là chỉ một giọng của người dẫn. Lúc này người dẫn phải linh 

hoạt trong việc thay đổi như: Phỏng vấn trực tiếp một người dân đi du xuân 

hoặc bất kỳ một nghệ sĩ hay một người nổi tiếng nào sẽ làm cho không khí thay 

đổi và lại tạo ra cảm giác mới, lạ đối với người xem. Bên cạnh đó, việc phát 

những phóng sự đã được làm trước về một địa phương hay một người nào đó có 

liên quan đến chương trình nhưng vì lý do nào đó mà họ không thể có mặt để 

làm trực tiếp. Trong chương trình cầu truyền hình kỷ niệm 110 ngày sinh Bác 

Hồ, trong khi khán giả đang theo dõi hình ảnh trực tiếp ở các địa phương thì 

những phóng sự, phim tài liệu về Bác như Bác Hồ với các cháu thiếu  nhi, Bác 

Hồ với thể dục thể thao... đã khiến cho không chỉ người dân Việt Nam mà cả 

nhân dân thế giới nhớ đến và cảm phục một con người vĩ đại. Cùng với những 

thể loại đó, những tác phẩm thơ ca, văn nghệ như: múa, hát,… được đan xen 

trong các chương trình cầu truyền hình góp  phần tạo nên hiệu quả không nhỏ 

làm phong phú thêm nội dung và đa dạng hình thức thể hiện của chương trình. 

Tính trực tiếp một mặt có khả năng tạo mối quan hệ mật thiết với người xem, 
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mặt khác đây cũng là một tác động to lớn cho tầng thông tin thứ hai được khai 

thác triệt để.   

Cầu truyền hình không chỉ là sự kết hợp của  các loại hình báo hình mà 

nó còn là kết quả của sự hợp tác lao động của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác 

nhau. Hoạt động báo chí là hoạt động có tính đặc thù, nó là sự kết hợp rất nhiều 

các yếu tố như  tri thức, kinh nghiệm, là sự phối hợp đồng bộ của một tập thể, là 

sự hỗ trợ đắc lực của các thiết bị kỹ thuật. Cầu truyền hình là chương trình 

truyền hình trực tiếp nhưng phức tạp hơn nhiều so với các chương trình trực 

tiếp thông thường có 1 điểm phát. Có thể hình dung đó là một quần thể  kiến 

trúc hoàn chỉnh được xây dựng bởi những ngôi nhà độc lập, liên kết với nhau 

theo một chủ đề, một ý tưởng nhất quán. Nó là sự kết nối của những vùng địa lý 

khác nhau, của những êkíp làm việc riêng rẽ song lại ăn khớp với nhau như 

những mắt xích, tạo thành một chuỗi hình ảnh phát triển liên tục. Trong chương 

trình cầu truyền hình thường sử dụng nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại của 

nhiều ngành khác nhau. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và 

nhiều thiết bị của ngành bưu điện được huy động tối đa để phục vụ cầu truyền 

hình. Đồng thời cần có sự hỗ trợ của các ngành như điện lực, an ninh...  để đảm 

bảo tốt  nhất chất lượng của chương trình.   

 

4.  Quá trình chuẩn bị một chương trình Cầu truyền hình 

Cầu truyền hình là một chương trình tổng hợp vô cùng phong  phú và 

phức tạp của nhiều loại hình báo chí  truyền hình, của nhiều ngành và của nhiều  

phương tiện, thiết bị hiện đại. Do vậy, để thực hiện một chương trình Cầu 

truyền hình là vô cùng tốn kém và phức tạp nhất là ở các nước đang phát triển. 

ở phương Tây, truyền hình trực tiếp hay việc tạo lập Cầu truyền hình rất đơn 

giản và gọn nhẹ vì họ có một công nghệ làm truyền hình vô cùng hiện đại và 

thích ứng với truyền hình. Nếu như ở Việt Nam, chúng ta phải dùng cáp quang 

để truyền hình ảnh trực tiếp từ những địa phương xa trung tâm thì ở phương 
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Tây họ dùng viba phát lên vệ tinh, rất thuận lợi. Nếu có vệ tinh, truyền hình có 

thể đi bất cứ đâu cũng có thể truyền hình ảnh được và như vậy sẽ tiết kiệm được 

rất nhiều. Dựa vào những yếu tố đó chúng ta có thể thấy được công việc chuẩn 

bị của chúng ta cho một chương trình Cầu truyền hình cũng  phải có những yếu 

tố sau: ý đồ, khảo sát hiện trường, xây dựng kịch bản, chuẩn bị đạo cụ, các  

phương tiện kỹ thuật, các mối liên hệ, vấn đề tài chính... đây là những điều kiện 

cần và đủ để thực  hiện chương trình. 

Việc đầu tiên là việc xuất hiện ý tưởng. Vì Cầu truyền hình là một 

chương trình truyền hình trực tiếp rất tốn kém và phức tạp. Do vậy, việc chọn ý 

tưởng cũng không thể đơn giản như các chương trình truyền hình trực tiếp khác. 

Chính vì vậy mà cho đến nay, Cầu truyền hình  mới chỉ xuất hiện trong các dịp 

lễ kỷ niệm, các ngày lễ hội lớn của dân tộc như Tết Nguyên Đán. Cho đến thời 

điểm này thì Cầu truyền hình đã được thiết lập với một nội dung khác, đó là kỷ 

niệm 110 ngày sinh Bác Hồ vì tính chất đặc biệt của sự kiện này. Ví dụ Cầu 

truyền hình vào đêm giao thừa là một dịp tốt nhất để khai thác triệt để lượng 

khán giả cùng tâm lý tiếp nhận thông tin, tạo nên những hiệu quả cảm xúc thẩm 

mỹ và để lại những ấn tượng đặc biệt. Việc hình thành ý đồ cũng phải gắn liền 

với yếu tố kỹ thuật vì đây là thước đo hàng đầu về tính khả thi của đề tài. Trong 

mỗi chương trình Cầu truyền hình thì việc lựa chọn các điểm đầu mối, xây 

dựng nội dung phụ thuộc chủ yếu vào tình hình kinh tế, chính trị xã  hội đưa ra 

trong năm đó. Chủ đề, các phần nội dung được tập trung phản ánh do những 

người biên tập lựa chọn và tổ chức sắp xếp sao cho đáp ứng được công tác 

tuyên truyền của Ban biên tập và nhu cầu thông tin của người xem. Đây là công 

việc khá phức tạp, nó cũng là thước đo về phẩm chất,  tài năng của những người 

thực  hiện. 

Sau khi xác định được chủ đề, công việc tiếp theo là khảo sát. Đối với 

Cầu truyền hình thì công việc khảo sát là rất quan trọng và được tiến hành trước 

đó nhiều tháng, tối thiểu là một tháng. Ví dụ như chương trình Cầu truyền hình 
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xuân Kỷ Mão có điểm cầu tại Phú Thọ, quá trình khảo sát đã diễn ra  trong 4 

tháng. Khảo sát được chia làm hai giai đoạn: 

-  Giai đoạn khảo sát về địa hình và phương tiện kỹ thuật hiện có cho 

phép tổ chức một chương trình trực tiếp hay không. Nếu chưa đầy đủ thì có thể 

tăng cường bổ sung, thay thế máy móc theo khả năng hiên có. Để có thể tham 

gia vào cầu thì điểm đó một là phải gần Đài truyền hình VN để có thể truyền 

sóng viba về, hai là phải có đường dẫn cáp quang. Nếu thiếu một trong hai điều 

kiện trên thì địa điểm dù có lý tưởng hay có ý nghĩa chính trị xã  hội đến đâu 

cũng không thể thực hiện truyền hình trực tiếp được. Đã có trường hợp từ Nha 

Trang phải thay bằng tỉnh Phú Yên trong chương trình Cầu truyền hình Xuân 

Kỷ Mão vì những lý do trên. 

-  Giai đoạn khảo sát khả năng ghi hình sao cho thuận lợi và đem lại 

những hình ảnh lý tưởng là giai đoạn khảo sát thứ hai. Đây là công việc khảo 

sát địa hình, tìm hiểu khí hậu, thời tiết, tìm hiểu bối cảnh để chọn được những 

góc máy đẹp nhất và tiện lợi nhất. Phải nắm bắt và chuẩn bị những yếu tố kỹ 

thuật ghi hình như ánh sáng, chuẩn bị đạo cụ, lợi dụng những yếu tố có sẵn 

trong khung cảnh tự nhiên để chuẩn bị tốt cho việc ghi hình. 

 Xây dựng kịch bản: đây là công việc hết sức quan trọng trong phần nội 

dung. Những ý đồ thể hiện được khái quát qua văn bản và chính văn bản này sẽ 

là xương sống xuyên suốt chương trình. Kịch bản truyền hình là nền tảng tư 

tưởng của các chương trình. Trong những chương trình Cầu truyền hình thì kịch 

bản thường tồn tại ở hai mức độ: Kịch bản của Tổng đạo diễn và kịch bản ở 

từng điểm nối. Kịch bản của Tổng đạo diễn quán xuyến từ đầu đến cuối chương 

trình, được sắp xếp thống nhất, chặc chẽ các điểm nối, đó là kịch bản tổng thể, 

là bức tranh chung của chương trình. Kịch bản này được hình thành trên ý đồ 

của những người làm chương trình dựa trên những diễn biến cụ thể tại từng 

điểm nối. ở mỗi đầu cầu tuy là những nét vẽ riêng độc đáo nhưng nó cũng đạt 

đến độ hoàn chỉnh nhất định. Tất cả các chi tiết, diễn biến đều nằm trong kịch 
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bản này. Trong các chương trình Cầu truyền hình của Đài Truyền hình Việt 

Nam, kịch bản tổng thể thường do Tổng đạo diễn và những cộng sự xây dựng, 

sau đó tại các điểm nối hoặc do một bộ phận của từng đài truyền hình địa 

phương hoặc do người dẫn và đạo diễn tại thời điểm đó thiết lập song tất cả đều 

có sự thống nhất cao và chịu sự chỉ đạo của Tổng đạo diễn. Mọi diễn biến nhỏ 

nhất cũng được hoạch định trên kịch bản. Có thể coi đây là một bước sáng tạo 

quyết định tới chất lượng chương trình. Không giống như kịch bản của những 

chương trình trực tiếp khác như tường thuật bóng đá, ca nhạc... là hoàn toàn thụ 

động trước những diễn biến, kịch bản Cầu truyền hình được xác lập trên cơ sở 

diễn tập, chính xác đến từng chi tiết. Tuy nhiên dù có chuẩn bị tốt đến mấy thì 

vẫn có những thay đổi khi đang diễn ra chương trình vẫn có sự thay đổi. Đó 

cũng chính là yếu tố bất ngờ, tạo nên một tâm lý tò mò, hồi hộp của người xem 

và chính yếu tố này càng kích thích thêm sự tập trung của người xem. Có nhiều 

trường hợp kịch bản khi xây dựng tại thời điểm đó thì điều kiện khách quan như 

thời tiết đẹp, có gió nhẹ... nhưng  đến khi thực hiện trời lại mưa hoặc thay đổi 

thờ tiết thì những yếu tố trong kịch bản liên quan đến vấn đề này phải thay đổ 

theo. Sự thay đổi kịch bản này nhiều khi không thể xin ý kiến của Tổng đạo 

diễn mà người đẫn chương trình hay đạo diễn ở điểm cầu đó phải linh hoạt thay 

đổi sao cho không ảnh hưởng tới nội dung mà lại phù hợp với điều kiện lúc đó. 

Ví dụ như đang thực hiện trực tiếp Cầu truyền hình  Hà Nội  - Viên Chăn tháng 

09/2002 nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Lào và Việt 

Nam. Do sự cố ở Viên Chăn trời mưa nên đạo diễn đầu cầu này đã xử lý rất linh 

hoạt. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu những điều đã chuẩn bị trong kịch bản 

diễn ra đúng như trên thực tế, nhưng sẽ là rất khó khi mọi việc không diễn ra 

như trong kịch bản.  

Công việc xây dựng kịch bản là yếu tố quyết định về mặt nội dung. Sau 

khi kịch bản đã được hoàn thành thì công việc còn lại của sự chuẩn bị là sự 

triển khai móc nối các đầu cầu, phân công công việc cụ thể cho từng người 
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tham gia. Đây cũng là công việc không kém phần quan trọng vì phải chọn sao 

cho có những con người cụ thể phù hợp với những hoàn cảnh cụ thể. Không thể 

chọn một cách tuỳ tiện con người, nhất là những người dẫn. Phải hạn chế mức 

tối đa đưa những người có giọng nói ở địa phương này đến địa phương khác 

làm người dẫn, việc làm này sẽ làm giảm bớt tính chân thực của chương trình. 

Lựa chọn những êkíp làm việc thật ăn ý để tránh những khúc mắc trong khi làm 

chương trình. Cầu truyền hình là một chương trình có quy mô lớn, lại vào 

những thời điểm lịch sử trọng đại của dân tộc nên cần cẩn thận và chính xác là 

điều mọi người phải tuân thủ. Những người Tổng đạo diễn, đạo diễn, phong 

viên, biên tập viên, người dẫn, kỹ thuật phải có một cái nhìn toàn diện, khách 

quan, từ đó lường trước được những yếu tố do kỹ thuật, dự kiến chính xác thời 

lượng vì đây là yếu tố quan trọng cần được khống chế triệt để trong đêm giao 

thừa cũng như trong các chương trình Cầu truyền hình khác của Đài Truyền 

hình Việt Nam. 

 

5. Thực hiện ghi hình và phát sóng 

Sau khi mọi công việc chuẩn bị chu tất, thời điểm diễn ra sự kiện mọi 

người phải tuân thủ theo sự phân công lao động ban đầu sẽ đảm nhận vai trò 

của mình. Vì Cầu truyền hình  là chương trình truyền hình trực tiếp nên thời 

điểm và cơ hội duy nhất có một lần. Tất cả hình ảnh và âm thanh đều phát  sóng 

trực tiếp, mọi sai sót khi đã xuất hiện trên hình đều không có khả năng thay đổi 

được. Về cơ bản chương trình Cầu truyền hình có nhiều điểm nối được thực 

hiện như sau: 

Tất cả các đầu cầu, hình ảnh và âm thanh được thiết bị ghi lại sau đó 

chuyển về bưu điện bằng sóng viba. Hệ thống cáp quang xuyên Việt của  bưu 

điện sẽ có nhiệm vụ truyên dẫn những tín hiẹu này từ khắp nơi về trung tâm 

điều khiển của Đài Truyền hình Việt Nam ở Giảng Võ. Riêng ở Hà Nội có thể 
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truyền sóng vi ba về. Tại đây Tổng đạo diễn theo kịch bản sẽ lần lượt chọn từng 

thời điểm để phát sóng. Tất cả mọi hoạt động đó đều tức thời xảy ra cùng lúc. 

Cụ thể mỗi điểm thông thường có từ 4 – 7 camera  ở các góc độ khác 

nhau. Hình ảnh về những diễn biến ngay tại hiện trường được chuyển thành tín 

hiệu video truyền về bàn đạo diễn trên xe lưu động bằng đường cáp. Âm thanh 

chủ yếu là tiếng động hiện trường. Mỗi chiếc xe lưu động có thể coi như một 

trung tâm sản xuất chương trình thu nhỏ, đáp ứng mọi nhu cầu về quá trình xử 

lý âm thanh, hình ảnh và phát sóng bằng viba. Ví dụ trong chương trình Cầu 

truyền hình ngày 19/05/2000 tại đầu cầu Nghệ An, mọi tín hiệu được ghi bằng 

camera truyền qua sóng Viba về bưu điện tỉnh Nghệ An, sau đó nhờ đường cáp 

quang bưu điện truyền về Trung tâm sản xuất chương trình của Đài Truyền hình 

Việt Nam tại Hà Nội. 

Ngoài ra, trong các chương trình Cầu truyền hình có những điểm không 

có khả năng truyền hình ảnh (Video phone). Những thiết  bị này sẽ do Tổng 

công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam đảm nhận, họ cử cán bộ đến điều 

khiển, vận hành các thiết bị đó. Như chương trình Cầu truyền hình xuân Kỷ 

Mão, Trường Sa và thuỷ điện Đa Nhim là hai điểm sử dụng điện thoại hình. 

Mặc dù hiệu quả kém xa so với hình ảnh do xe ghi hình lưu động đem lại nhưng 

nó cũng tạo nên những ấn tượng nhất định nhờ tính thời điểm (đêm giao thừa) 

lại được truyền trực tiếp từ những địa phương xa xôi mà khán giả đang thiếu 

thông tin. 

Tuy nhiên, không thể không nhắc tới những rủi ro mà chương trình Cầu 

truyền hình hay mắc phải như sự trục trặc về kỹ thuật, thời tiết,…. Nếu khâu 

hậu kỳ kỹ càng còn mắc phải những sai sót thì truyền hình trực tiếp sẽ không 

thể tránh khỏi những sai sót đáng tiếc. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng những 

nguyên nhân khách quan là bất khả kháng còn nguyên nhân chủ quan thì có thể 

rút kinh nghiệm được.  



BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH                                                                           www.svbaochi.net 

 125

- Cầu truyền hình trực tiếp: Các tín hiệu hình ảnh và  âm thanh tại hiện 

trường được các camera  ghi lại được tập trung về xe truyền hình lưu động để 

tổng đạo diễn lựa chọn hình ảnh ngay tại chỗ. Tín hiệu tường thuật được truyền 

trực tiếp về trung tâm (qua an-ten viba hoặc qua an-ten chảo parabol đưa lên vệ 

tinh viễn thông truyền hình hoặc trục cáp quang dự phòng nóng đảm bảo hệ số 

an toàn kỹ thuật cao) để phát sóng và truyền dẫn đi ngay tức khắc mà không cần 

dàn dựng, biên tập thêm nữa. 

Bố trí nhiều camera để ghi hình nhiều góc độ, hướng nhìn, cỡ cảnh phong 

phú, sinh động gây hứng thú và dễ dàng quan sát chi tiết diễn biến của sự kiện, 

đạo diễn hình ảnh phải biết lựa chọn hình ảnh có cỡ cảnh gì, góc độc nào, tiếng 

động thế nào, kéo dài bao lâu... cho phù hợp với điều kiện quan sát của khán giả 

trên màn ảnh nhỏ gia đình.  

Bình luận viên không gào thét, không nói nhiều, không xin tràng pháo 

tay, phải xưng hô có văn hoá, không nên hỏi: có thấy không ạ? Có  hiểu không 

ạ? Nói ngắn gọn, không giải thích những gì hình ảnh đã thể hiện rõ ràng, không 

nói liên hồi, hãy để cho khán giả tự quan sát và cảm nhận nội dung. 

Tường thuật truyền hình trực tiếp đã ghi hình và ghi âm tiếng động phản 

ánh đầy đủ thông tin của sự kiện, vì vậy lời bình rất hạn chế, ngôn từ sắc sảo, 

chính xác, khách quan, chỉ được giải thích những điều mà  hình ảnh không thể 

hiện như cung cấp thêm những thông tin ngoài lề mới nhận được từ nơi khác 

hoặc đôi lời đưa đẩy dí dỏm... 

Việt Nam đang tăng cường sử dụng tường thuật trực tiếp vì xu hướng 

phát triển của thời đại. Trong chương trình thời sự trực tiếp phải thường xuyên 

có tường thuật các sự kiện như: hội nghị, lễ tết, văn hoá nghệ thuật, thể thao... 

tạo ra hiệu quả thông tin cập nhật trực tiếp, thể hiện tính trội của báo chí truyền 

hình (trực tiếp, tức thời, khách quan, trung thực và quảng bá rộng rãi), tạo ra 

hiệu ứng cùng chứng kiến sự kiện (nghĩa là khán giả quan sát sự kiện cùng lúc  

với mọi diễn biến đang xảy ra khách quan sinh động). 
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Tuy nhiên, tường thuật truyền hình trực tiếp có nhiều nhược điểm: 

- Chương trình phải bám sát sự kiện từ đầu đến cuối, kéo dài, tốn nhiều 

thời gian, người ta phải xen kẽ các tiết mục nghệ thuật giải trí và thông tin 

quảng cáo vào thời gian nghỉ trống để tránh gây căng thẳng, mệt mỏi. 

- Sự hiệp đồng giữa các công đoạn chặt chẽ, ăn khớp đồng bộ, có hệ số 

an toàn thấp, độ rủi ro cao vì phụ thuộc nhiều điều kiện khách quan như thiết bị, 

nguồn điện, khí hậu, môi trường, diễn viên, nhân vật, bối cảnh... Sự chuẩn bị 

phải hết sức chu đáo, có kịch bản chi tiết, có hệ số dự phòng cao, lường trước 

mọi tình huống, khi có phát sinh bất thường và biến động bất khả kháng...  để 

xử lý một cách thông minh, linh hoạt. 

- Chương trình tường thuật chỉ phản ánh sự kiện một chiều tại phía hiện 

trường mà không phản ánh được phía ngược lại, không có khả năng giao lưu 

trực tiếp giữa các bên tham gia chứng kiến sự kiện, không phát huy được hiệu 

quả truyền thông hai chiều của báo chí. 

 

KẾT LUẬN 

Sự phát triển của khoa học công nghệ trong thế kỷ XXI và nhu cầu thông 

tin của công chúng sẽ tạo điều kiện cho truyền hình khẳng định được vai trò tạo 

lập và định hướng dư luận của mình. Phương thức truyền hình trực tiếp ngày 

càng phát triển trong xu thế phát triển chung của ngành truyền hình. Đặc biệt là 

cầu truyền hình, một chương trình tổng hợp mang tính xung kích của truyền 

hình trực tiếp. Do đó, chúng ta cần quan tâm đến một số điểm sau đây: 

- Xây dựng đội ngũ những người làm truyền hình vững vàng về chính trị, 

tư tưởng, đạo đức trong sáng, có chuyên môn nghiệp vụ cao, sớm tiếp cận với 

phương thức và phương tiện làm báo hiện đại. 

- Đầu tư trang thiết bị, máy móc tiên tiến, nâng cấp cơ sở vật chất, tạo 

điều kiện thực hiện tốt các chương trình truyền hình trực tiếp. 
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- Tăng thời lượng, chất lượng, tần xuất các chương trình truyền hình trực 

tiếp nhằm thu hút công chúng.  

- Đặc biệt đổi mới tư duy quản lý và lãnh đạo công tác sản xuất chương 

trình của các cấp hữu quan. 
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TIN TRUYỀN HÌNH 
 

1, Khái quát chung về tin 

Tin được gọi là news trong tiếng Anh, còn người Trung Quốc gọi tin là 

Tân văn. Những từ này đều bắt nguồn từ nghĩa đen có nghĩa là mới. Mặc dù tin 

là thể loại ra đời sớm, nó có thể được coi là thể loại đầu tiên của báo chí vì báo 

chí ra đời bằng chính những bản tin. Tin giữ vai trò xung kích, mũi nhọn trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, song cho đến nay vẫn chưa có quan niệm 

chung thống nhất về thể loại này. Bởi tính chất của Tin có mặt trong tất cả các 

thể loại báo chí khác. 

Người Mỹ có quan niệm về tin: “Khi chó cắn người, thì đó không phải là 

tin. Nhưng khi người cắn chó thì đó là tin”. Nghĩa là tin phải mang yếu tố mới 

và lạ. 

Nhiều học giả, nhà báo, các tài liệu nghiên cứu khác cũng thể hiện quan 

niệm về tin như sau: 

- Tin là loại hàng hoá dễ hỏng. 

- Tin là cái hấp dẫn và có thật. 

- Tin là những gì được phản ánh lại. 

- Tin là cái của ngày hôm nay khác ngày hôm qua, ngày mai khác ngày 

hôm nay về bất cứ cái gì và bất cứ ở đâu trong cuộc sống hàng ngày. 

- Tin là cái gì đó mà người này muốn che đậy, còn người khác (nhà báo) 

thì muốn công khai. 

- Từ điển Tiếng Việt năm 1992 ghi: “Tin là điều được truyền đi, báo lại 

cho biết về sự kiện, tình hình xảy ra”. 

- Tin là một mẩu của thông tin xung quanh một sự kiện đáng chú ý, có 

một sự hấp dẫn chung. 
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- Tin là cái mới, cái thật, từng giờ, từng phút diễn ra dưới dạng mất đi 

hay nảy sinh trong sự vận động vô cùng. 

- “Tin tức trên báo chí là một thể tài phản ánh những sự kiện, sự việc, 

tình hình có thật mới xảy ra, đang xảy ra, mới phát hiện thấy, có ý nghĩa quan 

trọng hoặc có liên quan đến xã hội, theo một đường lối và cải tạo thực tiễn, 

bằng hình thức ngắn gọn nhất, cô đọng nhất, nhanh chóng nhất, kịp thời nhất, 

được ghi bằng chữ, tiếng nói hoặc hình ảnh…” (Giáo trình nghiệp vụ Báo chí, 

tập II trường Tuyên huấn Trung ương Hà Nội, 1978). 

- Tin là một trong những thể loại thuộc nhóm thông tấn báo chí, trong đó 

thông báo, phản ánh, bình luận có mức độ một cách ngắn gọn, chính xác và 

nhanh chóng nhất về sự kiện, vấn đề, con người, có ý nghĩa chính trị xã hội nhất 

định (Đinh Văn Hường - Bài giảng về thể loại tin tại Khoa Báo chí, Trường Đại 

học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội). 

Như vậy, tuy có nhiều quan niệm, cách nói khác nhau về tin nhưng đều 

toát lên một số yếu tố tương đối thống nhất là: Tin là mới, ngắn gọn, súc tích, 

nhanh chóng, có ý nghĩa chính trị xã hội nhất định. Các quan niệm về tin cũng 

như các thể loại báo chí khác chắn chắn sẽ còn tiếp tục bổ sung, đổi mới và 

hoàn chỉnh để phù hợp với sự phát triển nhanh chóng, sôi động của báo chí hiện 

nay. 

 

2. Viết tin như thế nào? 

Hầu hết những người làm báo (trên mọi phương tiện thông tin đại chúng) 

làm tác phẩm đầu tiên của mình là làm tin. Nhưng trước hết phải thấy được 

trách nhiệm của người làm báo đó là thông tin cho ai, về cái gì và tại sao? Trả 

lời được câu hỏi này thì người làm báo mới có thể dần trở thành nhà báo. Nhà 

báo là một kỹ thuật viên (hoặc một người thợ thủ công, thậm chí là một nghệ sĩ) 

làm việc bằng một nguyên liệu đầu tiên không chính thức đó là những sự kiện. 

Chúng ta tìm kiếm những sự kiện, lựa chọn và xử lý để cho chúng có ý nghĩa, 
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có thể hoà đồng và lôi cuốn. Nhà báo thông tin nhằm cung cấp cho đồng bào 

của anh ta những phương tiện để hiểu về thế giới và  để hành động có hiệu quả. 

Nói một cách kỹ thuật hơn, là để thuật lại những sự kiện và những việc dường 

như có ý nghĩa, để cho một thông tin được hiểu thì trước hết tin đó phải được 

đọc, để nó được đọc thì sự trình bày và văn phong của nó phải hấp dẫn. Văn 

phong báo chí chính là làm cho đa số người đọc hiểu được một cách nhanh 

chóng ý nghĩa của thông tin bằng cách nêu bật ngay lập tức điều chính yến, 

không tô thêm, không do dự mà phải tiến thẳng tới đích. Để thông tin có thể 

hiểu được, nó cần phải trả lời nhanh chóng 6 câu hỏi then chốt, thiếu một trong 

những câu trả lời này thì toàn bộ thông tin ấy có thể mất đi tính hợp lý của nó. 

Sáu câu hỏi then chốt đó là: Ai? (Who?), Cái gì? (What?), Ở đâu (Where?), Khi 

nào? (When), Như thế nào (How?), Tại sao (Why?). 

Ai? Đó là chủ thể của thông tin: Một người (đã có hành động gì, đã tuyên 

bố cái gì,…); Một sự kiện (chính trị hoặc văn hoá đã xảy ra: quyết định xã hội, 

tai nạn…); Một sự việc (giá cả sinh hoạt tăng, một vụ cướp, một căn bệnh nguy 

hiểm mới xuất hiện…) 

Cái gì? Đó là hành động, động từ của câu: Chủ tịch nói; Một phụ nữ sinh 

sáu con; Giá xăng tăng lên; Công an đã bắt giữ tên cướp;… 

Ở đâu? Trong một nước, một quận, một thành phố, thậm chí là một căn 

phòng nào đó, những sự chính xác về địa điểm này là điều không thể thiếu 

được. Độc giả hay khán thính giả thường phản ứng theo luật xa gần về địa lý 

của thông tin, luật xa gần là sự tổng hợp của nhiều phương hướng, về địa lý, 

khía cạnh này được biết đến bởi những sự việc khác nhau dưới tên gọi “luật cái 

chết kilomet”. Sự kiện xảy ra càng gần về mặt địa lý thì càng quan trọng và 

càng được quan tâm. 

Khi nào? Hôm qua, hôm nay, sáng nay, chiều nay, tối nay… không cần 

rõ năm hiện tại, từ những ngày đầu của năm mới để tránh mọi nhầm lẫn. 

Như thế nào? Bởi phương tiện nào và bằng cách nào? 
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Những nguyên nhân, những mục tiêu, những lý do của sự việc được kể 

lại: Để giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt (Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát 

động phong trào…); Để có tiền hút chính ma tuý (tên Nguyễn Văn A đã đi 

cướp)… 

Vậy ta có thể làm một tin theo công thức này, và tất nhiên nó cũng có 

những tiêu chuẩn nhất định lựa chọn thông tin, không phải bất cứ sự kiện nào 

cũng cho là tin. 

Những tiêu chuẩn chính để lựa chọn là: 

- Đó phải là một thông tin: Sự việc nào đó đã xảy ra, tình hình nào đó đã 

được quan sát. 

-  Thông tin đó phải mới lạ (hoặc đó là lần đầu tiên người ta nói đến, 

hoặc đó là lần đầu tiên người ta đề cập tới theo khía cạnh này). 

- Thông tin ấy phải hấp dẫn độc giả, phải biết nó có nằm trong phạm vi 

các mối quan tâm hay không. 

-  Nó phải nhất quán với quan điểm của cơ quan báo chí (chương trình 

phát thanh, truyền hình, Internet). 

Bên cạnh đó cũng phải xác định đúng đường dây dẫn với sự hợp lý tối 

đa. Một khi thông tin đã được chọn, phải tìm cách xử lý nó, để có thể dẫn dắt 

độc giả (khán thính giả) từ đầu tới cuối bài báo (bản tin) theo một lôgic duy 

nhất. Có rất nhiều cách đề cập đến một sự kiện, những nhà báo giỏi là những 

người biết tìm thấy góc độ độc đáo, thích hợp và cuốn hút cho từng sự kiện, 

song cũng phải lưu ý tránh sự quá mức vì nó sẽ có hại cho tính đáng tin cậy của 

tin. 

 

3. Cấu trúc viết tin 

Cấu trúc hay chính là kỹ thuật viết Tin là yếu tố nhằm góp phần làm cho 

việc viết tin dễ dàng và mang lại hiệu quả hơn. Vì có lẽ viết tin không khó 

nhưng để cho hay và đúng lại là điều không dễ, bởi tin cũng như các thể loại 
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báo chí khác là khoa học và nghệ thuật viết về sự thật. Trong thực tế việc viết 

tin rất đa dạng, phong phú và linh hoạt, không có một khuôn mẫu chung nào và 

không áp đặt cho một người viết hay một cơ quan báo chí nào. Vì vậy, có 4 cấu 

trúc thường được sử dụng và để tham khảo, đó là: 

 

3.1, Cấu trúc “hình tháp thường” 

 

        

         Chi tiết 1 
         

         Chi tiết 2 

        

        

Chi tiết 3 

    Chi tiết 4 

 

 

 Cấu trúc này còn có nhiều tên gọi khác như  “tam giác thường”, “hình 

nó”, “hình cây thông”… Đây là cấu trúc viết tin đơn giản, truyền thống, phổ 

biến, cách viết như một bài văn thông thường (có mở đầu, thân bài và kết luận), 

cách viết như sau: Mào đầu tin có thể sử dụng một từ, một hình ảnh, một câu 

gây ấn tượng gợi tò mò cho người đó, người xem hay người nghe; sau đó tăng 

dần mức độ quan trọng, hấp dẫn ở thân tin và sức nặng nhất, hay nhất, quan 

trọng nhất của tin được đưa xuống phần kết luận. Đây là cách viết theo lối “câu 

nhử” ở phần mở đầu, cách viết tăng dần ấn tượng của tin, càng về sau càng hay 

để dẫn người đọc xem hết toàn bộ nội dung tin. Điều cần chú ý là xử lý khéo 

léo mức độ hấp dẫn của phần mào đầu và phần kết luận phải được ưu tiên nhiều 

hơn. 

 132
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Cấu trúc này “trung tính” vì các loại hình báo chí đều sử dụng, tuy nhiên 

báo in vẫn dùng phổ biến hơn, nhưng hạn chế của nó là nhàm chán, buồn tẻ khi 

lạm dụng cấu trúc này. 

 

3.2, Cấu trúc “hình tháp ngược” 

 

 

 133

Chi tiết 1 

       Chi tiết 2 

Chi tiết 3    

  Chi tiết 4 

  

 Về mặt lý thuyết, mô hình này thực chất là sự đảo ngược của mô hình 

thứ nhất, được biểu hiện dưới dạng một hình tháp ngược đầu xuống. Theo cấu 

trúc này thì những chi tiết, sự kiện, số liệu quan trọng, có giá trị nhất, từ là hạt 

nhân của tin được đưa lên đầu, sau đó giảm dần giá trị của sự kiện ở phần thân 

tin và cuối tin thường là yếu tố phụ hoặc giải thích. Cấu trúc này được xem là 

hiện đại và được sử dụng rộng rãi trên tất cả các loại hình báo chí, đặc biệt là 

phát thanh, truyền hình, Internet và các bản tin thông tấn. Với cấu trúc này, 

người viết hình thành tin nhanh, người đọc trong cùng một thời gian biết được 

nhiều thông tin do chỉ cần xem lướt qua phần đầu, người biên tập có thể cắt 

phần sau khi cần thiết mà vẫn không ảnh hưởng tới giá trị của tin, tiết kiệm 

“đất” của các loại hình báo chí để đăng, phát các sự kiện có giá trị khác. 

Chính vì những ưu điểm này mà cấu trúc “hình tháp ngược” được sử 

dụng nhiều trong báo chí thế giới và báo chí nước ta bởi tính hiệu quả và tính 

hấp dẫn của nó. Nhiều hãng thông tấn, các tờ báo, đài phát thanh, truyền hình 

thế giới đã có quy định cụ thể và nghiêm ngặt cho phóng viên khi viết tin phải 

tuân thủ các yêu cầu: 
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- Viết ngay điều quan trọng và hấp dẫn nhất, “thông tin ở mũi tầu chứ 

không phải nơi buồng lái”. 

- Viết tin đơn giản, cụ thể, nêu bật được sự việc, sự kiện. 

- Không quá 3 đến 5 dòng song phải trả lời đủ những câu hỏi cần thiết. 

 

3.3, Cấu trúc “hình chữ nhật”. 
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Chi tiết 1 

 Chi tiết 2 

       Chi tiết 3 

       Chi tiết 4 

 

 Đây là cấu trúc mà các chi tiết của tin được sắp xếp ngang hàng nhau, 

mỗi chi tiết có một lượng thông tin, không có chi tiết nào nổi trội hoặc không có 

giá trị thông tin. Các chi tiết tương đối bình đẳng, độc lập trong tin để làm nổi 

bật sự kiện. Ngôn ngữ thể hiện cấu trúc này thường là ngôn ngữ kể, trần thuật 

nên có thể triển khai sự kiện có chiều sâu theo ý đồ của người viết. Tuy nhiên, 

cấu trúc này cũng gây cảm giác đơn điệu, đơn giản do tính chất của ngôn ngữ 

thể hiện. 

Cấu trúc này chủ yếu sử dụng cho báo in, còn đối với các loại hình báo 

chí khác như phát thanh, truyền hình.. thì tần suất sử dụng của nó ít do tính chất 

của tin và đặc điểm loại hình báo chí. 

 

3.4, Cấu trúc “hình kim cương” 
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 Cấu trúc này nhằm để nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện hay vấn đề, kỹ 

thuật này thường được áp dụng cho các thể loại “dài hơi” như phóng sự, bình 

luận, điều tra.. Trong một bài viết dài, muốn tạo dấu ấn và hấp dẫn suốt bài viết, 

người viết có thể tạo thêm nhiều tam giác ngược giao nhau, xoay nhiều góc 

cạnh khác nhau, càng nhiều góc cạnh thì bài viết càng hấp dẫn và thu hút người 

đọc. Vì thế, từ một tam giác ngược tiến lên hai tam giác giao thoa và cuối cùng 

là một viên kim cương. 

Với thể loại tin, cấu trúc này không phù hợp lắm vì có nhiều chi tiết, 

nhiều thông tin không đúng với đặc điểm ngắn gọc, súc tính của tin. Tuy nhiên 

cũng có thể áp dụng một phần của cấu trúc này để viết tin khi cần thiết hoặc 

chỉnh sửa tin. 

Ngoài các cấu trúc trên, một số nhà nghiên cứu, nhà báo còn đưa ra nhiều 

cấu trúc khác nữa như: đồng hồ cát, vòng tròn khép kín, trình tự thời gian, thời 

gian đảo ngược, lối “bóc hành”, kết cấu theo “tam đoạn luận”, trình tự từ thực 

trạng đến nguyên nhân, hậu quả… 

Mặc dù vậy, các cấu trúc được nêu trên đây có thể áp dụng cho mọi tác 

phẩm báo chí. Tuỳ theo từng loại cụ thể mà người viết có thể vận dụng hợp lý, 

hiệu quả cho các loại hình báo chí. 

Các cấu trúc này cũng đan xen, xâm nhập lẫn nhau và cũng chỉ tương 

đối, điều quan trọng nhất vẫn là sự sáng tạo của người viết. 

 

4. Các dạng tin 

Dạng tin trước hết là một tin báo chí đúng được trình bày dưới nhiều hình 

thức khác nhau, tạo nên sự phong phú đa dạng khi chuyển tải nội dung sự kiện 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đã có rất nhiều cách phân chia dạng 

tin với nhiều cách gọi khác nhau. 

Sau đây là một số dạng tin phổ biến trên báo chí nước ta và báo chí thế 

giới: 
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4.1, Tin vắn (tin ngắn). 

Là dạng tin thông báo, phản ánh một cách ngắn gọn, vắn tắt nhất về sự 

việc, sự kiện, nhân vật xảy ra hàng ngày trong đời sống xã hội. 

Dung lượng của tin vắn ngắn gọn nhất so với các thể loại báo chí cũng 

như so với các thể dạng tin khác (trong vòng 60 đến 100 chữ, khoảng 3 hay 4 

dòng). 

Do dung lượng rất ngắn nên tin vắn thường không có lời bình, có thể có 

tít hoặc không có tít (tuỳ theo cách trình bày). 

Tin vắn thường được bố cục trong một chuyên mục dưới tiêu đề như: 

“Tin vắn trong nước”, “Tin vắn thế giới”, “Tin giờ chót”… 

Tin vắn thường trả lời 4 câu hỏi trong công thức 6W + 1H (Cái gì? Ai? 

Khi nào? và ở đâu?). 

Dạng tin vắn được sử dụng nhiều trên các loại hình báo chí, ngày càng 

phong phú, đa dạng và có nhiều sáng tạo. 

 

4.2. Tin bình (tin sâu) 

Tin bình là dạng tin phản ánh sự kiện thời sự quan trọng, chưa đến mức 

bình luận, nhưng người đưa tin cần thể hiện thái độ, quan điểm để định hướng 

dư luận xã hội. 

Tuy là tin bình nhưng yếu tố tin vẫn là chính. Quan điểm thái độ của nhà 

báo hay cơ quan báo chí được thể hiện ở mức độ nhất định. Đặc biệt, người viết 

cần thận trọng, nhạy cảm khi thể hiện quan điểm, thái độ trước các vấn đề trong 

nước, quốc tế hay nhân vật nào đó. 

 

4.3, Tin dự báo 

Là dạng tin để dự kiến, dự đoán các sự kiện tiêu biểu sẽ xảy ra trong hiện 

tại và tương lai. 
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Đây là dạng tin được sử dụng khá phổ biến hiện nay bởi tạo được chủ 

động cho công chúng đón, đọc, nghe, xem, truy cập những sự kiện hay vấn đề 

mà mình quan tâm hoặc ưa thích. 

Do là dự báo nên tính chính xác chỉ tương đối. Số lượng sự kiện dự kiến 

thường là từ 3 trở lên, được thiết kế theo cách riêng. 

 

4.4, Tin tổng hợp 

Tin tổng hợp là dạng tin tóm tắt , tái hiện, hệ thống lại những sự kiện 

quan trọng, tiêu biểu về các lĩnh vực của đời sống xã hội đã và đang xảy ra 

trong thời gian và không gian nhất định. 

Dạng tin này được sử dụng rộng rãi bởi nó đáp ứng nhu cầu khách quan 

của công chúng về thông tin. 

Thực tế, ai cũng muốn có nhiều thông tin hàng ngày về mọi lĩnh vực, 

nhưng không phải lúc nào cũng đọc báo, nghe đài, xem ti vi hay truy cập 

Internet đầy đủ và đều đặn. Vì vậy, công chúng muốn có một bức tranh tổng 

quan trong một thời gian và không gian nhất định để ổn định nhận thức của 

mình hoặc có đầy đủ số liệu, dữ liệu để hiểu sâu, biết rõ về vấn đề mình quan 

tâm. 

Người làm tin tổng hợp phải có năng lực lựa chọn, phân tích, tổng hợp và 

bố cục, làm cho sự kiện thực sự có ý nghĩa và lôi cuốn người đọc. 

Tin tổng hợp thường được trình bày dưới tiêu đề “Tin trong ngày”, “Thế 

giới tuần qua”, “Hà Nội tuần qua”, “Kinh tế - xã hội”… 

 

4.5, Chùm tin 

Đây là dạng tin gồm một số tin điểm lại, hệ thống lại những sự kiện tiêu 

biểu có chung chủ đề thống nhất trong một thời gian và không gian nhất định, 

Dạng tin này có ý nghĩa tuyên truyền, cổ động, gây ấn tượng và tập trung 

sự chú ý của dư luận về một chủ đề nhất định. 
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Trên các loại hình báo chí thường có các mục thể hiện chùm tin như: “An 

ninh - trật tự”, “Thể thao trong nước”, “Thể thao quốc tế”, “Thể thao 24/7”. 

“Văn học nghệ thuật”, “Sắc màu văn hoá”,… 

Khi viết và nhận diện chìm tin trên báo in thì sẽ có trường hợp sau xảy ra: 

có thể ở báo này là chùm tin, nhưng ở báo khác lại là tin tổng hợp. Trong 

trường hợp này, để tin tổng hợp trở thành chùm tin thì phải viết cụ thể về một 

loại hình hay lĩnh vực nào đó. 

Bởi chùm tin và tin tổng hợp rất giống nhau về hình thức thiết kế dạng 

tin, sự khác nhau là ở chỗ: Tin tổng hợp phản ánh các lĩnh vực của đời sống; 

còn chùm tin thì phản ánh các sự kiện có chung một chủ đề. Nếu không chú ý 

điểm này, khi làm các dạng tin dễ bị nhầm lẫn hoặc sai. 

 

4.6, Tin tường thuật 

Tin tường thuật là dạng tin phản ánh những sự kiện quan trọng, tiêu biểu, 

thu hút được sự quan tâm của dư luận xã hội. Tin tường thuật bám sát trật tự, 

trình tự diễn biến có thật của sự kiện trong khi thông tin. 

Dạng tin tường thuật khác với thể loại tường thuật, sự khác biệt được thể 

hiện ở dung lượng và cách thức thể hiện. Tin tường thuật có dung lượng ngắn, 

chủ yến thuật lại, kể lại những nét tiêu biểu, khái quát về sự kiện; còn tường 

thuật thì dung lượng lớn, có thể trình bày trật tự diễn biến của sự kiện một cách 

tỉ mỉ, chi tiết từ khi mở đầu đến khi kết thúc sự kiện. Hơn nữa, trong khi tường 

thuật, tác giả còn thể hiện “cái tôi” rõ nét ở cảm hứng, cảm xúc, bình luận và 

các thông tin phụ trợ khác, làm cho bài tường thuật hay hơn, sinh động, hấp dẫn 

hơn. 

Còn điểm giống nhau giữa tin tường thuật và tường thuật là cả hai cùng 

tường thuật, nghĩa là kể lại, thuật lại trật tự, diễn biến sự của sự kiện có thật. 

 

4.7, Tin ảnh 
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Là dạng tin có kèm theo ảnh với tư cách là yếu tố cấu thành tin để minh 

hoạ, tăng độ tin cậy, chân thực và thuyết phục cho tin. Trong dạng tin này, tin 

vẫn giữ vai trò chủ đạo, ảnh có tính phụ hoạ, song tin và ảnh phải gắn bó, liên 

quan đến nhau, tôn giá trị cho nhau. Tránh tình trạng có tin thì nội dung này 

nhưng ảnh minh hoạ lại mang ý nghĩa khác. 

 

4.8, Ảnh tin 

Là ảnh có kèm theo chú thích như một tin, trong đó ảnh giữ vai trò chủ 

đạo, tin (chú thích) có tính phụ hoạ, ảnh và chú thích phải liên quan đến nhau, 

tôn giá trị cho cả hai. Ảnh báo chí có sức mạnh riêng, có lúc còn gây ấn tượng 

và có giá trị nhiều hơn nhiều trang viết. 

Ảnh đăng, phát trên các loại hình báo chí có thể đơn ảnh (một ảnh + một 

chú thích), có thể là chùm ảnh (3 ảnh trở lên) hoặc một sêri ảnh (5 đến 10 ảnh 

hoặc nhiều hơn) về một chủ đề nhất định. 

Như vậy, tin ảnh và ảnh tin là hai dạng có liên quan mật thiết với nhau 

nhưng mức độ và cách thức thể hiện khác nhau. 

 

4.9, Tin công báo 

Là tin phản ánh, thông báo những hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà 

nước, Chính phủ, Quốc hội, các nghi thức ngoại giao, công bố nghị quyết, chủ 

trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước; công bố Hiến pháp, Pháp lệnh, Chỉ 

thị của các cấp có thẩm quyền; điện mừng hoặc chia buồn của các nguyên thủ, 

thông báo của Bộ Ngoại giao về các chuyến thăm chính thức của các cấp lãnh 

đạo. Những thông tin này có tính thời sự và ý nghĩa chính trị - xã hội lớn, thu 

hút sự quan tâm của dư luận. 

Đặc điểm của tin công báo là: 

- Tin không phải do toà soạn hay phóng viên báo chí làm ra mà do các cơ 

quan có thẩm quyền cung cấp. 
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- Do văn bản thông tin mang tính chính thống, chuẩn mực nên toà soạn 

không sửa chữa, bổ sung hoặc biên tập lại văn bản đã được cung cấp. 

- Các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn một số cơ quan báo chí 

lớn hoặc nhiều cơ quan báo chí cùng đăng, phát tuỳ theo mức độ và yêu cầu 

tuyên truyền. 

- Các cơ quan báo chí chấp hành đăng, phát các thông tin đó ở vị trí, thời 

gian quan trọng và trang trọng (trang 1 của báo in hoặc phần đầu của chương 

trình phát thanh, truyền hình…) 

Cần phân biệt tin công báo với mục thông tin - quảng cáo trên các báo. 

Điểm khác nhau căn bản giữa hai thông tin trên là tin công báo đăng, phát theo 

chỉ đạo, có tính bắt buộc; còn thông tin - quảng cáo là sự thoả thuận, hợp tác 

giữa toà soạn với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuê quảng cáo. 

Qua các dạng tin, chúng ta có thể thấy sự phong phú, đa dạng, sáng tạo 

trong cách thể hiện sự kiện, vấn đề, nhân vật trên các loại báo chí. Các dạng tin 

có mối quan hệ mật thiết với nhau và mức độ sử dụng các dạng tin trên các loại 

hình báo chí là không đồng đều, có loại hình báo chí sử dụng dạng tin này ít 

hoặc hầu như không sử dụng dạng tin khác và ngược lại. Có một trường hợp 

khá đặc biệt, cần lưu ý đó là các dạng tin dự báo, tin tổng hộ và chùm tin nên sử 

dụng dạng tin vắn để thể hiện (tin trong tin). Và đây chưa phải là tất cả các dạng 

tin và cũng không có quy định bắt buộc chỉ phải làm tin theo các dạng này, mà 

các dạng tin vẫn tiếp tục đổi mới, phát triển và sẽ xuất hiện những dạng tin mới 

trong hoạt động thực tiễn sôi động và sáng tạo của báo chí và người làm báo. 

 

5, Tin truyền hình 

5.1, Đặc điểm của tin truyền hình 

Truyền hình là một loại hình báo chí đang có thế mạnh, được công chúng 

quan tâm và nó đã trở thành kênh thông tin không thể thiếu trong đời sống hàng 

ngày. Tuy không phải là loại hình ra đời sớm nhưng truyền hình đang ngày 
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càng khẳng định vị trí của mình trong “làng báo chí”, nó đã và đang là phương 

tiện thông tin hữu hiệu. Trong truyền hình, việc tiếp nhận thông tin của khán giả 

xảy ra trên hai kênh, nó đáp ứng một lúc hai giác quan: mắt và tai điều mà khán 

giả hay công chúng quan tâm nhất vẫn là tin tức. Tuy nhiên, tin tức không đồng 

nghĩa với những thông báo quan trọng mà còn là hình thức thể hiện của báo chí, 

nó có những đặc điểm nhất định của nó. Ý nghĩa của tin tức xuất phát từ chức 

năng thông tin của các phương tiện truyền thông trong một xã hội tự do, dân 

chủ. Chính vì vậy, trên truyền hình, thể loại tin vẫn chiếm vị trí quan trọng và 

chủ yếu. Vậy tin truyền hình là như thế nào? Công việc của phóng viên truyền 

hình khác với phóng viên của các loại hình báo chí khác ra sao? 

 

5.2, Tính thời sự của tin truyền hình 

Thời đại ngày nay, truyền hình có mặt ở hầu hết mọi miền trên đất nước 

ta, truyền hình trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mọi người và 

linh hồn của các chương trình truyền hình chính là tin, song ở đây chúng ta chỉ 

bàn tới các dạng tin được sử dụng trong truyền hình. 

Các chương trình thời sự luôn thu hút sự quan tâm của khán giả nhiều 

nhất, tiếp đến là các chuyên mục giải trí. 

Mọi hình thức hoạt động của con người, mỗi nghề nghiệp đều bắt đầu từ 

những cơ sở nào đó, từ cái rất đơn giản. Trong quá trình hoàn thiện, những cơ 

sở ấy dẫn đến đỉnh cao của nghệ thuật nghiệp vụ. Nhà báo nhìn thấy điều gì đó 

đáng chú ý, phát hiện ra điều gì đó mà trước kia chưa biết, chú ý đến hiện tượng 

nào đó rồi thực hiện ghi lại vắn tắt, và thế là đã có thông tin dành cho các 

phương tiện thông tin đại chúng. Điều đó có nghĩa là bài ghi chép là thể loại 

thông tin của báo chí, bản tin ngắn, trong đó trình bày về một sự việc nào đó. 

Đó là thể loại chung của báo chí được sử dụng trong các ấn phẩm truyền hình, 

nhiều khi người ta còn gọi bản tin thời sự là bản tin ngắn. Bản tin thời sự là sự 

ghi lại những sự kiện lịch sử theo thời gian. Trong báo chí, thể loại thời sự là 
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thông tin ngắn về sự việc, vậy nên bản tin ngắn và thời sự trở nên đồng nghĩa. 

Trong truyền hình, thể loại ấy bao gồm tin được phát bằng lời và bản tin bằng 

hình ảnh và những người làm truyền hình gọi đó là bản tin. 

- Tin ngắn là thể thông tin phổ biến nhất, là yếu tố cơ bản trong các bản 

tin thời sự (các chương trình thời sự). Nếu dưới dạng lời viết hoặc lời nói thì tin 

ngắn được chuyển tải mà không cần đến hình ảnh, lý do cho việc sử dụng thể 

loại này là do tính chất khẩn trương đặc biệt, khi mà tin tức ấy là mối quan tâm 

tuyệt đối của tất cả mọi người, còn khâu ghi hình do nguyên nhân nào đó không 

thực hiện được (đường truyền lỗi, điều kiện khách quan…). Ví dụ như chúng ta 

đưa tin Chủ tịch nước Trần Đức Lương đi thăm hữu nghị nước Mỹ, hai vị lãnh 

đạo nhà nước Mỹ và Việt Nam có một số thoả thuận về kinh tế mang lại lợi ích 

chung cho hai đất nước, lẽ ra tin này cần được truyền về ngay lập tức nhưng do 

không thể truyền được hình ảnh lúc đó nên phóng viên gọi điện hoặc gửi lời 

(nội dung cuộc nói chuyện) ấy về và phát trên truyền hình có lời nhưng hình 

ảnh có thể chỉ là một bức ảnh hoặc phát thanh viên đọc trực tiếp. 

Công việc chuẩn bị và phát sóng chương trình thời sự, bản tin tập trung, 

quy tụ vào khâu lựa chọn, biên tập và cắt gọn hình ảnh. Những tin trong bản tin 

này thường không quá một phút rưỡi, trong chương trình có đan xen một hoặc 

hai tin dài (được xem là phóng sự) về tin chủ chốt, tin “đinh” của chương trình. 

Có thể phân chia một cách ước lệ các nội dung thông tin phản ảnh thành 

hai loại: 

Một là, thông tin về một sự kiện chính thức, có tính chất truyền thống về 

phương diện hình thức như: Kỳ họp Đại hội Đảng, cuộc họp báo của cơ quan 

nào đó… người quay phim cần có ngay bản sơ đồ dựng gồm một số cảnh quay 

hội trường, với kích cỡ chung, cảnh quay người phát biểu với cỡ hình lớn, cận 

cảnh, quay toàn bộ hội trường, những người tham dự, quay cảnh những người 

nghe đang ghi chép hoặc chú ý lắng nghe, quay những diễn biến chính của cuộc 
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họp, diễn đàn… làm thành tài liệu hình ảnh và công việc tiếp theo là người 

phóng viên biên tập là dựng, cắt hình và viết lời bình. 

Hai là, loại hình thông tin có kịch bản hay còn gọi là loại hình tác giả. Ở 

đây, thấy rõ hơn sự tham gia của nhà báo trong toàn bộ quá trình sáng tạo, sản 

xuất và ảnh hưởng của nó đến chất lượng thông tin. Tác giả lựa chọn hình ảnh, 

suy nghĩ trước tính chất của khâu quay phim và khâu dựng hình, phải có giải 

pháp tạo hình, mà thường là các tình tiết, về thực chất, nó chính là một phóng 

sự nhỏ (được coi là tin sâu). 

Còn các tin trong một chuyên mục được xem là chùm tin, ví dụ như 

chương trình “3600 thể thao”, có rất nhiều tin ngắn chuyên về thể thao. Cũng ở 

trong chuyên mục như tiểu mục “Vòng quay 7 ngày”, chương trình “Sắc màu 

văn hoá” trong “Văn nghệ chủ nhật” được coi là bản tin tổng hợp, vì nó bao 

gồm các thể loại tin văn hoá, nghệ thuật, đời sống xã hội diễn ra trong tuần và 

kết cấu của nó cũng đúng như một bản tin, có các tin ngắn (dưới 1 phút) và có 

một tin “đinh” dài  khoảng trên dưới 2 phút. 

Những tin truyền hình cần được phân biệt giữa tin và bình luận. Giới hạn 

giữa các hình thức thể loại báo chí rất linh hoạt, cũng như ý đồ của thông tin, vì 

vậy phải tuân theo một nguyên tắc: đưa tin và bình luận luôn cần phân biệt rạch 

ròi. Sự phân biệt này có thể xem là thước đo của báo giới: “Sự thật là bất khả 

xâm phạm, bình luận là tự do”. Đưa tin là đưa tin mà không có lời bình luận cá 

nhân nào trong đó, phóng viên truyền hình được thể hiện “cái tôi” của mình 

thông qua tài năng lựa chọn và cắt gọn hình ảnh (điều này đang rất thiếu ở 

truyền hình Việt Nam), không thể lấy hình “vô tội vạ” rồi lắp vào một cái thông 

báo và “phát tin” được. 

Một dạng tin đang phát triển trên truyền hình thời gian gần đây là tin 

Underline. Đó là những dòng chữ chạy ngang trên phông xanh đậm, không có 

lời bình hay đọc vì nó xuất hiện đồng thời với chương trình hay bản tin khác. 

Những tin này thường là những thông tin về giá cả thị trường, dự báo thời tiết, 
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tỉ số bóng đá… Dạng tin này cũng có ưu điểm đó là liền một lúc mang lại cho 

người xem nhiều thông tin, song nó cũng làm gián đoạn sự theo dõi tin đang 

phát của khán giả vì phải chú tâm vào đọc các dòng chữ chạy. 

 

5.3, Ngôn ngữ tin tức 

Ngôn ngữ tin truyền hình chính là âm thanh và hình ảnh, tư liệu hình ảnh 

do phóng viên, quay phim đảm nhiệm, nhưng phần quan trọng hơn cả lại là của 

phóng viên biên tập, họ sẽ là người lựa chọn hình ảnh và viết lời bình. Nhữngtin 

mang tính chất thông báo, tin ngắn tưởng chừng như rất đơn giản nhưng cũng 

khá phức tạp, đòi hỏi người phóng viên phải có tác nghiệp chuyên sâu về truyền 

hình. Tin tức đòi hỏi sự súc tích, ngắn gọn, đơn giản và rõ ràng của ngôn ngữ, 

cần bỏ qua tất cả những gì không thật sự cần thiết. 

Khi viết lời bình, điều cần lưu ý đó là sự khác biệt giữa lời nói và văn 

viết. Ngay cả những tài liệu có tính chất biên bản cũng cần được “nhân cách 

hoá” làm cho chúng bớt khô khan. Muốn vậy, cần phải tránh những câu viết dài 

dòng, từ vựng truyền hình không dung nạp những câu chữ kiểu bàn giấy, những 

thuật ngữ chuyên nghiệp và những thuật ngữ thuần tuý khoa học. Tuy nhiên, đa 

ngôn và hoa mĩ cũng không có đất ở đây cũng như các ý tưởng cường điệu hoặc 

võ đoán, cả những cụm từ dùng để ví von, so sánh cũng cần hạn chế. Các câu 

trong tin tức nên viết ở thể chủ động và có cấu trúc đơn giản: chủ ngữ, vị ngữ, 

tân ngữ. Mặt khác, cũng cần chú ý rằng, không chỉ sử dụng những mệnh đề 

chính ngắn gọn kế tiếp nhau, mà cũng cần sử dụng các cấu trúc câu có mệnh đề 

chính và mệnh đề phụ. 

Cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các phương tiện truyền thông cùng với 

những khả năng mới về kỹ thuật đã dẫn đến việc giới thiệu của thông tin trở nên 

quan trọng. Các tin dù là tin ngắn cũng cần có “tít”, đó chính là lời giới thiệu tin 

của người dẫn chương trình, kể cả chương trình thời sự. Việc biên tập của 

người dẫn chương trình tin cũng đóng vai trò hết sức quan trọng, phải có lời 
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giới thiệu làm cho người xem truyền hình thấy quan tâm và chuyển kênh. Bên 

cạnh đó, cũng phải kể tới đó là chất giọng đọc lời bình, có xu hướng ngày nay 

là người đọc lời bình của một bản tin cũng chính là người viết, lời bình này 

được ghi trước phát sóng, nhịp độ giọng nói sẽ nhấn mạnh đặc trưng của tài liệu 

thông tin nào đó, đây cũng chính là chỉ số cho thấy nghệ thuật nghề nghiệp báo 

chí. 

Một trong hai ngôn ngữ quan trọng nhất của Tin truyền hình đó là hình 

ảnh. Hình ảnh của tin cần phải có “trọng tâm”, đủ và đẹp (theo nghĩa gốc nghệ 

thuật). Hình ảnh cần phải rõ nét, khung hình chắc chắn, có một thực tế ngày nay 

là tin truyền hình của chúng ta hình ảnh quá kém, xấu và không thu hút người 

xem. Đơn giản, chỉ cần so sánh phần tin trong nước và quốc tế, chúng ta thấy rõ 

ngôn từ hình ảnh của chúng ta còn thua xa thế giới, phóng viên quay tin truyền 

hình cũng cần thực sự là một nghệ sĩ hình ảnh thực thụ chuyên nghiệp, cần có 

sự sáng tạo trong cách lấy hình để tạo nên những hình ảnh “đắt”. Đã có sự đánh 

giá tin, “tin đắt” và “tin nhạt”, điều này được đánh giá thông qua ngôn ngữ hình 

ảnh. Bằng hình ảnh và âm thanh (nhạc, tiếng động hiện trường, lời nói,…) làm 

cho khán giả hiểu đúng hay sai thực chất sự kiện, điều này cho thấy tầm quan 

trọng của ngôn ngữ hình ảnh. 

Tuy nhiên cũng phải nhận định rằng, đối với tin truyền hình thì không thể 

thiếu ngôn ngữ hình ảnh và lời bình tin. Bởi nếu thông điệp chỉ được truyền đạt 

thông qua hình ảnh, hoặc chỉ qua lời bình mà thôi, thì luôn có hại cho tính đặc 

thù nghe nhìn của ngành truyền hình. 

 

5.4, Một số yêu cầu đối với phóng viên làm tin truyền hình 

Bất cứ một nhà báo nào cũng đều có những quy chuẩn về nghề nghiệp và 

đạo đức. Đối với phóng viên làm tin truyền hình cũng có một số yêu cầu riêng 

cho đặc trưng nghề nghiệp của mình. 
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Trước hết, là vấn đề phải hiểu rõ đặc trưng của truyền hình là loại hình 

thông tin có cả hình và tiếng, phục vụ nhu cầu thông tin bằng cả thính giác và 

thị giác cho công chúng. Điều này đòi hỏi phóng viên truyền hình ngoài tư duy 

ngôn ngữ phải có tư duy hình ảnh, thêm vào đó việc làm tin truyền hình phải có 

sự kết hợp của tập thể, không thể hoạt động riêng lẻ như báo viết và các thông 

tin đưa ra cũng phải được xem xét kỹ lưỡng trước khi thực hiện. 

Kể cả tin ngắn, phóng viên truyền hình cũng phải xác định ngay được là 

tin đó có thể đưa được không, cần khai thác ở mặt nào, cần phải lấy những hình 

ảnh nào để phục vụ ý tưởng thông điệp của mình. 

Một vấn đề nữa, đó chính là sự nhạy cảm với sự kiện, phóng viên truyền 

hình phải ngay lập tức nắm bắt được nhân vật chủ chốt trong sự kiện để có thể 

ghi hình, phỏng vấn kịp thời và tạo nên “tin đắt”. 

Phóng viên truyền hình còn phải làm quen với các thiết bị kỹ thuật đặc 

chủng của truyền hình như máy quay, bàn dựng, kỹ xảo… Đồng thời phải có 

kiến thức về những thiết bị ấy để thực hiện thao tác nghiệp vụ nhanh chóng và 

thuần thục, phục vụ nghề nghiệp tốt hơn. 

Vấn đề quan trọng nữa của phóng viên truyền hình đó chính là đạo đức 

của người làm báo. Không được bóp méo sự thật, không vì lợi ích các nhân mà 

làm tổn hại cho xã hội, luôn tuân thủ các nguyên tắc nghề nghiệp báo chí. 

Trong quá trình tác nghiệp, các phóng viên truyền hình luôn phải ghi nhớ 

rằng, chúng ta có hạn định về thời lượng phát sóng, nên chúng ta phải biết chọn 

lựa chọn thông tin nào nào là quan trọng nhất và “sử dụng” nó, nên nhớ, trong 

một tin chỉ có một thông tin  quan trọng nhất, nếu có nhiều thông tin trong một 

bản tin sẽ bóp chết thông tin. Châm ngôn này được thẩm định thay cho lời bình 

luận, nhiều thông tin trong một tin sẽ làm bão hoà tất cả thông tin và khán giả sẽ 

“bực” khi không thấy thông tin nào là cần thiết và quên sạch những gì vừa xem. 

Phóng viên làm tin truyền hình không được phép “tham”. 
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Nhà báo phải làm thất bại hoặc né tránh những chiến lược truyền thông đi 

ngược lại nghề báo. Khả năng săn lùng nguồn thông tin, tìm ra những nhân vật 

không được đánh giá đúng trong diễn biến của những sự kiện đã làm cho công 

việc tăng thêm giá trị. 

Tuy nhiên, những hạn chế về thời gian, khối lượng thông tin phải xử lý, 

tính chất phức tạp của những sự kiện phải theo dõi thường không cho phép các 

nhà báo lùi lại một chút để thảo luận xem cái gì đáng hoặc không đáng được xử 

lý. Vì vậy, cần phải có một êkíp làm việc ăn ý và người phóng viên cần có sự 

sáng tạo, chuyên nghiệp trong công việc. 

 

KẾT LUẬN 

Truyền hình không phải là một không gian thảo luận mà là một không 

gian để thể hiện: nó là phương tiện truyền thông đại chúng thiết yếu để phổ biến 

những mô hình văn hoá và giải thích thế giới. Những mô hình văn hoá này hoà 

nhập vào trong mỗi từ, mỗi hình ảnh, mỗi âm thanh do truyền hình phát ra, như 

trong những ngôn ngữ thường ngày. Tuy nhiên, việc tầm thường hoá những từ 

ngữ, cách giải thích và hình ảnh khuôn sáo sẽ chẳng giúp ích gì cho sự giải 

thích thế giới. 

Truyền hình đã phát triển trên con đường khai thác các thể loại truyền 

thống. Mặc dù, sau đó nó phát triển theo con đường đan xen những thể loại ấy 

cho phù hợp với bản chất tạo hình - biểu cảm của mình, cũng như phù hợp với 

đặc điểm của quan hệ với công chúng, khán giả truyền hình. Nhưng dù cấu trúc 

của truyền hình có phức tạp như thế nào đi chăng nữa thì cơ sở của nó bao giờ 

cũng là những dấu hiệu thể loại ổn định. Đó chính là thể loại Tin. 

Tin trên truyền hình luôn đóng vai trò quan trọng, bởi tin chính là nguồn 

gốc, chất liệu cho mọi thể loại báo chí khác. Với tất cả các dạng tin phổ biến 

trên các phương tiện truyền thông đại chúng khác, tin trên truyền hình còn được 

sáng tạo của những người làm truyền hình, làm cho tin truyền hình phong phú 
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và đa dạng hơn, sự phát triển của nó không ngừng lớn mạnh để phục vụ cho nhu 

cầu ngày càng cao của công chúng. 

PHỎNG VẤN TRUYỀN HÌNH 
 

1, Khái niệm phỏng vấn 

Theo cách giải thích thông thường thì “phỏng” là thăm, “vấn” là hỏi. 

Phỏng vấn trong hoạt động báo chí, trước hết là cách thức để khai thác tư liệu 

của phóng viên, là một thể loại báo chí thuộc thể loại thông tấn - trong đó, 

“người hỏi không hỏi cho mình, hỏi cho biết mà hỏi cho người thứ 3”.  Nhà báo 

Đức Arfnold Hoffman, trong cuốn “Cách viết một bài báo” cho rằng: “Phỏng 

vấn là  một cuộc nói chuyện với nhân vật hay một người nào đó có thể không 

có tiếng tăm nhưng lúc đó có làm một việc gì đó quan trọng đối với xã hội hoặc 

điều gì đó cần nói về những vấn đề có tầm quan trọng trong xã hội” . Ông nhấn 

mạnh vai trò nhân vật đối với vấn đề, nội dung hay sự kiện sẽ được nêu ra trong 

quá trình phỏng vấn. Từ đó, ông cho rằng, cuộc phỏng vấn được hình thành trên 

cơ sở là một cuộc trò chuyện. 

Từ điển Tiếng Việt xuất bản năm 1992 định nghĩa: “Phỏng vấn là hỏi ý 

kiến để công bố trước dư luận”. Định nghĩa này đưa ra vấn đề khai thác thông 

tin qua hình thức hỏi để đưa tới công chúng các vấn đề mà độc giả quan tâm. 

 “Phỏng vấn và phỏng vấn trong nghề báo”, trong cuốn “Nghề nghiệp và 

công việc của nhà báo” do Hội nhà báo Việt Nam xuất bản đã đưa ra một định 

nghĩa về phỏng vấn như sau: “Phỏng vấn là một hình thức đối thoại trong đó 

nhà báo nêu ra các câu hỏi và người được phỏng vấn trả lời. Mục đích của bài 

phỏng vấn là đem lại cho bạn đọc những thông tin lý lẽ về một vấn đề thời sự, 

chính trị, kinh tế, xã hội… Thể loại phỏng vấn đáp ứng yêu cầu của bạn đọc, 

muốn có sự giải thích một sự kiện hoặc muốn được biết ý kiến không phải của 

nhà báo mà là của một nhân vật, do địa vị nghề nghiệp chuyên môn của mình, 
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họ có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về các sự kiện…”. Ở đây, khái niệm phỏng 

vấn dựa trên cơ sở hình thức phỏng vấn và nhấn mạnh ở khía cạnh thể loại. 

Người viết cho rằng phỏng vấn là hình thức “hỏi - đáp” và thông tin từ thể loại 

này hoàn toàn mang tính khách quan, nó xuất phát từ chính kiến, quan điểm, lý 

lẽ của đối tượng được phỏng vấn, do tính  chất nghề nghiệp quy định chứ không 

phải là từ cảm quan của nhà báo. 

Còn theo “Phỏng vấn trong báo viết” do Đào Thanh Huyền dịch với sự 

hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam và trường Đại học báo chí Lille (EST) thì: 

“Phỏng vấn là thể loại báo chí phổ cập và mọi cuộc phỏng vấn đều là một cuộc 

gặp gỡ, tức có sự trao đổi, thăm hỏi với mục đích tìm hiểu thông tin mới”. 

Như vậy, phỏng vấn là một cuộc trao đổi thông tin giữa phóng viên và 

nguồn tin, là “phương pháp hỏi để tìm kiến thức” nhằm mục đích phục vụ cho 

nhu cầu của công chúng. Trong phỏng vấn, người phóng viên tham gia như một 

thành phần của những thông tin thu thập được. Hơn thế, phương pháp phỏng 

vấn còn giúp cho nhà báo khai thác, thu thập những thông tin về sự kiện với 

hiệu quả chân thực cao nhất. 

Từ những phân tích trên, có thể đưa ra định nghĩa về phỏng vấn như sau: 

Phỏng vấn là một thể loại báo chí, trong đó nhà báo là người chủ động đặt câu 

hỏi và hỏi chuyện trực tiếp một hoặc một vài nhóm người nhằm khai thác thông 

tin phục vụ cho yêu cầu và mục đích tuyên truyền của các phương tiện truyền 

thông đại chúng.   

 

2, Các dạng phỏng vấn 

Tùy theo mục đích, tính chất, đối tượng, phương thức… của cuộc phỏng 

vấn mà người ta có thể chia ra thành nhiều dạng phỏng vấn khác nhau như: 

phỏng vấn trao đổi, phỏng vấn chân dung, phỏng vấn thời sự, phỏng vấn nhân 

chứng, phỏng vấn đối thoại,… 
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2.1, Phỏng vấn trao đổi 

Ở dạng này, giống như phỏng vấn chuyên gia về một lĩnh vực nào đó, 

cần được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng. Loại phỏng vấn này có thể chia thành 

các kiểu trao đổi để hiểu biết sâu, rõ hơn một nhân vật, nhằm khám phá những 

nét ẩn giấu, giải thích hoặc cụ thể hoá  những nét tính cách của nhân vật. 

Mục đích của trao đổi với những người hiểu biết về lĩnh vực hoạt động 

của họ nhằm để cung cấp những thông tin mang tính bản chất của vấn đề. Nhân 

vật không nhất thiết phải là người nổi tiếng mà có thể là một chuyên gia về một 

lĩnh vực nào đó. Loại phỏng vấn này mang tính chất tọa đàm. 

 

2.2, Phỏng vấn chân dung 

Là phỏng vấn một nhân vật cụ thể để làm rõ về nghề nghiệp, công việc 

hoặc một lĩnh vực nào đó của người đó.  Loại phỏng vấn này nhằm giúp cho 

độc giả biết rõ hơn về một nhân vật với quá trình lớn lên, sự phát triển của sự 

nghiệp, cuộc sống gia đình. 

 

2.3, Phỏng vấn thời sự 

Nó xuất phát từ việc anh ta - đối tượng được phỏng vấn liên quan đến 

một vấn đề như “thời sự”, đóng vai trò “tiên quyết” trong đó hoặc anh ta có thể 

phân tích sắc bén vấn đề này. Người được chọn để phỏng vấn thường nằm ở 

trung tâm thời sự hoặc đứng ngoài nhưng có cái nhìn thích đáng và độc đáo về 

một vấn đề nào đó. Trong phần tựa ở dạng này nhất thiết phải đặt tin hay sự 

kiện “thời sự” trong bối cảnh diễn ra và phỏng vấn thời sự cũng ngắn và cô 

đọng hơn phỏng vấn trao đổi, nó không loại trừ những câu hỏi mang tính cá 

nhân hay những tình huống hài hước, hóm hỉnh. 

 

2.4, Phỏng vấn có tính minh hoạ 
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Nó gần giống với phỏng vấn làm rõ hơn vấn đề hoặc để giải thích, đính 

chính của một nhân vật được trích dẫn hay bị chỉ trích trong bài báo chính. 

Dạng này có sự liên kết và hài hoà với bài báo chính, bổ trợ cho nó chứ 

không tồn tại độc lập được. 

Ngoài ra, còn có một số dạng phỏng vấn nữa theo nhiều cách chia khác 

nhau. Chúng có thể tồn tại độc lập hoặc đan xen trong các bài phỏng vân, các 

bài phóng sự như: phỏng vấn vỉa hè, mảnh ghép, phát biểu thô, phỏng vấn cực 

nhanh, phỏng vấn bật hoặc là tập câu hỏi, phỏng vấn ảo… 

 

3, Phương pháp, kỹ năng phỏng vấn 

Khi làm một cuộc phỏng vấn,người phỏng vấn luôn phải giữ vững vai trò 

cuả “người kỵ sĩ cầm cương”chứ   không thể để mình là một “chú ngựa bị dắt 

mũi”. 

 

3.1, Trước phỏng vấn 

Người đi phỏng vấn phải xác định được “vốn” kiến thức cả chiều rộng 

lẫn chiều sâu. Vì thế, phải chuẩn bị chu đáo về chủ đề, về thông tin có liên quan 

tới vấn đề đó. 

 Phỏng vấn là một cuộc đấu trí đặc biệt giữa một người biết (bị phỏng 

vấn) và một người muốn biết (phóng viên).  Suy cho cùng, thành công trong 

cuộc phỏng vấn phụ thuộc vào kiến thức của phóng viên về vấn đề, lĩnh vực, 

đối tượng mà mình tiến hành phỏng vấn. Đó chính là “bài học vỡ lòng” cho bất 

kỳ nhà báo nào. Việc này đòi hỏi người phóng viên phải lưu tâm vạch đề cương 

câu hỏi, phải trở thành “người cầm lái” để có thể linh hoạt, chủ động, sáng tạo 

trong mọi tình huống, hạn chế bớt rủi ro nghề nghiệp. Nói một cách chung nhất 

là trước khi phỏng vấn, phóng viên phải tăng cường năng lực nghiệp vụ, chú ý 

đến những điểm then chốt của câu hỏi và phải biết phán đoán phương án trả lời 

để có sự nhạy bén, chính xác trong phỏng vấn, bổ sung câu hỏi. 
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3.2, Trong phỏng vấn 

Vấn đề đặt ra là nên bắt đầu như thế nào, nên điều khiển cuộc phỏng vấn 

ra sao qua cách hỏi và nghe. Trong cùng một lúc, phóng viên phải làm 3 việc: 

nghe người đối thoại, theo dõi cử chỉ, nét mặt của đối tượng, ghi chép và suy 

nghĩ về ý nghĩa câu trả lời để tiếp tục đặt câu hỏi. 

Phóng viên phải luôn rà xét câu hỏi, biết dung hoà cùng một lúc nhiều 

hành động: nghe, nhìn, viết, phản ứng. Đặc biệt rất tối kỵ trong việc đặt người 

phỏng vấn vào thế bị kiểm tra (như kiểu “anh ta đã xử lý vấn đề đó ra sao?”), bị 

buộc phải trả lời theo kiểu tuyên bố “vâng” hay “đúng thế”. 

Vấn đề đặt ra nữa là nên ghi âm hay ghi chép. Điều này phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố như thời gian phỏng vấn, phong cách của bài viết, điều kiện của 

cuộc phỏng vấn… Vì vậy tốt nhất nên kết hợp cả hai cách để có thể nắm bắt 

được cái “thần” của cuộc phỏng vấn chứ không chỉ đơn thuần là những con chữ 

khô khan. 

 

3.3, Sau phỏng vấn 

Theo Eric Maitrot - giảng viên Đại học Lille nhận xét: “Khi một nhân vật 

được phỏng vấn trên giấy trắng mực đen những câu trả lời của chính mình, anh 

ta còn có khả năng sửa chữa chúng, anh ta sẽ trở thành cái máy kiểm duyệt 

không thương tiếc. Anh ta sẽ làm mọi cách để bạn viết lại, bài viết của bạn sẽ 

tròn trịa như hòn bi và nhạt nhẽo, có cũng được mà không có cũng chẳng 

sao”.Từ đó, phóng viên không nhất thiết phải tôn trọng những tuyên bố của 

người được phỏng vấn đến từng dấu châm, dấu phảy mà còn có thể thay đổi trật 

tự, cấu trúc câu hỏi, có chỉnh sửa một ít trên cơ sở không hề phản bội thông tin 

thu nhận được cũng như sự thật quá trình diễn ra phỏng vấn. 
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Mặt khác cũng không nên đề nghị đưa bài viết cho người được phỏng vấn 

đọc lại nếu bắt buộc phải làm thì phóng viên từ chối hoặc hoặc chấp nhận trong 

giới hạn liên quan đến lời nói được ghi lại trong phỏng vấn thô. 

Tuy nhiên vẫn có một số ngoại lệ nhất định khi cần thiết để tránh sai lầm 

đáng tiếc về ý nghĩa, khoa học hoặc liên quan đến vấn đề chính trị, tư tưởng… 

 

4, Phỏng vấn truyền hình 

4.1, Khái niệm 

Khi bàn về phỏng vấn truyền hình, có người cho rằng nó chẳng khác gì 

so với phỏng vấn trên báo viết. Có khác chăng dây chỉ là một cuộc trò chuyện 

bằng hình ảnh, thông qua hình ảnh để trao đổi, bày tỏ ý kiến của chủ thể phỏng 

vấn. Cũng có người cho rằng phỏng vấn truyền hình là một hình thức truyền tin 

dưới dạng một cuộc trao đổi giữa phỏng vấn và một đại diện trên ti vi và thông 

điệp này được truyền dưới dạng hình ảnh.  

Có thể hiểu phỏng vấn truyền hình là một cuộc trao đổi, nói chuyện giữa 

phóng viên (đại diện cho cơ quan truyền hình) với một người đại diện trả lời 

phỏng vấn thông qua hình thức hỏi - đáp chính là nhằm mục đích cung cấp 

thông tin về lĩnh vực nào đó mà cơ quan báo chí muốn cung cấp cho khán giả. 

 

4.2, Vai trò và đặc điểm của phỏng vấn truyền hình  

4.2.1, Vai trò 

Phỏng vấn cung cấp nhiều thông tin, chi tiết, hình ảnh, tiếng động và lời 

tự thuật của nhân chứng, làm cho tác phẩm giàu giá trị thông tin khách quan, 

trung thực. Khi phỏng vấn những người đã chứng kiến sự kiện, sự việc xảy ra, 

những câu hỏi “mở” để họ kể lại cho người xem (mà không có cơ hội chứng 

kiến sự việc đó) nắm bắt được toàn bộ thông tin cần thiết. Vì vậy cần thu thập 

được thông tin: Việc gì đã xảy ra? Ai liên quan đến sự kiện? Sự việc xảy ra ở 

đâu? Khi nào? Tại sao nó lại xảy ra và xảy ra như thế nào? 
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Trong thời đại bùng nổ thông tin, nhiều phương tiện truyền thông cạnh 

tranh gay gắt thì phỏng vấn bằng phương tiện truyền thông truyền hình đóng vai 

trò càng lớn. Phỏng vấn truyền hình đem đến cho khán giả những thông tin 

chân thật nhất, có sức thuyết phục cao. Trước hết phỏng vấn truyền hình cung 

cấp thông tin cho khán giả một cách trực tiếp, khách quan. Công chúng tiếp 

nhận những thông tin đó như một người làm chứng cho cuộc trò chuyện giữa 

phóng viên và người được phỏng vấn. Tính chân thật và khách quan của cuộc 

phỏng vấn truyền hình làm cho người nhận thông tin dễ chấp nhận và định 

hướng tư tưởng của mình theo định hướng của người thực hiện phỏng vấn.  

 

4.2.2, Đặc điểm 

Phỏng vấn truyền hình là sự phản ánh đồng bộ cả hình và tiếng, có bối 

cảnh xung quanh và tiếng động hiện trường. Vì vậy, thời gian xảy ra cuộc 

phỏng vấn và thời gian phát sóng trên truyền hình gần như đồng nhất. 

Phỏng vấn truyền hình được quy định bởi những đặc trưng của báo chí 

truyền hình. Nó là một cuộc nói chuyện thuần chất được diễn ra một cách chân 

thật trước màn ảnh. Người ta không đọc tường thuật cuộc phỏng vấn mà là xem 

cuộc nói chuyện trực tiếp giữa phóng viên với người được phỏng vấn nhằm 

đem lại cho khán giả những thông tin mới. Do vậy tính chân thật, độ chính xác 

của thông tin đạt đến mức tối đa, điều này làm khán giả không nghi ngờ về tính 

chân thật, hơn nữa họ có cảm giác như chính họ là người khai thác những thông 

tin cần thiết.  

Nói đến phỏng vấn truyền hình thì điều khác biệt lớn nhất giữa dạng 

phỏng vấn này với các hình thức khác chính là thông tin phỏng vấn bằng hình 

ảnh. 

Phỏng vấn truyền hình mang những yếu tố có tính chất trao đổi chứ 

không phải là một cuộc đàm thoại thông thường giữa phóng viên và người đại 

diện trả lời phỏng vấn.. Thông tin mà người trả lời phỏng vấn đưa ra là phục vụ 
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cho đại đai số người xem truyền hình chứ không phải là trả lời cho bản thân 

người phóng viên trực tiếp thực hiện cuộc phỏng vấn đó. Giữa người phóng 

viên và người đại diện trả lời có vị trí ngang hàng nhau với tư cách là một người 

hỏi và một người trả lời. 

Phương tiện để thực hiện phỏng vấn là các câu hỏi của phóng viên và câu 

trả lời của người được phỏng vấn được truyền đến khán giả bằng các phương 

tiện kỹ thuật hình ảnh. Nếu như trong báo viết thông tin mà độc giả thu được là 

qua trang báo  và tiếp xúc chỉ bằng thị giác hay chỉ bằng thính giác như trong 

phát thanh thì phỏng vấn truyền hình đáp ứng cả hai yếu tố đó của khán giả 

(nghe và xem hình) và thông qua hình thức truyền tin bằng hình ảnh mà khán 

giả ngoài việc thu nhận thông tin còn có thể quan sát được thái độ, tình cảm của 

người trả lời phỏng vấn để đánh giá chất lượng thông tin mà mình đang tiếp 

nhận. Vì lý do đó mà những người làm phỏng vấn truyền hình rất coi trọng hình 

thức thực hiện phỏng vấn.  

Mục đích cuối cùng của phỏng vấn truyền hình cũng như các cuộc phỏng 

vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng khác là dựa vào những câu hỏi của 

phóng viên và người trả lời để thông tin trước công luận (là những khán giả) về 

một sự kiện, sự việc, hiện tượng đang diễn ra… 

Phỏng vấn truyền hình còn là phương pháp sử dụng lời thoại và tự thuật 

của nhân chứng trong sự kiện, sự việc thông qua các câu hỏi “mở” của phóng 

viên (nhưng không để lộ microphone và phóng viên trong khuôn hình) nhằm 

cung cấp thông tin minh chứng sinh động và tin cậy cho các thể loại thông tấn, 

chính luận khác. 

 

4.3,  Các dạng phỏng vấn truyền hình 

4.3.1,Những căn cứ và cơ sở để phân loại các dạng phỏng vấn truyền hình 

- Căn  cứ vào lĩnh vực mà cuộc phỏng vấn đề cập tới như chính trị, kinh 

tế, văn hóa, nghệ thuật,….  
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- Căn cứ vào tính chất của bài phỏng vấn như phỏng vấn chân dung, điều 

tra, biên bản,… 

- Căn cứ vào địa vị xã hội của người trả lời 

- Căn cứ vào cách tổ chức, qúa trình diễn ra phỏng vấn là ngẫu hừng, có 

hẹn trước hay phỏng vấn trực tiếp, phỏng vấn tại Studuo, hiện trường.  

- Căn cứ vào hình thức giao tiếp 

 

4.3.2, Các dạng phỏng vấn trên truyền hình 

Phỏng vấn truyền hình thuộc nhóm thông tấn, có thể  chia thành nhiều 

dạng  khác nhau tuỳ thuộc vào hình thức đưa câu hỏi và trả lời của những người 

thực hiện cũng như mục đích mà họ cần đạt tới. 

 

4.3.2.1 Phỏng vấn biên bản 

Là cuộc phỏng vấn trong đó phóng viên tiếp nhận những câu trả lời của 

nhân vật mà giá trị của những câu trả lời ấy như những tuyên bố chính thức về 

các vấn đề chính trị, xã hội,… do phía công bố thỏa thuân, sắp xếp trước. Loại 

phỏng vấn này mang tính nghiêm túc cao, đòi hỏi sự chính xác, rõ ràng thường 

diễn ra ở nơi làm việc của bản thân người trả lời (có hẹn trước), có khi diễn ra 

trên thực địa như: phòng nghỉ sân bay, cầu thang máy bay, trước phòng họp,… 

Dù trong bối cảnh nào phóng viên cũng phải chú ý đến cách ăn mặc và phong 

thái sao cho phù hợp. Phóng viên đưa ra những câu hỏi đã chuẩn bị trước, 

không đưa ra những câu hỏi phụ, không hỏi lại, không tỏ ra tự nhiên quá đáng, 

không đưa ra bình luận riêng của mình (trừ trường hợp đặc biệt). Thậm chí để 

nhấn mạnh tính “biên bản”, trong một số trường hợp phóng viên có thể đọc câu 

hỏi và chuẩn bị sẵn, mạch lạc, rõ ràng. 

 

4.3.2.2 Phỏng vấn thời sự 
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Đây là một hình thức phỏng vấn nhanh để lấy ý kiến hoặc thông tin về 

một vấn đề, sự việc, hiện tượng mới và đang được khán giả quan tâm. Người trả 

lời phỏng vấn có thể xuất hiện một cách độc lập cho một cuộc phỏng vấn ngắn 

giữa phóng viên và người được phỏng vấn hoặc xuất hiện với tư cách là minh 

chứng cho chương trình hoặc bản tin mà người làm truyền hình đang thực hiện. 

Do đặc trưng của dạng phỏng vấn này mà người phóng viên không chỉ có vai 

trò đặt câu hỏi mà nhiều lúc còn phải gợi mở ý kiến hoặc nhắc lại câu hỏi cho 

người được trả lời vì thời lượng ngắn, không gian bị bó hẹp nên nhiều khi người 

được phỏng vấn không thể trình bày hết ý kiến hoặc không hiểu rõ ý đồ của 

phóng viên. 

Hình thức phỏng vấn này xuất hiện khá nhiều trong các chương trình  

Thời sự, Chào buổi sáng,… 

 

4.3.2.3, Phỏng vấn điều tra 

Cuộc phỏng vấn chỉ có thể được thực hiện khi mà trong dư luận xã hội có 

nhiều ý kiến khác nhau về một vấn đề nổi bật nào đó, có nhiều ý kiến mâu 

thuẫn nhau gay gắt và trở thành mối quan tâm của xã hội. Lúc bấy giờ, với tư 

cách là những người làm công tác truyền thông đại chúng và đóng vai trò là 

người định hướng dư luận, cùng với các lợi thế của mình, truyền hình vào cuộc 

để làm rõ quan niệm nào là chính xác và được xã hội chấp nhận nhiều nhất. 

Những người làm chương trình gửi giấy mời những người có trình độ hiểu biết, 

thẩm quyền về vấn đề, lĩnh vực đó hoặc là đại diện cho các ý kiến đến trường 

quay để tiến hành phỏng vấn, trao đổi ý kiến để cuối cùng rút ra một cách hiểu 

đúng nhất về vấn đề đó. Cuộc phỏng vấn được tiến hành công khai, có thể 

truyền trực tiếp hoặc quay và phát sóng sau. Người phóng viên thực hiện cuộc 

phỏng vấn điều tra này phải là một người nắm vững vấn đề, lập trường, quan 

điểm rõ ràng, và coi vấn đề điều tra là một phần công việc của mình và làm việc 

hết sức công minh, không đứng ra biện hộ hoặc bào chữa cho một quan điểm 
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nào đó. Đây thực chất là một cuộc đối thoại giữa các” chuyên gia “ để tìm ra 

một cách nhìn toàn diện, cách hiểu đúng nhất về vấn đề mà xã hội đang quan 

tâm (như đất đai, tăng học phí, tăng giá điện…).  Và nhiều người còn cho rằng 

đây là thể loại phỏng vấn theo kiểu hội nghị bàn tròn hay phỏng vấn toạ đàm. 

 

4.3.2.4, Phỏng vấn chân dung 

Đây cũng là một thể loại phỏng vấn được sử dụng khá nhiều trên truyền 

hình hiện nay. Mục đíchcủa cuộc phỏng vấn là làm nổi bật tính cách, chân dung 

một con người có thật (có thể là tốt hoặc xấu tuỳ theo nội dung chương trình). 

Tính chất bình đẳng của cuộc phỏng vấn này rất lớn. Người được phỏng vấn có 

thể trả lời hay không trả lời tuỳ thuộc vào chủ quan cá nhân của họ chứ phóng 

viên không có quyền ép buộc hay ra sức nài nỉ trả lời. Vì bản thân thái độ của 

người trả lời đã làm nổi bật nên một phần tính cách của họ . Mục đích cuối cùng 

của phỏng vấn chân dung là cốt để cái tôi của người trả lời hiện lên một cách 

đầy đủ và sinh động nhất. 

 

4.3.2.5, Phỏng vấn ankét 

Đây là một phương pháp phỏng vấn theo kiểu điều tra xã hội học. Những 

người làm truyền hình đưa ra một bảng hỏi bao gồm một hệ thống các câu hỏi 

có liên quan đến một vấn đề nào đó cần lấy ý kiến của dư luận số đông. Sau khi 

đưa ra bảng hỏi và người trả lời đã làm xong thì tiến hành thu thập ý kiến và số 

đông ý kiến nào được tán thành nhất thì đó là thông tin cuối cùng và cũng được 

coi là thông tin chuẩn nhất. 

 

5, Phương pháp thực hiện phỏng vấn truyền hình 

Việc thực hiện một cuộc phỏng vấn truyền hình ngoài những yêu cầu về 

mặt nhân lực như phóng viên thực hiện, người trả lời phỏng vấn còn phải có sự 

trợ giúp của các phương tiện kỹ thuật hình ảnh, âm thanh và nhiều yếu tố khác. 
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Nhưng tập trung nhất vẫn là phương pháp đặt câu hỏi và trả lời trong cuộc 

phỏng vấn truyền hình, các kỹ năng trước, trong và sau phỏng vấn như thế nào. 

 

5.1, Trước phỏng vấn 

Do đặc thù của truyền hình nên việc tiến hành phỏng vấn cần phải tuân 

thủ những quy định nghiêm ngặt về kỹ thuật thể hiện hình ảnh cũng như các kỹ 

năng phỏng vấn. 

Trước khi phỏng vấn, người làm phỏng vấn phải liên lạc với người trả 

lời, mời họ đến trường quay và trước đó phải đưa cho họ bản đề cương câu hỏi 

để  họ chuẩn bị. Các câu hỏi mà phóng viên đưa ra phải liên quan đến vấn đề 

quan tâm của công chúng cũng như phù hợp với công việc và chuyên môn của 

người được phỏng vấn. Nên tiến hành tập dượt trước khi bấm máy lên hình. 

Nếu là một cuộc phỏng vấn nhanh, nhân vật trả lời phỏng vấn chỉ xuất 

hiện trên truyền hình trong giây lát nhằm minh hoạ cho một vấn đề hoặc làm 

sáng tỏ vấn đề đó thì phóng viên nên để cho anh ta xuất hiện một cách tự nhiên, 

chân thực và nên nói trước là mình sẽ hỏi những gì và anh ta sẽ trả lời như thế 

nào nhằm tránh trường hợp đưa cả hai vào thế bị động khi xuất hiện trước ống 

kính. 

 

5.2, Trong phỏng vấn 

Khi tiến hành phỏng vấn, điều quan trọng nhất đối với phóng viên là phải 

làm sao đưa ra được những câu hỏi ngắn, đúng và trúng chủ đề cần phải hỏi và 

câu hỏi ấy cũng không làm cho người trả lời cảm thấy lúng túng. Do đó mà khi 

đặt câu hỏi, phóng viên cần tránh đưa câu hỏi kiểu như: “Ông có đồng ý với 

quan điểm trên không ạ?” hay “Bà có cho rằng việc làm trên của công ty mình 

là hoàn toàn hợp lý?”… Với những câu hỏi như thế, người trả lời chỉ có thể đưa 

ra đáp án đúng hoặc sai, đồng ý hoặc không chứ ít khi có cơ hội bộc lộ quan 
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điểm, cách nhìn của mình và đôi khi họ và khán giả sẽ cảm thấy bị gượng ép 

phải trả lời cho phù hợp với quan điểm của phóng viên mà thôi. 

Không nên đặt câu hỏi quá dài. Bởi lẽ, khi tiến hành phỏng vấn trên 

truyền hình chỉ có sự đối thoại giữa phóng viên và người trả lời, hình ảnh chỉ 

xuất hiện một lần và cũng vì thế mà khán giả và người trả lời không thể theo 

dõi hết câu hỏi của phóng viên nếu anh ta đặt câu hỏi dài hơn cách nói thông 

thường. Cũng không nên đặt hơn 1 câu hỏi cùng một thời điểm mà tốt nhất là 

nên tách chúng ra để khán giả và người trả lời tiện theo dõi.  

 

5.3, Sau phỏng vấn 

Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn, người phóng viên nên tóm tắt lại nội 

dung thông tin mà người trả lời phỏng vấn vừa đưa ra một cách ngắn gọn nhất. 

Sau khi chuẩn bị rời khỏi ống kính máy quay, phóng viên không nên quên nói 

lời cảm ơn đối với người tham giả trả lời. 

* Tóm lại, đối với người làm phỏng vấn truyền hình cần chú ý một số vấn 

đề sau: 

Trước khi tiến hành phỏng vấn cần có kịch bản hình ảnh và lời tự thuật 

cần có được. Tiến trình biên tập nội dung phỏng vấn là chọn lấy những cảnh 

nhân vật tự thuật một cách tự nhiên, thoải mái như chộp được trong khi phỏng 

vấn các cảnh cần thiết ấy minh hoạ cho lời thoại, khi biên tập móc nối những 

thông tin cần thiết và những thông tin phụ khác sẽ thành chương trình hoàn 

chỉnh, rõ ràng. 

Một cuộc phỏng vấn thành công là đặt ra câu hỏi mở và thu hút được các 

câu trả lời mà người xem muốn biết. 

Một người phỏng vấn giỏi cần phải thực hiện các bước sau: 

1. Nghiên cứu: phải hiểu biết kỹ về chủ đề cần phỏng vấn. Thu lượm tất 

cả những thông tin có liên quan trước khi tiến hành phỏng vấn. Điều đó có 
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nghĩa là phải trao đổi với người cần phỏng vấn về đề tài mình cần phỏng vấn 

trước khi quay phỏng vấn. 

2. Lắng nghe: Một kỹ năng quan trọng của phỏng vấn là lắng nghe một 

cách cẩn thận những gì người được phỏng vấn nói. 

3. Đặt mục tiêu cho các câu hỏi mở: Phải đảm bảo chắc chắn câu hỏi 

mở chỉ chứa đựng ý và đi thẳng vào nội dung chính của sự kiện, sự việc, không 

để người trả lời phỏng vấn bị lúng túng, không được hỏi câu “có hay không”. 

4. Không được tranh luận hoặc bình luận: Khi thực hiện phỏng vấn 

không được thiên lệch, chỉ phỏng vấn một cách khách quan. Hãy để người được 

phỏng vấn nói về mình và trình bày toàn bộ những gì là sự thực của sự kiện. 

Khi phát sóng, người xem sẽ tự nhận xét xem liệu những câu hỏi và câu trả lời 

ấy có chính xác, chân thực không. 

5. Phải linh hoạt: Chuẩn bị những câu hỏi chính, sẵn sàng theo dõi và 

nắm bắt thông tin chi tiết mới phát hiện thêm mà người trả lời vừa nói ra. Phỏng 

vấn phải tận dụng khai thác triệt để và đón nhận những thông tin quan trọng mà 

người trả lời không muốn nói ra bằng những kỹ thuật và nghệ thuật phỏng vấn 

điêu luyện. Ví dụ: “Tại sao ông lại cách chức anh trưởng phòng này?”, đáp: 

“Tôi không muốn nói về điều đó”. Hỏi như vậy dễ bị từ chối. Nhưng nếu hỏi: 

“Thưa ông, lựa chọn một trưởng phòng công ty cần có những tiêu chuẩn gì?”, 

chắc chắn câu trả lời sẽ đầy đủ hơn và sáng tỏ nguyên nhân tại sao ông giám 

đốc lại cách chức anh trưởng phòng nọ. 

Thông thường, phỏng vấn theo kiểu đối thoại thân mật trên truyền hình, 

không gò bó, cứng nhắc, trao đổi gay gắt, phóng viên cần phải giữ được bình 

tĩnh. Người trả lời có thể khó chịu, căng thẳng không muốn nói ra những chi tiết 

đầy đủ về sự kiện thì chuyển sang những nhân chứng khác để thu thập thông tin 

nhiều hơn. 

 

6, Nghệ thuật phỏng vấn truyền hình 
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 Trước khi bước vào thực hiện một cuộc phỏng vấn, điều đầu tiên mà 

người phóng viên thực hiện là phải tự trả lời các câu hỏi: Mình đã chuẩn bị 

được gì cho công việc sắp làm. Nếu câu trả lời là quá ít hoặc chưa chuẩn bị 

được thì tốt nhất là chưa nên tiến hành phỏng vấn. Một yếu tố quan trọng trong 

nghệ thuật phỏng vấn truyền hình đó là các câu hỏi: câu hỏi mở, câu hỏi phân 

loại, câu hỏi chính,… 

 

6.1, Các loại câu hỏi phỏng vấn truyền hình 

Khác với các loại hình báo chí khác (như báo in, phát thanh…), truyền 

hình thường dùng các câu hỏi là: 

- Câu hỏi mở là loại câu hỏi gợi mở các từ nghi vấn dạng đặc biệt để 

người trả lời chủ động trình bày thoải mái các thông tin. Câu hỏi mở tạo hướng 

phát triển mở rộng mà không hạn chế nội dung trả lời. 

- Câu hỏi chính là câu hỏi tập trung vào nội dung chủ yếu của vấn đề. 

- Câu hỏi trực tiếp là câu hỏi thẳng vào nội dung chính của vấn đê. 

- Ngoài ra cần lưu ý mối quan hệ trong các cặp câu hỏi “đóng - mở”, 

“chính - phụ”, “trực tiếp - gián tiếp”, dẫn dắt, gợi mở, thẩm định… 

- Không hỏi loại câu hỏi “có - không” trừ khi cần khẳng định kết luận, vì 

loại câu hỏi này kết quả nội dung trả lời ngắn, buộc phải hỏi tiếp sang câu hỏi 

khác bổ sung. Cần thẩm định lại câu trả lời khi biên tập chương trình chính 

thức. 

 

6.2. Nghệ thuật phỏng vấn trên truyền hình 

- Trước hết câu hỏi ngoại giao giới thiệu làm quen tạo không khí thân 

mật, không gò bó, áp đặt.. Không xoáy câu hỏi vào sâu đời tư cá nhân, đặc biệt 

là nỗi niềm thầm kín khó nói của đối tượng, có thể nhắc đến chức vụ, học hàm, 

học vị của người trả lời.. 
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- Khi hỏi phải tập trung vào vấn đề chính, không lan man, vòng vo, câu 

hỏi dễ hiểu về chủ đề hẹp: dẫn dắt câu chuyện theo sự việc, sự kiện, bày tỏ quan 

điểm, chính kiến, nêu rõ cảm tưởng, trình bày lý do, nguyên nhân, con số làm 

tròn dễ nhớ. 

- Cách đặt câu hỏi: Có kế hoạch dự trù câu hỏi, lường trước câu trả lời và 

chủ động đối thoại cởi mở. Câu hỏi đặt ra ngắn gọn, không dài dòng, nhiều ý, 

nội dung hỏi không rộng quá, không bình luận trước, không trìu tượng, khó 

hiểu, đánh đố.. 

- Phóng viên phải có cần dài (boom) để bố trí micro trên đỉnh đầu nhân 

vật sao cho ghi âm tốt mà không để lộ trong khuôn hình. Tuyệt đối không trao 

micro cho nhân vật, tránh việc giằng giật micro, khua múa micro trước mặt 

khán giả. 

- Thái độ lịch sự, văn hoá, tạo bầu không khí chân thành, thân thiện, tự 

nhiên, nhã nhặn, không áp đặt, hách dịch, không lễ tân khách sáo. 

- Động tác máy camera zoom vào cận cảnh khuôn mặt người trả lời 

phỏng vấn với góc nghiêng 3/4 tạo thẩm mỹ ưa nhìn, dễ coi, tự nhiên, thoải 

mái, không sơ sượng trước ống kính tryền hình, làm cho khán giả có cảm giác 

như mình đang đối thoại trực tiếp với nhân vật. 

- Chủ động ghi hình, “chộp” một cách khách quan, thể hiện hành vi, thái 

độ nhân vật, không dàn dựng, bố trí giả tạo, lộ kiễu, khán giả cũng “chộp” phản 

ứng của phóng viên hoặc người hỏi đối với câu trả lời của nhân vật. 

 

7. Kịch bản phỏng vấn truyền hình 

7.1 Vai trò của kịch bản trong phỏng vấn 

Sự phân chia các thể loại báo chí truyền hình khá rõ ràng với một số thể 

loại mũi nhọn xung kích như tin, phóng sự, phỏng vấn… đã quy định những 

đặc trưng tiêu biểu có ảnh hưởng lớn tới việc soạn thảo kịch bản. 
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Phỏng vấn truyền hình là một công cụ hữu hiệu mà phần lớn các nhà báo 

có kinh nghiệm đều cố gắng để tận dụng ưu thế của nó trong lĩnh vực khai thác 

và cung cấp thông tin. Cũng như trong mọi tác phẩm báo chí khác, vai trò của 

kịch bản hết sức quan trọng: “Nếu như không có kịch bản thì cuộc phỏng vấn 

giống như một vở hài kịch không có người viết”, đây là nhận định của John 

Brady (E.Ewillis and C.O Arient 70, wting script for television radio and film, 

1981). Tuy nhiên, nếu chỉ thông qua hình thức thuần tuý, nguyên gốc của cuộc 

phỏng vấn: hỏi - đáp thì kịch bản đặt ra cũng chỉ được hiểu như một đề cương 

câu hỏi đã vạch sẵn. Người phóng viên sẽ dựa vào đề cương này để thực hiện 

chương trình. Vấn đề câu hỏi và cách thức đặt câu hỏi như thế nào cho hay và 

hiệu quả là một yếu tố quan trọng giúp nhà báo thực hiện tốt vai trò trong phỏng 

vấn nói chung và phỏng vấn truyền hình nói riêng. Thông thường, kịch bản 

phỏng vấn hay sử dụng những dạng câu hỏi sau: 

- Câu hỏi về sự việc 

- Câu hỏi về vấn đề 

- Câu hỏi về ý kiến 

- Câu hỏi về động cơ 

Ngoài ra, trong nhiều chương trình phỏng vấn, phóng viên có thể sử dụng 

những dạng câu hỏi khác nhằm tăng cường khả năng chủ động: câu hỏi mở và 

câu hỏi đóng, câu hỏi chính và câu hỏi bổ sung, câu hỏi trực tiếp và câu hỏi 

gián tiếp, câu hỏi chung và câu hỏi riêng, câu hỏi điều chỉnh, câu hỏi kiểm tra, 

câu hỏi khiêu khích, câu hỏi gợi ý… 

Tuy nhiên, sử dụng dạng câu hỏi nào trong phỏng vấn chỉ là vấn đề thuộc 

về lý thuyết. Điều quan trọng là khả năng linh hoạt của phóng viên nhằm tạo 

hiệu quả cao cho phỏng vấn, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của kịch bản. 

Phỏng vấn truyền hình là thể loại luôn được sử dụng xen kẽ trong các 

chương trình như phóng sự, thời sự, phim tài liệu.. nhằm tăng thêm tính khách 

quan và chân thực của sự kiện. Đặc biệt, trong cac chương tình dạng phỏng vấn 
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lớn như toạ đàm, phát biểu, gặp gỡ, bình luận…, người ta thường đưa ra nhiều 

vấn đề được công luận quan tâm nhằm khai thác thông tin, nhận định từ nhiều 

đối tượng phỏng vấn. Soạn thảo kịch bản cho các chương trình này đòi hỏi sự 

đầu tư về công sức, trí tuệ của những người làm công tác truyền hình. Vai trò 

của kịch bản trong những chương trình như vậy được đánh giá rất cao, từ khâu 

chuẩn bị đến thực hiện và hoàn thiện tác phẩm. 

 

7.2, Kịch bản trong chương trình dạng phỏng vấn 

 Kịch bản phỏng vấn phải rõ ràng, chính xác, dự trù các câu hỏi để tạo 

thành chương trình hoặc chuyên mục hoàn chỉnh, có bối cảnh phù hợp và nội 

dung ý nghĩa đầy đủ. Câu hỏi không được lan man, dài dòng, hỏi “có hay không 

ạ?”. Cần phân cảnh dựng hình trước để khớp thời gian và bổ sung những thông 

tin có liên quan đến hình ảnh ấy. Khi lời thoại khớp với hình ảnh thì sẽ đem lại 

ấn tượng mạnh mẽ hơn về toàn bộ nội dung sự kiện. 

Chuẩn bị kịch bản phỏng vấn tại văn phòng, công sở thì mang tính hình 

thức quá. Nếu có thể thì nên phỏng vấn ở một địa điểm có bối cảnh phù hợp với 

đề tài phỏng vấn. 

 

7.3, Đối với phương pháp phỏng vấn cung cấp tư liệu cho tin tức, phóng sự 

thời sự hoặc tài liệu truyền hình 

Những phỏng vấn phóng sự tài liệu không nhất thiết tiến hành ở một đại 

điểm duy nhất và toàn bộ cuộc phỏng vấn chỉ tiến hành trong một lần. Sự thay 

đổi về địa điểm sẽ tạo ra tính năng động hơn cho sự kiện, và người được phỏng 

vấn cũng có xu thế hưởng ứng cuộc phỏng vấn ở mọi địa điểm khác nhau. 

Trong quá trình biên tập những phần khác nhau của bài phỏng vấn, 

không nên biên tập đoạn này nối tiếp đoạn kia mà phải xen lẫn các hình ảnh 

một cách tự nhiên cùng với những lời dẫn. Cũng cần có những phần gián đoạn 

trong cấu trúc của bài đã biên tập (đoạn tạm nghỉ để thở), để cho người xem 
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tiếp thu thông tin trước khi theo dõi tiếp những thông tin tiếp theo, sử dụng tốt 

những âm thanh tự nhiên. Nhịp độ phân chia lời dẫn nên chậm hơn thông tin và 

nên nhấn mạnh hơn. 

 

7.4, Đối với tin tức, phóng sự thời sự hoặc tài liệu truyền hình không cần 

lời bình 

Một số tin tức, phóng sự thời sự hoặc tài liệu truyền hình được thực hiện 

không có lời dẫn ngoài hình. Toàn bộ nội dung tác phẩm được trình bày lại 

thông qua các nhân vật, nhân chứng liên quan đến sự kiện, sự việc bằng những 

cảnh ghi hình có bố cục chặt chẽ, tiếng động tự nhiên và lời thoại trung thực, 

thoải mái của người trả lời phỏng vấn. Các nhân vật trình bày sự việc một cách 

thoải mái tất cả những gì có thể được, thậm chí còn tâm sự, kể lể, giãi bày cặn 

kẽ mọi điều chứ không đơn thuần là trả lời câu hỏi mà phóng viên đưa ra. 

Phương pháp biên tập tin kiểu này đòi hỏi phải chuẩn bị phỏng vấn theo 

kiểu mở và dẫn đề thay cho tác giả, người trả lời tự trình bày toàn bộ nội dung 

sự việc như thể nói thay cho tác giả chứ không phải trả lời phỏng vấn. Ở đây, 

không có cái tôi của tác giả xuất hiện. 

Ví dụ, thay vì hỏi thông thường: “Anh có bao nhiêu tiền gửi tiết kiệm 

năm nay?”, trả lời: “Tôi có một nghìn Đôla”. Nói xong, anh ta bỏ đi làm cho 

câu trả lời chưa hoàn thiện. Vì vậy cần có câu hỏi mở như trao đổi đối thoại một 

cách tự nhiên và khai thác nhiều thông tin hơn. 

Ví dụ câu hỏi mở: “Anh cho biết việc gửi tiết kiệm của mình trong năm 

qua?”. Câu trả lời vì thế mà cũng rộng hơn, khai thác nhiều thông tin hơn. 

 

KẾT LUẬN 

Phỏng vấn truyền hình là một thể loại báo chí truyền hình thông dụng 

nhất hiện nay trong quá trình khai thác thông tin bằng hình ảnh, âm thanh. Đối 

với những người làm truyền hình thì thực hiện kỹ năng phỏng vấn trước ống 
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kính máy quay một cách thành thạo là một yêu cầu hết sức quan trọng. Do đó 

mà trong quá trình khai thác thông tin cần phải hết sức lưu ý đến lĩnh vực này. 

Muốn phỏng vấn tốt, người phóng viên cần chú ý những điểm sau: có 

vốn sống phong phú, sự hiểu biết rộng rãi về nhiều lĩnh vực, đầu óc nhạy bén, 

tác phong nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp, không có thái độ dạy đời, cách đề 

cập không bị chủ quan hoặc không bị tình cảm chi phối. Nhà báo làm phỏng 

vấn, nhất là phỏng vấn truyền hình cần có những phẩm chất và năng lực khác 

nữa như: đối đáp nhanh, tóm tắt nhanh sự việc, nhạy cảm, bình tĩnh, kiên trì, 

khéo léo, có sự hiểu biết nhât định về tâm lý con người. Mỗi người phỏng vấn 

có sơ trường riêng của mình làm cho công chúng nhận ra họ ở cả vẻ ngoài lẫn 

nội dung bên trong. Thể loại phỏng vấn trên truyền hình là sự thể hiện tinh vi 

nhất cho sở trường đó.  
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PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH 
 

1. Sơ lược sự  hình thành và phát triển của phóng sự. 

 Thuật ngữ Phóng sự từ tiếng La tinh là reportage, tiếng Anh là 

reportage, tiếng Nga là репорtанс - có nghĩa là truyền đạt, báo tin, thông báo. 

Ban đầu, phóng sự được người Anh sử dụng để mô tả những trận lụt, đám cháy, 

những kỳ họp Quốc hội... Sau đó, trên báo chí Pháp xuất hiện thể loại phóng sự 

với tư cách là bài viết về quá trình điều tra của phóng viên về một con người, sự 

việc chứa nhiều bí ẩn đối với người đọc, như cảnh sống trong tù hay cuộc đời 

lang bạt của những tay giang hồ, hảo hán. 

 Lúc đó, phóng sự có tính chất hoàn toàn giống như tin hay ghi chép mô 

tả đơn giản những cuộc bàn cãi ở các cuộc họp, toà án, những sự việc có tính 

chất bí mật. Dần dần phóng sự ngày càng hoàn thiện hơn. Phóng sự không chỉ 

dừng lại ở những sự việc nhỏ mà đã đề cập đến những sự kiện, những biến cố 

chấn động toàn cầu như thiên phóng sự Mười ngày rung chuyển thế giới của 

nhà báo, nhà văn Mỹ John Reed viết về Cách mạng Tháng Mười Nga, hoặc 

thiên phóng sự của nhà báo, nhà cách mạng Tiệp khắc nổi tiếng Julius Fucik 

Viết dưới giá treo cổ, những cuộc hành trình táo bạo của nhà báo Richard 

Halliburton “Qua dãy núi Alper”, các phóng sự chiến tranh của các tác giả Xô 

Viết I. Erenbourg, B. Polevoi, K. Simonov, phóng sự viết về sự kiện phóng con 

tàu vũ trụ đầu tiên v.v... Phóng sự cũng không dừng lại ở dạng đưa tin mà nó 

dần dần kết hợp giữa thông tin sự kiện với thông tin lý lẽ và được sử dụng bởi 

một bút pháp đầy tính nghệ thuật. 

 Theo ý kiến nhà nghiên cứu  Karel Storkan (Cộng hoà Séc) thì phóng 

sự xuất hiện, định hình và phát triển gắn liền với sự tham gia của các nhà văn 

vào lĩnh vực báo chí. Trong số những tác giả phóng sự xuất hiện trên tờ báo Tin 

văn học của Pháp, người ta thấy có tên tuổi của Jean Cocteau (Giăng Coóc-tô), 
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Georges Girard (Gioóc-giơ Ghi-rát), Andre Maurois (An-đrê Mo-roa)... Trong 

diễn văn đọc ở hội nghị bảo vệ văn hóa tại Pa-ri năm 1935, E.E.Kisch (E-khít) 

đã nhận xét: “Trước kia, người ta coi thường người phóng viên, đối xử với 

người phóng viên như một nhà báo ở nấc thang thấp nhất khi mà các tác phẩm 

của John Reed (Giôn-rít) và của Larissa Reisner (La-ri-sa Rên-nơ) chưa chứng 

tỏ cho mọi người thấy rằng sự thông tin về thực tế có thể được diễn đạt một 

cách độc lập và nghệ thuật”. 

 Ở nước ta, thể loại văn “ký sự” đã xuất hiện từ xa xưa với các tác phẩm 

cổ điển như Việt điện u linh, Vũ trung tuỳ bút, Hoàng Lê nhất thống chí... Tuy 

nhiên, phải đến đầu thế kỷ XIX, khi có báo in ở Việt Nam và văn học Việt Nam 

chuyển mình dưới làn sóng văn học Tây Âu, thể ký báo chí (trong đó có phóng 

sự ) mới hình thành. Do đặc điểm xã hội và tình hình thời bấy giờ, báo chí chia 

thành những khuynh hướng khác nhau: khuynh hướng ngợi ca chế độ thực dân, 

xuyên tạc Cách mạng tháng Mười Nga như:  Mười ngày ở Huế, Hạn mạn du 

ký...; khuynh hướng phản ánh cuộc sống nghèo nàn lầm than của những kẻ khốn 

cùng... Nhiều tác phẩm phóng sự mới chỉ dừng lại ở việc đề cập đến những bất 

công của xã hội mà chưa đề ra biện pháp giải quyết đúng đắn như các tác phẩm 

Việc làng ( Ngô Tất Tố ), Cơm thầy cơm cô, Kỹ nghệ lấy Tây, Làm đĩ (Vũ 

Trọng Phụng)... Bên cạnh đó, còn có một nền báo chí khác với những tác phẩm 

vừa dồi dào chất liệu hiện thực, vừa mang tính chiến đấu cao, đó là nền báo chí 

cách mạng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khai sinh, với những bút ký chính luận 

nổi tiếng như: Bản án chế độ thực dân Pháp (Nguyễn Ái Quốc), Vấn đề dân 

cày (Quan Ninh và Vân Đình)... Trên các tờ báo Lao động, Nhành lúa, Tin 

tức, Việt Nam độc lập... xuất hiện nhiều phóng sự có nội dung thông tin cao và 

hết sức có giá trị. Cùng với cuộc chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc, thể loại 

phóng sự trên báo chí cách mạng đã thực sự bám sát cuộc sống chiến đấu của 

quân và dân ta, cổ vũ và kịp thời động viên tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân 

tộc.  
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Từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI (1986), chủ trương mở cửa và chính sách 

đổi mới, dân chủ hoá đời sống chính trị, coi báo chí như một sản phẩm văn hoá 

đặc biệt, xoá bỏ bao cấp đối với các hoạt động của báo chí đã tạo điều kiện nảy 

mầm cho những cây phóng sự mới như Huỳnh Dũng Nhân, Vĩnh Quyền (báo 

Lao động), Xuân Ba, Mạnh Việt (báo Tiền Phong) , Minh Tuấn (báo Đại đoàn 

kết), Đào Quang Thép (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội), Hoà Bình (Đài 

Truyền hình Việt Nam) v.v... Cùng với hơn 12.000 nhà báo Việt Nam, họ đã 

mang đến cho công chúng những thiên phóng sự lớn, thực sự có giá trị, đáp ứng 

được nhu cầu thông tin ngày càng lớn của công chúng.  

Chất liệu của phóng sự được lấy từ những sự kiện khách quan mang tính 

thời sự trong đời sống xã hội. Phóng sự không chỉ đảm bảo tính xác thực về nội 

dung thông tin mà còn góp phần đặt ra hướng giải quyết những câu hỏi mà hiện 

thực đặt ra. Vì thế phóng sự vừa có tính phát hiện vấn đề vừa có đóng góp tích 

cực tìm ra hướng giải quyết vấn đề. Những sự kiện được nêu trong phóng sự 

thường là những sự kiện đang được dư luận quan tâm tìm hiểu. Trong những 

thời kỳ lịch sử có những biến thiên và thay đổi, phóng sự là thể loại đầu tiên bắt 

mạch sự kiện, nhận xét đâu là những nhân tố mới, làm bản kiểm kê của thời 

điểm một cách sinh động hấp dẫn. Với những ưu điểm này, thể loại phóng sự đã 

đạt tới sự chân thực, đa dạng khi phản ánh hiện thực. 

Như vậy, trong bối cảnh thế giới hiện đại, phóng sự không còn dừng lại ở 

sự mô tả đơn giản. Hơn thế nữa, nó đã tiếp cận một cách chân thực và đa dạng 

trong việc trình bày hiện thực - một hiện thực phức tạp, liên tục phát triển và 

biến động không ngừng bởi những chi tiết cụ thể, đồng thời với những năng lực 

khái quát cao. Với bút pháp giàu chất văn học và cái tôi trần thuật vừa cảm xúc 

vừa trí tuệ, phóng sự không chỉ trình bày hiện thực mà còn cố gắng phát triển 

những vấn đề liên quan đến hiện thực đó. Với những phẩm chất như vậy, phóng 

sự đã chứng tỏ một cách sinh động rằng “việc thông tin về hiện thực có thể 

trình bày một cách độc lập và có nghệ thuật”. 
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2,  Khái niệm và đặc trưng của phóng sự truyền hình 

2.1. Khái niệm 

Phóng sự truyền hình cũng như các thể ký truyền hình khác, đều thông 

tin về người thật, việc thật trong một quá trình phát sinh và phát triển. Không 

chỉ dừng lại ở việc thông tin, phóng sự còn cố gắng thẩm định hiện thực, trả lời 

những câu hỏi mà hiện thực đặt ra. Phóng sự cớ đầy đủ khả năng nêu rõ những 

mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình diễn biến, bối cảnh của sự  kiện và cách giải 

quyết các mâu thuẫn để làm cho người xem có khả năng hình dung khá đầy đủ 

những biến cố xảy ra như chính họ chứng kiến. 

Trong phóng sự truyền hình dấu ấn chủ quan của tác giả thể hiện rõ nét, 

đó là “cái tôi” vừa lôgic , lý trí giàu lý lẽ và ở một chừng mực nào đó và sử 

dụng sức mạnh của cảm xúc. Trong nhiều trường hợp, cảm xúc thẩm mỹ trở 

thành một động lực đưa tác phẩm đạt tới những phẩm chất khác lạ. Cái tôi nhân 

chứng khách quan khiến cho công chúng luôn tin tưởng rằng họ đang tiếp xúc 

với sự thật hoàn toàn. Ở khía khác, cái tôi còn góp phần tạo ra giọng điệu và  

thể hiện khuynh hướng của tác phẩm. Đối tượng phản ánh của phóng sự truyền 

hình là những “hoàn cảnh có vấn đề” đang được đông đảo công chúng quan 

tâm. Cuộc sống vô vàn những sự kiện, tình huống mới nảy sinh, nhưng phóng 

sự truyền hình chỉ lựa chọn những cái tiêu biểu nhất nằm trong dòng thời sự chủ 

lưu. Tuy nhiên không phải sự kiện tiêu biểu nào cũng có thể trở thành phóng sự 

truyền hình. Chỉ khi nào cuộc sống xuất hiện những câu hỏi , những hiện tượng 

cần giải đáp thì phóng sự mới xuất hiện. Trong thực tế, phóng sự truyền hình 

thường gắn liền với những thời điểm mà ở đó đời sống của xã hội đang có 

những chuyển biến mạnh mẽ. Hoàn cảnh của sự kiện trong phóng sự truyền 

hình thường được giới thiệu đầu tiên, nhằm giúp cho công chúng có một bức 

tranh toàn cảnh, một đối tượng ban đầu về sự kiện và những vấn đề phát sinh từ 

sự  kiện đó. 
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Ngôn ngữ trong phóng sự truyền hình gần gũi với ngôn ngữ văn học. Nó 

cho phép tác giả sử dụng khả năng miêu tả, tự thuật, nghị luận, trữ tình….  

Phóng sự truyền hình còn có thể sử dụng yéu tố văn học nghệ thuật, (tuỳ 

thuộc vào cá tính, tài năng của tác giả) và nhấn mạnh về mặt thông tin, mặt xử 

lý chất liệu cụ thể. 

Qua những điều trên có thể đưa ra một khái niệm chung về phóng sự 

truyền hình như sau: Phóng sự truyền hình là một thể loại báo truyền hình 

thuộc nhóm chính luận nghệ thuật, phản ánh các sự kiện, con người, tình 

huống, hoàn cảnh điển hình trong quá trình phát sinh , phát triển, đồng thời 

thẩm định hiện thực đó qua cái tôi trần thuật vừa tỉnh táo lý trí, vừa cảm xúc 

với bút pháp giàu chất văn học bằng phương tiện kỹ thuật truyền hình. 

 

2.2. Đặc trưng của phóng sự truyền hình 

Về mặt thể loại , phóng sự truyền hình cũng mang những đặc điểm chung 

của thể loại báo chí ,ngoài ra phóng sự truyền hình còn có những đặc điểm 

riêng góp phần tạo nên thế mạnh của nó. Đó là ngôn ngữ hình ảnh- âm thanh, 

thủ pháp Montage, phỏng vấn và phóng viên trước ống kính. 

 

2.2.1. Ngôn ngữ phóng sự truyền hình là sự kết hợp của hai yếu tố hình ảnh 

và âm thanh 

+ Hình ảnh trong phóng sự truyền hình vừa là phương tiện vừa là nội 

dung thể hiện ý đồ tư tưởng của tác giả. Khác với hình ảnh trong phim truyện, 

hình ảnh của truyền hình nói chung , của phóng sự nói riêng phải mang tính 

thời sự và tính xác thực. Nó không chỉ mô tả hoạt động của con người, mà còn 

giúp khán giả “tham gia” hoặc “đứng trên” nhìn vào sự kiện. Các cỡ cảnh chính 

thường dùng trong phóng sự truyền hình là: toàn cảnh, trung cảnh, cận cảnh, 

đặc tả. Với các cỡ cảnh này, phóng sự truyền hình có thể thoả mãn nhu cần 

muốn biết cái gì đang xảy ra, xảy ra như thế nào của khán giả. Mặt khác qua các 
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cỡ cảnh , các góc quay cao thấp , chính diện , 3/4…Góc độ chủ quan và khách 

quan, tác giả có thể bộc lộ thái độ tâm lý của con người trong sự kiện đó. 

Truyền hình là phương tiện quan sát trực tiếp cuộc sống của mỗi gia 

đình. Khả năng trực quan có ảnh hưởng rất lớn tới quá trình nhận thức của con 

người. Trong phóng sự truyền hình, mỗi hình ảnh đều phải bao hàm một ý 

nghĩa, một nội dung nào đó (hoặc là nguyên nhân, diễn biến hoặc là kết quả của 

quá trình phát triển của sự kiện trong cuộc sống). 

Khả năng biểu hiện của hình ảnh trong phóng sự truyền hình còn thể hiện 

ở mối liên kết giữa các hình ảnh với nhau theo tuyến tính thời gian của quá 

trình vận động sự kiện. Qua phương pháp Montage, nội dung tự thân của mỗi 

hình ảnh phối hợp  lại, tạo ra nội dung thông tin mới mang tính tổng thể.  

Âm thanh : Truyền hình kế thừa kinh nghiệm xử lý âm thanh của phát 

thanh. Nhờ có sự trợ giúp của âm thanh phóng sự truyền hình trở nên sống động 

như chính cuộc sống. Bởi mục đích của phóng sự truyền hình là ghi lại hơi thở, 

động thái của cuộc sống bằng hình ảnh và âm thanh nên tính xác thực của âm 

thanh rất cao. Đó là âm thanh từ cuộc sống thực tế, không dàn dựng, giả tạo là 

yêu cầu bắt buộc đồng thời cũng là sức mạnh của phóng sự truyền hình. 

Âm thanh trong phóng sự truyền hình gồm ba yếu tố: lời bình, tiếng động 

hiện trường, âm nhạc. 

- Lời bình: Là sự bổ sung cho những gì mà người xem nhìn thấy trên 

màn hình, giúp người xem tổng hợp, khái quát được ý nghĩa của sự kiện được 

phản ánh trong tác phẩm truyền hình. Lời bình được tiến hành song song với 

hình ảnh. Ý đồ lời bình hình thành ngay từ  ttrong giai đoạn xây dựng kịch bản .  

-Tiếng động hiện trường : Bao gồm âm thanh của thiên nhiên, âm thanh 

do sinh hoat của con người tạo  nên. Tiếng động sẽ làm tăng sự gợi cảm , tính 

chân thực của phóng sự truyền hình, tác động vào nhận thức, tình cảm của công 

chúng. Việc sử dụng tiếng động hiện trường từ cương độ, cao độ đúng lúc cũng 

phải được dự kiến trong kịch bản.  
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-Âm nhạc: Là một trong ba yếu tố quan trọng của phóng sự truyền hình. 

Âm nhạc có tác dụng làm tôn vinh thêm sự kiện. Mỗi bản nhạc  khi sử dụng 

phải phù hợp với kết cấu,  ý đồ cũng như chủ đề tư tưởng của phóng sự truyền 

hình . 

+ Mối quan hệ giữa hình ảnh và âm thanh trong phóng sự truyền 

hình: Ngôn ngữ phóng sự truyền hình  là ngôn ngữ tổng hợp của hình ảnh và 

âm thanh. Hai yếu tố này luôn hỗ trợ và bổ sung cho  nhau, cùng tạo nên hiệu 

quả thông tin của phóng sự. Nếu như hình ảnh thuyết phục người xem bằng 

người thật, việc thật thì lời bình giúp họ tổng hợp, khái quát và hiểu được bản 

chất của sự việc, sự kiện phản ánh trong tác phẩm phóng sự. Lời bình có ưu thế 

phản ánh những khía cạnh trừu tượng của vấn đề. 

Tuy nhiên ở mỗi dạng phóng sự truyền hình khác nhau, vai rò của mỗi 

yếu tố này cũng khác nhau. Trong phóng sự sự kiện , phóng sự vấn đề, phóng 

sự chân dung, phóng sự điều tra hình ảnh dù chi tiết bao nhiêu thì cũng chỉ có 

giá trị thông tin “bề nổi”, thông tin “bề sâu”, phải nhường cho lời bình. Ví dụ 

trong phóng sự tài liệu “Bình Dương - chân dung một vùng cát” của đạo diễn 

Trí Trung, Đài truyền hình Đà Nẵng vừa phản ánh cái nghèo của người dân 

vùng này bằng hình ảnh những ruộng khoai  lang trải dài trên vùng cát, những 

bữa ăn lấy khoai thay cơm, thay luôn cả thức ăn… vừa đi sâu vào tính triết lý, 

chất tư tưởng bằng lời bình sắc sảo và biểu cảm: “ Nếu ở đâu đó có nền văn 

minh lúa nước thì ở đây có nền văn minh khoai  lang. Tối ăn khoai đi ngủ, sáng 

ăn củ đi làm”… “Nếu như văn hoá chính là sự thích nghi cao nhất với môi 

trường của con người sống trong đó thì con người ở đây cũng thích nghi, nhưng 

sự thích nghi đó cũng giống như cây xương rồng: muốn tồn tại được phải thoái 

hoá đi những gì của cây: như cành, như lá, để chỉ còn cái thân quắt queo và gai 

nhọn” … Ngược  lại đối với phóng sự du lịch, hình ảnh lại giữ vai trò chính. 

Kịch bản phim phóng sự “Ai về Kinh Bắc” là một ví dụ . Bản thân những cảnh 
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nối tiếp  nhau được soạn ra trong kịch bản cũng là một bài văn , bài thơ bằng 

hình ảnh.  

Tóm lại, tuy mối quan hệ hình ảnh và âm thanh có thể khác nhau, nhưng 

điều cốt yếu nhất là chúng bổ sung cho nhau, nâng đỡ nhau để truyền đạt ý đồ 

tư tưởng của tác giả phóng sự truyền hình. 

 

2.2.2. Thủ pháp Montage: 

Truyền hình là phương tiện thông tin bằng cách truyền hình ảnh và âm 

thanh theo tuyến tính thời gian. Vì thế, đặc trưng nổi bật của phóng sự truyền 

hình cũng là Montage. Các thủ pháp Montage góp phần làm tăng hiệu quả phản 

ánh của phóng sự, rút ngắn độ dài thời gian xảy ra sự kiện trên màn ảnh. 

Montage là sự kết hợp hài hoà  hai yếu tố hình ảnh và âm thanh theo ý  đồ sáng 

tạo của tác giả theo một trật tự nhất định, nối tiếp trong thời gian nhằm phản 

ánh, lý giải sự kiện, vấn đề trong cuộc sống.Montage là phương tiên trợ giúp 

đắc lực và không thể thiếu đối với tác giả trong quá trình hoàn thiện tác phẩm 

của mình. Montage có vai trò quan trọng trong việc tạo ra tư tưởng chủ đề, tiết 

tấu ẩn dụ, liên tưởng của phóng sự truyền hình.  

 

2.2.3. Phỏng vấn: 

Phỏng vấn ngoài chức năng là một thể tài độc lập của báo chí  trong quá 

trình thực hiện phóng sự truyền hình. Phỏng vấn được sử dụng như một phương 

tiện để thu thập và khai thác thông tin từ nhân chứng phục vụ đắc lực cho chủ 

đề của phóng sự truyền hình. Thông thường có các phương pháp sau để khai 

thác thông tin: 

Thứ nhất là phương pháp quan sát, đó là phóng viên bằng con mắt nghề 

nghiệp của mình ghi nhận các chi tiết , diễn biến của sự kiện , vấn đề một cách 

khách quan. Phương pháp này có sức thuyết phục lớn nhưng thiếu tính hệ 

thống, vì chỉ thực hiện được một phần của hiện thực. 
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Thứ hai là phương pháp nghiên cứu tài liệu.Phóng viên khai thác thông 

tin sự  kiện bối cảnh thông qua tư liệu lưu trữ. Ưu điểm là tính toàn diện không 

phụ thuộc vào bối cảnh. Tuy nhiên, phương pháp này được sử dụng trong 

phóng sự truyền hình thường mang ít tính sống động. 

Các phương pháp phỏng vấn khác như qua điện thoại, hộp thư truyền  

hình, toạ đàm… cũng trở thành công cụ đắc lực bổ sung cho hai phương pháp 

trên. Thông qua phỏng vấn, phóng sự truyền hình có thể cho  khán giả biết ý 

kiến thái độ, tình cảm của con người đối với sự kiện , vấn đề. Phỏng vấn nhân 

chứng là một hình thức thu thập nguồn “tư liệu sống” , đặc biệt hữu ích đối với 

phóng sự truyền hình. Khán giả có thể trực tiếp nghe người được phỏng vấn trả 

lời ở dạng lời nói sống động, thông tin được nắm bắt không chỉ ở nội dung, lời 

nói mà còn qua giọng điệu, vẻ mặt, trạng thái tâm lý của người đó biểu hiện qua 

hình ảnh của phóng sự truyền hình.  

Phỏng vấn xuất hiện trong phóng sự truyền hình dưới các dạng: 

Thứ nhất, là phóng viên đặt câu hỏi và người được phỏng vấn trả lời. 

Dạng này được sử dụng trong phóng sự điều tra, phóng sự ngắn. Phóng viên 

chất vấn những người có trách nhiệm  khi vấn đề nảy sinh. Tuy nhiên nêu 

phóng viên sử dụng nhiều dạng phóng sự nhiều dạng phỏng vấn này,  hiệu quả 

phóng sự sẽ giảm xuống vì kết cấu ý đồ tác phẩm bị loãng, không chặt chẽ. 

Thư hai, ý kién của người được phỏng vấn được xen vào lời bình một 

cách khéo léo , nhằm thuyết phục cho những luận điểm mà phóng viên nêu ra 

trong phóng sự truyền hình. Người xem không có ý thức phân biệt rạch ròi giữa 

lời bình và phỏng vấn mà cảm giác đó là chỉnh thể nhuần nhuyễn. Ưu điểm của 

dạng phỏng vấn này là ý đồ, chủ thể của phóng sự truyền hình được thể hiện rõ 

nét, tập trung hơn, tiết kiệm thời gian phát sóng, do đó dung lượng của phóng 

sự  truyền hình loại này ngắn gọn nhưng thông tin vẫn cao.  

Ưu thế của phỏng vấn trong phóng sự truyền hình rất lớn, nhưng làm thế 

nào để biểu hiện thành công ưu thế đó trong tác phẩm của mình là một vấn đề 
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cần được quan tâm. Bởi phỏng vấn không chỉ là hỏi - đáp hoặc tham - vấn mà 

còn là một nghệ thuật  

 

2.2.4, Phóng viên trước ống kính 

 Sự xuất hiện của phóng viên trước ống kính máy quay phim tại bối 

cảnh của sự kiện, vấn đề sẽ làm tăng tính thuyết phục của những thông tin được 

phóng sự đưa ra. Việc xuất hiện của phóng viên trước ống kính có bối cảnh làm 

nền sẽ tăng cảm giác nóng hổi,t hời sự của sự kiện và thể hiện sự nhanh nhạy 

của phóng viên. Đây cũng là thế mạnh của báo truyền hình so với báo in về tính 

thời sự và báo phát thanh về hình ảnh. Phóng viên tại hiện trường nhìn vào khán 

giả, nói trực tiếp với khán giả về sự kiện đang diễn ra, khoảng cách giữa người 

truyền và người nhận thông điệp được “thu hẹp lại”, sự chú ý của khán giả đối 

với phóng sự truyền hình sẽ tăng thêm. 

 Tuy nhiên, thủ pháp này được sử dụng hay không còn tuỳ theo tính chất 

của từng sự kiện, vấn đề và khả năng diễn đạt của từng phóng viên. Đối với 

những vấn đề thời sự nóng hổi, được toàn thể công chúng quan tâm chú ý tới, ví 

dụ như phóng sự điều tra “Chia đất dự án 327 tại Tây Ninh” và “Những vấn đề 

cần nhìn nhận lại từ sự phát triển ồ ạt của dự án nuôi tôm”,….của nhóm phóng 

viên Bùi Hồng Phúc, Lại Ngọc Tình,… Sự xuất hiện của phóng viên trước ống 

kính đã làm tăng tính thuyết phục của phóng sự truyền hình lên rất nhiều. 

 Tất cả những yếu tố trên góp phần làm nên đặc trưng riêng của phóng 

sự truyền hình, đồng thời cũng cho ta thấy sự phức tạp khi tiến hành thực hiện 

một phóng sự truyền hình. Điều quan trọng là phải có một kịch bản tốt, trong đó 

chứa đựng nội dung, hình thức thể hiện tác phẩm dẫn dắt chỉ đường cho tập thể 

làm phim bám sát chủ đề tư tưởng, là kim chỉ nam xuyên suốt quá trình làm 

phóng sự. 

 

3, Vai trò và các dạng kịch bản phóng sự truyền hình 
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3.1, Vai trò của kich bản trong phóng sự truyền hình. 

Phóng sự truyền hình phản ánh cuộc sống bằng hình ảnh và âm thanh, do 

camera ghi lại một cách trung thực toàn bộ sự kiện, sự việc hiện tượng đã hoặc 

đang diễn ra, nhưng không có nghĩa là người quay phim ghi hình liên tục từ đầu 

đến cuối diễn biến của sự kiện đó. Ngay từ đầu họ đã được đọc kịch bản, nắm 

đựoc ý đồ của đạo diễn, và chỉ quay theo những gì được đề cấp và liên quan đến 

nội dung của kịch bản, chọn những chi tiết đắt nhât để ghi hình, tìm những 

khuôn hình giàu sức biểu đạt, nội dung tư tưởng mà tác phẩm muốn thể hiện. 

Do vậy kịch bản đóng vai trò hết sức quan trọng.  

 Kịch bản phóng sự truyền hình vừa là kịch bản văn học vừa là kịch bản 

đạo diễn trong đó toát lên toàn bộ nội dung, tư tưởng chủ đề của tác phẩm. 

Đồng thời lại đưa ra các phương án thực hiện tác phẩm đó. Qua kịch bản, người 

quay phim có thể hiểu được ý đồ của phóng viên nội dung và hình thức thể hiện 

tác phẩm. 

Vai trò của kịch bản truyền hình được xem như một bản thiết kế của công 

trình xây dựng nhưng nó không có tính ổn định mà luôn thay đổi do đặc tính 

thời sự của báo chí.  

Phần lớn các chi tiết trong kịch bản đều là những dự kiến, dự báo của 

người viết về cái sắp xảy ra trong tương lai gần. Nhưng dù có thay đổi thì kịch 

bản vẫn giữ lại cốt lõi chủ đề tư tưởng của tác phẩm. Một kịch bản nghiêm túc 

sẽ giúp cho phóng viên chủ đông, không bị lúng túng khi có thay đổi nào đó 

trên hiện trương. Bởi lúc đó, những người làm phim có thể thay đổi nhanh 

chóng, phù hợp với điều kiện mới trên cơ sở kịch bản cũ. 

Kịch bản còn là căn cứ để phóng viên thu thập tài liệu, sử dụng có hiệu 

quả tiếng động hiện trường, chọn âm nhạc phù hợp với nội dung tư tưởng của 

tác phẩm. Xem kịch bản người phóng viên biết mình cần thu thập tài liệu gì, 

phỏng vấn ai, câu hỏi thế nào. Hơn nữa, kịch bản còn cho ta thấy cảnh nào, chi 

tiết nào của sự kiện là chính, phụ để từ đó xác định số lượng cảnh quay và sắp 
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xếp theo trật tự logic của vấn đề. Kịch bản giống như người nhạc trưởng chỉ 

huy cả giàn giao hưởng (trong đó nhạc công là phóng viên, quay phim), người 

chỉ huy hướng cho các nhạc công của mình cách chơi và dàn giao hưởng chính 

là tác phẩm phóng sự hoàn chỉnh. 

 

3.2, Các dạng kịch bản trong phóng sự truyền hình 

3.2.1, Kịch bản dự kiến 

 Kịch bản dự kiến được áp dụng với các phóng sự truyền hình trực tiếp. 

Tác giả thường sử dụng kịch bản dự kiến do hiện thực mang tính biến động vì 

không có thời gian dàn dựng chi tiết. Với kịch bản này, nhà làm phim phải đảo 

lộn chi tiết dự kiến. Trong một số trường hợp phản ánh hoạt động của con 

người, nhiều khi hiện tượng mới nảy sinh hình ảnh phải quay ngay, còn kịch 

bản lại phải viết thành văn sau. Kịch bản dự kiến được xây dựng trên cơ sở tìm 

hiểu thực tế, nắm bắt được quá trình diễn biến của sự việc sẽ xảy ra. Loại kịch 

bản này yêu cầu phóng viên phải có vốn hiểu biết rộng, giàu kinh nghiệm, nhạy 

cảm với cuộc sống, có khả năng phát hiện vấn đề. Vì vậy, trong kịch bản dự 

kiến, người làm phim càng lường trước được nhiều tình huống xảy ra càng tốt. 

 

3.2.2, Kịch bản đề cương 

 Thường được sử dụng với những sự kiện, vấn đề phức tạp, diễn biến 

trong một khoảng không gian và thời gian mang tính biến động. Người làm 

phim cần tìm hiểu thực tế cùng với vốn sống của mình để xây dựng kịch bản đề 

cương, theo đó phóng sự truyền hình được thực hiện. 

 

3.2.3, Kịch bản chi tiết 

 Kịch bản chi tiết thường được sử dụng với những sự kiện có diễn biến 

tương đối ổn định, đối tượng cần phản ánh ít có biến động. Kịch bản chi tiết 

được xây dựng tuỳ theo mức độ ổn định của từng đối tượng. Nếu đối tượng 
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phản ánh có tính ổn định cao thì kịch bản chi tiết đến từng cảnh quay. Loại kịch 

bản này thường dùng cho phóng sự du lịch, phóng sự tài liệu, phóng sự chân 

dung.  

 Kịch bản chi tiết thường được viết sau khi đã khảo sát kỹ, tiếp xúc với 

bối cảnh, nhân vật sự kiện cụ thể và định hình được nội dung phóng sự. Đối với 

những đối tượng có tính ổn định cao, kịch bản chi tiết có thể đưa ra từng vấn đề, 

chi tiết trong chương trình thực hiện một cách tỷ mỷ, cụ thể, nội dung từng câu 

nói, phỏng vấn, độ dài,… Các phim phóng sự tài liệu thường cần đến những 

kịch bản chi tiết. 

 Trong phim phóng sự du lịch, hình ảnh là chủ đạo nhằm miêu tả cảnh 

đẹp thiên nhiên hay những nét truyền thống văn hoá, lịch sử, đất nước con 

người. Những yếu tố này khá ổn định nên đề cương phân cảnh chi tiết đến từng 

cảnh nhỏ. Và chỉ cần xem đề cương đó, ta cũng có thể thấy được chủ đề xuyên 

suốt mà không cần lời bình. Kịch bản phim phóng sự “Ai về Kinh Bắc” được 

phát hôm mùng 1Tết Bính Tí là một ví dụ. Một bộ phim trên giấy thực sự. 

Vùng quê Kinh Bắc với nét đẹp cổ kính của chùa chiền; nét thôn dã của một 

miền đất êm ả, trù phú, truyền thống văn hoá và người dân nơi đây hiện lên dần 

dần qua chuyến du ngoạn của người nghệ sĩ già trong ngày xuân. Với loại phim 

nay, lời bình thường được viết sau khi ráp nối các cảnh quay thành phim hình 

ảnh. Tuy nhiên, dù kịch bản phóng sự ở dạng nào thì trước hết phải là một kịch 

bản văn học bằng hình, phải rõ ràng các chi tiết, càng chặt chẽ bao nhiêu thì 

càng hay bấy nhiêu và phải diễn đạt bằng hình ảnh chứ không phải bằng những 

gạch đầu dòng cẩu thả. 

 Tóm lại, dù ở dạng kịch bản đề cương, chi tiết hay dự kiến, tác giả 

phóng sự truyền hình đều phải thực hiện các yêu cầu về kịch bản: Tìm ra tư 

tưởng chủ đề để xác định những vấn đề cốt yếu, tạo cho phóng sự một sự kiện 

nhất định để các sự kiện đó thể hiện và phát triển, tính chân thật khách quan của 
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sự kiện được đảm bảo, mô hình kịch bản gợi mở khả năng sáng tạo cho người 

quay phim.  

  

4, Các loại phóng sự truyền hình 

 Phóng sự truyền hình là một thể loại báo chí truyền hình thuộc loại khó. 

Do vậy, khi thực hiện đòi hỏi phóng viên phải có năng lực trình độ nhất định. 

Việc phân chia các loại phóng sự truyền hình có thể tuỳ theo hình thức kỹ thuật 

hoặc nội dung của phóng sự truyền hình. Phóng sự truyền hình có các loại sau: 

phóng sự truyền thẳng, phóng sự hậu kỳ  

 Phóng sự truyền thẳng là loại phóng sự được truyền trực tiếp tới người 

xem ngay khi sự kiện đang diễn ra. Việc thu thẳng, xử lý thông tin diễn ra trong 

quá trình phát sóng. Phóng viên đi theo sự kiện. Công việc quan trọng nhất đối 

với phóng viên là khâu chuẩn bị. Quan trọng là kịch bản, số người giúp việc và 

phải dự tính trước các tình huống có thể xảy ra.  

 Phóng sự hậu kỳ là dạng phóng sự được phát đi sau khi sự kiện đã xảy 

ra. Phóng viên thực hiện dạng phóng sự này phải tuân thủ theo các bước của 

quy trình sản xuất một tác phẩm truyền hình. Tính hợp lý của phóng sự tuỳ 

thuộc vào bản thân sự kiện và cách xử lý của phóng viên. Khi dựng hình phóng 

sự cũng quan trọng như khi chuẩn bị và ghi hình.  

Trong phóng sự truyền hình, có thể căn cứ  vào đối tượng phản ánh để 

chia các loại phóng sự: 

- Phóng sự sự kiện 

- Phóng sự vấn đề 

- Phóng sự chân dung 

- Phóng sự điều tra 

Phóng sự sự kiện: là loại phóng sự được phát đi khi đang xảy ra hoặc nó 

đã kết thúc hoàn toàn. Loại phóng sự này có yêu cầu là phải hết sức nóng hổi, 

sinh động, đề cập đến những sự kiện thu hút sự chú ý của nhiều người. Việc thu 
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thập và xử lý thông tin tuỳ thuộc vào năng lực và cách nhìn nhận của phóng 

viên. Người thực hiện phải lựa chọn các chi tiết để làm rõ chủ đề sau khi đã xác 

định được góc độ xử lý. Nhóm làm phim phải có mặt ngay tại hiện trường khi 

sự kiện xảy ra, đây là công việc quan trọng nhất trong quá trình thực hiện loại 

phóng sự này.  

 Sau khi ghi hình, ngưòi thực hiện cần khẩn trương làm hậu kỳ để 

chuyển nhanh đến công chúng. Điều cần lưu ý, phóng sự sự kiện được thực 

hiện một cách thường xuyên trong các chường trình truyền hình cũng giống như 

tin tức, nó cung cấp cho khán giả những thông tin nóng hổi, tỷ mỷ, có đánh giá, 

phân tích và bình luận của phóng viên về ảnh hưởng của những xu hướng vận 

động của sự kiện  

Phóng sự vấn đề: đối tượng của loại phóng sự này là những vấn đề sự 

kiện có ý nghĩa quan trọng được xã hội quan tâm. Những vấn đề về chủ trương 

đường lối của Đảng được thể hiện qua loại phóng sự này giúp quần chúng hiểu 

rõ hơn đây là loại phóng sự có tính chính luận cao. 

 Những vấn đề mà phóng sự đề cập thường có nội dung phong phú, 

được thực hiện khi sự kiện hoặc vài sự kiện có cùng tính chất đã kết thúc, dư 

luẫn xã hội đòi hỏi có một sự hiểu biết cặn kẽ, tỷ mỷ. Loại phóng sự này là một 

bức tranh toàn cảnh về vấn đề mà nhà báo truyền hình cần đề cập tới, ví dụ: vấn 

đề môi trường, an toàn thực phẩm, cải cách hành chính, dịch cúm gia cầm, tăng 

học phí… Có thể nói rằng, loại phóng sự vấn đề giải quyết tốt những vấn đề 

bức xúc dư luận đang đòi hỏi được xã hội quan tâm, từ sự phát sinh, xu thế vận 

động đến cách giải quyết vấn đề đó. 

Phóng sự chân dung: loại phóng sự này thường đi sâu vào khắc hoạ 

hình ảnh, chân dung một con người với những tính cách, vị trí, vai trò khác 

nhau trong xã hội. Như chân dung một anh hùng, bác sĩ, một nhà khoa học, một 

doanh nhân,… 



BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH                                                                           www.svbaochi.net 

 183

Phóng sự chân dung cũng đề cập đến cuộc đời của những người hoặc một 

nhóm người mà vai trò của họ có ảnh hưởng lớn đối với xã hội. Đặc điểm ngoại 

hình, tính cách nhân vật, tâm lý, tiểu sử, những cống hiến của nhân vật hoặc 

nhóm nhân vật được tập trung chú ý khai thác. Những chi tiết đó phải chân 

thực, cụ thể, đặc sắc và có sức gợi cảm để tăng tính thuyết phục cho người xem. 

Phóng sự chân dung có thể đề cập đến cuộc đời của một con người nhưng 

cũng có thể đề cập đến khoảng khắc đời thường của họ.  

Điều quan  trọng trong phóng sự chân dung là cần có sự sinh động, 

không đước sử dụng thủ pháp nhân cách hoá, điển hình hoá của nghệ thuật điện 

ảnh. Khi thực hiện phóng sự chân dung có thể có dàn cảnh nhưng phải dựa trên 

cơ sở của sự thật, phản ánh những chi tiết có thật, chính xác, khách quan để làm 

bộc lộ tính cách của đối tượng phản ánh. 

Phóng sự điều tra: loại phóng sự này được thực hiện khi trong xã hội 

nảy sinh những vấn đề, trong đó có những mâu thuẫn gay gắt hay vấn đề đang 

gây nhiều tranh cãi, nhằm lý giải, phân tích để đưa ra những phương pháp giải 

quyết những mâu thuẫn đó. 

 Phóng sự điều tra thường bắt đầu từ một kết quả tốt hoặc xấu. Để làm 

rõ nguyên nhân, phóng viên phải xuống hiện trường để thu thập tài liệu từ nhiều 

nguồn khác nhau, từ đó có đủ căn cứ, lý lẽ để phân tích và chứng minh các vấn 

đề mà mình đưa ra. 

 Trong quá trình thực hiện phóng sự điều tra, nhà báo phải coi đó là vấn 

đề lương tâm, trách nhiệm của mình. Không được chủ quan hoặc coi đây là nói 

để khoe trí tuệ, ngôn từ, để lên gân hoặc để khẳng định mình. Đây là loại phóng 

sự khó thực hiện, vì thế phải có những phương án để vượt qua các trở ngại 

trong việc thu thập tài liệu, phỏng vấn nhân chứng cũng như về tâm lý. Phóng 

sự điều tra truyền hình là loại tác phẩm mang lại sức nặng đối với dư luận, đồng 

thời là nơi để phóng viên thể hiện bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp,  trình độ, 

năng lực của mình. 
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5. Quy trình thực hiện phóng sự truyền hình 

5.1, Lựa chọn đề tài, chủ đề 

 Đầy là bước đầu tiên định hướng cho phóng viên tiếp cận vấn đề. Việc 

lựa chọn đề tài, xác định tư tưởng chủ đề mang tính chất khoanh vùng đối tượng 

phản ảnh. 

 Phạm vi phản ánh của phóng sự truyền hình cũng như bất kì một thể 

loại báo chí nào khác là toàn bộ sự kiện trong dòng thời sự chủ lưu. Nhưng 

không phải bất cứ đối tượng nào của hiện thực cũng trở thành đối tượng phản 

ánh của phóng sự truyền hình, đó phải là những sự kiện thời sự nóng hổi hay 

những vấn đề đặt ra trong bối cảnh hiện tại cần giải quyết, đó là những vấn đề 

bức xúc mà công chúng đang quan tâm 

 Khi lựa chọn đề tài, phóng viên phải dựa vào hai yếu tố đề tài có tính 

thời sự được xã hội quan tâm và đề tài đó phải nằm trong kế hoạch tuyên truyền 

của cơ quan báo chí trong từng thời điểm cụ thể, ví dụ: vấn đề giá cả, trật tự an 

toàn giao thông, tham nhũng, hoặc các sự kiện về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã 

hội, …  

 Ngoài việc đáp ứng các yếu tố trên, nhà báo truyền hình cần xem xét 

đến tính khả thi của đề tài bao gồm điều kiện thực hiện: cơ sở vật chất, kinh phí, 

phương tiện kỹ thuật,… khả năng diễn đạt bằng hình ảnh. Không phải bất cứ 

một đề tài nào, phóng viên cũng xông vào. Họ thường chọn những lĩnh vực họ 

có khả năng hiểu biết và say mê. Có như vậy bài phóng sự mới có nội dung sâu 

sắc, hấp dẫn và sáng tạo trong cách thể hiện.  

 Bất cứ một hình thức thông tin nào thì bản thân  nó cũng thể hiện một 

khuynh hướng tư tưởng nhất đinh. Hơn nữa phóng sự truyền hình còn thể hiện ý 

đồ của tác giả, có khi của cơ quan chủ quản, của Đảng và Nhà nước. Do vậy, 

việc xác định chủ đề và tư tưởng được tiến hành song song với việc xác định đề 

tài. Chủ đề là vấn đề chủ yếu được xác định. Nếu đề tài là cả một cánh rừng thì 
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chủ đề là một cây, một mầm non mới nhú; tư tưởng là thái độ, cách đánh giá, 

nhìn nhận của tác giả với đối tượng được nói tới trong tác phẩm của mình, là 

khuynh hướng và thông điệp tác giả muốn gửi tới công chúng. 

 Việc xác định đề tài, chủ đề sẽ khoanh vùng và xác định đối tượng của 

phóng sự truyền hình, từ đó tìm ra tư tưởng chủ đề, ý nghĩa của sự kiện được 

nêu trong phóng sự. 

 Tư tưởng, chủ đề là cái đích cuối cùng, có ý nghĩa bao trùm nội dung 

tác phẩm phóng sự. Đồng thời nó chi phối từng chi tiết, lời bình và con người 

trong phóng sự. 

 Tư tưởng, chủ đề quyết định hướng khai thác và xử lý tài liện nếu 

không được định hướng bởi một tư tưởng, chủ đề nhất định thì khi thâm nhập 

thực tế, trước hàng loạt sự kiện, hiện tượng, biết chọn cái nào để làm chất liệu 

cho phóng sự, biết lấy cái gì làm chính, cái gì làm phụ và hiệu quả tác phẩm là 

một mớ tư liệu vụn vặt với hình ảnh, lời bình tản mạn, hiệu quả thông tin thấp. 

 

5.2, Tìm hiểu sự kiện 

 Khi sự kiện xảy ra bất ngờ thì phóng viên khó có thể tìm được các 

thông tin lưu trữ. Nhưng khi đã có lưu trữ các thông tin về sự kiện, sự việc 

tương tự thì sẽ giúp cho họ nắm bắt sự kiện, sự việc hiện tại dễ dàng hơn 

 Trong trường hợp được thông báo về sự kiện thì sẽ có thể tìm được 

nhiều thông tin từ các nguồn khác nhau: qua các báo đài, hộp thư truyền hình, 

các băng tư liệu, các kho lưu trữ thông tin,… là nguồn cung cấp các dữ liệu. 

Phóng viên cần phải biết tương đối đầy đủ về các nhân vật trong sự kiện để giới 

thiệu họ trong phóng sự, nhưng không nên nói quá nhiều về họ. Điều quan 

trọng là phải tìm ra được quan điểm của các nhân vật này. Không phải để nhắc 

lại mà để khai thác sự tiến triển, những điểm mới của sự kiện. 

 Khi thực hiện một phóng sự, phóng viên cũng cần tìm hiểu về khung 

cảnh sự kiện bằng cách hình dung thông qua các tư liệu (băng, ảnh lưu trữ), nếu 
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có điều kiện tốt nên khảo sát tại chỗ. Việc khảo sát địa điểm, bối cảnh cho phép 

dự kiến một kịch bản trước khi quay phim, dự kiến phỏng vấn nhân chứng trong 

bối cảnh thật. Khảo sát địa điểm và bối cảnh làm tiết kiệm thời gian quay phim, 

dự kiến được các cảnh xen và các cảnh chồng làm chuyển ý, tạo ra tác phẩm có 

sức thuyết phục. 

 Trong trường hợp dùng thủ pháp về sự xuất hiện của phóng viên trên 

màn hình thì khi khảo sát địa điểm, bối cảnh xảy ra sự kiện cần tạo nên sự lưu 

loát và sự trong sáng của nội dung cần diễn đạt. 

 

5.3, Quay phim 

 Là quá trình cụ thể hoá kịch bản tại hiện trường với sự lựa chọn các 

cảnh quay riêng biệt, song phải tương đối logic, trình tự dựa theo những nguyên 

tắc mỹ học, tạo nên bức tranh cuộc sống vừa khái quát vừa cụ thể, vừa chính 

xác lại sinh động, điển hình. Việc quay phim phóng sự phải tuân thủ theo những 

nguyên tắc tạo hình của truyền hình. Hai yếu tố kỹ thuật và nghệ thuật đóng vai 

trò quan trọng trong công tác quay phim.  

Kỹ thuật quay phim đề ra những nguyên tắc lắp ghép hình như khi lắp 

ghép các câu văn phải có mệnh đề, dấu phẩy, dấu chấm. Còn nghệ thuật quay 

phim góp phần tạo nên những hình tượng gây cảm xúc mạnh mẽ. Công việc 

quay phim của các tác giả làm phóng sự truyền hình phụ thuộc và nhiều yếu tố 

khách quan: không gian, bối cảnh, sự kiện, diễn biến của vấn đề. Do vậy giữa 

phóng viên, biên tập và quay phim phải có sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng. Mối 

quan hệ này cũng biểu hiện tính tập thể của phóng sự truyền hình. Trong đó 

người biên tập chịu trách nhiệm về nội dung tư tưởng của tác phẩm còn phóng 

viên quay phim trên cơ sở lĩnh hội ý đồ của kịch bản, người biên tập mà chọn 

cảnh quay, tìm góc độ thể hiện. Sự sáng tạo của phóng viên quay phim chỉ được 

xây dựng trên cơ sở thực hiện và làm phong phú thêm ý đồ của người biên tập. 

Người quay phim phải biết lựa chọn những chi tiết đắt, mang lượng thông tin 
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cao, bởi vì thế mạnh của phóng sự truyền hình so với phóng sự báo in và báo 

nói là những hình ảnh, âm thanh từ trong cuộc sống.  

Về nguyên tắc cần phải quay tất cả, việc chọn lọc các hình ảnh tiêu biểu 

sẽ được thực hiện trong quá trình dựng băng. Người quay phim có kỹ thuật để 

ghi lại hình ảnh và người biên tập phải biết được các kỹ thuật đó. Cần để quay 

phim làm việc độc lập trên cơ sở có sự bàn bạc từ trước. Biên tập viên và quay 

phim phải cùng biết hình ảnh đã đủ chưa, nếu chưa đủ phải quay thêm cái gì. 

Trong khi ghi hình phải biết các cú pháp về hình ảnh. Cần có một vài 

cảnh mở ra hay khép lại chủ đề, giống như câu đầu và câu cuối của một bài báo.  

Trong khi dựng phim, những cảnh trái trục, những cái nhìn và khi đối 

tượng quay ra khỏi khuôn hình phải theo những quy tắc nghiêm ngặt để có thể 

dựng được. 

 

5.4, Dựng phim 

 Sử dụng nghệ thuật Montage đối với phóng sự truyền hình không chỉ 

đơn thuần là việc chon một đoạn hay rút ngắn những hình ảnh đã thu được mà 

đây là việc tổ chức lại, sắp xếp lại các hình ảnh để đem lại tính hợp lý và nội 

dung nhằm giúp người xem dễ hiểu.  

- Phim phóng sự truyền hình cho phép sử dụng hầu hết những thủ pháp 

Montage của hình ảnh. Nó giúp phóng sự truyên hình ghép nối các phim rời rạc 

thành một chỉnh thể, theo ý đồ kết cấu của tác giả. Montage liên kết các hình 

ảnh, âm thanh, lời bình, phỏng vấn, chúng là những thành phần biệt lập nhau. 

Montage có một số loại cơ bản sau: 

- Montage logic: là dựng các cảnh phim nối tiếp nhau theo logic trong đó 

sử dụng các thủ pháp như: nối liên tục, mờ dần, chồng dần,… 

- Montage ý: là sự liên kết giữa các cảnh phim để nảy ra ý mới, hình 

tượng mới. Nếu các cảnh quay này để tách rời nhau thì ý sử dụng đó không thể 

tồn tại. Phương pháp này thường sử dụng trong các phóng sự tài liệu nghệ thuật. 



BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH                                                                           www.svbaochi.net 

 188

 

5.6, Hậu kỳ dàn dựng 

Hậu kỳ là khâu cuối cùng của việc hoàn thành phim phóng sự truyền 

hình. Sau khi quay nháp đủ tư liệu, người làm phim phải tiến hành khâu dàn 

dựng, hậu kỳ. Các phường tiện kỹ thuật hậu kỳ không những cho phép xử lý 

nhanh, chính xác mà còn cho phép tạo hình ảnh, sử dụng máy tính để sản xuất 

các chương trình, chủ  yếu sử dụng bắn chữ, hình hiệu. Bàn dựng hiện đại cho 

phép thực hiện hàng trăm kỹ sảo khác nhau. Những kỹ xảo ấy cho phép tạo hiệu 

quả đặc biệt trong phóng sự. Mỗi phim phóng sự là kết quả sáng tạo của tác giả 

bằng kỹ thuật tinh xảo.  

 Phương pháp Montage trong hậu kỳ được sử dụng để bố trí sắp xếp 

hình ảnh theo trật tự thời gian và bố cục của tác phẩm. Ở khâu hâu kỳ, biên tập 

viên bằng phương pháp Montage kiểm tra lại tất cả các khâu, hoàn thiện tác 

phẩm phóng sự của mình. Có trường hợp ở giai đoạn hậu kỳ nếu sử dụng bàn 

trộn đặc biệt có thể phát trực tiếp. Như vậy, hậu kỳ đã được rút ngắn thời gian 

một cách tối đa. 

 

5.7, Viết lời bình 

 Lời bình là những lời giải thích những gì phóng viên được chứng kiến 

mà thông tin trên hình ảnh không chuyển tải được. Phóng viên đọc lời bình này 

là tốt nhất 

 Ngay từ câu đầu tiên, lời bình của phóng sự phải thu hút được sự chú ý 

của khán giả xem truyền hình, gây sự ngạc nhiên cho họ và tạo cho họ ý muốn 

theo dõi tiếp. Trong câu đầu tiên, quan điểm xử ký trong phóng sự phải được 

xác định ngay đó là sự khen ngợi hay phê phán phải được bộc lộ. Nó phải chứa 

đựng những thông tin mới nhất, mạnh nhất, bất ngờ nhất và phải mô tả được 

không khí của sự kiện. 
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 Bút pháp của lời bình: nói chung cũng giống như tin tức, phóng sự 

cần những câu ngắn, đơn giản, có một mệnh đề, câu ngắn làm người xem dễ 

tiếp nhận, dễ hiểu. Từ ngữ sử dụng trong phóng sự phải cụ thể thêm sống động, 

nên dùng các từ ngắn, đơn giản, nên chú ý các vấn đề khi viết lời bình cho 

phóng sự: 

- Theo đúng quan điểm đã xác định 

- Chú ý đề cập đến các ý quan trọng của chủ đề (các từ ngữ, số liệu, lời 

trích dẫn của nhân vật) 

- Sử dụng các từ dễ hiểu, viết số bằng chữ và chọn khái niệm đơn giản,  

dùng số % nên diễn đạt bằng từ, ví dụ : 35% thì nên dùng là ba mươi lăm %; 

hoặc số năm, tháng. 

- Chỉ nên viết trên một mặt giấy, tránh tẩy xoá. 

- Đọc to bài viết để tạo cơ hội sửa chữa lại bài viết. 

- Nên trau chuốt câu đầu và câu cuối. 

 

6. Phân biệt phóng sự truyền hình với một số thể loại khác. 

6.1, Phân biệt Phóng sự truyền hình với Tin truyền hình. 

 Phóng sự  truyền hình và tin truyền hình là những thể loại được sử dụng 

thường xuyên trên các chương trình truyền hình. Xen kẽ giữa các chương trình 

thời sự của các đài truyền hình là những phóng sự về những sự kiện xẩy ra hàng 

ngày, hàng giờ, thậm chí hàng phút trên thế giới. Đứng về mặt thời lượng một 

phóng sự sự kiện không nhiều hơn một tin là bao nhiêu. Trong chương trình đài 

truyền hình Việt Nam, tin không qúa một phút, các đài truyền hình phương Tây 

giao động từ 30 đến 40 giây còn các phóng sự ít khi vượt qua 3 phút, thậm có 

phóng sự chỉ độ 1 phút rưỡi. 

Giữa tin và phóng sự truyền hình có sự khác biệt nhau như: 

- Tin truyền hình thông báo sự kiện hiện tượng một cách ngắn gọn nhất. 

Nó thông báo sự kiện ở thời điểm còn phóng sự truyền hình phản ánh sự kiện 
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trong quá trình diễn biến của nó. Tin truyền hình chỉ cần trả lời 5 câu hỏi đặc 

trừng của thể loại tin là : Ai? Cái gì? Khi nào? ở đâu? Như thế nào? Phóng sự 

truyền hình ngoài việc làm rõ những vấn đề chính là phần cốt lõi của phóng sự, 

là điểm khác biệt rất nổi bật của nó với thể loại tin. 

- Tin truyền hình sử dụng giọng văn trần thuật giản dị và hết sức khách 

quan. Phóng sự truyền hình sử dụng văn trần thuật nhưng mang dáng dấp văn 

học, được phép thể hiện cái tôi nhân chứng của tác giả. Ngôn ngữ của phóng sự 

truyền hình cũng đa dạng hơn nhiều (có bút pháp sinh động). 

- Tin truyền hình thường đưa về một (hoặc một vài sự kiện), còn phóng 

sự truyền hình phản ánh một chuỗi các sự kiện, hiện tượng xảy ra trong quá 

trình phát sinh, phát triển của cuộc sống. Chính vì nội dung thông tin khác nhau 

dẫn đến thời lượng tối đa của hai thể loại này cũng khác nhau. Ở Tin thường 

không qúa một phút, còn ở Phóng sự tối thiểu cũng 4 phút trở lên. 

- Tin truyền hình phản ánh tất cả các hiện tượng sự kiễn xảy ra trong 

cuộc sống khách quan, có ý nghĩa chính trị – xã hội nhất định. Còn trong phóng 

sự truyền hình không phải sự kiện có ý nghĩa chính trị – xã hội nào cũng trở 

thành phóng sự truyền hình mà chỉ có những vấn đề đòi hỏi phải lý giải thì nó 

mới được phản ánh bằng thể loại Phóng sự. 

Tóm lại, điều khác biệt cơ bản nhất giữa Phóng sự truyền hình và Tin 

truyền hình nói riêng, tin báo chí nói chung là tin chỉ đưa các sự kiện, sự việc đã 

xảy ra, ít khi có lời bình. Ngược lai, Phóng sự truyền hình nói riêng và phóng sự 

báo chí nói chung có lời bình, có cái tôi thẩm định, bình phẩm về sự kiện, sự 

việc đó. Vì thế, trong Phóng sự thường sử dụng các nghiệp vụ làm báo như : 

phỏng vấn, toạ đàm, ghi chép, bình luận,… nhằm phục vụ cho mục đích sáng 

tạo. 

 

6.2, Phân biệt Phóng sự truyền hình với Phim tài liệu 
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Phóng sự truyền hình cũng như Phim tài liệu truyền hình đều sử dụng 

ngôn ngữ tổng hợp là hình ảnh và âm thanh, chúng cùng hướng tới một mục 

đích nhất định. Tuy nhiên, có thể phân biệt giữa Phóng sự truyền hình với Phim 

tài liệu truyền hình ở những điểm sau:  

Tính thời sự: Phóng sự truyền hình là một thể loại báo chí truyền hình, 

do vậy yêu cầu hàng đầu của nó là lượng thông tin thời sự mới mẻ. Trong 

Phóng sự truyền hình thông tin sự kiện thường chiếm nhiều hơn thông tin thẩm 

mỹ. Trong khi đó Phim tài liệu truyền hình với đề tài phản ánh rộng, đi vào 

chiều sâu tư tưởng, vì thế nó mang đậm tính thẩm mỹ và nhân văn. Thời gian 

chủ đạo của Phóng sự truyền hình thường ở thời hiện tại, còn Phim tài liệu 

truyền hình thường khai thác những vấn đề trong quá khứ có tính chất tư liệu. 

Chi tiết: Phóng sự truyền hình thường đi vào những chi tiết và số liệu cụ 

thể, còn Phim tài liệu truyền hình thường đi vào những chi tiết khái quát. Vì thế 

lời bình trong Phóng sự truyền hình không đi xa sự kiện và bám sát vào sự kiện 

để phản ánh, trong khi đó Phim tài liệu truyền hình  lại có xu hướng khái quát 

và hình tượng hoá. 

Hình ảnh: trong Phóng sự truyền hình, cái quan trọng nhất là những hình 

ảnh thời sự đắt giá, là khả năng nắm bắt thời cuộc nóng hổi, còn Phim tài liệu 

truyền hình lại tập trung vào những hình ảnh hướng tới hình tượng hoá của cuộc 

sống, mang chiều sâu tư tưởng và tính nhân văn sâu sắc. 

Sự kiện: Phóng sự truyền hình thường chỉ là sự phản ánh sự kiện một 

cách đầy đủ và chi tiết, trong khi Phim tài liệu có thể là sự kiện, nhưng thường 

là nhằm vào những vấn đề có tính khái quát. 

Lời bình: Phóng sự truyền hình tuy là một thể loại mang tính văn học, 

song mục đích và đối tượng phản ánh của nó vẫn là thông tin sự kiện. Còn Phim 

tài liệu truyền hình tập trung vào các vấn đề có tính nghệ thuật và tính nhân 

văn. Hiện thực trong Phim tài liệu truyền hình mục đích nhằm nâng lên tầm 

hình tượng, điều mà người làm Phim tài liệu muốn đạt tới chính là thông điệp – 
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tầng sâu đa nghĩa của hiện thực khách quan. Chính vì sự khác biệt này, lời bình 

trong phim tài liệu đóng vai trò hết sức quan trọng, nhằm cất cánh cho hình ảnh, 

còn lời bình của phóng sự truyền hình luôn bám sát và bổ sung cho những gì mà 

hình ảnh chưa nói được. 

 

6.3, Phân biệt Phóng sự truyên hình với Tường thuật truyền hình 

 Phóng sự truyền hình và tường thuật truyền hình là hai thể loại tương 

đối giống nhau nếu xét về nội dung phản ánh. Chúng cùng thể hiện hiện thực 

cuộc sống khách quan, song lại thuộc hai nhóm khác nhau. Phóng sự truyền 

hình là thể loại thuộc nhóm chính luận nghệ thuật, trong đó sử dụng bút pháp  

như: tả - bình – thuật và vai trò “cái tôi” phóng viên xuất hiện trước ống kính. 

Còn tường thuật là thể loại báo chí thuộc nhóm tin thông tấn. Do đó có những 

điểm khác nhau:  

Tường thuật chỉ phản ánh diễn biến của sự kiện, hiện tượng. Còn phóng 

sự truyền hình thường đưa ra nhiều sự kiện, sự việc xoay quanh một chủ đề. 

Tường thuật thường tập trung trả lời các câu hỏi: Ai? Cái gì? Ở đâu? Khi nào? 

Tại sao và như thế nào? Còn phóng sự truyền hình không những chỉ trả lời các 

câu hỏi trên mà còn phải lý giải nguyên nhân sự kiện, biện pháp giải quyết.  

Phóng sự truyền hình chỉ xuất hiện trong những hoàn cảnh có vấn đề cần 

phải lý giải. Còn tường thuật dùng để thông tin trực tiếp tới công chúng những 

sự kiện hiện tượng có ý nghĩa chính trị xã hội lớn, được đông đảo công chúng 

quan tâm. 

 

KẾT LUẬN 

 Phóng sự truyền hình là một thế mạnh của báo chí truyền hình, trong đó 

nội dung phản ánh là những cái tươi mới, nóng hổi, sinh động từ cuộc sống. Để 

thực hiện một phóng sự hay, sinh động cần rất nhiều các yếu tố trong đó yếu tố 

cơ bản là người phóng viên- nhà báo phóng sự truyền hình. Để có một phóng sự 
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hay, đáp ứng yêu cầu về tính thời sự và thoả mãn nhu cầu thông tin của công 

chúng, những người làm báo truyền hình còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa cả 

về năng lực, tay nghề và phẩm chất  để xứng đáng với người làm báo truyền 

hình trong thời đại thông tin hiện nay. 
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BÌNH LUẬN TRUYỀN HÌNH 
 

1, Khái niệm: 

  Đại từ điển Tiếng Việt do Nguyễn Như Ý chủ biên , định nghĩa bình 

luận là: “ Bàn và nhận xét, đánh giá về vấn đề gì đấy” . Trong đó bình là: “tỏ ý 

khen chê, nhằm bình phẩm đánh giá; bàn bạc đánh giá để cân nhắc, lựa chọn”  

và luận là: “ bàn bạc, dựa vào lý lẽ mà suy ra ”  

 Như vậy, bình luận được hiểu là những đánh giá, phân tích, nhận xét 

bàn bạc về một vấn đề nào đó. Nhưng có thể thấy, cách hiểu này thể hiện sự 

thiếu rạch ròi, chưa thật sự phân biệt rõ hai yếu tố bình và luận, nếu ghép chúng 

lại thành bình luận thì ý nghĩa của chúng cũng không khác nhau mấy. Nên phân 

biệt bình là nêu quan điểm thái độ; còn luận là phân tích, đánh giá, bàn bạc, suy 

luận. Bình có thể là tiền đề của luận, ngược lại luận là cơ sở cho bình. Và bình 

luận là tổng hợp của hai yếu tố, tức là bao hàm cả việc phân tích, đánh giá và 

nêu quan điểm. 

 Trên thực tế, giữa bình và luận không có sự tách biệt tuyệt đối, chúng 

luôn đan xen với nhau, đi liền với nhau và trật từ tuyến tính sau trước giữa 

chúng cũng hết sức tương đối, phụ thuộc vào chính bản thân sự phong phú của 

cuộc sống và các vấn đề cần bình luận. 

 Bình luận theo nghĩa thông thường và đơn giản nhất còn được hiểu là ý 

kiến, quan điểm của một người về một vấn đề nào đó. Nhưng để hiểu về bình 

luận một cách đầy đầy đủ, phải luôn gắn với sự lập luận đánh giá trên cơ sở 

những lí lẽ, căn cứ lôgíc, thuyết phục chứ không phải chỉ mang tính cảm tính 

đơn thuần.  

 Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam, bình luận là: “ phân tích, nhận 

định, đánh giá một vấn đề (chính trị, kinh tế, văn hoá, kĩ thuật…) trên báo đài, 
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vô tuyến truyền hình để tuyên truyền, phổ biến, thuyết phục người đọc, người 

nghe. Bình luận chủ yếu là vận dụng trí tuệ và tư duy lôgíc để phân tích, đánh 

giá. Bình luận là vũ khí của báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng 

khác khi thực hiện chức năng thông tin tuyên truyền” . 

 Trong định nghĩa này, bình luận được xếp vào mảng nội dung thông tin 

và được giải thích như một thể loại dành riêng và thuộc về báo chí. Đây là định 

nghĩa khá đầy đủ và gần với định nghĩa thể loại. 

 Các tác giả Trần Quang, Trần Thế Phiệt và nhóm tác giả của cuốn “ 

Giáo trình nghiệp vụ báo chí” và “ Nghề nghiệp và công việc của nhà báo” 

cũng đều khẳng định có một số tên gọi khác của bình luận, phổ biến nhất là 

nghị luận. Các tài liệu nghiên cứu trước đây đều sử dụng khái niệm này và 

trong lịch sử báo chí Việt Nam người ta cũng đặt tên các bài viết dạng này là 

văn nghị luận. Mặc dầu vậy, đến nay, tên gọi bình luận đã được thống nhất và 

được sử dụng khá nhất quán với các tiêu chí tương đối ổn định trên cả phương 

diện lí luận và thực tiễn. 

 Trong tiếng Anh có nhiều từ được dùng gần với nghĩa bình luận, đó là: 

critic với nghĩa “ phê bình, quan sát, nhận xét, và bình luận”;  analysis với nghĩa 

phân tích nhận  định; hay point of view, opinion với nghĩa “quan điểm”…Các 

tên gọi khác nhau này được sử dụng rải rác trên các tài liệu tiếng Anh vốn rất ít 

bàn đến thể lọai và được dùng như tên các chuyên mục bình luận trên báo. 

 Nhưng phổ biến và chính xác nhất để chỉ bình luận và thể loại bình luận 

là commentary nghĩa là “ chú giải, giải thích nhận xét, bình luận, tác phẩm bình 

luận” và commentator, nghĩa là “nhà bình luận, bình luận viên”. Tuy nhiên, rất 

có thể do đặc thù của báo chí phương Tây về phương diện lí luận thể loại mà 

người ta coi commentary vừa là bình luận vừa là tường thuật và commentator 

vừa là nhà bình luận vừa là người tường thuật. Điều này, có lẽ đúng với các 

chương trình tường thuật bóng đá mà ở đó người ta vừa tường thuật vừa bình 

luận. 
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 Căn cứ trên phương diện gốc của từ “ comment ” trong tiếng Anh, có 

thể hiểu bình luận với nghĩa đúng của nó là commentary. Tên gọi này cũng 

được thông dụng trong một số văn bản, tài liệu bằng tiếng Việt và trên các 

phương tiện truyền thông đại chúng. 

 

2, Bình luận trên truyền hình: 

 Báo chí Việt Nam hiện nay đang sử dụng hầu hết các thể loại như tin, 

phỏng vấn, tường thuật, bài phản ánh, xã luận, phê bình và giới thiệu tác phẩm, 

bình luận, điều tra, tiểu phẩm…Trước hết, những dấu hiệu chung có ở tất cả các 

thể loại báo chí, đó là tính trung thực với chân lí cuộc sống, dựa trên những tư 

liệu chính xác của hiện thực khách quan, miêu tả các hiện tượng và quá trình 

của đời sống xã hội một cách chính xác, lập trường tư tưởng chính trị rõ ràng. 

Bởi vậy mọi sự kiện hiện tượng của đời sống xã hội được làm sáng tỏ. Tất cả 

các thể loại báo chí đều có thái độ tích cực đối với cuộc sống, đều nhằm đạt 

được những kết quả tích cực trong xây dựng đất nước, xã hội công bằng dân 

chủ văn minh. 

 Nguồn gốc của bình luận là hình thức đơn giản đầu tiên trong thao tác 

của tư duy con người thể hiện thái độ khen chê trước một sự kiện, hiện tượng, 

vấn đề…trong cuộc sống. Con người biết tư duy từ khi con người bắt đầu biết 

nhận thức về thế giới xung quanh dưới hình thức đối chiếu hay so sánh… để 

nhận thức về sự khác nhau của các sự vật. So sánh là phân biệt sự khác nhau 

giữa sự vật, hiện tượng này với sự vật, hiện tượng khác. So sánh làm nảy sinh 

sự đánh giá. Sự đánh giá có thể coi là dấu hiệu đầu tiên của hoạt động tư duy 

bình luận. Vào thời kì đầu, khi chưa có tên gọi cho một kiểu tư duy so sánh và 

rút ra những đánh giá để thể hiện thái độ, bình luận thường được đan xen vào 

các hình thức văn hoá dân gian như hò đối đáp, vè, ví… 

 So với nhiều nước trên thế giới, báo chí Việt Nam ra đời muộn hơn, cho 

nên cũng như các thể loại khác, thể loại bình luận xuất hiện trên báo chí khi đã 
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là một thể loại hoàn chỉnh. Bình luận là một hoạt động tự nhiên của lí tính. Con 

người có tri giác lành mạnh, đứng trước một hiện tượng, một sự kiện hoăc một 

vấn đề xảy ra trong cuộc sống thường đều có bình luận theo phạm vi, nội dung 

và hệ tư tưởng nhất định, không phải chỉ khi có báo chí mới bình luận. 

 Vai trò của bình luận trong đời sống xã hội là phân tích tổng kết các sự 

kiện điển hình rồi rút ra những vấn đề, những kinh nghiệm có tính lí luận, giúp 

cho công chúng có cách nhìn nhận những vấn đề thực tiễn một cách  tổng quát 

hơn, hiểu thấu bản chất của sự kiện, vấn đề, quy luật vận động và xu hướng 

phát triển của cuộc sống. Đó là cơ sở để công chúng chuyển từ nhận thức cảm 

tính sang nhận thức lý tính. 

 Các tác giả Annold Hoffmann. I.U Marusac cho rằng, khi viết bài bình 

luận, tác giả muốn thuyết phục người đọc hãy có cách nhìn nhận một sự kiện 

thời sự nào đó theo cách của tác giả: “ khi ta viết một bài bình luận thì luôn 

luôn nhằm trình bày với bạn đọc một quan điểm của ta về một sự kiện có tính 

chất thời sự và nhằm thuyết phục bạn đọc rằng quan điểm này là đúng đắn.  

 Để thuyết phục người đọc tin theo ý kiến của mình cần chú ý mấy mục 

đích như sau: Lưu ý bạn đọc đến các tin tức; Giải thích bản chất sự kiện; Khẳng 

định lại quan điểm của ta và bác bỏ luận điệu của đối phương. 

 Khi một sự kiện xảy ra trong đời sống xã hội, được các phương tiện 

truyền thông loan báo rộng rãi, trong công chúng sẽ có những cách hiểu khác 

nhau tuỳ theo trình độ hiểu biết và lợi ích của mỗi người. Điều chắc chắn là 

những người có quyền lợi đối kháng sẽ có cách hiểu riêng và cách giải thích 

riêng. Trước hiện tượng đó, bài bình luận phải có đủ lí lẽ và chứng cứ để làm 

sáng tỏ bản chất của vấn đề, thuyết phục người đọc. 

 Bình luận là một trong những thể loại quan trọng của chính luận báo 

chí, nó được sử dụng để nhìn nhận đánh giá một sự kiện, hiện tượng của đời 

sống xã hội, nhằm mục đích hướng dẫn suy nghĩ và nhận thức cho công chúng. 
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 Bình luận là cách luận bàn đánh giá về một sự kiện, hiện tượng nào đó 

trong đời sống xã hội và là sự tổng hợp của nhiều phương pháp thể hiện như 

phân tích, giải thích và có cả chứng minh.  

Bình luận là công cụ không thể thiếu trong công tác giáo dục chính trị tư 

tưởng cho quần chúng: “Bình luận với ý nghĩa là một phương pháp, cách đánh 

giá và bàn luận về một sự kiện, một hiện tượng, một vấn đề náo đó để đi đến 

nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về vấn đề đó và những điều do vấn đề đó gợi 

ra”. Theo quan niệm này thì bài bình luận ở đây được viết theo phương pháp 

nghị luận mang tính chất tổng hợp. Trên cơ sở nắm bắt những sự kiện, trong bài 

bình luận của mình tác giả phải sử dụng nhiều yếu tố như giải thích, phân tích, 

chứng minh, đánh giá bàn luận…rồi đi đến mục đích cuối cùng là nhằm thuyết 

phục người đọc, người nghe, người xem.  

Để bình luận có sức chiến đấu cao tính thuyết phục thì tác giả hoặc toà 

soạn phải hiểu sâu sắc các sự kiện, không xét chúng là các sự kiện đơn lẻ mà 

phải đặt chúng trong mối quan hệ tổng hoà. Từ đó độc giả  mới có thể nắm chắc 

bản chất của sự kiện để có nhận định một cách chính xác nhất. Trong khi bình, 

phân tích, xem xét các khía cạnh của vấn đề thì cần phải mở rộng vấn đề và đặt 

nó trong quá trình diễn biến, phát triển của vấn đề từ đó rút ra ý nghĩa thực tiễn. 

Nếu bình luận đặt trong thể bút chiến sẽ có sức thuyết phục cao, vì đặc trưng 

của bình luận khác với các thể loại khác ở tính chiến đấu, lý lẽ sắc bén. 

 Cũng có những ý kiến khác về bài bình luận cho rằng: “ Bình luận là 

một thể loại báo chí, nhiệm vụ của nó là diễn đạt tư tưởng của toà soạn về một 

vấn đề thời sự hoặc một sự kiện, nghĩa là làm cho độc giả hiểu được mối quan 

hệ đó theo một quan điểm nhất định và từ đó sự đánh giá rút ra được kết luận 

có tính chất quyết định”. 

 Trên thực tế hiện nay truyền hình sử dụng rất nhiều hình thức bình luận 

và phạm vi nghiên cứu của mỗi bài bình luận cũng rất đa dạng. Có những bài 

bình luận chỉ dừng lại ở mức xem xét một sự kiện nhỏ riêng lẻ nào đó trong đời 
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sống xã hội như việc đánh giá hành vi của một cá nhân cụ thể nào đó là tốt hay 

không tốt. Cũng có khi chương trình truyền hình sử dụng bình luận để đánh giá 

, bàn luận về về một sự kiện, những sự kiện được bàn luận trong chương trình 

đã được thông báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Những người 

làm chương trình trình bày quan điểm về sự kiện đó hoặc từ sự kiện đó mà liên 

hệ đến những sự kiện hay vấn đề khác. 

 Theo giáo sư E.P. Prôkharốp: “Giúp bạn đọc hình thành bức tranh tổng 

quan của đời sống xã hội từ những tư liệu riêng lẻ trên báo chí là một trong 

những nguyên nhân làm xuất hiện thể loại bình luận”. Một bài bình luận không 

chỉ dừng lại ở bàn luận đánh giá một sự kiện của cuộc sống mà phải từ nhiều sự 

kiện riêng lẻ, tác giả phải hình thành một bức tranh tổng thể của đời sống xã hội 

hiện tại. Mặt khác, trên cơ sở đó phải giúp cho công chúng nhận thức đầy đủ và 

chính xác về nhiều vấn đề của quá khứ và hiện tại, biết cách đánh giá thực tế 

khách quan, hiểu được vị trí của mình để từ đó có hành động cần thiết vì mục 

tiêu xây dựng cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Để hình thành được bức tranh 

của đời sống xã hội có tính tổng quát, người viết bình luận đương nhiên không 

thể thực hiện bằng cách liệt kê ra tất cả sự kiện để tìm ra tổng số của chúng như 

một phép cộng, mà phải sử dụng những tư liệu có chọn lọc và lí lẽ chắc chắn để 

thuyết phục người đọc. 

 Nói chung, điểm mạnh nhất của bình luận là hệ thống thông tin lí lẽ. 

Bởi bài bình luận khi đề cập đến những sự kiện hiện tượng nóng hổi được nhiều 

người quan tâm, những nếu thiếu đi hệ thống lí lẽ sắc sảo để bàn luận, đánh giá 

vấn đề thì không được coi là bài bình luận. 

 Đối tượng bình luận truyền hình cũng như của các thể loại khác có thể 

là toàn bộ các sự kiện, hiện tượng, quá trình…của đời sống xã hội đương thời. 

Việc lựa chọn các sự việc trong các tác phẩm, văn kiện hoặc những vấn đề hàng 

ngày có ý nghĩa xã hội là để tái tạo một bức tranh toàn cảnh hoặc một lĩnh vực 

nào đó của đời sống xã hội. Phân tích những sự kiện đã được công bố trên 
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phương tiện thông tin đại chúng là để làm bằng chứng cho lời bình của chương 

trình, tạo nên cơ sở, làm chỗ dựa cho các luận điểm. Những sự kiện đó có thể là 

tư liệu dã được công bố trong các chương trình tường thuật, chương trình thời 

sự…, nghĩa là bình luận truyền hình có thể sử dụng bất cứ những tình tiết sự 

kiện nào có liên quan đến đề tài, có thể phục vụ cho việc làm sáng tỏ các luận 

điểm. Trong các chương trình bình luận ta thường thấy có sự đan xen những 

yếu tố của các thể loại khác như tường thuật, có sự kiện, chi tiết, có tính suy 

luận nhận xét, đánh giá… Nói cách khác, những người làm bình luận truyền 

hình phải lựa chọn được những tình tiết, sự kiện, hiện tượng, qua trình tiêu biểu 

nhất trong mối quan hệ tổng thể của chúng để tái tạo bức tranh toàn cảnh về xã 

hội hiện tại. Nhờ vậy mà bình luận truyền hình có khả năng thâu tóm được quan 

điểm thống nhất về mọi hiện tượng để làm rõ nguồn gốc và bản chất của sự 

kiện, vấn đê, theo dõi quá trình vận động và phát triển của xã hội. 

 Đối tượmg của bình luận truyền hình là toàn bộ các sự kiện kể cả những 

tri thức, những kinh nghiệm về các mặt của đời sống xã hội như chính trị, kinh 

tế, văn hoá – xã hội… và tất cả các hình thức của sự kiện, các hiện tượng và quá 

trình, bản chất và hành vi của một người hay một nhóm người. Tất cả những 

vấn đề nêu trên đều có thể là đối tượng bình luận truyền hình. Tuy nhiên, không 

phải chương trình bình luận truyền hình nào cũng nói về tất cả mọi lĩnh vực. 

Mỗi chương trình bình luận đều có một chủ đề nhất định.  

 Bình luận truyền hình không giới hạn phạm vi đề tài. Tuy nhiên những 

đề tài đó phải đáp ứng được yêu cầu thời sự của báo chí. Năng lực của những 

người làm chương trình được thể hiện trước hết qua cách lựa chọn và xử lí đề 

tài. Năng lực còn được thể hiện ở trình độ chính trị, sự am hiểu độc giả và lựa 

chọn các phương pháp diẫn đạt. 

 Yêu cầu trước hết đối với một chương trình bình luận truyền hình là tác 

giả phải có cái nhìn tổng quát và hệ thống các sự kiện hiện tượng xã hội để thấy 
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được sự vận động của cuộc sống, dõi theo quá trình hình thành và phát triển của 

các sự kiện, tìm thấy tính độc lập và sự liên kết của các sự kiện riêng lẻ. 

 Từ những điều phân tích trên, chúng ta có đưa ra khái niệm về bình 

luận truyền hình là một thể loại báo chí truyền hình nhằm lý giải, phân tích, 

đánh giá, bàn luận về các sự kiện, sự việc, hiện tượng đang diễn ra trong hiện 

thực khách quan, để hướng dẫn và định hướng dư luận công chúng, được 

truyền đạt bằng phương tiện truyền thông truyền hình.   

 Mục đích của bình luận truyền hình là trình bày quan điểm, định hướng 

dư luận xã hội.  

Phương pháp của bình luận truyền hình là phân tích, đánh giá, giải thích 

các vấn đề, sự kiện một cách khách quan nhằm định hướng tư tưởng.  

Đối tượng của bình luận truyền hình là các sự kiện, vấn đề, tình huống, 

hoàn cảnh có ý nghĩa chính trị xã hội nhất định. 

 

3, Đặc điểm và các yếu tố của bình luận truyền hình  

 Có những thể loại báo chí, khi nhìn vào chúng ta có thể thấy những đặc 

điểm nổi bật nhất, trong phóng sự thì vai trò của cái tôi trần thuật là quan trọng, 

trong kí chân dung thì con người là đối tượng được đặc tả. Bình luận lấy hệ 

thống lí lẽ xuyên suốt tác phẩm của mình. 

 Có thể nói bình luận truyền hình và tin tức truyền hình ở góc độ nào đó 

có chung nguồn gốc; cả hai thể loại này cùng phản ánh các vấn đề, sự kiện có ý 

nghĩa chính trị- xã hội. Tuy nhiên, về mức độ thì khác nhau rất xa. Tin thì yêu 

cầu phải có những tin tức mới nhất và chưa được công chúng biết đến. Bình 

luận truyền hình cũng phản ánh thông tin, song những tin tức nóng bỏng không 

nhất thiết được đưa vào trong chương trình bình luận. Thông tin trong chương 

trình bình luận truyền hình là quan trọng nhưng đó chỉ là lí do, là tiền đề để cho 

những người làm chương trình thông qua đó lí giải vấn đề mà công chúng cần 

xem xét ý kiến của tác giả hay của Đài truyền hình với tư cách là một cơ quan 
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báo chí, có một vai trò quan trọng. Tin tức truyền hình không đặt nặng yếu tố 

“bình” nhưng bình luận truyền hình nhất thiết phải có, đó là tiêu chí số một của 

bình luận truyền hình. Những vấn đề được đề cập đến trong chương trình bình 

luận không chỉ là những sự kiện đơn lẻ mà có thể xâu chuỗi những vấn đề, và 

thông qua chương trình bình luận nó phải mang tính khái quát hơn.  

 Để nhận xét đánh giá một cách khách quan thì các sự kiện, sự việc là 

đối tượng của bài bình luận, người bình luận phải biết phân tích mổ xẻ các tình 

tiết của nhiều sự kiện khác nhau của cùng một lĩnh vực nào đó trong cuộc sống, 

lựa chọn các chi tiết tiêu biểu mà dư luận xã hôi đang quan tâm để nêu bật một 

chủ đề tư  tưởng. 

 Như vậy, đặc điểm thứ nhất của bình luận truyền hình là tác giả không 

chỉ sử dụng một hoặc một vài sự kiện riêng lẻ, mà là toàn bộ các sự kiện, hiện 

tượng, quá trình của một lĩnh vự nào đó của đời sống xã hội để so sánh, đối 

chiếu nhằm làm sáng tỏ một vấn đề cụ thể mà tác giả đang quan tâm. 

 Đặc điểm thứ hai:  Bình luận truyền hình không xem xét và đánh giá 

các sự kiện, hiện tượng riêng lẻ một cách độc lập như viết tường thuật hay viết 

tin, mà xem xét các sự kiện riêng lẻ đó trong mối liên hệ chặt chẽ, phụ thuộc lẫn 

nhau, nhấn mạnh ý nghĩa của chúng để làm nổi bật cái chung. Vì vậy khi lựa 

chọn tư liệu cho một chương trình bình luận, tác giả phải cố gắng khám phá mối 

liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau của chúng, nhấn mạnh ý nghĩa các mối quan hệ 

đó, những hiện tượng cụ thể của đời sống và tính hệ thống của nó. Trong 

chương trình bình luận, sự kiện được thể hiện như một trong những yếu tố của 

tính quy luật, sự kiện trong bài bình luận là những sự kiện, những ấn tượng mới 

mẻ. 

 Yếu tố đầu tiên  để tạo nên nội dung bài bình luận chính là các sự kiện. 

Người bình luận phải phân tích, đánh giá trực tiếp các sự kiện để làm cơ sở cho 

toàn bộ chương trình. Khi thực hiện chương trình, người bình luận cần  giúp 

cho khán giả nhớ lại, tái hiện và trích dẫn những chi tiết cần thiết, có giá trị theo 
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quan điểm của mình, để phục vụ cho vấn đề cần bình luận. Những sự kiện được 

lựa chọn cho bài bình luận giúp tái hiện bức tranh hiện thực của đời sống xã hội 

không phải theo kiểu sao chép máy móc mà mang tính tư tưởng rõ ràng. Cách 

tốt nhất để xây dựng tác phẩm có sức thuyết phục là chọn được những chi tiết 

''đắt'' nhất của sự kiện, phân tích chúng một cách kỹ lưỡng có hệ thống để tái 

tạo bức tranh chung có tính điển hình của hiện thực khách quan. 

 Phương pháp chung có tính đặc thù của bình luận  là sưu tầm và chọn 

lựa sự kiện, tiếp theo là xem xét và suy ngẫm để hiểu rõ bản chất của chúng, để 

cuối cùng là sử dụng chúng vào các tác phẩm với mục đích nhất định. Chỉ có 

hiểu sâu sắc từng chi tiết của sự kiện mà ta biết, đặc biệt là khi muốn đưa ra 

những đánh giá đúng đắn về chúng. 

 Yếu tố thứ hai của bình luận truyền hình là dựa trên cơ sở của yếu tố 

thứ nhất để phát triển tiếp những tư tưởng đã hình thành trong quá trình lựa 

chọn sự kiện, sắp xếp các tình tiết đã được lựa chọn theo ý đồ định trước của tác 

giả. 

 Yếu tố thứ ba là lời bình trực tiếp trên cơ sở phân tích, đánh giá các sự 

kiện để rút ra những kết luận xác đáng. 

 Việc phân tích sự kiện và trình bày sự kiện trong bình luận truyền hình 

luôn được  thực hiện đan xen nhau. Kết luận cuối cùng được dựa trên tiểu kết 

của từng phần, từng mục. Sợi chỉ xuyên suốt bài bình luận là vấn đề tác giả đặt 

ra, mọi chi tiết, sự kiện , lời bình, lời kết đều phục vụ cho mục đích là nhấn 

mạnh, làm sáng tỏ nội dung tác phẩm. 

 Bình luận truyền hình là một tác phẩm đặc sắc dùng để tái tạo bức tranh 

toàn cảnh về một vấn đề nào đó trong đời sống xã hội. Cơ sở chính của bình 

luận truyền hình là các sự kiện, chi tiết điển hình, tiêu biểu của hiện thực khách 

quan. Bình luận truyền hình đòi hỏi phải xem xét các sự kiện, hiện tượng đó 

trong mối liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau để rút ra kết luận chung có tính định 

hướng cho nhận thức và hành động của công chúng. Trong chương trình, có thể 
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sử dụng nhiều hình thức và phương pháp khác nhau như so sánh, đối chiếu, hệ 

thống hóa,... để làm nổi bật chủ đề tác phẩm và tư tưởng. 

 Từng mục, từng phần của bình luận truyền hình không đứng riêng lẻ 

độc lập mà là những bộ phận cấu thành tác phẩm. 

 Từng phần của tác phẩm liên quan mật thiết với nhau, bổ sung cho nhau 

để làm nổi bật chủ đề chính. 

 

4, Các dạng bình luận truyền hình 

 Hiện nay, có nhiều quan niệm khác nhau về phân chia các dạng bình 

luận: trong ''Giáo trình nghiệp vụ báo chí '' chia thể loại báo chí thành hai nhóm 

thể tài: thể tài phản ánh và thể tài bình luận. Cách chia này căn cứ vào mục đích 

của tác phẩm. Nếu mục đích chủ yếu của tác phẩm là tái hiện các sự kiện và 

hiện tượng trong đời sống xã hội thì được xếp vào nhóm thể tài phản ánh. Trong 

nhóm thể tài bình luận, có các loại thể như bình luận, xã luận, chuyên luận,... 

Trong bình luận có các thể: bình luận thông thường, bình luận ngắn và thuật 

bình. 

 Một số tác giả có cách phân chia dựa vào nội dung, đó là: bình luận 

chính trị - xã hội, bình luận kinh tế, bình luận văn hóa, thể thao,... Nhìn chung, 

các tác giả có cách phân chia thể loại khác nhau. Sự khác nhau này cũng nói lên 

tính chất đa dạng và phong phú của bình luận trên báo chí. 

 Các dạng bài bình luận có liên quan đến nội dung và hình thức của từng 

tác phẩm. 

 Về nội dung, có thể phân chia thành các dạng: 

 Bình luận chung: thường bao quát tất cả các sự kiện tiêu biểu trong 

một thời gian dài trong phạm vi một nước hay trên thế giới. Bình luận chung có 

thể thường xuyên (tháng, tuần) hoặc không thường xuyên. Bài bình luận không 

thường xuyên thường bị hạn chế trong một mức độ nhất đinh, chỉ đưa ra từng 
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phần khác nhau của đời sống xã hội, tạo cho bạn đọc có ấn tượng đầy đủ về vấn 

đề được nêu. 

 Dạng bình luận chung thường xuất hiện trong các dịp kỉ niệm những 

ngày lễ lớn, cuối năm,…. 

 Bình luận theo chủ đề: được sử dụng để xem xét những vấn đề nhất 

định trong đời sống xã hội (kinh tế, văn hóa, giáo dục,...) trong một khoảng thời 

gian nào đó. Bình luận theo chủ đề không đề cập đến tất cả các vấn đề trong đời 

sống xã hội mà chỉ xem xét một cách tỉ mỷ một lĩnh vực nhất định nào đó như 

chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội. Việc lựa chọn, phân nhóm, đối chiếu, so 

sánh và đánh giá các sự kiện đã nêu là những bộ phận cấu thành bài bình luận 

theo chủ đề. Cách xử lý tư liệu trong loại bài này đã tạo nên tính đa dạng đặc 

biệt của thể loại như bình luận kinh tế, bình luận chính trị, bình luận thể thao. 

 Bình luận truyền hình theo chủ đề là chương trình có tính chất độc đáo, 

giúp cho người làm chương trình có điều kiện để khai thác một cách triệt để các 

đề tài của báo chí. Điều quan trọng trong các chương trình bình luận dạng này 

là phải rút ra những kết luận thực tiễn để từ đó chỉ ra phương hướng phát triển 

tiếp theo của các sự kiện, hiện tượng. 

 Bình luận quốc tế: tái hiện bức tranh tổng thể của thế giới trong một 

khoảng thời gian nhất định. Ý nghĩa quan trọng nhất của chương trình bình luận 

quốc tế là giúp công chúng hiểu biết, nhìn nhận và đánh giá đúng đắn các sự 

kiện, hiện tựơng, quá trình diễn ra trong một khu vực hoặc một nước nào đó. 

Nói cách khác, bình luận quốc tế trên truyền hình có tác dụng định hướng cho 

công chúng về các vấn đề quốc tế mà mọi người quan tâm. 

 Có thể xây dựng chương trình bình luận quốc tế theo chủ đề hoặc sự 

kiện chung. Yêu cầu đối với bình luận quốc tế là các sự kiện, hiện tượng, quá 

trình diễn ra trên thế giới vào thời gian nào đó phải được thông báo chính xác, 

chi tiết, đầy đủ có sức thuyết phục cao. Người làm chương trình bình luận cần 

có kiến thức sâu rộng về các vấn đề quốc tế, nghiệp vụ giỏi, lập trường chính trị 
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vững vàng, giỏi ngoại ngữ, khả năng nắm bắt và xử lý sự kiện nhanh nhạy, 

chính xác. 

 Bình luận truyền hình có nhiệm vụ giải thích các hiện tượng và các quá 

trình của tất cả các lĩnh vực của cuốc sống và đánh giá đúng mức ý nghĩa của 

nó. Đối tượng giải thích thường là các đường lối, chủ trương, chính sách của 

Đảng, Nhà nước, cũng có thể đối tượng là các diễn biến của đời sống xã hội 

trong nước và quốc tế. 

 Bình luận truyền hình thường đi từ những quan điểm, những ý kiến tiêu 

cực, phân tích bác bỏ, phủ nhận những quan điểm đó và đồng thời rút ra cái tích 

cực. Chương trình bình luận truyền hình có tính chiến đấu cao, thường được 

dùng để đấu tranh với quan điểm của  đối phương, vạch trần những hành động, 

những luận điểm của những thế lực chống đối. 

 Với ưu thế lớn nhất là hình ảnh và âm thanh tác động trực tiếp tới khán 

giả bằng thính giác và thị giác nên truyền hình có những ưu điểm rõ rệt so với 

những loại hình báo chí truyền thông khác. Nếu tận dụng tối đa ưu thế này của 

truyền hình, các chương trình bình luận sẽ trở nên đặc sắc và hấp dẫn hơn 

nhiều. 

 

5, Kịch bản bình luận truyền hình 

  Điểm mấu chốt để đưa đến thành công của bình luận  truyền hình đó là 

kịch bản. Kịch bản bình luận truyền hình được xây dựng trên cơ sở các sự kiện 

có thật và nghệ thuật ráp nối các sự kiện bằng tư duy logic của tác giả. Trong 

kịch bản toát lên toàn bộ nội dung của tác phẩm và biện pháp thể hiện tác phẩm. 

Kịch bản bình luận truyền hình bao giờ cũng dự kiến được những nét cụ thể của 

vấn đề mà nó đề cập.  

 Bình luận truyền hình lấy cơ sở là các sự kiện, hiện tượng chính đã xảy 

ra (chứ không phải sắp xảy ra trong một “ tương lai gần” như Tin tức, Phóng 

sự,…), xâu chuỗi chúng lại một cách liên hoàn, logic, dùng lý lẽ, lập luận để 
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phát triển chúng, đem lại cho công chúng cái nhìn vào tận bản chất của vấn đề. 

Do vậy, kịch bản truyền hình phải là kịch bản chi tiết đến từng hình ảnh, từng 

câu, từng chữ trong lời bình. Khác với các thể loại khác, người làm bình luận 

không cần có người quay phim. Tư liệu và hình ảnh được tác giả lựa chọn từ 

các bản tin thời sự, phóng sự của thời gian trước (với Bình luận cuối tuần, tư 

liệu để bình luận là tình hìnhthời sự trong tuần). Lời bình hoàn toàn do tác giả 

trong quá trình theo dõi, quan sát các sự kiện, dùng kiến thức, lý lẽ của mình để 

trình bày. Ngoài người dựng phim ra bài bình luận là đứa con ruột của cá nhân 

tác giả. Vì thế, kịch bản bình luận không phải tạo ra sự thống nhất hành động 

giữa người quay và đạo diễn mà là cách thể hiện tác phẩm rõ ràng, mạch lạc. 

 Hiện nay hầu hết các chương trình bình luận của Đài truyền hình Việt 

Nam đều có định hướng rõ ràng. Đội ngũ những người làm công tác truyền hình 

đã thể hiện trách nhiệm cao đối vơi cuộc sống, với xã hội và có bước trưởng 

thành rõ rệt về nghề nghiệp. Ngôn ngữ, hình ảnh, âm thanh, lời bình,... và sự 

phối hợp các thành tố làm nên tác phẩm truyền hình ở tầm mức cao hơn. 

 Những chương trình bình luận của Đài truyền hình Việt Nam về thời sự 

trong nước, thời sự quốc tế, những vấn đề, hiện tượng nổi cộm, gây nhiều tranh 

cãi trong xã hội, đều được những chương trình bình luận đưa ra những nhận xét, 

phân tích nguyên nhân và dự đoán quá trình phát triển của sự vật, hiện tượng. 

Nhờ vậy, Đài truyền hình Việt Nam đã đảm bảo tốt thông tin hai chiều giữa 

Đảng, Nhà nước và quần chúng nhân dân lao động, tuyên truyền kịp thời đường 

lối chính sách của Đảng tới quần chúng, đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện 

vọng của quần chúng lên tới Đảng. 

 Việc có những chương trình bình luận một cách nhanh chóng, kịp thời 

đã góp phần vào việc thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả lao động, ổn định đời sống, trật tự xã hội mới, giữ gìn truyền thống, bản sắc 

văn hóa.  

 



BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH                                                                           www.svbaochi.net 

 208

6, Quy trình thực hiện bình luận truyền hình 

6.1, Lựa chọn đề tài, chủ đề tư tưởng 

 Lựa chọn đề tài là công việc đầu tiên của người làm bình luận truyền 

hình. Hàng ngày, trong nước và thế giới có vô vàn sự việc, sự kiện xảy ra, 

người làm bình luận phải biết lựa chọn sự kiện, sự việc nào là nổi bật để làm để 

tài cho tác phẩm bình luận. Các sự kiện đó phải đạt các yêu cầu: 

- Phải mới, có ý nghĩa chính trị - xã hội, có tính thời sự, đang được sự 

quan tâm của công chúng. 

- Có nhiều góc cạnh, nhiều thang nấc của vấn đề đang được tranh luận 

- Đề tài phải có chủ đề tư tưởng rõ ràng để định hướng và hướng dẫn dư 

luận theo một quan điểm đã định. 

Chủ đề của bình luận là những đề tài đã được xác định, đó là những vấn 

đề chính, trọng tâm, xuyên suốt trong toàn bộ tác phẩm. Chọn đề tài là tìm 

phương pháp phản ánh, bố cục văn phong chi tiết, sự kiện, sắp xếp các chi tiết 

để làm nổi bật chủ đề.  

Đề tài trong tác phẩm bình luận truyền hình phải nêu được lập trường, 

quan điểm, tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan,… đó là thái độ, cách đánh 

giá của tác giả về các sự kiện, sự việc đó. 

Tư tưởng của tác phẩm bình luận truyền hình chính là giá trị của tác 

phẩm. Bằng sự sắp xếp, bố trí giữa hình ảnh, âm thanh để thể hiện khuynh 

hướng của tác giả, đem đến cho công chúng một cách nhìn mới. 

 

6.2, Thu thập, xử lý tư liệu và xây dựng đề cương 

 Để phân tích, đánh giá sự kiện, vấn đề một cách chính xác người bình 

luận truyền hình phải có những tư liệu phong phú, nhiều nguồn tin khác nhau. 

Trong bình luận  truyền hình nguồn tài liệu có thể từ sách báo trong nước, báo 

chí nước ngoài, khai thác các trang web trên mạng, tài liệu tham khảo, văn bản 

chính quy của Nhà nước, của các cấp bộ ngành. Ngoài ra, có thể là những 
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nguồn thông tin khác như qua trao đổi, tiếp xúc, ý kiến của các chuyên gia phản 

biên, qua hộp thư truyền hình,…  

 Đối với bình luận quốc tế, nguồn tư liệu có thể lấy thông tin từ các báo, 

đài trong nước và quốc tế. Từ đó, người bình luận cố gắng đưa ra những quan 

điểm hoặc đồng tình hoặc phản đối từ nhiều phía về sự kiện, sự việc đó. Việc 

khai thác các tư liệu giúp cho người bình luận truyền hình nhìn nhận tính logic 

và bản chất của vấn đề, đó là các thao tác, xâu chuỗi tổng hợp hàng loạt các sự 

kiện để đi đến một luận điểm chung. 

Cùng với việc thu thập tư liệu, người bình luận phải phác thảo đề cương 

nhằm định hướng cho tác phẩm bình luận. Đề cương phải vạch ra được những 

điểm chính cần bình luận, phải tính đến tính chất của vấn đề. Nếu là bình luận 

các vấn đề trong nước thì cần phải tính đến thực hiện những phóng sự nào, 

những thông tin gì, phần còn lại để trao đổi với khách mời trường quay sẽ tập 

trung những vấn đề gì. Nếu chương trình bình luận quốc tế thì phân chia tác 

phẩm theo từng phần, sắp xếp các chi tiết theo mô hình tuyến tính, liên kết 

chúng lại để làm rõ chủ đề tư tưởng.  

Xây dựng đề cương cho tác phẩm bình luận là cách tiếp cận hệ thống, 

giúp cho biên tập viên tổng hợp, xử lý để phát hiện ra những vấn đề côt lõi. Đề 

cương được xem như phần móng của  bài bình luận, nó góp phần vào sự thành 

bại của tác phẩm bình luận truyền hình.  

 

6.3, Thu thập hình ảnh tư liệu và ghi hình  

Trong bình luận truyền hình phần quan trọng không thể thiếu là hình ảnh 

tư liệu. Với tin tức, việc sử dụng lại những hình ảnh đã phát với ý nghĩa minh 

hoạ cho thông tin lời là điều không nên. Bởi tin truyền hình mang đến cho 

người xem những hình ảnh, thông tin mới có giá trị xác thực và tính thời sự cao. 

Đối với thể loại bình luận, việc sử dụng lại hình ảnh tư liệu có ý nghĩa lớn đối 

với luận điểm và ý đồ của người bình luận. Đó là những hình ảnh về sự kiện, 
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vấn đề đã xảy ra từ lâu, đã được công chúng biết đến, việc xem xét và sử dụng 

lại và việc bình luận viên đánh giá hình ảnh này lại được đặt trong mối quan hệ 

mới. Hình ảnh tư liệu trong bình luận truyền hình không chỉ nhắc lại những 

thông tin cũ, mà đem ra so sánh với những thông tin mới, từ đó, có cách nhìn 

mới trong tiến trình phát triển của sự kiện ,vấn đề. Người bình luận có thể lấy 

chuyện cũ để nói chuyện mới, hoặc xâu chuỗi theo một logic nhất định của vấn 

đề.  

Hình ảnh tư liệu trong bình luận truyền hình không phải là sự sao chép y 

nguyên từ những bản tin đã phát trước đó mà công chúng đã biết, điều mà 

người ta cần xem là những hình ảnh có ý nghĩa, qua sự phân tích hình ảnh trong 

cái nhìn mới, góc độ tiếp cận mới, có tính thời sự tại thời điểm mà hình ảnh đó 

được tái sử dụng. Hình ảnh tư liệu có vai trò chứng minh, tác động ngược lại 

với hiện tại, bổ trợ, chứng minh cho các lập luận 

Với đặc thù của truyền hình, hình ảnh có vai trò cực kỳ quan trọng. 

Trong bình luận truyền hình, hình ảnh tư liệu có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, nó 

quyết định đến mức độ thông tin của tác phẩm. Vì thế, người bình luận truyền 

hình phải biết tận dụng, khai thác triệt để những hình ảnh tư liệu có giá trị để 

thu hút người xem nhằm tác động mạnh mẽ đến nhận thức của họ.  

 

6.4, Dựng hình, viết lời bình 

Để dựng được một tác phẩm bình luận truyền hình tốt thì trước khi dựng 

người bình luận cần phải viết thành một đề cương hoặc một kịch bản. Về mặt 

nguyên lý, truyền hình kế thừa một số thủ pháp, nghệ thuật dựng hình của điện 

ảnh. Nhưng về cách thức thì hoàn toàn khác nhau, vì truyền hình mang tính báo 

chí, còn điện ảnh mang tính nghệ thuật, chất liệu của hai loại hình khác nhau, vì 

thế nó chi phối toàn bộ quá trình dựng hình. Dựng băng chính là thể hiện nghệ 

thuật sử dụng hình ảnh thu được để sử dụng cho chủ đề tác phẩm. Điều kiện lúc 
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này cho phép lấy cảnh này, bỏ cảnh kia, sắp xếp những hình ảnh theo ý đồ riêng 

của tác giả. Có thể sử dụng các phương pháp dựng sau: 

Dựng thuật chuyện: cốt chuyện được kể theo thời gian, sự kiện được 

phản ánh theo logic nhất định, phù hợp với sự phát triển khách quan của sự vật, 

hiện tượng 

Dựng xen kẽ: tức là hai sự kiện xảy ra cùng lúc nhưng khác nhau về 

không gian, có liên quan với nhau về nội dung hay một khía cạnh nhất định nào 

đó. Khi dựng song hành, hai sự kiện được móc nối với nhau, bổ sung, làm nổi 

bật ý nghĩa, hiệu quả. Khi dựng song hành thường áp dụng hai sự kiện hoặc vấn 

đề có tính tương phản, đối lập nhau về ý nghĩa. Cách dựng này cũng có thể tách 

riêng thành phương pháp dựng tương phản.  

Dựng ẩn dụ: là cách dựng không nói thẳng vào vấn đề và ý nghĩa tư 

tưởng của nó mà mượn cái khác nhằm ám chỉ. Có thể mượn hình ảnh này để 

nói về một vấn đề khác sâu xa hơn. Đây là phương pháp dựng khó đòi hỏi sự 

liên tưởng của tác giả ở trình độ cao nhưng nó cũng thường được áp dụng phổ 

biến trong các  chương trình bình luận, đặc biệt là bình luận quốc tế.  

Viết lời bình: trong bình luận truyền hình lời bình là phần quan trọng đối 

với tác phẩm. Lời bình phải được tiến hành sau hoặc trước hoặc song song với 

việc dựng hình. Thường lời bình được viết sau khi công việc dựng đã hoàn tất 

để tránh việc làm ẩu, trám hình. Đối với bình luận quốc tế, việc viết lời bình 

phải tiến hành sau khi dựng, khi biên tập viên biết chắc chắn những hình ảnh 

mình đã có để viết phần lời. Do tác phẩm bình luận quốc tế trên truyền hình có 

những đặc thù riêng, đo là tính khái quát và tính tổng thể cao. từ đó lời bình 

trong phần băng hình, tư liệu và lời bình của biên tập viên lên hình trong suốt 

thời lượng tác phẩm phải là một chuỗi thống nhất, liên kết với nhau. Điều này 

khác với bình luận các  vấn đề trong nước là sau mỗi phần chạy băng phóng sự, 

bình luận viên lên hình để tiến hành phần phỏng vấn khách mời như đã có trong 

kịch bản.  
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6.5, Chương trình bình luận trực tiếp  

 Hiện nay, các chương trình bình luận truyền hình bằng việc thực hiện 

phương thức truyền hình trực tiếp.  

 Truyền hình trực tiếp ở đây được hiểu là việc biên tập viên lên hình tiến 

hành công việc bình luận cùng với sự tham gia của khách mời và được phát 

hình trực tiếp. Toàn bộ những công đoạn khác đã được chuẩn bị từ trước, cả 

phần phóng sự và hình ảnh minh họa. Việc thực hiện phương thức truyền hình 

trực tiếp là nhằm phát huy thế mạnh của truyền hình, tăng cường tính chân thực, 

thuyết phục, tính thời sự, tính chuyên nghiệp, giảm được công đoạn hậu kỳ, 

tăng tính hấp dẫn, hiệu quả tiếp nhận thông tin của công chúng. Phương thức 

bình luận truyền hình trực tiếp được thể hiện trên các phương diện. 

 Thứ nhất, bình luận là một thể loại quan trọng, vấn đề mà nó đề cập là 

những sự kiện, sự việc thời sự vừa diễn ra, có ý nghĩa chính trị xã hội được 

đông đảo quần chúng quan tâm, nhưng chủ yếu ở góc độ tổng hợp, nhìn nhận 

lại sự kiện. Vì thế, khi thực hiện bình luận trực tiếp, tác phẩm bình luận sẽ 

chuyển tải được hơi thở, chất nóng hổi của sự kiện, giảm được tính lạc hậu 

tương đối là đi sau tin tức của thể loại này. 

 Thứ hai, bản chất của bình luận truyền hình là thể hiện quan điểm, 

chính kiến, cách đánh giá, phân tích, nhìn nhận của cơ quan đài truyền hình, 

trong nhiều trường hợp là cả những quan điểm của người đại diện, các bên liên 

quan đến sự kiện, vấn đề. Mục đích và vai trò quan trọng của thể loại bình luận 

là nhằm thuyết phục người xem và đem lại những nhận thức mới theo những 

quan điểm mà tác phẩm đưa ra nhằm định hướng dư luận, hành vi của công 

chúng.  

Khi thực hiện phương thức bình luận truyền hình trực tiếp ưu thế này có 

tính thuyết phục, thu hút công chúng, khiến người xem không bị ác cảm hay ức 

chế về sự dàn dựng, chuẩn bị trước, cắt xén, hay bị áp đặt quan điểm. Điều này 
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được thể hiện trong các chương trình bình luận truyền hình nhất là phần phỏng 

vấn khách mời, các biên tập viên, bình luận viên luôn cố gắng thể hiện càng tự 

nhiên càng tốt, càng khách quan càng hay, theo phong cách của một cuộc trao 

đổi không phải là một cuộc phỏng vấn. Hiện nay, do điều kiện kỹ thuật cho 

phép nên đã tạo nhiều thuận lợi cho các buổi bình luận truyền hình trực tiếp. 

Vấn đề là ở chỗ phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa từng khâu từ biên tập viên, 

đạo diễn, kịch bản, kỹ thuật và quay phim. 

 

KẾT LUẬN 

Ngày nay, truyền hình đang là một phương tiện truyền thông đại chúng 

phổ biến và có những ưu thế đặc biệt mà không phải bất cứ một loại hình truyền 

thông đại chúng nào cũng có. Vai trò của truyền hình trong một xã hội hiện đại 

đã và đang được khẳng định 

 Truyền hình là loại hình báo chí tổng hợp nhiều kiến thức, đòi hỏi 

những người làm nghề phải thạo nghề, phải nâng cao tính chuyên nghiệp, vừa 

có lý luận vừa có thực tiễn, nắm vững quy trình sản xuất và sử dụng thành thạo 

ngôn ngữ truyền hình. Chí có cách đó và phải bắt buộc đáp ứng được những 

yêu cầu đó thì chất lượng của những chương trình truyền hình nói chung và 

bình luận truyền hình nói  riêng mới hấp dẫn và thu hút được khán giả. 
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KÝ SỰ TRUYỀN HÌNH 
 

 

1, Những vấn đề chung về ký 

1.1, Ký sự là gì? 

Ký sự phản ánh con người, sự kiện thông qua các thủ pháp nghệ thuật, 

sức mạnh của nó cũng là ở chi tiết. Việc chọn con người, sự kiện điển hình 

thông qua chi tiết có thật làm cho tác phẩm có sức truyền cảm mà không dùng 

các biện pháp điển hình hoá, nhân cách hoá của văn học. 

Trong ký sự, bố cục tuân theo lôgic của tình cảm, sự sáng tạo mà không 

tuân theo quy luật của tư duy thực tế. 

Con người, nhân vật trong ký sự không phải là sự tổng hợp chi tiết từ 

nhiều hoàn cảnh khác nhau mà sự lấp lánh của nó xuất phát từ chính sự kiện, 

con người thông qua sự chọn lọc của nhà báo. 

Năng lực thông tin của ký sự không phải là sự kiện mà là sự trăn trở, suy 

ngẫm của nhà báo hướng tới một tình cảm cao đẹp và đánh thức ở con người 

tình cảm cao đẹp. 

Như vậy, ký sự là thể loại thuộc ký báo chí, trong đó các nhân vật, sự 

kiện được khái quát điển hình thông qua sáng tạo của nhà báo, mang đến cho 

người đọc sự suy ngẫm và hướng tới tình cảm cao đẹp. 

 

1.2 Những đặc điểm chung của thể loại ký 

Trong các thể ký nói chung và trong ký truyền hình nói riêng, đều có 

những đặc điểm sau: 

- Ký phản ánh hiện thực thông qua vai trò cái tôi trần thuật – nhân chứng 

khách quan trước hiện thực được phản ánh và khách quan với tất cả đối tượng 

tiếp nhận thông tin.  
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- Việc xuất hiện cái tôi trần thuật trong tác phẩm ký là yếu tố cực kỳ quan 

trọng. Nó giúp cho tác giả ký sự có điều kiện phản ánh hiện thực sinh động hơn, 

có bề dày và bản sắc hơn. 

-  Chính cái tôi trần thuật là khâu nối các dữ kiện, mở ra cho các thể ký 

môi trường quan sát mới mẻ trước hiện thực, làm cho hiện thực được phản ánh 

trở nên sinh động, đa diện và có hồn hơn so với hiện thực được trình bày ở các 

thể loại khác. 

- Ký có kết cấu co giãn, linh hoạt giàu chất văn học, từ đặc điểm kết cấu 

này hiện thực được trình bày trong tác phẩm thuộc ký báo chí được hiện lên với 

nhiều tình huống khác nhau, đan xen nhiều mảng của hiện thực với những màu 

sắc, âm thanh, hoàn cảnh, sự kiện, con người vô cùng phong phú. Bút pháp giàu 

chất văn học giúp cho tác giả trình bày mềm mại, uyển chuyển có tính hình 

tượng, tính thuyết phục cao. 

- Ngôn ngữ của ký mang tính tổng hợp của các loại phong cách ngôn ngữ 

khác nhau, trong đó vừa mang phong cách chính luận và nghệ thuật nên giàu 

hình ảnh, có sức biểu cảm.  

- Với sự kết hợp khá nhuần nhuyễn giữa ngôn ngữ báo chí và các phong 

cách ngôn ngữ khác tạo cho người viết tác phẩm ký trình bày và thẩm định hiện 

thực ưu thế hơn hẳn sự gò ép bởi lối văn thông tấn vốn được coi là đặc điểm 

của thể loại thông tấn, lối văn nghị luận chính trị - xã hội của thể loại chính 

luận. 

 

1.3, Yên cầu của ký sự truyền hình: 

- Nắm chắc yêu cầu sản xuất của tác phẩm ký sự truyền hình với các thể 

loại khác.  

- Hình thành phong cách trong quá trình dựng và viết lời bình của người 

sáng tạo tác phẩm.  

- Xác định chủ đề, tìm ra ý tứ và phát triển theo tư duy của mình. 
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- Trong ký sự truyền hình vừa kết hợp với các yếu tố của truyện ngắn, 

tiểu thuyết, điều tra, phỏng vấn,... vừa kết hợp giữa tư duy trừu tượng với tư 

duy  lôgic, tư duy khách quan, logic hình thức,... 

- Cơ sở để phản ánh phải dựa trên con người, sự việc, hoàn cảnh, tình 

huống đều có thật và logic của tác giả, lập luận, lý lẽ, luận chứng để nêu lên 

luận đề phải phù hợp với quan điểm của xã hội. Đây là “cái tôi” có thật, “cái 

tôi” chứng kiến, “cái tôi” nhân chứng, “cái tôi” điều tra. 

Như vậy, trong ký sự truyền hình, “cái tôi” ở đây là “cái tôi” tác giả, “cái 

tôi” nhân chứng. 

- Ký sự phản ánh nguời thật, việc thật thông qua thủ pháp nghệ thuật và 

sức mạnh của nó thông qua những hình ảnh chi tiết để nói về nội dung của tác 

phẩm vì khi phản ánh một sự kiện, một quan điểm xuất phát từ sự kiện, sự việc, 

con người có thật. 

- Ký sự khác nghệ thuật ở chỗ, nó không dùng phương pháp điển hình 

hoá mà thông qua những sự việc, con người điển hình, tiêu biểu để hiểu tính 

cách, hành vi của con người đó thông qua những hành vi để hiểu tính cách của 

con người. 

- Trong ký sự truyền hình, con người không phải là sư tổng hợp các chi 

tiết mà nó phản ánh nhiều sự kiện khác nhau. Ví dụ: Ký chân dung chắt lọc từ 

những sự kiện, sự việc, hành động của họ. Nhưng yếu tố quan trọng nhất là sự 

việc, hành động, hành vi của họ (cả cái tốt và cái xấu) có ý nghĩa đối với xã hội 

như thế nào? 

-  Khi nói về tình cảm, kể cả thiên nhiên hay con người bao giờ người ta 

cũng đánh thức cả nhân sinh quan và thế giới quan với ý nghĩa là thức tỉnh con 

người hành động. 

-  Hình ảnh và âm thanh trong ký sự truyền hình có mối quan hệ biện 

chứng bổ sung cho nhau, nhưng hình ảnh thường chỉ phản ánh “bề nổi” còn lời 

bình là thể hiện “bề sâu” nhằm giải thích những gì hình ảnh chưa nói hết. 
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2, Phân biệt ký sự truyền hình với một số thể loại khác 

Việc khu biệt giữa ký sự truyền hình và các thể loại khác trong cùng 

nhóm các thể loại báo hình là cần thiết bởi vì giữa chúng có chung các thủ 

pháp, quy trình sáng tạo, chẳng hạn: tác giả, chi tiết, bố cục,... Khi phân biệt cần 

được dựa trên cơ sở này. 

 

2.1, Tác giả 

Trong ký sự, tác giả không chỉ dừng lại ở việc kể mà còn có tính chất suy 

ngẫm, bộc lộ tư tưởng, tình cảm của mình sâu sắc hơn so với phóng sự, bình 

luận, phỏng vấn. 

Trong ký sự truyền hình giàu chất tư liệu và mang tính khoa học, thể hiện 

tư duy lôgic chặt chẽ, các nhận xét, đánh giá xác đáng, lời bình đi kèm hình ảnh 

thể hiện những cảm xúc của tác giả. 

Ở thể loại phóng sự, tác giả chỉ kể lại sự kiện, sự việc có con người tham 

gia nhưng không đi sâu vào chi tiết, hoàn cảnh như ký sự. 

 

2.2, Chi tiết 

Chi tiết trong ký sự thường hướng tới việc xây dựng hình tượng và nó có 

sự tác động mạnh mẽ đối với tác giả. Ký sự chú ý tới việc khắc hoạ hình tượng, 

con người, sự việc. Ngoài ra, nó có các chi tiết đắt, những hình ảnh đáng nhớ. 

Chi tiết trong ký sự là làm thế nào để xây dựng hình tượng trong lòng 

khán giả. Nếu như các thể loại khác thường hướng vào vấn đề, nhân vật, sự 

kiện, sự việc, cố gắng giải thích cho người ta hiểu về sự kiện, sự việc đó. 

Chi tiết trong ký sự có tác dụng giáo dục sâu sắc đối với người xem qua 

những cử chỉ, hành vi, thái độ của nhân vật,... 

 

2.3, Bố cục 
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Bản chất của ký sự là tuân theo suy nghĩ, sự liên tưởng và cảm xúc của 

tác giả. Suy nghĩ này quán xuyến trong quá trình sáng tạo tác phẩm. Từ đó, 

người ta có sự liên tưởng không gian, thời gian, tính cách, việc làm suy nghĩ 

của tác giả đối với sự kiện, sự việc. 

Những thể loại khác tuân theo quy trình lần lượt theo dạng kể, còn ký sự 

sử dụng lối văn trần thuật nhưng không “tuần tự”, lần lượt mà có thể đan xen 

cái hay, cái dở, tạo ra sự mâu thuẫn giúp cho người xem nhận thức con người 

đó, sự kiện, sự việc đó đúng với bản chất của nó. 

Bố cục trong ký sự không tuân thủ theo một số thể loại khác như tin, 

phỏng vấn, phóng sự mà theo suy nghĩ, cảm xúc, sự liên tưởng của tác giả, từ 

đó đưa ra sự so sánh con người, sự việc. 

 

2.4, Chủ đề 

Chủ đề tư tưởng của các tác phẩm ký sự đi vào cuộc sống tinh thần của 

nhiều điển hình khác nhau, trong từng giai đoạn, thời điểm. 

Trong Tin tức sự kiện, sự việc, ý kiến trở thành chi tiết mang tính bản 

chất, còn ký sự thiên về đời sống tinh thần, có tính chất lắp ghép  (nhiều thời 

điểm, nhiều hoàn cảnh), nhưng lại có tính liên hoàn, sự tổng kết, lắp ghép từ 

nhiều chi tiết, sự kiện khác nhau. 

 

2.5, Thông tin 

Trong ký sự thường thông qua những sự kiện với các chi tiết điển hình, 

tính cách, tình huống, hoàn cảnh điển hình, làm toát lên nội dung và thông tin 

đó thường mang tính nhân văn sâu sắc. 

Các thể loại khác mô tả bản chất của sự kiện, sự việc, ký thông qua sự 

kiện, lấy sự kiện, sự việc làm toát lên nội dung. Ký khắc hoạ được đầy đủ các 

nét điển hình, đi sâu vào tính cách, sự kiện, con người cụ thể và mang tính nhân 

bản. 
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2.6, Ngôn ngữ 

Ngôn ngữ trong ký sự là ngôn ngữ nghệ thuật nhưng sử dụng ngôn ngữ  

hình tượng, mang tính ẩn dụ, phản ánh nội tâm của nhân vật, còn các thể loại 

khác thường sử dụng ngôn ngữ trần thuật, phân tích sự kiện, sự việc. 

So sánh ký sự  và phim tài liệu: 

- Đa số phim tài liệu đều có thể gọi là ký sự. Tuy nhiên ký sự không 

trùng với phim tài liệu trước hết về tầm cỡ và độ dài. 

- Ký sự có thể chỉ vài phút, cũng có thể có độ dài ngang tầm với phim tài 

liệu. 

- Phim tài liệu nói chung khác với ký sự ở chỗ nghiêng về góc độ khảo 

cứu, nó trình bày một cách logic những vấn đề xã hội, lịch sử và tìm biện pháp 

giải quyết các vấn đề đó. 

 Từ sự phân tích trên có thể đi đến khái niệm về ký sự truyền hình như 

sau: Phim ký sự truyền hình là thể loại báo chí truyền hình thuộc nhóm chính 

luận nghệ thuật. Trong đó, các nhân vật, sự kiện, sự vật có thật, được khắc hoạ 

và khái quát thanh hình tượng thông qua các phương pháp chính luận nghệ 

thuật nhằm mục đích không những thông tin mà còn tạo ra cảm xúc thẩm mỹ 

sâu sắc đối với khán giả. 

 

3, Các dạng ký sự truyền hình 

3.1, Ký sự mang tính phóng sự 

Dựa trên cơ sở một hoặc những sự kiện xảy ra, mang ý nghĩa xã hội sâu 

sắc, các chất liệu để hình thành ký sự bao gồm cả chất liệu của phóng sự. Tuy 

nhiên, trong ký sự tác giả phải vượt lên trên các sự kiện không dừng lại ở việc 

kể lại sự kiện mà còn đưa ra nhận xét, đánh giá, bình luận về sự kiện, sự việc 

đó. 
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Ví dụ: Ký sự “Người lính xe tăng 390 ngày ấy” kể lại sự kiện mang tính 

lịch sử và có ý nghĩa lịch sử về bốn người lính lái xe tăng tiến vào Dinh Độc lập 

năm 1975. Những thước phim mang nhiều chất phóng sự, những hình ảnh về 

chiến tranh, cảnh vui mừng chiến thắng, những cảnh sinh hoạt trong cuộc sống 

đời thường của người lính năm xưa. 

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, những thước  phim còn khắc sâu trong 

lòng khán giả hình tượng những người lính Cụ Hồ. Nếu năm xưa họ là lính lái 

xe tăng dũng cảm tiến vào Dinh Độc lập, đập tan thành lũy cuối cùng của chế 

độ Mỹ – Ngụy đem lại độc lập tự do cho dân tộc thì ngày nay trong cuộc sống 

đời thường họ vẫn làm việc như bất cứ người dân nào. Điều đó đâu chỉ có vậy, 

đó là niềm tin vào cuộc sống, cuộc sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi người ta biết 

lao động, cống hiến và hy sinh. Trong hoàn cảnh nào họ vẫn tràn đầy niềm tin 

vào cuộc sống. Đó là ý nghĩa sâu xa của ký sự “Người lính xe tăng  390 ngày 

ấy”. 

Trong ký sự phóng sự, phim không chỉ dừng lại ở các chi tiết và cũng 

không phản ánh toàn bộ, nhưng ngược lại đi sâu vào một số chi tiết quan trọng 

mang tính điển hình giúp người xem suy nghĩ, phán đoán sâu về sự kiện, sự 

việc xảy ra (tức nó mang sắc thái của sự kiện, sự việc ấy). 

Ví dụ: Ký sự: Sóng thần, nổ bom, bắt cóc... bằng những chi tiết điển hình 

cũng cho khán giả cảm nhận về sự kiện. 

 

3.2, Ký sự vấn đề 

Là loại phim không đề cập tới một sự kiện cụ thể mà là hàng loạt các sự 

kiện tạo thành một vấn đề nào đó, được người xem truyền hình quan tâm. 

Mỗi sự kiện, con người  cụ thể trở thành chi tiết được xâu chuỗi bằng một 

đường dây mà trong đó chủ đề được làm rõ bởi chính những chi tiết. Hơn nữa, 

sự suy ngẫm về các chi tiết này bộc lộ rõ mục đích của tác giả và tác phẩm. 
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Ví dụ: như ký sự về các vấn đề môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, 

cải cách hành chính,…  

Nguy cơ lớn nhất của ký sự là sa vào thông tin. Đó là sự kéo dài một cách 

vụng về của phóng sự, kể lể dài dòng về sự kiện. 

Một ký sự thành công phải nhờ vào sự liên tưởng, suy ngẫm sâu xa, 

muốn như vậy phim phải tìm cấu tứ. 

Trong ký sự vấn đề, con người lui lại tuyến sau, tác giả ưu tiên phân tích 

vấn đề quan trọng qua những biểu hiện cụ thể, hoạt động của con người và tập 

thể cụ thể. Việc tiếp thu một khối lượng lớn các sự việc, tổng hợp các nguyên 

liệu khác nhau cho phép nhà báo tiến hành cuộc nói chuyện quy mô về những 

vấn đề cấp bách. 

 

3.3, Ký sự chân dung 

Ký cho phép ta phản ánh một cách sinh động, sắc nét, dễ hiểu, kịp thời 

trước sự kiện, hé mở hình ảnh một con người thú vị, vẽ nên chân dung một tập 

thể, kể về sinh hoạt, truyền thống, tâp tục của con người một vùng đất. Cơ sở 

của ký chân dung là câu chuyện về con người, về cuộc sống, ý kiến của người 

đối thoại. Nhưng không phải số phận nào cũng có thể là đề tài để làm ký sự, mà 

chỉ số phận nào phản ánh rõ nét nhất về thời đại về hiện thực xã hội, về nhân 

cách, ý nghĩa của nó trong từng hoàn cảnh cụ thể  mới có thể là chất liệu để làm 

ký sự. Phân tích tính biện chứng của cá thể đó trong quá trình hoạt động của tập 

thể cho phép nhà báo tìm thấy quy luật phát triển, đưa ra những biện pháp giải 

quyết mâu thuẫn, ý nghĩa của sự vận động đi lên. 

Tuy nhiên, đôi khi nhà báo quá say mê với việc kể lại tỉ mỉ về tiểu sử 

nhân vật, dùng quá nhiều tư liệu ở nhiều thời điểm, giai đoạn khác nhau thì khó 

mà tạo nên được bản sắc riêng của chân dung.  
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Khi nói đến ký sự chân dung tức là đi vào một con người hoặc một tập 

thể nhằm mục đích khắc hoạ hình tượng nghệ thuật, điển hình hoá tính cách mà 

không phải bằng hư cấu mà bằng người thật, việc thật. 

Trong ký sự chân dung cần tập trung vào: 

- Con người đó phải là con người có thực, thể hiện bằng những việc làm, 

hành động cụ thể được thể hiện trong đời sống ở một lĩnh vực nào đó (sản xuất, 

lao động, học tập, nghiên cứu khoa học...) về những vấn đề chính trị, kinh tế, 

văn hoá - xã hội. 

- Nội dung phản ánh là phải tạo nên đời sống nội tâm phong phú và nêu  

bật lên được số phận cuộc đời có tính tiêu biểu. 

- Phải có tính cách (phẩm chất): cái tốt, cái xấu. 

- Việc làm của con người hoặc tập thể ấy có vai trò và ảnh hưởng gì 

trong đời sống xã hội. 

- Ngoài những hình ảnh nói về một nhân vật hoặc nhóm tập thể của một 

đơn vị thì những chi tiết trong phim là để mở ra các ý tưởng, vấn đề gắn chặt 

với nhân vật, cuộc đời và sự kiện của họ phải phản ánh được tính chất của thời 

đại, hoàn cảnh, điều kiện lịch sử. 

- Trong phim ký sự, lời bình rất quan trọng, lời bình phải mang tính biểu 

cảm cao và phải có sự liên tưởng: quá khứ – hiện tại – tương lai. 

Ví dụ: Những thước phim tư liệu về : Cụ Hồ, Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp, các anh hùng dựng nước, anh hùng trong lao động sản xuất, chiến đấu,…. 

 

3.4, Ký sự mang tính du lịch 

Ký sự mang tính du lịch là một trong những hình thức cổ nhất của thể 

loại chính luận nghệ thuật có nguồn gốc là sách vở và chuyện kể của những 

người ham thích du lịch. 

Ký sự du lịch thường mang tính dư địa chí, phục vụ trong khoa học - địa 

linh nhân kiệt, con người,vùng đất hoặc vùng quê nào đó, giới thiệu đất nước, 
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con người, lịch sử, truyền thống và khái quát lên thành cộng đồng của vùng 

quê. 

Phim ký sự mang tính du lịch giúp cho người xem có một tư duy, sự nhận 

thức và hiểu biết về hoàn cảnh, đất nước, con người. Trong đó bao gồm: tiện 

nghi, lịch sử, văn hoá, truyền thống, phong tục tập quán nhằm khai thác tiềm 

năng. Ví dụ: các phim giới thiệu về đất nước, con người trong nước và thế 

giới,…. 

Trong những ký sự du lịch thường xuất hiện “cái tôi” nhân chứng, cái tối 

xúc động trước thiên nhiên, con người, “cái tôi” suy tư, liên tưởng. Trong nhiều 

trường hợp, “cái tôi” rung cảm đó là tác giả. 

 

3.5, Ký sự Montage 

Nền tảng của ký sự Montage là những thước phim tư liệu ở nhiều thời kì, 

nhiều giai đoạn khác nhau. Những tư liệu này được sắp xếp theo trình tự tư duy 

của tác giả, tạo ra những ý nghĩa mới, tác động mạnh mẽ đến người xem. 

Mỗi thế hệ nhìn lại tư liệu bằng con mắt của mình, lý giải phải theo cách 

của mình, có thể là hoàn toàn khác với ý đồ quay phim ban đầu. Nhưng đó là 

loại tác phẩm mà nguời làm phim hướng tới. 

Cũng là một tư liệu nhưng qua Montage mà hướng vào ý nghĩa khác, 

hình tượng hoá, điển hình hoá mà trước đó tư liệu chưa làm được. 

 

4, Sáng tạo tác phẩm ký sự truyền hình 

4.1, Tính xác thực của hình ảnh trong ký sự truyền hình được thể hiện qua 

ghi hình và Montage. 

4.1.1, Ghi hình 

Đối với mọi tác phẩm truyền hình thì ghi hình là khâu quan trọng và 

quyết định nhất trong tác phẩm. Có thể là ghi hình những sự kiện, hiện tượng, 
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con người đang diễn ra hoặc cũng có thể trên cơ sở những hình ảnh, sự kiện, sự 

việc đã diễn ra rồi, nhưng cũng có khi sử dụng tư liệu cũ. 

Ghi hình những sự kiện hiện tượng đang diễn ra: Phương pháp ghi hình 

này thường xuất hiện ở ký sự, làm theo phương pháp của phóng sự, ký sự du 

lịch... Đòi hỏi với người quay phim là rất khắt khe, từ khâu chuẩn bị đến xử lý 

hình ảnh, không thể bằng cách sắp xếp lại các hình ảnh hoặc không thể ghi lại 

lần thứ hai: quay phim phải nắm bắt được ý đồ của tác giả kịch bản, diễn biến 

của sự việc, tiến trình công việc có cách thích hợp trong việc xử lý hình ảnh. 

Ghi hình về những sự kiện, sự việc đã xảy ra: Thông thường, phương 

pháp ghi hình này thường tạo ra những hình ảnh mang tính ẩn dụ. Những cảnh 

này thường được tính toán kỹ trong mạch tư duy của tác giả, kế cấu của tác 

phẩm. Rất khó tạo dựng lại những cảnh cũ có thời gian lâu, thậm chí rất lâu, có 

khi không còn đối tượng để phỏng vấn. Trong trường hợp này nên lựa chọn 

những kỷ vật, những dấu vết còn lại để làm cơ sở cho việc đưa ra những lời 

bình hợp lý. 

Sử dụng tư liệu cũ: Trong ký sự, tác giả được phép khai thác những 

hình ảnh tư liệu có mối quan hệ trực tiếp đối với hiện thực và phù hợp với nội 

dung tác phẩm để làm rõ nội dung tác giả muốn truyền tải. Việc khai thác tư 

liệu cũ để đưa vào đó một ý nghĩa mới phải đảm bảo sự chính xác, dẫu không 

phải là tuyệt đối thì cũng phải được hoàn cảnh, địa điểm... Tránh tuỳ tiện trong 

sử  dụng hình ảnh, tư liệu. 

Để tạo lập hình ảnh đảm bảo tính xác thực của nó, trong ký sự truyền 

hình, việc sử dụng phương pháp nào là phụ thuộc vào ý đồ của tác giả, mạch 

của phim. Thông thường, để tạo hiệu quả, những người làm phim kết hợp tốt 

những phương pháp này. 

 

4.1.2, Montage 
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Chức năng của Montage là tạo ra sự mạch lạc, rõ ràng giúp người xem 

hình dung ra các chuyện và tạo ra cảm xúc, suy nghĩ với người xem. Quá trình 

Montage thường diễn ra ở hai giai đoạn quay phim và dựng phim. 

Trong khi quay phim, trên cơ sở đan kết những hình ảnh theo ý đồ đã có 

sẵn, người quay phim sẽ chọn lọc, sắp xếp cỡ cảnh, khuôn hình, góc máy... để 

có thể tạo ra những hình ảnh vừa có giá trị thông tin, vừa có giá trị thẩm mỹ. 

Khi ý đồ Montage được thể hiện trong quá trình quay phim thì đó không phải là 

phủ nhận Montage, mà là khẳng định nó ở mức độ cao hơn. 

Trong dựng phim, người ta thường so sánh việc này với việc đánh bóng 

và lấy ra viên kim cương. Dựng phim là trên cơ sở những hình ảnh đã được ghi 

thành chuỗi hình ảnh có ý nghĩa theo trình tự xảy ra, theo yêu cầu của đạo diễn, 

tạo nên sự sâu lắng, ấn tượng đối với những cảnh quay đơn lẻ  để cạnh nhau. 

Có nhiều thủ pháp để dựng phim, mỗi thủ pháp có một thế mạnh riêng. 

Nếu sử dụng tốt, phù hợp với ý đồ của tác phảm, tính xác thực sẽ được đảm 

bảo. 

Ký sự truyền hình tuyệt đối tôn trọng tính chân thực của sự kiện tái hiện 

và phản ánh hiện thực bằng sự kiện chân thực. Tính chân thực không chỉ là 

nguyên tắc báo chí mà nó còn chứa đựng khả năng tạo ra sức thuyết phục rất 

cao. Vì thế đối với bất cứ tác phẩm ký sự truyền hình nào được dàn dựng thái 

quá đều làm hỏng bộ phim. Khó có thể dàn dựng được những số phận nghiệt 

ngã, những mảnh đời đau thương, những công việc của một nhà khoa học nào 

đó đã qua đi từ rất lâu. Người xem có thể bị đánh mất những tình cảm của mình 

khi những số phận long đong, nghèo khó của xã hội thực tại lại được các diễn 

viên diễn xuất bởi vì trong những hoàn cảnh ấy, không ai có thể đóng thay họ. 

Ký sự truyền hình là một thể loại báo chí nên nó đòi hỏi thật như nó đã 

có, không hư cấu, không dàn dựng. Khán giả có quyền đòi hỏi nhà báo có năng 

lực nhìn thấy thiên nhiên, hiện thực không phải như một ống kính máy ảnh mà 

như một con người. Hình ảnh trong ký sự truyền hình là những hình ảnh có 
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thực trong cuộc sống, đang diễn ra trước mắt chúng ta. Khi tái hiện hiện thực 

thì tác giả có thể sử dụng các nhân vật, nhân chứng, hồi tưởng, kể lại và khéo 

léo sử dụng các hình ảnh tư liệu về sự kiện ấy, nhân vật ấy. 

 

4.1.3, Lời bình trong ký sự truyền hình 

Lời bình giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong tác phẩm báo chí truyền 

hình nói chung và trong ký sự truyền hình nói riêng. Có thể thấy hình ảnh là 

yếu tố khách quan, hàm chứa trong nó sự sống động của môt cuộc sống có  

thực, không bị dàn cảnh, không bị khuấy động. Nó mang ý nghĩa hết sức to lớn 

trong toàn bộ ngôn ngữ  của loại hình báo chí này. Còn đối với lời, trong một số 

loại hình nghệ thuật, lời giữ vai trò không nhỏ. Tính chất chủ quan của lời bình 

trong tác phẩm là không thể tránh khỏi, mặc dù trong rất nhiều trường hợp, 

người ta cố gắng giảm liều lượng của nó. 

Lời bình trong ký sự truyền hình có thể thiên về ngôn ngữ văn học hoặc 

báo chí, nhưng điều đó tuỳ thuộc vào chủ đề của tác phẩm, cách khai thác, xử lý 

đề tài của tác giả. 

Ở mỗi dạng ký sự, có thể có nhiều cách viết khác nhau: tự sự, chính luận 

thậm chí là miêu tả. Viết lời bình cho ký sự đòi hỏi người viết thông qua cuộc 

sống thực tế, không chỉ tìm tòi tích luỹ kinh nghiệm để biểu hiện cho người 

xem những sự thật, mà còn giúp họ cảm thụ một cách sâu sắc. Cần chú ý khai 

thác những biểu hiện các khía cạnh của ngôn ngữ, cân nhắc ý nghĩa của từng 

danh từ, động từ đến việc tạo câu ngắt đoạn cho sáng nghĩa. 

Lời bình trong ký sự truyền hình được thể hiện trong ngôn ngữ biểu đạt 

của tác giả, trong đó: 

- “Cái tôi” tác giả xuất hiện trong lời bình. Trong các tác phẩm báo chí 

nói chung, “cái tôi” tác giả rất ít khi xuất hiện trực tiếp. Trong ký sự truyền hình 

cũng vậy. Nhưng khi xuất hiện thì hiệu quả lời bình được bộc lộ rõ ràng nhất, 
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nó không những mang màu sắc của ngôn ngữ sự kiện mà nó là tình cảm, tấm 

lòng, là cảm nghĩ của tác giả. 

“Cái tôi” tác giả xuất hiện trong lời bình không chỉ mang tính  chất của 

ngôn ngữ viết mà còn là tất cả những gì mà tác giả có được trong quá trình 

chiêm nghiệm cuộc sống. Những lúc xuất hiện “cái tôi” tác giả là những đoạn 

tâm huyết, có sức chở rất lớn cho ý tưởng của tác giả. Đó là cách nhìn, cách 

cảm riêng của từng tác giả. 

- Giọng văn độc thoại nội tâm nhân vật. Với giọng văn độc thoại nội 

tâm nhân vật nhiều ký sự có vóc dáng riêng, không lẫn lộn, không pha tạp với 

bất cứ một cái gì khác. Ngoài ra, trong giọng điệu này, tác giả đã thổi  cảm xúc 

của mình vào nhân vật, từ ý tưởng và những quan niệm của mình, tạo ra nguồn 

cảm hứng chính với màu sắc riêng. 

- Sử dụng bút pháp văn học kết hợp với ngôn ngữ chính luận. Sử 

dụng bút pháp văn học trong tác phẩm ký sự truyền hình có tác dụng làm mềm 

hoá  vấn đề, các sự kiện mang tính thời sự, đồng thời tạo ra vùng cảm xúc cho 

người xem. Tuy nhiên, câu văn mang tính chất ngôn ngữ văn học thường không 

chứa đựng yếu tố quyết định, vì thế nhiều tác phẩm được sử dụng ngôn ngữ sự 

kiện. Việc sử dụng ngôn ngữ sự kiện là cầu nối dẫn công chúng tới bản chất sự 

kiện, vấn đề, suy ngẫm về vấn đề, sự kiện ấy nhằm làm rõ bản chất. 

Giá trị của lời bình trong phim ký sự là nó phải được nói cái gì đó ngoài 

sự kiện, ẩn nấp đằng sau sự kiện. Để đạt được điều này, người viết lời bình phải 

đạt được tính văn học của ngôn ngữ và tính chính luận của báo chí để taọ nên 

sức mạnh trong lời bình của ký sự truyền hình. 

 

KẾT LUẬN 

Ký sự truyền hình là một thể loại báo chí truyền hình thuộc nhóm chính 

luận nghệ thuật. Ký sự truyền hình trước hết mang những đặc điểm chung của 

thể loại ký nói chung, đó là: Trong ký thường sử dụng nhiều biện pháp điển 
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hình hoá nghệ thuật, đưa ra những phương diện của nó như chân dung nhân vật, 

những lối nói điển hình của nhân vật, phong cảnh, sự việc, chi tiết, hư cấu và 

phỏng đoán. Nguyên liệu cho ký được coi là đạt nếu có cơ sở là vạch ra mâu 

thuẫn, cũng như phân tích tâm lý chính xác. Bố cục và cốt truyện rất quan trọng 

– nó là các móc câu không bao giờ để rơi sự tò mò của con người. 

Ký sự phản ánh sự thật, đó là những con người, tình huống, hoàn cảnh có 

thật trong cuộc sống. Trong ký sự có thể “đan xen” nhiều thể loại khác nhau: 

Phóng sự, Tin, Bình luận, Thư tín,…. Điều này chứng tỏ một sự tự do về thể 

loại và tính linh hoạt của ký sự. Tuy nhiên, ký sự có những đặc trưng riêng. So 

với các thể loại khác, ký sự không chỉ khắc hoạ và khái quát nhân vật, sự kiện, 

sự việc thành hình tượng nhằm mục đích thông tin nói chung mà còn tạo ra cảm 

xúc thẩm mỹ sâu sắc đối với khán giả. Hay nói cách khác, ký sự nói đến chiều 

sâu của vấn đề và tính nhân văn. 

Ở ký sự truyền hình, lời bình đóng một vai trò quan trọng và quyết định 

chiều sâu của tác phẩm ký sự. Để viết được lời bình tốt, người viết cần có sự 

trải nghiệm cuộc sống thực tế, có khả năng cảm thụ một cách sâu sắc ngôn ngữ 

và vốn sống dồi đào để lồng vào tác phẩm  “cái tôi” của mình, hoà cùng giọng 

văn độc thoại của nhân vật bằng bút pháp văn học kết hợp với ngôn ngữ chính 

luận. Chính lời bình sẽ tạo được nét riêng của thể loại ký sự truyền hình, nói 

được những ý nghĩa ngoài sự kiện, những điều còn ẩn nấp dằng sau sự kiện. 

Như vậy, ký sự truyền hình mang một nét riêng, cái riêng đó là xúc cảm 

thẩm mỹ sâu sắc đối với người xem truyền hình và trong chiều sâu của sự kiện, 

sự việc, con người có thật. Vì vậy, trong khâu biên tập cần chú ý: 

- Những cảnh quay phải thực giữa hình ảnh và âm thanh. 

- Lời bình đóng vai trò quan trọng. 

- Lời bình phải sát với hình ảnh, tạo cảm xúc cho người xem liên tưởng. 

- Lời bình phải sát thực với đề tài. 

- Người thể  hiện lời bình cũng rất quan trọng. 
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PHIM TÀI LIỆU TRUYỀN HÌNH 

 
1, Khái niệm 

Cho tới nay, trên thế giới có rất nhiều quan niệm về phim tài liệu. Tuỳ 

theo góc độ nghiên cứu khác nhau của các tác giả sẽ có những quan niệm riêng 

về thể loại này. Tuy còn tồn tại nhiều quan niệm khác nhau, nhưng phần lớn 

vẫn tập trung vào hai khuynh hướng. 

Khuynh hướng thứ nhất, đề cao tính chân thực của phim tài liệu truyền 

hình, coi tính chân thực là đặc tính chi phối toàn bộ tác phẩm phim tài liệu 

truyền hình. Hầu như báo chí phương Tây chủ yếu theo khuynh hướng này.  

Khuynh hướng thứ hai, đề cao tính nghệ thuật của phim tài liệu truyền 

trình lẫn tính báo chí của nó. Phim tài liệu là một thể loại của điện ảnh, không 

những thế mà còn là thể loại đầu tiên xuất hiện khi điện ảnh ra đời. Nó mang 

trong mình những đặc điểm nghệ thuật của điện ảnh. Khi được sử dụng trên 

truyền hình, phim tài liệu truyền hình làm nhiệm vụ của một thể loại báo chí 

được biến đổi để phù hợp với đặc trưng của loại hình truyền thông đại chúng. 

Phim tài liệu truyền hình chuyển tải những sự kiện, hiện tượng nóng bỏng của 

cuộc sống thông qua những thủ pháp nghệ thuật.  Vì vậy, phim tài liệu truyền 

hình thể hiện rõ nét tính chính luận và tính thời sự của báo chí. 

Từ điển bách khoa toàn thư Encarta (ở mục từ docmumentaries) của Mỹ 

cho rằng: Phim tài liệu truyền hình là những tác phẩm truyền hình có cấu trúc 

chặt chẽ nhằm mục đích khám phá sự kiện, hiện tượng, con người trong đời 

sống hiện thực một cách chi tiết. Phim tài liệu theo quan điểm này liên quan 

chặt chẽ với mọi mặt của đời sống xã hội, từ lịch sử, văn hoá, chính trị cho tới 

thế giới tự nhiên. Phim tài liệu truyền hình tạo điều kiện tốt chưa từng có giúp 

con người giải phóng tầm mắt, đi khắp ngóc ngách mọi châu lục, dưới đáy đại 
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dương, chiêm ngưỡng cả thế giới vi mô, đóng góp lớn trong sự nghiệp nâng cao 

dân trí và đấu tranh xã hội. 

Như vậy, Từ điển bách khoa toàn thư Encarta đề cao tính chi tiết của tác 

phẩm, coi chi tiết như tiêu chí duy nhất của một phim tài liệu truyền hình. Đó 

đơn thuần là một tác phẩm truyền hình có cấu trúc được xây dựng kỹ lưỡng và 

chi tiết. Với quan điểm này, Encarta coi phim tài liệu chính luận báo chí mà 

quên đi tính nghệ thuật của thể loại này. 

Trong cuốn sách mang tên “Nghệ thuật điện ảnh: một giới thiệu đại 

cương”, hai tác giả David Bordwell và Kristin Thompson, thuộc Trường đại học 

Wisconsin, định nghĩa: Phim tài liệu là một tác phẩm chứa đựng trong nội dung 

của nó những thông tin chân thực về thế giới bên ngoài. Định nghĩa này của 

Bordwell và Thompson cũng nhấn mạnh vào tính chân thực của phim tài liệu 

truyền hình như Từ điển bách khoa toàn thư Encarta. Tính chân thực được hai 

tác giả coi như đặc tính quan trọng nhất, quy định những đặc tính khác của 

phim tài liệu. Tất cả những sự kiện, hiện tượng, quá trình con người trong hiện 

thực đều là đối tượng phản ánh của phim tài liệu truyền hình . 

Nó dùng sự chân thực để thuyết phục người xem thừa nhận sự tồn tại của 

những sự vật đó. 

Phim tài liệu có thể đưa ra một cách nhìn, một chính kiến và cách giải 

quyết vấn đề của người làm phim. Tuy nhiên, phim tài liệu của Bordwell và 

Thompson không tránh khỏi bị rơi vào tự nhiên chủ nghĩa. Nhà làm phim tài 

liệu đưa ra hệ thống luận chứng, luận cứ để chứng minh cho luận điểm mà họ 

nêu lên trong tác phẩm của mình. Và chính hệ thống luận chứng đó sẽ thuyết 

phục người xem về tính chân thực của tác phẩm tài liệu truyền hình, 

Hai tác giả cuốn “Nghệ thuật điện ảnh: một giới thiệu đại cương”, chia 

thể loại phim tài liệu một số dạng như sau: 

− Phim tài liệu dựng lại trên cơ sở những nguồn tư liệu lưu trữ 

(compilation documentary). Đó là những phim gồm toàn hình ảnh tư liệu được 
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ghép nối lại với nhau nhằm chuyển tải ý đồ của tác giả. Phim dạng này thường 

là những phim về đề tài lịch sử . 

− Phim tài liệu phỏng vấn (interview documentary). Trong dạng phim 

này, các nhà làm phim ghi nhận một cách trung thực về sự kiện, hiện tượng, về 

những biến động xã hội chủ yếu qua lời kể của các nhân chứng. 

− Phim tài liệu của sự thực (cinema- verite documentary) là dạng phim tài 

liệu trong đó các nhà làm phim ghi lại sự kiện như nó diễn ra trên thực tế, 

không mang dấu ấn chủ quan của tác giả. Dạng phim này bắt đầu xuất hiện từ 

khoảng những năm 50,60 của thế kỷ 20 khi các loại camera gọn nhẹ ra đời, cho 

phép người quay phim cơ động nhanh, theo kịp diễn biến của sự kiện. 

Trong cuốn sách nghiên cứu điện ảnh đại cương, Andrew Britton cho 

rằng: “Trước hết, một bộ phim tài liệu có giá trị phải phản ánh được những góc 

cạnh khác nhau của sự thực, một sự thực không đơn giản như chúng ta nhìn 

thấy mà là một sự thực được đặt trong bối cảnh lịch sử, xã hội đã tạo ra 

chúng”. Quan niệm này của Andrew Britton đã thoát khỏi được tính tự nhiên 

chủ nghĩa mà nhiều nhà làm phim tài liệu phương Tây mắc phải. Sự thực trong 

phim tài liệu phải được đặt trong bối cảnh đã sinh ra nó, nằm trong mối quan hệ 

biện chứng với những sự kiện, hiện tượng khác. 

Bản thân sự kiện chỉ là nguyên liệu cho một bộ phim tài liệu chứ sự kiện 

không bao hàm trong nó một phim tài liệu. Bằng những thủ pháp làm phim đạo 

diễn tìm kiếm, lựa chọn những chi tiết đắt giá nhất, phục vụ tốt nhất tư tưởng 

chủ đề của mình để xây dựng tác phẩm tài liệu. 

Phát triển quan điểm của Britton, nhiều nhà làm phim cho rằng phim tài 

liệu là một thể loại của truyền thống điện ảnh, trong đó giải quyết sự kiện một 

cách sáng tạo trên cơ sở sự việc, sự kiện, con người có thật. Quan điểm này chia 

phim tài liệu thành các dạng sau: 

− Phim thời sự tài liệu 
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− Phim tài liệu địa chí 

− Phim tài liệu giáo khoa 

− Phim tài liệu phân tích 

Trên đây là một số quan điểm khác nhau về phim tài liệu thuộc khuynh 

hướng thứ nhất, coi tính chân thực là đặc tính quan trọng nhất,chi phối những 

đặc tính khác của thể loại này. Tuy nhiên cho dù tính chân thực là điểm chủ 

chốt, là đặc tính quan trọng nhất nhưng phim tài liệu không đơn thuần phản ánh 

sự kiện như nó diễn ra một cách tự nhiên. Phim tài liệu thông qua những sự 

kiện, hiện tượng, con người có thực để nói lên tư tưởng chủ đề. 

Những sự kiện, hiện tượng, con người đó là nguyên liệu cho nhà làm 

phim xây dựng hình tượng trong tác phẩm của mình. 

Việc xây dựng hình tượng là thao tác không thể thiếu của một tác phẩm 

nghệ thuật. Phim tài liệu truyền hình trước hết là một thể loại của nghệ thuật 

điện ảnh. Nó mang trong mình đầy đủ những đặc tính của nghệ thuật thứ bảy. 

Cả phim truyện và phim tài liệu đều phản ánh thế giới hiện thực thông qua việc 

xây dựng hình tượng nghệ thuật. Phim truyện dùng diễn xuất của diễn viên 

trong những bối cảnh được dàn dựng theo chủ quan của đạo diễn để nói lên tư 

tưởng của tác phẩm. Còn trong phim tài liệu không có diễn xuất của diễn viên 

mà nó nói lên chủ đề tư tưởng thông qua những sự kiện, hiện tượng, những quá 

trình, những con người có thật trong đời sống. Nói cách khác, phim truyện là 

nghệ thuật chủ quan còn phim tài liệu là nghệ thuật khách quan.  

Với những lợi thế vượt trội của mình, không lâu sau khi ra đời, truyền 

hình đã được xem là phương tiện chiếm ưu thế tuyệt đối và ngày càng tiến dần 

tới vai trò quan trọng trong hệ thống các phương tiện truyền thông đại chúng. 

Với những ưu thế về loại hình và những điều kiện hết sức thuận lợi trong thời 

đại khoa học- công nghệ hiện nay, truyền hình đã phát huy được thế mạnh của 

mình trong quá trình trao đổi thông tin. Một trong những ưu điểm vượt trội của 
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truyền hình là ngoài khả năng thông tin nhanh chóng, kịp thời như các loại hình 

báo chí khác, loại hình truyền thông này tác động tới tư tưởng và tình cảm của 

công chúng một cách mạnh mẽ nhờ sự kết hợp giữa hình ảnh và âm thanh mà 

chưa một loại hình truyền thông nào sánh kịp. 

Trong quá trình phát triển với tư cách là một loại hình báo chí, truyền 

hình liên tục làm giàu hệ thống thể loại của mình bằng cách tiếp nhận nhiều thể 

loại của các loại hình khác. Trong số đó có phim tài liệu. Nhưng sự xuất hiện 

của phim tài liệu truyền hình là sự hợp tác hai chiều. Truyền hình tìm thấy 

những khả năng to lớn của phim tài liệu trong việc định hướng dư luận xã hội. 

Đồng thời, những nhà làm phim tài liệu tìm thấy ở truyền hình những điều kiện 

đảm bảo cho phim tài liệu phát huy được hết khả năng của mình. 

 Phim tài liệu truyền hình khác với người anh em của nó, phim tài liệu 

điện ảnh, ở chỗ nó là một thể loại trong hệ thống thể loại báo chí truyền hình. 

Có nghĩa là nó chịu sự chi phối của những đặc tính của báo chí. Trong đó, đặc 

tính quan trọng nhất là tính thời sự. Tính thời sự trong phim tài liệu truyền hình 

là một yêu cầu không thể thiếu. 

Từ những phân tích trên có thể đưa ra khái niệm về phim tài liệu truyền 

hình: phim tài liệu truyền hình là một thể loại báo chí truyền hình nằm trong 

nhóm thể loại chính luận nghệ thuật. Nó nói lên tư tưởng chủ đề, tức là tính 

chính luận của báo chí, thông qua việc xây dựng hình tượng từ những sự kiện, 

hiện tượng, con người cụ thể có thật trong đời sống xã hội. Nói cách khác, phim 

tài liệu truyền hình dùng sự thật để xây dựng hình tượng nghệ thuật, qua đó làm 

nhiệm vụ giáo dục thẩm mỹ và định hướng cách nhận thức sự thật đó cho công 

chúng.  

 

2,  Sự ra đời và phát triển của phim tài liệu  

Từ những phát minh sáng chế của Êđixơn, Tagiê, anh em nhà Luymier, 

Anbertini, Đrancôp… đến những mét phim đầu tiên và phim "hiện thực"- sự mở 
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đầu của nhóm thể loại phim thời sự - tài liệu, đồng thời cũng là sự mở đầu cho 

sự xuất hiện nền điện ảnh nhân loại. 

Những thước phim tài liệu đầu tiên là của anh em nhà Luymier (Pháp) 

xây dựng và trình chiếu ở nơi công cộng với Tầu vào ga và Giờ tan tầm ở nhà 

máy. Tiếp theo đến bộ  phim tài liệu của Fláecti (Mỹ) về những người dân 

Exkimô; Mêliex và bộ phim Vụ án Đrâyphuyx …. 

Nước Nga Xô Viết và những mét phim tài liệu đầu tiên của Đrancôp và 

Dziga Vertốp,… 

Đây là nhóm thể loại phim ra đời sớm nhất của điện ảnh, với đặc điểm 

ghi lại hình ảnh người thật việc thật đã hoặc đang tồn tại trong cuộc sống. 

Hiện nay, hầu hết các nước đều có xưởng phim làm phim tài liệu tạo ra 

nhiều tác phẩm có giá trị, trong đó những phim về hai cuộc chiến tranh thế giới, 

các cuộc đấu tranh cách mạng và giải phóng dân tộc, đã làm nhiệm vụ thông tin 

kịp thời, động viên hàng trăm triệu người đấu tranh cho hoà bình, tiến bộ xã 

hội, dân chủ, tự do, độc lập dân tộc. Phim tài liệu tạo điều kiện tốt chưa từng 

thấy giúp con người giải phóng tầm mắt, đi khắp mọi ngóc ngách trên các châu 

lục, xuống đáy đại dương hay vào vũ trụ, chiêm ngưỡng đến cả thế giới vi mô, 

đóng góp lớn trong nâng cao dân trí và đấu tranh vì sự tiến bộ xã hội. 

Ở Việt Nam, những phim thời sự - tài liệu ra đời trước Cách mạng tháng 

Tám đều do người nước ngoài quay. Những thước phim tài liệu đầu tiên về 

Cách mạng hiện nay còn giữ được là những hình ảnh về ngày độc lập 2/9/1945, 

về cuộc mittinh khổng lồ tại vườn hoa Ba Đình, những đoạn phim về Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, những đoạn phim về Chủ tịch Hồ Chí 

Minh và đồng chí Phạm Văn Đồng sang Pháp dự hội nghị Fôngtenơblô 

(Fontainebleau; 1946). Từ những ngày đầu Kháng chiến chống thực dân Pháp, 

các nhà quay phim tài liệu đã lăn lộn trên các chiến trường ghi lại hình ảnh 

chiến đấu của quân và dân ta tại nhiều nơi (chiến khu 7, 8, 9 Nam Bộ; chiến khu 

Việt Bắc). “Trận Mộc Hoá”, “Chiến dịch Cao Bắc Lạng” (1948), “Chiến dịch 
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La Ban- Cầu kè” (1950), “Trận Đông Khê” (1950), “Chiến thắng Tây Bắc” 

(1952), “Giữ làng giữ nước” và đặc biệt là phim “Chiến thắng Điện Biên Phủ” 

(cùng làm năm 1954). Từ sau ngày 19/3/1953 (ngày Hồ Chủ Tịch ký Sắc lệnh 

thành lập ngành Điện ảnh Việt Nam), phim tài liệu Việt Nam có nhiều chuyển 

biến, đặc biệt trong thời kỳ chống Mỹ đã đạt được những thành tựu đáng ghi 

nhận. Có nhiều phim tiêu biểu: “Nước về Bắc Hưng Hải”(1959), “Đầu sóng 

ngọn gió” (1967), “Lũy thép Vĩnh Linh” (1970), “Tiếng trống trường” (phim tài 

liệu vô tuyến truyền hình, 1973), “Mở đường Trường Sơn” (1973 –1974), “ 

Thành phố lúc rạng đông” (1975), “Đường dây lên sông Đà”. Những thước 

phim tài liệu phản ánh trực tiếp cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân 

dân miền Nam như: “Du kích Củ Chi” (1967), “Đường ra phía trước” (1969), 

“Những người dân quê tôi” (1970), “Những người săn thú trên núi Đắksao” 

(1970), “Làng nhỏ ven sông Trà” (1971). 

Những thước phim tài liệu ghi được về cuộc đời hoạt độngcủa Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, về  sinh hoạt của Bác Hồ ở Việt Bắc, “Hình ảnh về đời hoạt động 

của Hồ Chủ Tịch” (1960), “Tiếng gọi mùa xuân’ (1968), “Bác Hồ của chúng 

em” (1969), “Bác Hồ sống mãi” (1970), “Mùa sen nhớ Bác” (1969), “Chúng 

em còn nhớ Bác” (1970), “Con đường mang tên Bác”, Nguyễn Ái Quốc - Hồ 

Chí Minh” (1975),… 

Trong thời ký chiến tranh, một số nghệ sĩ điện ảnh nước ngoài như 

Xương Hạc Linh (Chang Heling), Kacmen (R.L.Karmen) đã sang Việt Nam 

cùng chúng ta chịu đựng cảnh bom đạn, gian khổ, vất vả để làm nên các phim: 

“Việt Nam kháng chiến” (Trung Quốc, 1951- 1952), “Việt Nam trên đường 

thắng lợi” (Liên Xô, 1954-1955) hoặc phản ánh những ngày đầu thắng Pháp, 

Việt Nam đang xây dựng, phục hồi kinh tế: “Cây tre Việt Nam” (Ba Lan, 

1955), “Rừng già Việt Nam” (1975), “Trên những dòng sông Việt Nam” và 

“Chợ miền xuôi” (1959) của điện ảnh Tiệp Khắc, “Việt Nam Tổ quốc tôi” (Liên 

Xô, 1960), “Bông sen nở tự do” (Bungari, 1960),… 
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Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ phim tài liệu 

Việt Nam đã phát triển mạnh cả hai miền Nam - Bắc, phản ánh được thực tế 

chiến đấu, sản xuất ở chiến trường lớn và hậu phương lớn góp phần vào thắng 

lợi vẻ vang ngày 30/4/1975. Sau khi đất nước thống nhất, phim tài liệu chuyển 

dần sang chương trình phim tài liệu của đài truyền hình, đi vào những phóng sự, 

tường thuật dài hơn phản ảnh những sự việc, sự kiện xảy ra hàng ngày trong 

nước và thế giới. Tính từ 1954 đến 1983 phim tài liệu Việt Nam nói chung đã 

dành được 46 giải Bông sen vàng, 71 Bông sen bạc trong các liên hoan phim 

quốc gia, 15 Huy chương vàng, 7 Huy chương bạc trong các liên hoan phim 

quốc tế. Những phim tài liệu truyền hình có giá trị tư liệu và lịch sử quý báu, 

góp phần vào xây dựng hàng trăm phim tài liệu có giá trị của điện ảnh Việt 

Nam. Trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự phát triển của khoa học và công 

nghệ, phim tài liệu truyền hình trở thành món ăn tinh thần hàng ngày không thể 

thiếu được của đại chúng, đóng góp đắc lực vào sự nghiệp nâng cao dân trí và 

đấu tranh tư tưởng. 

 

3, Chức năng của phim tài liệu truyền hình. 

3.1. Chức năng thông tấn và báo chí. 

Chức năng quan trọng nhất, chi phối toàn bộ quá trình sáng tạo phim tài 

liệu truyền hình,dẫn tới quan niệm phim tài liệu truyền hình là một thể loại tác 

phẩm báo chí truyền hình. 

Tính thời sự trong phim tài liệu truyền hình thể hiện qua việc phản ánh sự 

kiện, vấn đề, nhân vật… hằng ngày với những thông tin nóng hổi, kịp thời, xác 

thực. Yếu tố chính trị, phục vụ kịp thời mục đích tuyên truyền (các sự kiện 

chính trị nổi bật, những ngày lễ lớn , các dịp kỷ niệm..) 

 

3.2, Chức năng giáo dục và nhận thức 
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Nâng cao nhận thức và tư duy của người xem, thông qua những hình ảnh 

có thật về con người, đất nước, thiên nhiên, sự kiện, sự việc, với tất cả sự phong 

phú đa dạng của nó. 

Phát hiện bản chất có ý nghĩa triết học của hiện tượng và sự kiện, nâng sự 

kiện lên tầm khái quát hoá bằng hình tượng tiêu biểu, qua việc sử dụng một 

cách có hiệu quả các thủ pháp nghệ thuật ( điều mà các thể loại tác phảm báo 

chí truyền hình khác khó có thể thực hiện được do đặc điểm thể loại,độ dài thời 

gian (thời lượng) và mục đích thông tin). 

Nhấn mạnh ý nghĩa xã hội của hiện tượng và sự kiện qua việc sử dụng 

các chi tiết điển hình, kết hợp với âm nhạc, tiếng động, lời bình, các thủ pháp 

dựng phim.. 

 

3.3. Chức năng thẩm mỹ và giá trị tư liệu lịch sử 

Hiện tượng thẩm mỹvà chất thơ; yếu tố ẩn dụ, tượng trưng… trong các 

loại phim tài liệu nghệ thuật, phong cảnh, du lịch… 

Giá trị tư liệu lịch sử của phim tài liệu truyền hình nói riêng cũng như 

phim tài liệu nói chung, đặc biệt đối với các sự kiện, sự việc chỉ xảy ra một lần 

hoặc những sự kiện, sự việc, con người… thuộc về lịch sử, với những hình ảnh 

không gì  hay tái tạo được. 

 

4, Điểm khác nhau  giữa phim tài liệu truyền hình và phim tài liệu điện ảnh 

Như phần trên chúng tôi đã phân tích, phim tài liệu truyền hình được thừa 

hưởng rất nhiều đặc điểm của phim tài liệu điện ảnh. Nó chính là một thứ phim 

tài liệu điện ảnh được cải biến đi cho phù hợp với những đặc tính kỹ thuật và 

đặc điểm tiếp nhận của truyền hình để sử dụng trên loại hình báo chí này. 

Những thay đổi đó tạo nên sự khác biệt căn bản giữa phim tài liệu của hai loại 

hình truyền thông - điện ảnh và truyền hình. 
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4.1 Về công chúng 

Trạng thái tiếp nhận của điện ảnh và truyền hình rất khác nhau. Công 

chúng tiếp nhận tác phẩm điện ảnh ở một điều kiện lý tưởng cho việc tiếp thu 

nội dung tác phẩm. Còn truyền hình phải đối mặt với rất nhiều trở ngại của cuộc 

sống hàng ngày, cả nguyên nhân khách quan lẫn nguyên nhân chủ quan, đến 

quá trình tiếp nhận của người xem. 

Công chúng tiếp nhận tác phẩm điện ảnh trong không gian rạp chiếu. Đó 

là một khoảng không gian riêng biệt người xem ngồi trong bóng tối gần như 

hoàn toàn, trong những hàng ghế đối diện với một màn ảnh lớn. Trên đó chiếu 

những hình ảnh ngoại cỡ, không thể thấy trong cuộc sống thường nhật. Cùng 

với nó là những chuỗi âm thanh với âm lượng lớn. 

Người xem của điện ảnh là một thành viên trong một lượng công chúng 

nhỏ, chỉ khoảng vài trăm người. Đó là một môi trường lý tưởng cho tiếp nhận 

một tác phẩm nghệ thuật. Hình tượng nghệ thuật điện ảnh đi thẳng vào trực giác 

người xem, dễ đem lại những cảm xúc mạnh mẽ, kể cả tiếng khóc tiếng cười 

đột khởi. Chính vì khả năng gây cảm xúc mạnh mẽ của điện ảnh cùng với môi 

trường tiếp nhận nhỏ hẹp, chỉ khoảng vài trăm người, nên những hình ảnh trên 

phim gây được "phản ứng dây chuyền" trong cảm xúc của khán giả. Những cảm 

xúc do điện ảnh gây ra lan nhanh trong không gian rạp chiếu, tạo nên sự cộng 

hưởng về mặt tình cảm. Vì vậy, người xem càng bị tác động mạnh bởi hình ảnh, 

lời thoại tiếng động âm nhạc của bộ phim hơn, khả năng tiếp nhận của khán giả 

trở nên cao hơn. Và tác phẩm điện ảnh do đó được tiếp nhận đầy đủ hơn. 

Hơn nữa, khi xem một tác phẩm điện ảnh, người xem bị tách rời ra khỏi 

bối cảnh sống hàng ngày, không bị chi phối bởi bất cứ tác động nào của ngoài 

cảnh,hoàn toàn chú ý tiếp thu tác phẩm. Nội dung tác phẩm điện ảnh được 

người xem tiếp thu khá trọn vẹn. Xuất phát từ đặc điểm tiếp nhận này nên tác 

phẩm điện ảnh có thể được dồn nén đến cao độ các chi tiết mà không sợ người 

xem khó hiểu. Tuy nhiên,khả năng tập trung cao độ của người xem không thể 
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duy trì lâu. Đồng thời, khi đang xem dở một buổi chiếu,khán giả không thể 

ngừng xem nếu muốn tiếp thu trọn vẹn tác phẩm. Vì hai lý do nêu trên, mỗi tác 

phẩm điện ảnh không nên kéo dài hơn 90 phút, tối đa là 100 phút để khán giả có 

thể hiểu được toàn bộ tác phẩm. Với những tác phẩm đồ sộ, đòi hỏi thời lượng 

lớn thì nên tách ra thành nhiều phần, mỗi phần khoảng 90 đến 100 phút. Mỗi 

đêm chiếu một phần cho tới khi hết bộ phim. 

Một đặc điểm nữa có tác động khá lớn đến quá trình tiếp nhận tác phẩm 

điện ảnh là việc người xem được phép lựa chọn tác phẩm mình thích. Công 

chúng thưởng thức điện ảnh là công chúng có chọn lọc. Chọn lọc ở đây có 

nghĩa là họ chỉ xem những tác phẩm mình thích,không ai có thể ép buộc người 

khác xem một tác phẩm điện ảnh mà họ không thích và không mong muốn 

được thưởng thức. Điều này khiến cho người xem có một tâm lý tiếp nhận rất 

ổn định trước và trong suốt quá trình xem phim. 

Khác với điện ảnh, truyền hình, với tư cách là một phương tiện truyền 

thông đại chúng, đến với mọi nhà, sục vào mọi ngõ ngách, mọi vùng xa xôi hẻo 

lánh trên trái đất. Truyền hình trở thành cửa ngõ để mỗi người, không cần phải 

ra khỏi nhà mình mà vẫn biết tất cả những sự kiện xảy ra trên thế giới, từ những 

sự kiện địa phương, sự kiện trong nước, cho tới những sự kiện xảy ra ở nơi cách 

xa hàn vạn km. Không chỉ mang đến cho người xem tin tức, truyền hình còn là 

phương tiện chuyển tải nhiều loại hình nghệ thuật, nhiều chương trình giải trí. 

Do đó, truyền hình trở thành một nhà hát tổng hợp, một phương tiện giải trí 

toàn năng. 

Người xem truyền hình ngồi tại nhà mình, trong không gian quen thuộc. 

Với chiếc điều khiển từ xa trong tay, họ có thể tự do lựa chọn chương trình hấp 

dẫn nhất, phù hợp nhất với mình. Điều này khiến cho các tác phẩm truyền hình 

phải luôn tìm cách thể hiện sinh động nhất, có khả năng hấp dẫn nhất để giữ 

khá giả bên máy thu hình. Do đó, truyền hình phải không ngừng hoàn thiện 

cách thức xây dựng chương trình của mình để thu hút được người xem . 
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Đồng thời các tác phẩm truyền hình còn phải đối phó với tất cả những tác 

động của ngoại cảnh đến tâm lý tiếp nhận của người xem. Họ luôn bị quấy 

nhiễu bởi những tác động của cuộc sống hàng ngày, tạo ra những chuỗi đứt 

đoạn trong quá trình tiếp thu thông tin. Chính vì vậy mà tác phẩm truyền hình 

đòi hỏi phải rất dễ hiểu, và cụ thể trong từng khuôn  hình, đồng thời phải có một 

độ dư thông tin nhất định để người xem có thể hiểu được những đoạn họ không 

tập trung nhờ logic phát triển của sự kiện. Sự dễ hiểu của tác phẩm truyền hình 

còn do việc truyền hình có khả năng phủ sóng một khoảng không gian lớn, cùng 

một lúc phục vụ hàng triệu khán giả với nhiều trình độ văn hoá khác nhau, 

thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, nhiều dân tộc khác nhau. Có nghĩa là công 

chúng của truyền hình là quảng đại quần chúng. Để thu được hiệu quả truyền 

thông lớn nhất, tác phẩm truyền hình, một tác phẩm truyền thông đại chúng 

phải được xây dựng cho công chúng dù trình độ văn hoá như thế nào cũng tiếp 

nhận được thông điệp của tác phẩm. 

Như vậy, trạng thái tiếp nhận một tác phẩm điện ảnh rất khác trạng thái 

tiếp nhận một tác phẩm truyền hình. Công chúng tiếp nhận tác phẩm điện ảnh 

trong rạp chiếu, với lượng công chúng nhỏ. Họ luôn sẵn sàng và tập trung cao 

độ cho việc tiếp thu nội dung tác phẩm và không hề bị chi phối bởi bất cứ tác 

động nào của môi trường bên ngoài. Trong khi đó tác phẩm truyền hình đến với 

công chúng trong môi trường quen thuộc của họ, luôn phải đối phó những tác 

động bên ngoài đến công chúng,cản trở quá trình tiếp nhận tác phẩm. Đồng thời 

một tác phẩm truyền hình cụ thể luôn bị đặc trong tình trạng phải cạnh tranh với 

các tác phẩm khác, các chương trình truyền hình khác để giữa khán giả lại với 

mình. Những khác biệt về trạng thái tiếp nhận của công chúng là nguyên nhân 

dẫn đến một số điểm khác biệt giữa tác phẩm điện ảnh và tác phẩm truyền hình. 

 

4.2, Về thiết bị thể hiện 



BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH                                                                           www.svbaochi.net 

 241

Thiết bị thể hiện của điện ảnh và truyền hình rất khác nhau. Các tác phẩm 

điện ảnh được chiếu trên những màn hình lớn với diện tích hàng chục mét 

vuông, có tỷ lệ giữa chiều ngang với chiều cao là 7:4 (1:0,57) còn màn hình 

máy thu truyền hình truyền thống có kích thước rất nhỏ (diện tích một màn hình 

21inch chỉ vào khoảng 0,137m2 mà thôi), và có tỷ lệ 4:3 (1:0,75), Như vậy 

khuôn hình của điện ảnh sẽ bao quát được một không gian chiều ngang rộng 

hơn nhiều so với hình ảnh truyền hình. Do đó, lượng thông tin trong một khuôn 

hình điện ảnh cũng lớn hơn nhiều so với một khuôn hình truyền hình. 

Toàn bộ hình ảnh trên phim được thể hiện hết trên màn ảnh. Thông tin 

được thể hiện đầy đủ, bố cục khuôn hình không bị phá vỡ. Nhưng với màn hình 

của máy thu hình thì việc thể hiện đầy đủ khuôn hình là một khó khăn. Đây là 

điều kiện khách quan mà người làm truyền hình không thể khắc phục. Một máy 

thu hình còn mới khả dĩ thể hiện hết hình ảnh gốc của tín hiệu truyền hình 

nhưng với một máy thu cũ chẳng hạn, hình ảnh gốc trong tác phẩm truyền hình 

sẽ không được thể hiện đầy đủ. Hình ảnh bị thiếu hụt sẽ làm giảm lượng thông 

tin tới người xem, đồng thời phá vỡ bố cục của khuôn hình. Bố cục bị phá vỡ 

rất có thể làm sai lệch nội dung thông điệp mà tác giả muốn chuyển đến người 

xem. Một người làm truyền hình có kinh nghiệm phải lường trước được tình 

trạng này để có cách thể hiện hình ảnh phục vụ tốt nhất cho ý đồ của tác phẩm. 

 

4.3, Về đặc trưng phương tiện truyền tải 

Hình ảnh và âm thanh của tác phẩm truyền hình được đưa đến với người 

xem thông qua sóng điện từ. Trước hết,tín hiệu hình ảnh và âm thanh được mã 

hoá thành dạng tín hiệu điện từ, sau đó được đưa vào máy phát, gửi lên không 

trung bằng làn sóng vô tuyến điện. Trong điện ảnh, tín hiệu hình ảnh và âm 

thanh được ghi đồng bộ trên phim. Sau đó được tái tạo lại bằng máy chiếu, màn 

ảnh và hệ thống hoá. 
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Hình ảnh video sử dụng trong truyền hình được ghi lại bằng những tín 

hiệu điện từ trên băng từ tính. Máy ghi hình video (Máy VHS, Umatic, Betacam 

hayDigital) thu tín hiệu ánh sáng qua hệ thống ống kính quang học của mình. 

Sau đó tín hiệu ánh sáng này được biến đổi thành tín hiệu điện từ và được ghi 

lại trên băng từ tính. Như vậy, chỉ trong khâu ghi hình, tín hiệu ánh sáng đến từ 

vật thể đã phải chịu hai lần mã hoá. Một lần để biến đổi tín hiệu ánh sáng thành 

tín hiệu điện tử, và lần thứ hai là khi ghi tín hiệu điện từ đó lên bằng từ. Cho dù 

máy có hiện đại đến đâu thì tín hiệu hình ảnh cũng bị suy giảm chất lượng ít 

nhiều. Khi đến máy thu, hình ảnh được tái tạo bằng cách tín hiệu video được 

ống phóng ra tia âm cực biến thành những chùm điện tử, rồi phóng những chùm 

điện tử tới bắn phá các nguyên tử phosphor trên bề mặt của đèn hình. Điều này 

một lần nữa làm suy giảm chất lượng hình ảnh thu được trên máy thu. Trong 

khi đó, hình ảnh của phim nhựa thu được bằng cách cho ánh sáng tác động trực 

tiếp lên các phân tử nhạy sáng trên phim ảnh. sau đó, những hình ảnh trên phim 

được chiếu lên màn ảnh bằng hai chùm sáng từ nguồn sáng của máy chiếu. Như 

vậy hình ảnh của điện ảnh không bị mã hoá lần nào nên chất lượng hình ảnh 

không bị suy giảm, hình ảnh thu được sẽ trung thực hơn so với hình ảnh video. 

Khác biệt đáng kể thứ hai giữa phim nhựa và video là độ tương phản. 

Nếu như độ tương phản giữa khu vực sáng nhất và tối nhất của phim nhựa có 

thể đạt tỷ lệ100:1 thì trên hình ảnh video, tỷ lệ đó chỉ đạt 20:1 ở những điều 

kiện lý tưởng, thông thường chỉ đạt khoảng 15:1. Như vậy phim nhựa có khả 

năng chuyển tải một dải sắc độ lớn hơn rất nhiều so với hình ảnh video. Độ 

tương phản cao của hình ảnh cho phép phim nhựa tạo ra những khuôn hình có 

chiều sâu bối cảnh lớn. Do đó, phim nhựa có được những cảnh toàn và viễn vô 

cùng hoành tráng mà hình ảnh video không thể tạo ra. Sự vượt trội về khả năng 

tạo cảm giác không gian của điện ảnh là hơn tuyệt đối so với truyền hình. 

Ngoài những hạn chế trên, hình ảnh video còn tối, mờ, không sắc nét, 

khó xác định ranh giới giữa sắc độ đỏ và da cam. không những thế mà nó còn 
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phải đối phó với tình trạng "đuôi sao chổi" là những vệt sáng xuất hiện khi thể 

chuyển động trên màn ảnh. Tình trạng này càng trở nên tồi tệ khi vật thể chuyển 

động càng nhanh. 

Không chỉ gặp phải những hạn chế và độ phân giải, độ tương phản của 

thiết bị thu - phát mà truyền hình còn phải đối phó với nhiều rào cản kỹ thuật 

khác. Việc sử dụng sóng điện từ để chuyền tài tín hiệu tạo ra cho truyền hình 

khả năng đến với lượng công chúng lớn, trên một không gian rộng, không phân 

biệt biên giới hành chính nhưng nó cũng tạo ra nhiều khó khăn. Sóng điện từ có 

thể bị nhiễu bởi nhiều nguyên nhân như: các nguồn phát sóng điện từ khác,tia 

lửa điện, điều kiện địa hình, điều kiện thời tiết… làm cho hình ảnh thu được ở 

máy thu không đẹp và ổn định,làm giảm chất lượng tác phẩm truyền hình. Điều 

kiện địa hình và thời tiết là một trở ngại khó vượt qua của truyền hình. Trong 

không gian, sóng điện từ truyền thẳng. Do bề mặt cong của trái đất,chúng ta chỉ 

thu được tín hiệu truyền hình trong một bán kính nhất định kể từ chân cột phát 

sóng. Ngoài khoảng cách giới hạn đó không thể thu được sóng truyền hình cho 

dù có tăng công suất máy phát lên đến bao nhiêu đi chăng nữa. Mặt khác sóng 

điện từ không vượt qua được các chướng ngại vật hoặc một phần tín hiệu bị trễ 

pha khi gặp phải vật cản, tạo ra những hình ảnh không sắc nét, hình ảnh có 

bóng trên màn hình máy thu. Do đó, điều kiện lý tưởng của ăngten thu là ở vị trí 

"nhìn thấy" cột ăngten của đài phát. Địa hình không bằng phẳng, đặc biệt là địa 

hình đồi núi là hạn chế  rất khó vượt qua của truyền hình vô tuyến. Những vùng 

bị các dãy núi ngăn cách với cột ăngten phát sóng sẽ không thể thu được tín 

hiệu truyền hình,tạo nên các vũng lóm,vùng tối. 

Như vậy, hình ảnh video của truyền hình kém hơn hình ảnh của điện ảnh 

về độ phân giải, độ tương phản. Ngoài ra, truyền thông truyền hình còn vấp 

phải rất nhiều rào cản do các yếu tố kỹ thuật, cơ học, xã hội, tự nhiên,… gây 

nên. Điều này khiến cho truyền hình không thể thừa hưởng nguyên vẹn ngôn 

ngữ hình ảnh của điện ảnh mà nó chỉ có thể trên cơ sở kế thừa hệ thống ngôn 
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ngữ đó để xây dựng cho mình một hệ thống ngôn ngữ hình ảnh phù hợp với 

những đặc trưng kỹ thuật của mình. 

 

5, Những điểm phim tài liệu truyền hình được kế thừa từ phim tài liệu điện 

ảnh 

Truyền hình là phương tiện truyền thông đại chúng dùng hình ảnh động 

và âm thanh dể chuyển tải thông điệp tới người xem. Chính vì vậy mà ngay từ 

khi ra đời, truyền hình đã kế thừa được hệ thống ngôn ngữ của điện ảnh. Vì 

điện ảnh sử dụng hình ảnh động kết hợp với âm thanh. Những yếu tố này được 

kết cấu theo một phương pháp ghép nối gọi là montage. Truyền hình đã được 

thừa hưởng những vũ khí lợi hại nhất tạo nên sức mạnh của loại hình truyền 

thông đại chúng này từ điển ảnh yếu tố ngôn ngữ chính của điện ảnh và truyền 

hình là hình ảnh động. Đây cũng là yếu tố ngôn ngữ mà truyền hình được thừa 

hưởng nhiều nhất từ những thành quả của nghệ thuật điện ảnh. Trước hết là hệ 

thống cỡ cảnh. hệ thống cỡ cảnh trong truyền hình gồm: 

- Viễn cảnh (extreme long shot - ELS) 

- Toàn cảnh rộng (very long shot-VLS) 

- Toàn cảnh (long shot - lịch sử) 

- Trung toàn cảnh (medium long shot - MLS) 

- Trung cảnh (medium shot - MS) 

- Trung cận cảnh (medium close up - MCU) 

- Cận cảnh (close up - CU) 

- Đại cận cảnh (big close up - BCU) 

- Đặc tả (extrenme close up - ECU) 

- Cảnh đôi (Two shot- TS) 

- Qua vai (over shoulder shot-OSS) 

Các cỡ cảnh quay chân dung: 
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Sau hệ thống cỡ cảnh là góc quay. Nếu như cảnh quyết định cho ta xem 

cái gì góc quay sẽ cho ta xem như thế nào. Những góc quay căn bản của truyền 

hình cũng được kế thừa từ điện ảnh. Đó là quay bình điện, quay nghiêng, quay 

chúc, quay hất… Cùng với góc quay là hệ thống động tác máyvới lia, zoom, 

zoom giật, travelling… 

Không chỉ học được ở điện ảnh những biện pháp bố cục khuôn hình, 

truyền hình còn tiếp thu được nghệ thuật sử dụng ánh sáng của điện ảnh. Tuy 

nhiên, hiệu quả ánh sáng trên chất liệu bằng từ không tốt bằng phim nhựa, đồng 

thời yêu cầu về nghệ thuật của tác phẩm truyền hình không cao nên nhiều khi 

ánh sáng không được chú trọng lắm trong truyền hình. 

Yếu tố ngôn ngữ thứ hai của truyền hình là âm thanh. Âm thanh trong 

truyền hình gồm lời nói, tiếng động và nhạc nền. Một lần nữa, truyền hình được 

thừa hưởng ở điện ảnh kỹ thuật xử lý âm thanh,đặc biệt là kỹ thuật xử lý và 

nghệ thuật sử dụng tiếng động và nhạc nền. Đây là hai yếu tố âm thanh đóng 

vai trò khá quan trọng trong tác  phẩm tài liệu truyền hình. Tiếng động được 

dùng để phản ánh thiên hiên, cuộc sống góp phần làm tăng tính chân thực của 

sự kiện, hiện tượng trong phim. Nhạc là một phần không thể thiếu trong phim 

tài liệu truyền hình. Nhạc được sử dụng như một phương tiện biểu cảm, tạo 

không khí cho phim. 

Chỉ có ngôn ngữ thôi thì chưa đủ, truyền hình tiếp tục vay mượn điện ảnh 

cả hệ thống ngữ pháp hình ảnh- thủ pháp montage. Montage có nhiệm vụ bố 

cục tác phẩm truyền hình thành những câu hình ảnh (những xen hình) và những 

trường đoạn. Montage tạo nên chỉnh thể cho tác phẩm truyền hình. 

Như vậy, truyền hình khi ra đời đã được thừa hưởng hầu như toàn bộ 

những hệ thống ngôn ngữ hình ảnh và âm thanh từ điện ảnh. Truyền hình chỉ 

phải làm cái việc chọn lọc và cải biến hệ thống ngôn ngữ đó cho phù hợp với 

những đặc điểm loại hình của mình. 
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6, Các thể loại phim tài liệu truyền hình 

Phim tài liệu truyền hình là một trong bốn loại hình của nghệ thuật điện 

ảnh mà nguyên tắc hàng đầu là loại bỏ sự hư cấu, chất liệu của nó là những hình 

ảnh quay người thực việc thực. Phim tài liệu truyền hình có thể chia làm ba 

nhóm: chân dung, phóng sự, chính luận và nhằm vào ba đối tượng là: con 

người, sự kiện, vấn đề. Cả ba nhóm thể loại này thường có sự giao thoa, hoà 

nhập và hỗ trợ lẫn nhau.  

 

6.1, Phim tài liệu chân dung 

 Là thể loại phim trong các loại hình phim tài liệu khoa hoc, phim 

truyện. Đối tượng thể hiện chính là nhân vật có thực với đầy đủ số phận, tính 

cách trong cuộc đấu tranh giữa con người với thiên nhiên, với con người, với 

bản thân mình. Trong phim tài liệu chân dung, tác giả phải tôn trọng các sự kiện 

trong thời gian, không gian lịch sử, nhưng có quyền giới thiệu những nhân vật 

có thực ấy theo cách nhìn và cách hiểu của riêng mình; việc hư cấu các chi tiết 

hoặc sự kiện của nhân vật, đôi khi có sự khác biệt thậm chí ngược hẳn lại với 

quan niệm đương thời. Ở Việt Nam các hãng phim tài liệu và truyền hình đã 

làm nhiều phim chân dung về những nhân vật điển hình trong chiến đấu và sản 

xuất, đó là các phim tài liệu về những nhân vật thực như: Kim Đồng, Lý Tự 

Trọng, Lê Mã Lương, Thiếu tướng tình báo Vũ Ngọc Nhạ (Ông cố vấn),…. Các 

tác giả cố gắng qua chân dung một con người đã làm nổi lên những sự kiện lịch 

sử của các phong trào các thời đại.  

 

6.2, Phim phóng sự tài liệu 

 Là thể loại phim thuộc loại phim thời sự - tài liệu dựa trên những hình 

ảnh ghi về người thực việc thực theo một đề tài xác định. Phim phóng sự tài liệu 

có thể hướng ống kính vào những đối tượng khác nhau và bố cục theo những 

cách thức khác nhau để làm nổi bật con người, sự kiện hay một vấn đề xã hội 



BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH                                                                           www.svbaochi.net 

 248

mang tính thời sự nhất. Qua lời bình, tác giả dẫn giải, phân tích, đánh giá, bình 

luận theo quan điểm, cảm nghĩ của riêng mình. Mặc dù có thể có khác biệt 

trong quan điểm tác giả, phim phóng sự tài liệu phải đảm bảo yếu tố chân thực, 

nhờ đó phim phóng sự có giá trị như một tư liệu lich sử. Như phim “Người lính 

lái xe tăng 390 ngày ấy”, “Đường về”,… 

 

6.3, Phim thời sự 

  Là nhóm thể loại thuộc loại hình phim thời sự - tài liệu trong nghệ 

thuật điện ảnh, sử dụng chất liệu là người thực, việc thực (do đó có giá trị tư 

liệu lịch sử) được phát trên phương tiện truyền thông điện ảnh hay truyền thông 

truyền hình, thông tin cho đại chúng biết những sự việc xảy ra hàng ngày trong 

nước và thế giới. Phim thời sự thường xuất hiện ở dạng một chuỗi những mẩu 

tin ngắn tập hợp lại thành từng cuốn phim có độ dài trung bình 200m, phim cỡ 

35mm hoặc cỡ khác có thời gian chiếu tương đương (phát hành theo định kỳ) 

hoặc những phim phóng sự có độ dài lớn hơn, phát hành định kỳ hay đột xuất. 

Ví dụ như: mittinh ngày 2/9/1945 tại vườn hoa Ba Đình, hoạt động của Hồ Chủ 

Tịch và phái đoàn ta tại Fôngtenơblô – Pháp, Bác Hồ từ Pháp về nước, các hoạt 

động của các đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước ở nước ngoài: Pháp, Mỹ, Nga, 

các nước ASEAN,…  

 

7, Các phương pháp khai thác chất liệu 

7.1, Phương pháp trực tiếp 

Đây là phương pháp ra đời sớm nhất, được sử dụng nhiều nhất trong tất 

cả các thể loại và các loại phim nói chung, kể cả phim tài liệu truyền hình, đảm 

bảo tính chân thực cao nhờ việc ghi lại những hình ảnh người thật, việc thật 

đang diễn ra trong cuộc sống. 

Phương pháp để thực hiện nhất và có hiệu quả nhất, nhưng lại khó sử 

dụng trong các loại phim về đề tài lịch sử hoặc tái hiện quá khứ. 
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7.2, Phương pháp gián tiếp 

Thông qua tĩnh vật (thư từ, nhật ký, ảnh chụp, hiện vật…) thường hay 

được sử dụng kết hợp với phương pháp trực tiếp; đặc biệt khi cần thể hiện 

những sự kiện hoặc vấn đề đã qua; quá khứ của nhân vật hoặc những người đã 

quá cố. 

Các chi tiết, hiện vật, tĩnh vật… phải được cân nhắc, lựa chọn và sử dụng 

một cách hạn chế, tránh cảm giác thiếu chân thực hay lạm dụng, dẫn đến việc 

giảm bớt tính thuyết phục người xem. 

 

7.3, Dựng các tư liệu cũ 

Sử dụng tư liệu cũ từ nhiều nguồn khác nhau )gồm phim thời sự, tư liệu, 

ảnh chụp..) theo quan điểm riêng của tác giả, kết hợp với lời bình được viết lại, 

tạo nên một ý nghĩa hoàn toàn mới, ngược lại ý nghĩa ban đầu của tư liệu. 

Càng khó hơn so với hai phương pháp trên và yêu cầu rất cao về thái độ 

chính trị, ý thức và lập trường tác giả. Đặc biệt tỏ ra thích hợp với thể tài liệu 

chính luận nói chung. 

 

8, Các yếu tố trong kịch bản phim tài liệu truyền hình  

8.1, Lời bình 

Nhân tố quan trọng thứ hai trong phim tài liệu, chỉ đứng sau hình ảnh và 

có lúc còn vượt lên trên hình ảnh. Tuy nhiên, trong kịch bản, thì lời bình mới 

chỉ mang tính chất dự kiến, làm rõ những ý mà hình ảnh không nói được hết. 

Thường được hoà tan nhưng lại vô cùng cần thiết, nhất là trong việc đưa ra các 

chi tiết, số liệu xác thực cần phải có. 

Diễn giải,làm sáng tỏ những vấn đề cần thiết, nhấn mạnh ý nghĩa của 

nó,và tránh sự hiểu lầm không đáng có, đặc biệt với những đề tài được coi là 

nhạy cảm, dễ bị suy diễn hay xuyên tạc. 
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Lời bình chỉ được biết sau khi phim đã dựng xong,và nhiều khi cũng lại 

do người khác viết, chứ không phải tác giả kịch bản hay đạo diễn, nhưng ngay 

trong kịch bản cũng phải tính đến điều này. Lời bình có thể được viết ở các 

dạng vô nhân xưng (mang tính tự sự), nhân danh tác giả, hoặc lời bình của 

chính nhân vật trong phim. 

 

8.2. Đối thoại 

Lời của các nhân vật (phát biểu, trả lời phỏng vấn, trao đổi với nhau…) 

và câu hỏi của tác giả trong những trường hợp cần thiết, nhưng lại có ý nghĩa 

quan trọng, không gì thay thế được vì tính xác thực, trực tiếp của nó, không 

thông qua trung gian là tác giả. Nhờ vậy, tiểu sử, tính cách, đặc điểm… nhân 

vật cũng rõ nét hơn và thường chỉ được dự kiến trong kịch bản, chứ không cụ 

thể hoá trong kịch bản phim truyện. Vì tại thời điểm viết kịch bản, tác giả 

không thể ghi được (hay thu được) lời nhân vật. Nên hạn chế sử dụng nhân vật 

nếu không sẽ dễ bị lẫn với các thể loại khác hoặc gây cảm giác nhàm chán cho 

người xem (phim nói). 

 

8.3, Lời nói sau khuôn hình 

Lời bình, lời của tác giả hoặc nhân vật không xuất hiện trên phim, với 

mục đích giới thiệu bối cảnh, không gian, thời gian, sự kiện con người… trong 

trường hợp các thủ pháp khác không đạt được hiệu quả như mong muốn. Ngoài 

ra, còn có tác dụng nhấn mạnh ý nghĩa của vấn đề hoặc sự mỉa mai, cay đắng… 

và độc thoại nội tâm nhân vật. 

Cũng chỉ được viết và đưa vào sau khi phim đã dựng xong, nhưng vẫn 

cần được dự kiến một cách tương đối cụ thể trong kịch bản. 

 

8.4, Phần phụ đề 
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Giới thiệu nhân vật, bối cảnh, không gian , thời gian, nguồn gốc, xuất 

xứ… của tư liệu trong các trường hợp cần thiết, nhằm đảm bảo tính chân thực, 

tránh sự hiểu lầm, suy diễn… Thường được sử dụng trong những phim có nhiều 

nhân vật và bối cảnh. 

Tạo bước chuyển hoặc kết thúc và thay thế lời nhân vật, hoặc lời bình  

trong một số trường hợp nhất định. Thường là những dòng chữ ngắn gọn, đi 

cùng hình ảnh và chỉ được đưa vào sau khi phim đã hoàn thành. 

 

8.5, Phần lời bạt (hoặc vĩ thanh) 

Dùng để kết thúc trọn vẹn một vấn đề, thể hiện thái độ của tác giả tạo ra 

sự liên tưởng, làm rõ thêm những ý mà các biện pháp khác không thể hiện hết 

được. 

Được biểu hiện qua hình thức màn chữ, lời nhân vật, lời tác giả hoặc lời bình. 

 

9, Kết cấu và bố cục kịch bản phim tài liệu truyền hình 

Định nghĩa: Kết cấu là sự hình thành và bố cục cho cân đối các nhân tố 

trong kịch bản và phim. Nó phản ánh nhận thức của người làm phim về các quy 

luật hiện thực khách quan được trình bày trong diễn biến của một tác phẩm cụ 

thể. 

 

9.1. Quá trình kết cấu và bố cục 

9.1.1. Mục đích 

Làm rõ tư tưởng chủ đề tác phẩm, tạo nên tiết tấu và nhịp điệu của kịch 

bản và phim; phát huy tác dụng của việc lặp lại những chi tiết tương đồng hay 

đối lập, nêu bật ý nghĩa của vấn đề. 

Cho thấy đặc điểm, tâm lý, tính cách của nhân vật, bản chất của sự việc, 

sự kiện hoặc vấn đề… 

Tạo nên sự cân đối, hài hòa trong tác phẩm. 
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9.1.2, Yêu cầu 

Vận dụng, kết hợp các yếu tố kỹ năng nghề nghiệp để tạo nên tác phẩm 

hoàn chỉnh; sử dụng một cách hợp lý số lượng và quan hệ giữa các nhân vật và 

sự kiện; quan hệ giữa các chi tiết, sự kiện bên trong và bên ngoài phần nội dung 

được trình bày trong kịch bản và phim. 

Đảm bảo sự cân đối hợp lý giữa độ dài thời gian diễn biến câu chuyện, 

dung lượng và thời lượng của phim. 

 

9.2, Các nhân tố trong kết cấu 

9.2.1, Phần mở đầu 

Còn gọi là phần giao đãi hay giới thiệu phải trả lời các câu hỏi: Ai? (nhân 

vật ấy là ai,lứa tuổi, giới tính, tiểu sử, nghề nghiệp..) Cái gì? (Sự kiện, sự việc 

chủ yếu trong kịch bản và phim) Ở đâu? (vị trí, địa điểm, vùng miền, quốc 

gia…) Bao giờ? (thời gian, thời điểm, thời kỳ lịch sử ..) Như thế nào? (nguyên 

nhân, diễn biến phát triển của câu chuyện, sự việc, sự kiện…) 

Thường hết sức gắn gọn, tránh dài dòng, tai nạn, dẫn đến những việc khó 

thu hút sự chú ý của người xem. 

 

9.2.2, Phần thắt nút 

Có nhiệm vụ rất quan trọng, là tạo ra cái cớ, hay lý do cho hành động của 

các nhân vật. Ở phần  này, trạng thái "tĩnh" giữa các nhân vật, sự kiện và sự 

việc bị phá vỡ; chuyển sang thế "động". Nhân vật sẽ buộc phải hành động theo 

hướng mà cái thắt nút thắt lại, và nút thắt theo hướng nào, thì hành động của 

nhân vật đi theo hướng đấy. 

Phần thắt nút không nên ( và cũng không thể kéo dài, vì nếu như vậy, 

nhân vật sẽ chưa thể hành động được ngày, gây cảm giác "giậm chân tại chỗ" 

khiến cho câu chuyện không thể phát triển được. 
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9.2.3, Phần phát triển và mở rộng 

Mọi va chạm, mâu thuẫn xung đột… đều được lần lượt triển khai thông 

qua hành động và mối quan hệ giữa các nhân vật với các sự kiện, sự kiện và 

tình huống cụ thể, trong đó phương thức hành động đóng vai trò quyết định 

trong việc thể hiện tâm lý, tính cách, mục đích hành vi của nhân vật. Qua từng 

bước phát triển, sự va chạm, đụng độ giữa các nhân vật dẫn đến những quan hệ 

và xung đột mới, cốt chuyện nhờ vậy cũng được mở ra theo chiều rộng và bề 

sâu. 

Đối với một số thể phim tài liệu, không nhất thiết phải có xung đột mâu 

thuẫn cũng như cốt truyện, nhưng dù sao vấn đề này cũng rất quan trọng và qua 

đó, cho thấy tài năng sáng tạo của người nghệ sỹ, trình độ tay nghề và bản lĩnh 

của anh ta. Thông thường, đây là trường đoạn dài nhất và quan trọng nhất trong 

kịch bản nhiệm vụ và phim tài liệu. 

 

9.2.4, Phần đỉnh điểm (cao trào) 

Ở phần này mọi mâu thuẫn và xung đột đều được đẩy lên mức độ rất cao, 

dẫn đến tình trạng "tức nước vỡ bờ", đòi hỏi tác giả nhanh chóng tìm cách mở 

nút, kết thúc vấn đề. 

Lưu ý phân biệt phần đỉnh điểm này với những "cao trào" trong từng 

trường đoạn, sau đó được giải quyết ngay để lại bước sang một mâu thuẫn mới. 

Đây cũng là phần chứa đựng được mâu thuẫn chính, chiếm vị trí trung tâm 

trong tác phẩm. 

 

9.2.5, Phần mở nút (kết thúc vấn đề) 

Có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tạo nên sự thành công của tác phẩm. Cho 

thấy một cách trọn vẹn tư tưởng chủ đề, những ý nghĩa, bài học rút ra từ tác 

phẩm,thái độ của tác giả. 
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Có thể kết thúc một cách bất ngờ, trọn vẹn hay kết "lửng"; sử dụng lời 

bạt hay vĩ thanh… nhưng không được kéo dài, tránh gây sự nhàm chán hay cảm 

giác giáo huấn vụng về đối với người xem. 

 

9.3, Bố cục 

9.3.1, Cảnh quay (cadre) 

Đơn vị cơ bản, quan trọng nhất trong kịch bản và phim, là một cú bấm 

máy liên tục tại một bối cảnh hay ngoại nhưng máy quay không thay đổi vị trí. 

Phân biệt với cảnh (Plan) - để nói về cỡ cảnh và khuôn hình. 

Cảnh quay có thể bao hàm một nội dung trọn vẹn hoặc không, tạo nên 

đoạn và trường đoạn. 

 

9.3.2, Đoạn (sèene) 

Gồm một hay nhiều cảnh quan hợp thành, chứa đựng một nội dung nhất 

định và bộ phận của câu chuyện, sự kiện hay vấn đề. 

Có thể diễn ra tại một bối cảnh nội hay ngoại, hoặc nội kết hợp ngoại, có 

sự chuyển dịch, thay đổi vị trí máy quay với những góc độ và động tác khác 

nhau,  và tuân theo ý đồ sáng tạo nhất định. 

 

9.3.3, Trườngđoạn (épisode) 

Gồm một hay nhiều đoạn liên kết với nhau bởi đề tài, vấn đề  và tư tưởng 

chủ đề chung của kịch bản và phim 

Là một phần trọn vẹn, có ý nghĩa hoàn cảnh chỉnh và độc lập trong kịch 

bản và phim, có chức năng phát triển đề tài chung và tư tưởng chủ đạo, bao 

trùm của tác phẩm. 

So với kịch bản phim truyện, thì cảnh quay, đoạn và trường đoạn trong 

kịch bản và phim tài liệu thường ngắn hơn do đặc thù của thể loại, nhưng số 
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lượng cảnh quay lại rất nhiều, trong khi số đoạn và trường đoạn thường hạn chế 

do dung lượng và thời gian của phim có hạn. 

 

9.4, Hình thức kết cấu. 

9.4.1, Kết cấu theo dòng chảy thời gian và sự kiện 

Hình thức phổ biến, quen thuộc nhất, hay được sử dụng nhất trong tất cả 

các loại phim tài liệu nói chung, vì dễ thực hiện và dễ đi sâu vào việc miêu tả, 

phân tích các sự việc, sự kiện và bản chất của vấn đề. 

Vai trò tác giả không lộ rõ, nhờ vậy tính khách quan được đảm bảo cao 

hơn và người xem cũng dễ theo dõi tác phẩm hơn. 

 

9.4.2, Câu chuyện được kể lại bằng hình ảnh (hồi tưởng). 

Thường được sử dụng trong các loại phim tài liệu chân dung,sự kiện hoặc 

vấn đề, trong đó nguyên cớ dẫn đến nội dung cần thể hiện đóng vai trò quan 

trọng. 

Phá vỡ dòng chảy thời gian và sự kiện, nhờ vậy tính kịch được tăng thêm 

và ý nghĩa vấn đề có thể trở lên sâu sắc hơn,nhưng nếu không cẩn thận sẽ dễ 

làm cho câu chuyện bị rối, trở lên khó hiểu,nhất là trong những phim có nhiều 

nhân vật, với những hồi ức khác nhau. 

 

9.4.3, Dùng người kể chuyện hoặc dẫn chuyện. 

Ít được sử dụng so với hai hình thức trên, nhưng nếu sử dụng tốt thì sẽ 

tạo nên được hiệu quả rất mạnh và sâu. 

Người dẫn chuyện có thể là nhân vật trong phim hoặc chính bản thân tác 

giả, đóng vai trò dẫn dắt, xuyên suốt toàn bộ nội dung tác phẩm, nhưng khác 

hẳn phim tài liệu chân dung, người dẫn chuyện không phải là nhân vật chính, 

với những nét độc đáo, tiêu biểu, điển hình mà chỉ tập hợp, tổ chức xâu chuỗi 

các sự kiện với nhau, theo quan điểm sáng tạo của tác giả. 
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9.4.4, Dựng lại tư liệu cũ theo luận đề mới. 

Càng ít được sử dụng hơn so với các hình thức kết cấu trên. Bộc lộ rõ bản 

lĩnh, tư tưởng, lập trường tác gỉa, tài năng và tay nghề. 

Đặc biệt thích hợp với các thể phim tài liệu chính luận (chủ nghĩa phát xít 

thông thường, phản bội, cuộc chiến tranh Việt Nam - những hình ảnh chưa 

được công bố) 

 

9.5, Các biện pháp gây cao trào hoặc nhấn mạnh. 

- Dùng điệp khúc (Sự lặp lại) để nhấn mạnh nét chủ đạo và ý nghĩa của 

vấn đề. 

- Dùng trường đoạn trước gây cao trào cho trường đoạn sau. 

- Thay đổi tiết tấu, nhịp điệu trong phạm vi trường đoạn. 

- Sử dụng hành động song song trong trường đoạn. 

Lưu ý 

Cũng giống như trong bất kỳ một tác phẩm văn chương hay phim truyện 

nào, kịch bản và phim tài liệu truyền hình cũng phải có đầy đủ yếu tố, gồm giới 

thiệu, thắt nút, phát triển, cao trào và mở nút Nhưng việc sắp xếp, bố cục kịch 

bản và phim lại không nhất thiết phải tuân theo trình tự này mà phụ thuộc hoàn 

toàn vào ý đồ sáng tạo của tác giả. 

Do nhiệm vụ của từng trường đoạn khác nhau, nên độ dài ngắn cũng 

khác nhau, và do đặc thù của phim tài liệu khác với phim truyện nêu trên thực 

tế mỗi kịch bản hay bộ phim tài liệu không nhất thiết phải hộ đủ 5 trường đoạn 

mà vẫn có thể ít hơn hoặc nhiều hơn, nhưng trong phạm vi từng trường đoạn, 

lại hải có đủ 5 yếu tố trong kết cấu. 

 

10, Lời bình 

10.1, Vị trí, vai trò của lời bình 
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10.1.1, Nhân tố quan trọng, không thể thiếu 

Đối với phim tài liệu, lời bình có vị trí vô cùng quan trọng, chỉ đứng sau 

phần hình ảnh. Trong một số trường hợp cụ thể còn thay thế hoặc vượt lên trên 

hình ảnh, làm rõ tư tưởng chủ đề của bộ phim hoặc những ý mà hình ảnh không 

nêu được hết. Đưa ra các số liệu, dữ liêu, sự việc… 

Góp phần phát hiện bản chất có ý nghĩa triết học của hiện tượng và sự 

kiện; nhấn mạnh ý nghĩa xã hội của vấn đề… qua việc kết hợp với các thủ pháp 

văn học như điệp từ, so sánh, đối chiếu, hô ứng… làm bật ra những ý nghĩa cần 

nêu. 

Là sự kết hợp hài hoà giữa hình thức và nội dung, phong cách và thể loại 

ngôn ngữ văn chương và báo chí, tạo nên hiệu quả nghệ thuật cho phim, đồng 

thời khắc phục,sửa chữa những sai sót khiếm khuyết (nếu có) từ các khâu khác. 

Có giá trị tương đối độc lập so với kịch bản và phim. Dùng để chuyển 

cảnh xâu chuỗi, gắn kết các nhân vật, sự việc, sự kiện.. tạo ra mạch chuyện và 

câu chuyện; Thể hiện thái độ lập trường tác giả. 

 

10.1.2, Khuynh hướng 

- Sử dụng lời bình một cách hạn chế, có chừng mực nhờ việc khai thác 

tối đa hiệu quả của hình ảnh; nâng thêm một nấc mới. Thích hợp với những bộ 

phim giàu chất liệu tạo hình và tư liệu. 

- Sử dụng lời bình  như một phương tiện biểu hiện chủ yếu của phim, 

nhất là trong những trường hợp phim bị thiếu hụt hình ảnh hoặc tư liệu vì một 

lý do nào đó (nói về người quá cố; vì lý do tế nhị hoặc khó khăn' không ghi 

được hình.. Dễ biến thành "phim nói"do ít chất "xi nê ma". 

- Hoàn toàn không sử dụng lời bình chỉ dùng rất ít, kết hợp với đối thoại 

hoặc độc thoại của nhân vật: xu hướng làm phim hiện đại, đòi hỏi thiết bị đồng 

bộ; tuy nhiên, dễ gây ra sự  mù mờ khó hiểu hay ngược lại nhàm chán cho khán 

giả. 
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10.2, Quá trình viết lời bình. 

10.2.1, Tiếp cận tìm hiểu bộ phim 

- Bước mở đầu rất quan trọng, đặc biệt trong trường hợp biên kịch và đạo 

diễn không tự viết lời bình. Sự trao đổi, thống nhất về mặt nội dung và hình 

thức của lời bình. Điều chỉnh, sửa chữa chi tiết và hình ảnh, nếu cần tìm hiểu số 

liệu, sự kiện sự việc.. liên quan đến nội dung của lời bình và phim.. 

- Xem băng dựng, tính toán thời lượng, nội dung từng đoạn và trường 

đoạn, lên phương án và nội dung lời bình tương ứng. Xác định số liệu,dữ  kiện 

sẽ đưa vào lời bình, phong cách, giọng điệu, biện pháp tu từ học…. 

 

10.2.2, Thực hiện 

- Viết, trên cơ sở những nội dung và vấn đề đã được xác định,sử dụng các 

thủ pháp, phương pháp phù hợp. Huy động đến mức tối đa tài năng, vốn sống 

và kiến thức nói chung; bổ sung những gì còn thiếu hụt. 

- So sánh, đối chiếu, đọc thử, sửa chữa, gọt giũa cho phù hợp với nội 

dung phim, thêm vào hoặc cắt bớt. 

Kiểm tra soát lại nhằm tránh nhầm lẫn, thừa thiếu, hoặc những câu chữ 

dễ gây hiểu lầm; thay thế những từ ngữ quá đặc thù bằng những từ ngữ phù 

hợp, tránh gây khó khăn cho người đọc lời bình. 

 

10.3, Hình thức lời bình 

10.3.1, Nhân danh tác giả, nói thẳng với người xem 

Hình thức hay được sử dụng, gần gũi với ngôn ngữ báo chí, dễ tác động 

mạnh tới nhận thức của người xem. 

 

10.3.2, Hình thức "vô nhân xưng" 
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Ít nhiều mang tính "tự sự" tạo nên cảm giác khách quan, chân thực. Được 

sử dụng trong tất cả các thể và các loại phim tài liệu nói chung. 

 

10.3.3, Lời nhân vật 

Nhân danh nhân vật, trình bày suy nghĩ, tình cảm, nhận thức của tác giả 

đối với sự việc, sự kiện. Khó viết hơn,nhưng nếu khéo sử dụng, sẽ đạt hiệu quả 

rất sâu. 

 

11, Phong cách 

11.1, Phim tài liệu chân dung 

Xác định rõ đối tượng, nhân thân với những tính cách điển hình để từ đó 

có lời lẽ, giọng điệu cho phù hợp; chú ý sự khác biệt của từng loại nhân vật 

trong các bộ phim khác nhau 

 

11.2, Phim tài liệu chính luận 

Lời lẽ thường rút gọn, đanh thép và chính xác. Tránh những câu chữ sáo 

mòn, hoa mỹ nhưng trống rỗng; những từ ngữ dễ gây hiểu lầm, nước đôi… 

 

11.3, Chú trọng khai thác chất thơ, sử dụng nhiều ẩn dụ, tượng trưng, ước 

lệ. Tác động tới người xem thông qua nhận thức thẩm mỹ của họ. 

 

KẾT LUẬN 

Phim tài liệu là thể loại ra đời sớm nhất trong hệ thống thể loại của cả 

điện ảnh và truyền hình. Phim tài liệu ra đời do nhu cầu ghi nhận hiện thực cuộc 

sống xung quanh mình bằng những hình ảnh về con người, sự việc, sự kiện có 

thực trong quá trình phát triển, phim tài liệu ngày càng chứng tỏ được sức mạnh 

của nó và trở thành một thể loại không thể thiếu trong đời sống điện ảnh và 

truyền hình hiện đại. Nhận thấy những khả năng to lớn của phim tài liệu  trong 
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việc định hướng dư luận xã hội, truyền hình đã tiếp nhận thể loại này vào hệ 

thống thể loại của mình. 

Sự xuất hiện của phim tài liệu truyền hình là sự hợp tác hai chiều. Nếu 

như truyền hình tìm thấy khả năng to lớn của phim tài liệu trong việc định 

hướng dư luận xã hội; thì những nhà làm phim tài liệu tìm thấy ở truyền hình 

những điều kiện đảm bảo cho phim tài liệu phát huy được khả năng của mình. 

Phim tài liệu sử dụng trên truyền hình đã phát huy cao độ khả năng giáo dục 

thẩm mỹ, khả năng định hướng các giá trị thẩm mỹ và những giá trị nhân văn 

cho công chúng. 

Vì ra đời sau nên phim tài liệu truyền hình được thừa hưởng rất nhiều từ 

thể loại phim tài liệu của điện ảnh. Nó thừa hưởng gần như toàn bộ hệ thống 

ngôn ngữ hình ảnh và âm thanh cùng với thủ pháp Montage của điện ảnh. Tuy 

nhiên, do những đặc trưng loại hình khác nhau mà hệ thống ngôn ngữ đó ở 

phim tài liệu truyền hình có điểm khác so với phim tài liệu điện ảnh. Những 

điểm khác đó là cỡ cảnh thích hợp với từng loại hình, kết cấu, độ dư thông tin, 

tính thời sự của đề tài. Do vậy, những người làm phim khi xây dựng tác phẩm 

tài liệu truyền hình cần chú ý tới những điểm khác biệt này để có thể cho ra đời 

những bộ phim truyền hình có giá trị. 
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CÁC THUẬT NGỮ SỬ DỤNG TRONG TRUYỀN HÌNH  
 

TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT Ý NGHĨA 

Action Bắt đầu Những gì nhìn thấy trên màn hình 

‘‘Bắt đầu’’ ‘‘Bắt đầu’’ Khẩu lệnh bắt đầu ghi hình của đạo diễn 

Actualy Tiếng động 

hiện trường 

Âm thanh ghi tại hiện trường 

Boom Cần Micro Cần đưa Micro hướng về vật thể từ mọi góc 

độ 

Boom mike Micro treo Dùng Micro treo để thu lời thoại, âm thanh 

từ mọi góc độ 

Clip Đoạn phim Một mẩu phim được cắt ra từ một đoạn 

phim thể hiện một cảnh hoặc môt động tác 

nào đó của phim 

Continuity Tính liên tục Đường dây nối các trường đoạn đảm bảo sự 

liên tục của chủ đề 

CU Cảnh cận Cở cảnh 

Cut Chuyển cảnh Sự thay đổi vị trí máy quay hoặc thay đổi 

từ cảnh này sang cảnh khác 

‘Cut’ ‘Dừng’ Khẩu lệnh ngừng quay của đạo diễn 

Cut away Cảnh trám Một cảnh được dùng để tạm thời thu hút sự 

chú ý của người xem khỏi hành động chúnh 

của phim 

Deep Focus Độ nét sâu Cảnh có tiền cảnh, trung cảnh vả hậuc ảnh 

rõ ràng 

Fade Làm mờ hình Làm mờ dẫn hoặc sáng dần một hình ảnh 

khác trên màn hình 
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Dully Đẩy máy Chuyển máy quay ra xa hoặc vào gần vạt 

quay 

Double 

exposure 

Chồng hình Hai hình ảnh khác nhau xuất hiện cùng một 

lúc trên màn hình, hình nọ chồng lên hình 

kia 

Dubing Khớp tiếng Khớp hình ảnh được quay với miệng diễn 

viên hoặc hành động 

 Ghép hình Giới thiệu cùng lúc hai hình ảnh chồng lên 

nhau trên màn hình 

Editing Dựng Cắt và ghép các cảnh quay khác nhau của 

phim cho phù hợp với tính liên tục và tiết 

tấu 

Establishing 

Shot 

Cảnh đầu 

phim 

Một đoạn phim tạo nên hoặc dựng lên 

khung hình hoặc không khí một trường 

đoạn phim 

Fade in Hiện hình 

ảnh 

Hiện hình ảnh lên dần từ nền đen 

Fade out Mờ hình ảnh Làm hình ảnh tối dần chuyển sang đen 

Fast Motion Chuyển động 

nhanh 

Phim chuyển động qua máy quay với tốc 

độ chậm tạo ra một chuyển động nhanh khi 

chiếu lại 

Footage Một đoạn 

phim 

Một đoạn phim được tính bằng đơn vị đo 

‘Feet’ 

Freeze Frame Hình tĩnh Thực hiện tại phong thí nghiệm để quay lại 

một hình ảnh không chuyển động trên màn 

hình 

Hight key Nguồn sáng Kỹ thuật đánh ánh sáng làm cho cảnh sáng 
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chính lớn lên rực rỡ 

Jump cut Chuyển cảnh 

bị nhảy 

Một sự chuyển cảnh đột ngột 

Key light Nguồn sáng 

cứng 

Nguồn sáng chính cần cho cảnh quay cần 

đến ánh sáng nhân tạo 

Low key 

lighting 

Nguồn sáng 

chính nhỏ 

Ánh sáng chính yếu nhằm tạo sự căng 

thẳng 

Location Hiện trường Địa điểm ngoài trường quay hoặc sân khấu 

được sử dụng để quay phim 

LS Toàn cảnh Cảnh rộng cho ta thấy vật quay từ xa 

MS Trung cảnh Cảnh vừa ở giữa Toàn cảnh - Cận cảnh với 

người thấy từ thắt lưng trở lên  

Misen Scene Cảnh sân 

khấu 

Dàn dựng theo cách đánh ánh sáng, dựng 

cảnh như một vở diễn trên sân khấu 

Montage Dựng phim Tiếng Pháp từ này có nghĩa là ‘căt’. Tiếng 

Anh là từ chỉ một phương pháp kết nối một 

loạt cảnh quay, cảnh này sau cảnh kia để 

tạo ra một ấn tượng mới về thực tại, sự di 

chuyển của thời gian, một chuyến đi,... 

 Lia Một động tác chuyển ống kính từ phải qua 

trái hoặc ngược lại trong khi chân máy cố 

định. Có hai loại lia: chậm và nhanh 

PTC Trước ống 

kính 

Tường thuật cảnh phóng viên tường thuật 

trước hiện trường ống kính 

Recce Khảo sát Khảo sát, nghiên cứu, điều tra hiện trường 

trước khi quay phim 

Reverse Cảnh ngược Một cảnh quay từ hướng ngược lại. Ví dụ 
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lại cảnh giới thiệu phản ứng của người phỏng 

vấn với người được phỏng vấn 

Retake Quay lại đúp Quay lại đúp thay thế cho đúp đã quay 

nhưng hỏng hoặc chưa đạt yêu cầu 

Unfine 

Montage 

Bàn dựng thô Bàn dựng đầu tiên của đạo diễn nhằm ráp 

nối các trường đoạn: bước đầu của khâu 

dựng hình 

Script Kịch bản Văn bản thể hiện bộ phim bằng từ ngữ 

Fond Phong cảnh Công trình xây dựng nhân tạo thường dùng 

trong trường quay tạo một khung cảnh như 

một căn phòng, một thị trấn miền Tây giả 

Script shoting Kịch bản 

quay phim 

Phân chia nội dung thành nhiều đoạn hình 

ảnh nhỏ hơn như: các cảnh, các trường 

đoạn 

Slow Motion Chuyển động 

chậm 

Phim chạy qua máy với tốc độ nhanh hơn 

bình thường. Khi chiếu lại hình ảnh có 

chuyển động chậm hơn 

Sclicing Dán phim Dán hai đoạn phim thành một đoạn liên tục 

Soft Focus Độ nét mờ Hình ảnh bị mờ hoặc nhòe thường tạo ra 

hình ảnh không có chiều sâu cho diễn viên 

Synchronisation Đồng bố Sự trùng khớp hình ảnh và âm thanh 

Mix scene Mờ chồng Mờ chồng chữ hoặc đồ họa lên hình ảnh 

 Đúp Một đoạn phim về một đoạn diễn trước ống 

kính. Mỗi đúp đề được đánh số và ghi dấu 

để khi dựng dễ dàng hơn 

Talen Diễn viên Một hoặc nhiều người tham gia đóng phim 

Tilt Ngước/ Hạ Chân máy quay cố định, nâng hoặc hạ ống 
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đầu máy kính 

Tracking Tịnh tiến máy 

quay 

Máy quay di động cùng chiều vất quay. Ví 

dụ khi quay ô tô đang chạy 

Treatment Xử lý kịch 

bản 

Mở rộng kịch bản thành nhiều trường đoạn 

có ghi chú góc quay, lời thoại,.. Văn bản 

này nêu rõ cấu trúc, sự tiến triển và đặc tính 

của phim kể cả chi tiết về diễn viên, hiện 

trường 

Voice over Giọng ngoại 

hình 

Lời bình hoặc mô tả hình ảnh 

Wide angle 

lends 

Ống kính góc 

rộng 

Ống kính cho khuôn hình rộng hơn ống 

kính thường 

Wild sound Tiếng động tự 

nhiên 

Tiếng động thu không cùng một lúc với 

quay phim, thường được sử dụng như hiệu 

quả về âm thanh 

Wipe Gạt hình Xóa hình ảnh trên màn hình để hình ảnh 

tiếp theo hiện ra 

Zoom  Máy quay cố định nhưng hình ảnh thu được 

cho ta cảm giác máy đang tiến lại gần hoặc 

ra xa vật hoặc cảnh quay 

The shot Cảnh Là đơn vị cơ bản của mọi bộ phim cũng 

giống như ta gọi từ ngữ là đơn vị của một 

ngôn ngữ. Khi sử dụng một từ ngữ bạn có 

thể hiểu được nghĩa của nó. Nếu kết hợp từ 

này với nhiều từ khác, nó sẽ tạo thành các 

thành ngữ, câu, đoạn, chương hoặc thậm 

chí cả một cuốn sách 
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Cảnh quay giống như một từ ngữ. Bạn có 

thể hiểu được nghĩa của nó nhưng lý thú 

hơn nhiều khi nó được kết hợp với những 

cảnh khác và nó phát triển thành một bọ 

phim 

What is a shot Một cảnh 

quay là gì ? 

Một cảnh bắt đầu khi motor máy quay hoạt 

động và nó dừng khi máy quay ngừng 

quay. Một cảnh thường cho ta một đoạn 

đơn giản của hành động. Ví dụ: chúng ta có 

thể quay một cô gái đang cười. Chúng ta có 

thể quay một cảnh khác khi máy quay 

ngừng chạy, sau đó chúng ta chuyển sang 

một cảnh khác như quay một chiếc xe đang 

chạy trên đường. Một cảnh quay có thể dài 

hay ngắn tùy thuộc vào ý đồ của đạo diễn 

Why shot 

changes ? 

Vì sao phải 

chuyển cảnh?

Phải chuyển cảnh vì 5 lý do sau đây: 

1. Thời gian: chúng ta không thể xem 

một bộ phim ngày này sang ngày khác. Một 

bộ phim thường nén thời gian, đôi khi nó lại 

giãn thời gian. Chúng ta chuyển cảnh để nói 

lên sự thay đổi của yếu tố thời gian 

2. Địa điểm: chúng ta có thể quay một 

người ở một thời điểm A, sau đó giới thiệu 

người khác ở một điểm B vì vậy ta phải 

chuyển cảnh 

3. Góc độ: chúng ta có thể muốn thay 

đổi góc độ, thay đổi vị trí hoặc góc độ máy 
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quay có thể cho một hình ảnh đẹp hơn tạo 

nên cho người xem một quan niệm khác đối 

với trọng tâm trong khuôn hình 

4. Khoảng cách: chúng ta có thể muốn 

thay đổi khoảng cách giữa máy quay và vật 

quay. Chúng ta cũng có thể đưa máy quay 

lại gần để lấy một cảnh cận hoặc chuyển 

máy ra xa vật quay hơn nữa. 

5. Nhấn mạnh: chúng ta có thể đưa ra 

một yếu tố nào đó vào sự chú ý của người 

xem. Chúng ta có thể nhấn mạnh một người 

hoặc một vật, sự nhấn mạnh này đôi khi cần 

tới chuyển cảnh 

Camera 

movement 

Động tác máy 

quay 

Khi làm phim chúng ta phải cân nhắc xem 

có cần thiết phải di chuyển máy quay hay 

không? Có hai cách thể hiện chuyển động 

trong một bộ phim: 

1. Chuyển động của một vật thể bên trong 

khuôn hình. Ta gọi chuyển động này là 

hành động 

2. Chuyển động của bản thân máy quay 

hoặc ống kính 

Reasons for 

camera 

movement 

Lý do làm 

động tác máy 

1. Lý do thứ nhất là nhằm giữ cho vật 

chuyện động luôn ở trong khuôn hình. Khi 

quay người hay vật chuyển động bản thân 

chúng ta phải chuyển động theo. Nếu không 

chuyển động thì người hoặc vật sẽ ra khỏi 
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khuôn hình  

2. Động tác máy làm chậm hành động 

trong một cảnh bởi chúng ta quay toàn bộ 

hành động xảy ra. Máy quay thu toàn bộ 

hành động. Chúng ta cần thời gian quay 

bằng với thời gian hành động xảy ra trong 

thực tế. 

3. Động tác máy quay đôi khi tạo cho người 

xem cảm giác là máy quay là một người 

đang quan sát hành động đang xảy ra, 

trường hợp này được gọi là máy quay ở vị 

trí chủ quan. Vị trí này rất có hiệu quả 

trong việc hướng dẫn sự chú ý của người 

xem 

Standar types of 

camera 

movement 

Những lọai 

động tác máy 

tiêu chuẩn 

Lia: đầu ống kính di chuyển theo chiều 

ngang từ trái sang phải hoặc ngược lại để 

bàm theo hành động xảy ra 

Đẩy máy: đẩy máy theo người hoặc vật di 

động trong khi quay phim 

Ngước lên hoặc chúc máy xuống: ngước 

lên hoặc chúc máy lên hay ngược lại theo 

chuyển động của người hoặc vật 

Zoom vào: thu dần hình ảnh vào một chi 

tiết hoặc một bộ phận nhỏ từ cảnh rộng ban 

đầu. Chi tiết nhỏ lớn dần lên trong khi 

những phần lớn hơn của khuôn hình ban 

đầu bị cắt dần dần 
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Zoom ra: ngược lại với zoom vào. Hình 

ảnh rộng dần ra và ngày càng cho ta nhiều 

hậu cảnh hơn 

Camera Angles Góc quay Góc nhìn một vật nào đó là gì? Đó là chúng 

ta tạo ra một quan điểm cụ thể đối với một 

vật nào đó. Nói cách khác, chúng ta có cách 

nhìn cụ thể với vật thể đó. 

Một người làm phim cũng có nhiều góc độ 

khác nhau để cân nhắc 

Khi làm phim chúng ta sử dụng các góc độ 

để giới thiệu người hoặc vật nào đó cho 

người xem: 

− Từ một vị trí lý thú hoặc không bình 

thường 

− Để nhấn mạnh vào chiều cao của người 

hoặc vật 

− Để nhấn mạnh vào tầm vóc thấp của 

người hoặc vật 

− Để giới thiệu người hoặc vật từ phía 

trước, phía sau, phía phải hoặc trái 

Góc quay có thể làm cho những hình ảnh 

bình thường trở nên đặc biệt, có thể làm 

cho một khuôn mặt quen thuộc thành bị 

bóp méo hoặc trở nên đáng sợ. Góc quay có 

thể biến một người bé nhỏ thành một tên 

khổng lồ hoặc có thể làm cho một người 

hoặc vật to khỏe trở nên nhỏ bé và yếu 
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đuối. Có ba loại góc quay như sau: 

Góc thấp: người hoặc vật được quay từ góc 

thấp hơn 

Góc trung: máy quay đặt ngang tầm vai với 

người hoặc vật được quay 

Góc cao: máy quay hướng xuống người 

hoặc vật được quay. 

 



BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH                                                                           www.svbaochi.net 

 271

 

Tài liệu tham khảo 
 

1. Bách khoa tri thức phổ thông, NXB Văn hóa  - Thông tin, H., 2001. 

2. Brigitte Besse Didier Desormeanx, Phóng sự truyền hình, NXB 

Thông tấn, Hà Nội, 2003. 

3. Bộ thông sử thế giới vạn năm, Tập 1,  NXB Văn hoá Thông tin, H., 

2000. 

4. Bộ thông sử thế giới vạn năm, Tập 2A + 2B,  NXB Văn hoá Thông 

tin, 2004. 

5. Bùi Phu: Đặc trưng và ngôn ngữ điện ảnh, NXB Văn hóa, H., 1984. 

6. Báo chí truyền hình, Tập 1+2, G.V. Cudơnhetxốp, X.L Xvích, A.La. 

Iurôpxki, NXB Văn hóa Thông tin, 2004. 

7. Báo chí những vấn đề lý luận và thực tiễn, Tập 1, NXB Giáo dục, 

1994. 

8. Báo chí những vấn đề lý luận và thực tiễn, Tập 2, NXB Giáo dục, 

1995. 

9. Báo chí những vấn đề lý luận và thực tiễn, Tập 3, NXB ĐHQG Hà 

Nội,1997. 

10. Báo chí những vấn đề lý luận và thực tiễn, Tập 4, NXB ĐHQG Hà 

Nội,2000. 

11. Báo chí những vấn đề lý luận và thực tiễn, Tập 5, NXB ĐHQG Hà 

Nội,2005. 

12. Báo chí những vấn đề lý luận và thực tiễn, Tập 6, NXB ĐHQG Hà 

Nội,2005. 

13. Báo Truyền hình, từ năm 2000 đến 2005. 

14. Cudơnhetxôp G.V, Xvích V.L, Iurỗpki A.Ia, Báo chí truyền hình, 

NXB Thông tấn, H., 2003. 



BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH                                                                           www.svbaochi.net 

 272

15. Compton’s Interactiv Encylopedia 1996 

16. Cách viết một bài báo, Arnold Hoffmann, Karel Storkan, 

I.U.Marusac, Tài liệu tham khảo nghiệp vụ TTXVN, Hà Nội, 1987. 

17. Dương Xuân Sơn, Đinh Văn Hường, Trần Quang. Cơ sở lý luận báo 

chí truyền thông, NXB ĐHQG HN, H., 2004. 

18. Đỗ Anh Đức, Thể loại bình luận truyền hình, Luận văn Thạc sĩ khoa 

Báo chí 

19. Encyclopedia American, Copright 1997, Printed and manufactured in 

USA. 

20. Guider to video production, Rowan Ayres, Martha Mollison, Ian 

Stocks, Jim Tumeth. 

21. Huỳnh Mai Liên: Khi truyền hình Việt Nam tách kênh, Tạp chí Người 

làm báo, số tháng 7/1998. 

22. Introduction to Mass Communication, Jay Black- Frederich C. 

Whitney, WEB Wm.C.Brown Company Publishes, NXB Thông tin, 1991. 

23. Joseph V. Mascelli, The five’s of cinematography, dịch giả Trần Văn 

Cang. 

24. Kỹ thuật viết kịch bản điện ảnh và truyền hình, R. Walter, Đoàn Minh 

Tuấn và Đặng Minh Liên dich), NXB Văn hóa – Thông tin, Hà Nội, 1995. 

25. Ký giả chuyên nghiệp, NXB Hiện đại Sài Gòn, 1974. 

26. Kịch bản phim tài liệu phóng sự truyền hình, Đoàn Anh Dũng, 

Trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội, Khoa Điện ảnh, Hà Nội, 5/1995. 

27. Loic Hervouet, Viết cho độc giả, Hội nhà báo Việt Nam, Hà Nội, 

1999. 

28. Lê Hồng Quang, Một ngày phóng sự truyền hình. 

29. Lịch sử điện ảnh thế giới, Ieghi Teplex, NXB Văn hóa, 1978. 



BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH                                                                           www.svbaochi.net 

 273

30. Mai Thị Thanh Hà: Vấn đề thể hiện tin quốc tế bằng tiếng Việt trên 

Đài truyền hình Việt Nam, Luận văn cử nhân báo chí, ĐH KHXH&NV , ĐHQG 

HN, 1998. 

31. Microsoft Encarta Encyclopedia 2000. 

32. Một số luận văn tốt nghiệp của sinh viên về truyền hình từ 1995-2005. 

33. Nghề nghiệp và công việc của nhà báo, Nhiều tác giả, Hội nhà báo 

Việt Nam, Hà Nội, 1994. 

34. Ngôn ngữ điện ảnh, Macxen Mactanh, Cục điện ảnh, NXB Thông tin, 

1985. 

35.  

36. Phóng sự: Tính chuyên nghiệp và đạo đức, NXB Thông tấn, NXB 

Thông tin, Hà Nội, 2003. 

37. Từ điển Bách khoa Việt Nam, Tập1 , NXB Từ điển Bách khoa, HN, 

1995 

38. Từ điển Bách khoa Việt Nam, Tập 2 , NXB Từ điển Bách khoa, HN, 

2002 

39. Từ điển Bách khoa Việt Nam, Tập 3 , NXB Từ điển Bách khoa, HN, 

2003 

40. Từ điển Bách khoa Việt Nam, Tập4 ,NXB Từ điển Bách khoa, HN, 

2005 

41. Từ điển Bách khoa toàn thư Nga, NXB Bách khoa toàn thư, Maxcơva, 

1995 

42. Trần Bảo Khánh, Sản xuất chương trình truyền hình, NXB Văn hóa 

Thông tin, Hà Nội, 2003. 

43. Tác phẩm truyền hình, Trần Bảo Khánh, Trần Đăng Tuấn, Tài liệu 

giảng dạy, Phân viện báo chí và tuyên truyền. 

44. Thể loại báo chí, nhiều tác giả, ĐHQG TP HCM, 2005. 

45. Trần Quang, Các thể loại báo chí chính luận, NXB ĐHQG HN, 2005. 



BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH                                                                           www.svbaochi.net 

 274

46. The key to writing for television and film, Fourth edition, Ben Brady. 

47. Television Production handbook – 5 edition, Herbert Zettl. 

48. Trần Lâm: Truyền hình Việt Nam một phần tư thế kỷ, NXB Chính trị 

quốc gia, H., 1995. 

49. Thanh Sơn: Truyền hình thế giới qua thời gian, Tạp chí Truyền hình 

số 1, tháng 4/1999. 

50. Phan Thị Loan, Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ngành truyền hình Việt 

Nam, NXB Văn hóa Thông tin, 1997. 

51. Phóng sự truyền hình, Brigitte Besse Didier Desormeaux, NXB 

Thông tấn, 2003 

52. Radio Production – 4 edition, Robert Mc Leish. 

53. Richard Walter, Kỹ thuật viết kịch bản điện ảnh và truyền hình, NXB 

Văn hóa, 1995. 

54. Roger L. Walter, Viết cho phát thanh-truyền hình nguyên tắc và thực 

hành, người  dịch Trà My – Trà Giang, NXB Mc Graw Hill, Inc. 

55. Scripts – Writing for radio and television, Athur Asa Berger. 

56. Sách giáo khoa kịch bản điện ảnh Mỹ, Dương Minh Đẩu dịch, Cục 

lưu trữ điện ảnh Quốc gia. 

57. Sổ tay nghiệp vụ phóng viên báo chí phát thanh, truyền hình về để tài 

dân số kế hoạch hóa gia đình, Nhiều tác giả, NXB Văn hóa Thông tin, 1995. 

58. Victoria Mc Cullough Carroll, Writing News for Television, Iowa 

State University Press/Ames, 2000. 

59. Videotape editing, Steven E. Browne. 

60. Writing - Scripts for radio and television, Edgar E. Willis – Camille 

D’Arienzo. 

61. Website Vietnam Juornalism: vietnamjournalism.com.vn 

62. 30 năm Đài Truyền hình  Việt Nam (7/9/1970 – 7/9/2000). 

63. 35 năm Đài Truyền hình  Việt Nam (7/9/1970 – 7/9/2005). 



BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH                                                                           www.svbaochi.net 

 275

64. О.И. Дворниченко,  Tелевидение Вчера, Cегодня, Завтра; М. 

Искусство, 1986   

65. Α..Я. Ю.РОВСКИЙ, Р.А.БОРЕЦКИЙ: ОСНОВЬІ 

ПеВИЗИОННОЙ  ЖУРНАЛИСТИКИ, МГУ; 1966 

66. МОНРО ПРАЙС: Tелевидение Tелекоммуникации И переходный 

Период: Право, общестбо и Национаљная идентичность, МГУ, 2000    

 



BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH                                                                           www.svbaochi.net 

 276

PHỤ LỤC 
Các kịch bản của các thể loại và chương trình truyền hình  

 

 

 

 

 

 

 


	 2, Đặc trưng của truyền hình           10 
	 4, Những yếu tố cơ bản trong truyền hình         13 
	NGUYÊN LÝ TRUYỀN HÌNH                     34 
	CHỨC NĂNG CỦA BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH                                    58 
	SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYÊN HÌNH 97 
	 2, Kế hoạch và các yếu tố xây dựng chương trình 101 
	CẦU TRUYỀN HÌNH 124 


	PHỎNG VẤN TRUYỀN HÌNH             165 
	 1, Khái niệm phỏng vấn 146 
	PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH 192 


	 2,  Khái niệm và đặc trưng của phóng sự truyền hình 169 
	PHIM TÀI LIỆU TRUYỀN HÌNH 261 

	 
	Lời nói đầu 
	 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TRUYỀN HÌNH 
	 
	1, Khái niệm 
	2, Đặc trưng của truyền hình 
	4, Những yếu tố cơ bản trong truyền hình 



	 
	2.1.4, Sử dụng camera 
	5, Kịch bản điện ảnh 
	 SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 
	 
	2, Kế hoạch và các yếu tố xây dựng chương trình 
	 Sơ đồ 4 
	MÔ HÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT - TRUYỀN HÌNH CHI TIẾT 
	  CẦU TRUYỀN HÌNH 



	 
	        
	Chi tiết 2
	Chi tiết 3
	    Chi tiết 4


	         
	 
	5, Tin truyền hình 
	 
	5.2, Tính thời sự của tin truyền hình 


	PHỎNG VẤN TRUYỀN HÌNH 
	1, Khái niệm phỏng vấn 
	 
	2.3, Phỏng vấn thời sự 


	2,  Khái niệm và đặc trưng của phóng sự truyền hình 
	 
	6.2, Phim phóng sự tài liệu 
	 
	KẾT LUẬN 



